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LỜI GIỚI THIỆU

Ị /Ấ iV  dề dán tộc ỉà một trong những vin dầ có tinh chất chiến 
lược của Cách mạng Việt Nam. Nó không chĩ ỉà vấn dầ trước 

mắt mà lù một vấn dề lịch sử khá phức tạp the hiện trên nhiều khia cạnh 
khác nhau của đùi sống.

Cúc dãn tộc & nuớc ta, dặc biệt là ỏ các tĩnh phía Nam — trong dó 
cổ Ldm Bồng — vốn cỏ một trình dộ phát triền kinh tế — xã hội lất chênh 
lệch nhau, trình dộ văn hóa còn tlúip, lại bị giai cấp phong kiến, chủ nghĩa 
thực dân cù l à mồi dàn áp, chia rẽ dàn tộc rũt sáu sắc. Chúng cồn gieo 
rác những lư tưởng dàn lộc hep hỏi, dân tộc lớn nhằm tàm cho cá6 dán 
tộc anh em kỳ thị và thù dịch nhau.

ỈA một tĩnh nằm về phía Nam Táy Nguyên, Lâm Đồng có vị tri chiến 
lược dặc biệt quan trọng, cỏ quan hệ địa lý gần gũi với thành phS Hò 
Chi Minh, miên -Bông Nam Bộ và vùng dung bằng Nam Trung Bộ. Lảm 
Đùng có thành phố Bà Lạt, trước dây — chù nghĩa thực dân cũ và mới 
dã biến Bà Lạt thành mọt trung tàm Du lịch và nghỉ mát — dồng thời 
cũng là mót trung tâm chinh trị, giáo dục và tôn giáo. Ở Làm Bòng, công 
nhân lao dộng trong các nông trường tư bàn là dông bào dán tộc thiều 
số xuất hiện rất sớm ờ  mrớc ta. Ngày nay, Lãm Bòng đang và sẽ trở 
thành ru. Q kinh tẽ, van hóa là quốc phóng quan trọnq ở Tây Nguyên 
cũng • rà rư ớ c . Va thành pho Bà Lạt — như dông chí Tong bi thư LỀ
Ducin kinh mến dã nói sChúnq ta căn nghĩ tới chuyện dưa nhĩrnq người phụ 
nữ ờ miên Bảc cũng như miền Nam già trước tudi do nỗi kho xa chồng, 
mat con I i chiến tranh, dưa những người mẹ, người vợ dáng kinh ẩy lên 
Bù Lạt nghỉ ngơi cho họ trẻ lại. Chúng ta sẽ dưa đến dây những người 
lao dộng xuất sác trouq cồng cuọc xây dựng chủ nghĩa xã hội cũng 
nhu những anh hùng, những chiến sĩ ưu tú trong sự nghiệp chống 
Mỹ, cứu n ướ c»  (*).

Là một cán bộ dã từng cổng túc, dược sống gần gùi với dòng bào 
các dán tộc thiều số trên nhiều vùng ở Tây Nguyên cả trong 2 cuộc khàng 
chiến chống Pháp vả chống Mỹ cứu nước cho đến hòm nay ; — tôi cỏ suy 
nghĩ — vấn d'é dán tộc ở Lẩm Bồng trong tịch sử không giản dơn. Hiện
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nay, nỏ là mật trong những vấn đe cấp bách nhất ơ Tày Nguyên cũng 
như ở Lám Đông, chn được nghiên cửu đầy đã, nghiên cứu theo quan 
điềm khoa học mácxít và chính sách dán lộc của Đảng và Nhà nước ta.

Từ năm 1976 đến naỵ, một nhám cán bộ trẻ nghiền cứu dân tộc học 
chuyên vầ Làm Đồng — Ở Viện Khoa học xã hội (thuộc ủy ban Khoa học 
xã hội Việt Nam) lại thành Dhố Hồ Chi Minh do Phó giáo sư, Phó Viện 
trưởng Mạc Đường chỉ đạo dã tiến hành nhiều cuộc khảo sát diần dà, mở 
hội nghị khoa học và những kết quả đó dược chọn lọc và bồ sung dề trinh 
bày trong tập sắch VẤN ĐE DẨN TỘC Ở LẢM ĐỒNG.

Tập sách vấn đề dân tộc ỡ  Lâm Đồng được ra mất bạn dọc là kết 
quả cùa sự hợp tác giữa tỉnh Lâm Đồng và Viện Khoa học xà hội tại 
thành phổ Hô Chí Minh với mục đích phục vụ và CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI 
BẠI BIÊU ĐẲNG BỘ TỈNH LÂM ĐỒNG LẦN THỬ III.

Giới thiệu với bạn dọc những diều các tác già dã trinh bày trong 
tập sách Vấn đề dân tộc ỏ' Lâm Bồng tỏi mong rằng sẽ giúp chủng 
ta — trước hết là các cấp ủy Bảvq, chinh quycn và doàn tlTê các cấp 
trong tĩnh — những cơ sờ ban dầu d? tìm hieu, nghiên cứu và vận dụng 
khi dề ra chủ trương, chinh sách về các vấn dè dân tộc nhắm : « LÃNH 
ĐẠO THỰC HIỆN TỐT NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI IV VỀ CHÍNH 
SÁCH DẲN TỘC ĐỒNG THỜI TIẾP TỤC NGHIÊN c ử u  ĐH GIẢI QUYẾT 
KỊP THỜI NHỮNG VẤN ĐỀ MỚI VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC CỦA 
BẴNG ĩ (2) mà Hại hội Đảng loàn quốc lần thứ V đã một Lần nữa 
khẳng định.

Tập sách VẨN B Ề  DÂN TỘC Ờ LÂM BỒNG ra mắt bạn dọc trong 
những điêu kiện khách quan cỏ nhiều khó khăn và những hạn chế của 
các tác giả — nhưng là bồ ích. Hy vọng dược sự dóng góp tích cực của 
bạn dọc, trong tương lai chúng ta sẽ cổ một tạp sách VÂN B Ể  DẠN TỘC 
Ở LÂM ĐÒNG hoàn chình hơn.

NGUYỄN TRUNG TÍN 
Q. Bi thư

Ban Chấp hành đằng bộ 
Bảng Cộng sàn Việt Nam 

Tỉnh Lâm Đòng

(1) : Trích bài nói chuyện cùa BỊc Lê Duần, Tong bi thir BCHịTW -Bảng 
Cộng sân Việt Nam tại Hội nghị cán bộ tình Lâm Bỗng năm 1976.

(2 i Tri ch báo cáo chinh trị cùa BCH Trung ương Bùng tại Bại hợi dại 
bàu toàn quốc lần thứ V — do Bjc LỀ Duãn, Tong bi thic Trung 
r&Dỹ Bàno trình bày.



V a u  giải phóng m iln Nam năm 1975, chứng tỏj đ3 nhận thấy
ư càn phải tiến hành ngay những hoạt động nghiên cửu dân tộc 

học ờ Lâm Đòng. Bởi vi tinh hình chinh trị, an ninh xã hội và nhu câu 
phát triền kinh tế ờ địa phương và Tày Nguyên đòi hỏi những hitu 
biết về các dần tộc ờ Lâm Đồng theo một quan điềm khoa học mác- 
xít và dựa vào chính sách dân tộc của Đảng và nhà nuớc ta.

Trong những điều kiện rất khó khàn han đầu, chúng tôi đã được 
sự giúp đỡ  của các cán hộ các cấp, các chiến sĩ quàn đội và công an 
nhân dàn, các cán bộ dân tộc tỉnh Làm Đòng giúp dõ’ tận tinh dề có 
thề tiến hành nghiên cứu và thu thập tài liệu. Từ cuối năm 1976, 
chúng tôi đã cỏ mặt tại các xã dân tộc xa xỏi, vùng căn cứ  cách 
mạng như các xã Lộc Nam, Lộc Trung, Lộc Bắc (huvện Bảo Lộc). 
Chủng tôi cũng đã có măt và lảm việc ờ  những địa phirơng mà lúc 
đỏ, cuộc đấu tranh nhằm xác lập chinh quvền cách mạng đang diễn 
ra trong tinh hình vô cùng phức tạp và gay gẩt.

Những kết quâ nghiên cứu trên aã bô sung thêm các têỉ liệu 
khoa học ờ  Lâm Đòng vốn còn hiếm hoi trong các thư tịch hiện nay. 
Biều quan trọng hom là qua công tác nghiên cứu trên, chúng tôi bắt 
đàu binh thành được một nhóm cán bộ dân tộc học trẻ  tuôi chuyên 
môn hoa vè các vấn đề dân tộc học ờ  Làm Đồng. Trong hai năm 
1978 và 1979, chúng tôi đã tò chức cảc hội nghị khoa học đề thào 
luận và đánh giá các công trinh nghiên cứu bước đầu về Lâm Đòng. 
Năm 1978, dã xuất bản bộ sách in rônêỏ í  NHỮNG VẤN D Ê DÂN TỘC 
HỌC ở  MIỀN NAM V IỆT  X A M*  gom 4 tập, trong đó có một tập vè 
Làm Đồng. Năm 1981, chúng tỏi dã hoàn thành tập tư liệu cơ  bản 
dùng trong nội bộ về t CÁC DÂN TỘC Ở LẢM ĐÔNG » do đồng chl 
Nguyễn Ván Diệu biên soạn. Trên cơ  sờ đó, nam nay, chúng tồi đà 
tuyền chọn, hoãn chỉnh và bỗ sung mới các bài viết nhầm đáp ứng 
mọt phần nhô nhu câu cần thiết mồ đại hội tình dâng bộ Lâm Đòng 
dã dề ra. Các hài viết nàv được tập hợp lại trong cuốn sách ĩ v .ì.v  
DÈ DÂN TỘC Ở LẢM ĐÒNG * do sở  vàn hóa tỉnh Lãm Đồng xuất 
bàn nãm 1983.



Các tác giả trong tập sách này là những cán bộ trẻ, những trí 
thức ở miền Nam trư ớc đâv, những sinh viên đại học tốt nghiệp sau 
giâi phóng được đào tạo tại Viện Khoa học xã hội và do phó giáo 
sư, phó tiến sĩ khoa học lịch sử MẠC ĐƯÒ'NG trự c tiếp hướng dẫn 
và chỉ đạo khoa học.

Ngày nay, dàn tộc học là một trong những khoa học xã hội có 
tính chất tông hợp và liên ngành rộng rãi. Sự liên ngành và tông hợp 
này nhầm phân tích và phản ánh đầy đù nhất những đặc điềm tộc 
người của một dàn tộc, một vùng dàn tộc trong quá trinh phát triền 
lịch sỉr của nỏ.

Khi bièn soạn cuốn sách nàv, chúng tôi gặp một số khó khản 
nhất định như thiếu những số liệu thống kè gần đây nhất, thiếu 
những tài liệu tong kết mới nhất về những vấn đề kinh t ế - x ã  hội 
ở vùng dân tộc tỉnh Làm Bồng, thiếu những tài liệu về sự phân chia 
hành chính mới ớ  địa phương... Mặt khác, sau hơn nàm nám cố 
gắng học tập và nâng cao trình độ, nhưng sự hạn chế vè trinh độ 
và phương pháp khoa học cũa các tác giâ là một thực tế tồrt tại tạo 
nên những thiếu sót nhất dịnh trong cuốn sách này.

Vì vậy, chúng tôi rất mong sự giúp đõ' và đóng góp ý kiến cùa 
bạn đọc, của các nhà nghiên cứu, các cán bộ, chiến sĩ am hiều vè 
các vấn đè dàn tộc ừ Lâm Đồng. Xin thành thật cám ơn trước.

Đù Lạt, ngày 2 tháng 9 năm 1982 
Thay một các tác giả của tập sách, 

MẠC ĐƯỜNG
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VẤN ĐỀ DÂN C ư  VÀ DẤN TỘC ỏ- LẤM ĐONG

MẠC DƯỜNG

L ẩ m  Đồng là một vùng dán cir có nhiều thành phần dàn 
tộc với những đặc diễm kinh tế — xẵ hội đáng được đi sâu 
nghiên cứu. Làm Đồng rộng 9.933 km1 2 (!) là một trong ba 
tỉnh của Tày Nguyên đẩt đỏ và phì nhiêu. Diện tích của Làm  
Đồng chiếm gần bằng 1/5 của diện tích toàn vùng Tày Nguyên, 
là một tỉnh có diện tích đất đai hạn hẹp so với hai tình Đắc 
Lắc và Gia Lai — Kon Turn. Nhưng, ngược lại, so với hai tỉnh 
trên, Làm Đồng là vùng dàn cư có mật độ dàn số cao nhất 
toàn vùng Tày Nguyên.

Bang 8 0  sánb vị trí của Lam Đồng 8 0  vó*i 
các tỉnh Tây Nguyên (2)

(So sánh v'ê diện tích, dán số và mật dộ dàn cir)

Vị tri Diện tích và dân sổ Vị trí Mật độ dàn số

1. Gia Lai — Kon Turn : 

Diện tích : 25.536 kin* 

Dán số : 596.900 người

1. Làm Đòng :

Mật dộ : 40 ngưò'i/km2

2. Dảc Lắc :

Diện tích : 19.800 kin2 

Dán số : 490.200 người

2. Dắc Lắc :

Mạt độ : 25 người/km2

3. Lâm Đông :

Diện tích : 9.933 km2 

Dàn số : 396.700 người.

3. Gia Lai — Kon Turn 

Mật độ : 23 người/km2

(1) và (2) Tồng cục Thống kê. số  tiêu thống kê Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam 1979, Hà Nội, 1980, tr. 12.
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I. ĐẶC ĐIẾM VÊ ĐỊA LÝ VẤ MỔI SINH

Làm Đồng cón là một tỉnh có tiềm năng to lởn đế phát 
triền cày còng nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi gia súc lớn, phát 
triẽn các ngành trồng rau cải, dirợc liệu và hoa. Mặt khác, với 
những cảnh đẹp của thiên nhiên và nhờ cỏ những biệt thự, 
hệ thống khách sạn xinh đẹp ở thành phố Đà Lạt, Làm Bông 
có nhiều khả năng đễ phát triền ngành du lịch và là nơi nghỉ 
ngơi dirỡng sửc vào loại tốt nhất ở nước ta.

Phía bắc Làm Đồng nối liền với những vùng dản cư thuộc 
thành phàn dàn tộc Mnòng, Bih và Èđê của tỉnh Đắc Lắc. 
Về phía tây, ranh giới của tỉnh Lâm Đồng tiếp giáp với vùng 
đồi núi miền Đông Nam Bộ cũ thuộc tĩnh Sông Bé và Bồng 
Nai ngày nay. Trong những vùng đồi núi này có những bộ 
phận của người Stiêng, người Cháu ro sinh sống, còn đại bộ 
phận tỉnh Sông Bé và Đồng Nai là vùng dàn cư người Việt 
đã từng tồn tại làu đời trong lịch sử. Phia đông và phía nam 
của tĩnh Lâm Bòng nối liền với những vùng rừng núi miền 
tày các tỉnh Thuận Hải, Phú Khánh. Bó là vùng dàn cư có 
các dàn tộc Raglai, Èđê và một vài bộ phận người Chăm 
sinh sống.

Làm Bồng là một vùng đăt cao nguyẻn do phủn thạch của 
núi lửa cấu thành. Vời độ cao trên 1.200m, nhiệt độ trung 
bình ờ  Làm Bồng trong cả năm là 21°, mưa không nhiều, cả 
năm mưa chỉ đạt đển mức 1.755 mm. Nói chung, Làm Đồng 
là một vùng môi sinh thuận lợi đễ phát triễn sức khỏe của con 
người và gia súc. Trong nội địa tỉnh Lầm Bòng cỏ ba cao 
nguyên nhỏ. Đó là cao nguyên Lâm Vièn (thuộc huyện Lạc 
Dương), cao nguyên l)i Linh (thuộc huyện Di Linh) và cao 
nguyên Bảo Lộc (thường gọi là cao nguyên Mạ thuộc huyện 
Bảo Lộc). Ngoài ra, còn cỏ những vùng bẳng phẳng và đồng 
cỏ mà các dán tộc ở đày đã từng canh tảc nông nghiệp và chăn 
nuôi gia súc như các vùng thuộc huvện Đơn Dương và Đức 
Trọng (kề cả một số tiều vùng của huyện Di Linh). Do những 
đặc đièm thiên nhiên mà Lâm Đồng đã hình thành từ làu đời 
những vùng kinh tế — dàn cư có tinh chắt chuvén mòn hóa
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mà ngày hay đang được phát triền, ở  Đức Trọng, Đơn Dương 
và một số tiêu vùng của Di Linh là những vùng chăn nuôi gia 
súc cồ truyền. Ngày nay, tại nơi đày đang hoạt động 9 nông 
trường chăn nuòi của Nhà nước, trong đó cỏ nông trường bò 
giống Phì Vàng là một trong những cơ sờ chăn nuôi lớn của 
nước ta hiện giờ. Cao nguyên Di Linh và Bảo Lộc là những 
vùng kinh tế nồi tiếng về các loại cây công nghiệp (chè, cà phê). 
Ở dày có những nông trường chè và xi nghiệp chè lớn của 
Nhà nước. Nghề trồng chè và cà phê là một trong những ngành 
kinh tế gia đình đang được phát triên mạnh mẽ hiện nay, 
nhất là trong các gia đinh người dàn tộc. Ngoài ra, tỉnh Lảm 
Đồng còn cỏ một vùng kinh tế lâm nghiệp quan trọng với 
nhiều làm sản quỷ như gõ thòng, nhựa thông, hồi... ờ huyện 
Lạc Dương. Tại đí\y, còn có thê phát triền nghề trồng rau, 
nuôi ngựa, bò và chế biến làm sản.

Cỏ thê nói, Làm Đồng là một vùng địa ly phong phủ và 
đa dạng về các giổng loài thực vật, đặc biệt là cày được liệu 
(sâm, atiso...). Nhân dàn các dân tộc ở vùng này, nhát là người 
Lạt và người Kơho VỔII có kinh nghiệm láu đời về việc chọn 
lựa và sử dụng các giống càv cỏ mang tính được liệu quỶ 
trong đời sống, vẩn đề nhát triền và chế biến các loại thuốc 
chữa bệnh bằng cày cỏ là một trong những phương hưóng 
kinh tế được nhiều nước trên thế giới đang quan tàm và 
đầv mạnh.

Ở Làm Đòng cỏ nhiều thác nước và hồ nước lớn. Những 
thác nước lớn như Prenn ( còn gọi là thác Thiên Sa ), thác 
Cam Ly, thác Angkroet, thác Đatanla, thác Liên Khương... 
hỏng năm chỉ cạn nước độ 3, 4 tháng, có thê là những nguồn 
điện năng lớn mà mục tiêu công nghiệp hóa vùng dàn cư này 
không thê nào bỏ quên và tiến hành chậm trễ được. Những 
hồ nước lớn như hồ Xuàn Hương, hồ Suối Vàng và nhiều hồ 
nước lớn nhỏ trong thiên nhiên vốn có sẵn có thế khai thác 
thành nhừng co- sỏ' nuôi cả và thủy sản nước ngọt qui mô đễ
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giải quyết vấn đề thực phấm tại chỗ cho con ngirời sống tại 
đày (»).

Nhìn chung, thiên nhiên của vùng dàn cư Lâm Đòng là 
một vùng môi sinh có nhiều hứa hẹn trong tương lai đối với 
các dàn cư các dàn tộc sinh sống tại đày. Làm Đồng là một 
tỉnh thiếu lủa gạo thường xuyên và gay gắt nhất so với các 
vùng khác ở Tày Nguyên. Nhưng, mặt khác, Làm Đồng chưa 
hẳn là một vùng thiếu lương thực. Nơi đày vốn có những vùng 
tròng bắp nồi tiếng trong nhân dàn các dí\n tộc. Khoai tày, 
sắn, khoai lang và nhiều cày có bột có giá trị dinh dưỡng đều 
vốn dã được phát triễn trong dàn gian với những năng suất 
khả quan. Vấn đề chế biến và công nghiệp chế biến thực 
phằui là con đường giải quyết nhu cầu ăn của nhàn dân địa 
phương chứ chưa hẳn là văn đề ưu tiên phát triễn nông 
nghiệp tròng lúa. Làm Đồng cùng như các tĩnh ở Tây Nguyên 
vốn cỏ tiềm năng phát triền cày bông vải và nghề dàu tằm. 
Các dàn tộc ít người ở Lâm Đồng như người Mạ, ngưòi 
Kơho ... vốn có kinh nghiệm làu đời về những nghề trên- 
Nghề tròng bổng, kéo sợi, nuôi' tằm cũng là những nghề cồ 
truvền trong những nhóm dàn cư người Việt ỏ' địa phương.

Tóm lại, những nhu cầu cơ bản cho con người tồn tại 
và phát triên trong t|jều kiện tối ưu nhát của đời sống dều có 
thê giải quyết được một cách khả quan với những tiềm năng 
thiên nhiên sân có ờ  Lảm Đồng. Nhưng, những tiềm năng tối ưu 
đó chỉ cỏ thê trờ thành sự thật khi con người nhận thức được 
chính xác những qui luật của thiên nhiên, biết sắp xếp và tồ 
chửc khai thác thiên nhiên đủng phương hướng, biết quản lý 
xã hội một cách hiệu quả nhất.

II. Sự HÌNH THÀNH CÁC VÙNG HÀNH CHÍNH 
DÂN CƯ Ở LẢM ĐÒNG

Trước Cách mạng tháng 8 năm 1945, toàn bộ tỉnh Làm Đồng 
ngày nav là vùng đát đai thuộc hai tỉnh Đòng Nai Thượng

11) Váo những nam 30, chính quvền thực dân Pháp đã cỏ kế hoạch 
phát triền nuôi cá nước ngọt ỏ' các hò nước theo qui mỏ lớn. Xem 
báo cáo lưu trữ tại kho lưu trữ  Đà Lạt, tập 18.
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(Haut Donnai) và Lâm Viên( Lang Biang) dưửi thời Pháp 
thuộc. Năm 1950, ủy ban hành chỉnh Liên khu 5 quyết định 
thành lập tĩnh Làm Đòng trèn cơ sở nhập hai tĩnh tìồng Nai 
và Lâm Viẻn thành một đơn vị hành chính của vùng tự do 
miền Nam Trung Bộ (J). Sau hiệp nghị Giơnevơ, từ năm 1958, 
ngụy quyền Ngò Đình Diệm đồi tên tỉnh Đòng Nai Thượng 
thời Pháp thành tinh Làm Đồng và lẩy Bảo Lộc làm tĩnh lỵ. 
Mặt khác, thành lập tĩnh Tuyên Đức bao gồm vùng đất của 
Lang Biang, Đà Lạt và quận lỵ Dran và láy thị xã Đà Lạt làm 
tỉnh lỵ. Năm 1966, Đà Lạt thành một đơn vị hành chính riêng 
độc lập vói Tuyền Bức và là thành phố trực thuộc của nhà 
nước trung ương nguy quyền.

Sau thắng lợi vĩ đại mùa xuân 1975, miền Nam Việt Nam 
hoàn toàn giải phóng, Làm Bồng trở thành một trong 40 don 
vị hành chính cấp tinh, thành phố và đặc khu trực thuộc trung 
ương của bộ máy nhà nước trong cơ cấu hành chính nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tỉnh Lâm Đồng ngày nay bao gồm thành phố Đà Lạt vá 
sáu huyện (Lạc Dương, Bức Trọng, Bon Dương, Bảo Lộc, Di 
Linh, Bạ Huoai).

Theo thống kê hanh chinh năm 1980, toàn tỉnh Làm Đổng 
có 67 xă bao gồm những xã người dàn tộc, xă người Việt và 
xã xen kẽ giữa các dân tộc với người Việt (Kinh).

Thành phần xã dân tộc trong hệ thưng xã tỉnh Lâm Đồng (2)

Bịa phương 
(huyện, thành phố)

Tống số  
xã, ấp

Xã
ngưòi 

dàn tộc

Xã
người

Việt
Xã xcn kẽ

1 H. Lạc Dương 5 xã 5 xa
2 H. Đức Trọng 13 xã 3 xà 6 xã 4 xã

(1) Ban Nghiên cửu lịch sử Đảng Làm Đồng. Sơ thảo lịch sử Đảng bộ 
tỉnh Làm Bòng. Bà Lạt 198), tr.8.

(2) Theo số liệu thống kê cùa ủv ban nhản dàn tỉnh Làm Đòng tháng 
10 nàm 1980.
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r I

1 2 3 4 5 6

3 H. Đơn Dirơng 8 xã 1 xã 1 xã 6 xã í
4 H. Bâo Lộc 15 xà 6 xã 7 xã 2 xã
5 H. Di Linh 13 xà 9 xã 4 sã
6 H. Bạ Huoai 10 xã 4 xã 2 thị trấn 4 xã

T .p  Bà Lạt 6 phường và
3 xã

1 xã 6 phường 2 xã ;

Tông cộng . . . 73 xã 29 xã 22 xã 22 xà 1 
-----------  1

Huyện Lạc Dương nẵm về phía nam dãy núi Trường Sơn, 
diện tich 1.842 km1 2, trên cao độ l.OOOm nối tiếp với thành phố 
Đà Lạt về phía bắc và dông Ị)ắc, mật độ 8 người/km2. Lạc 
Dương cỏ 5 xã : Kimplanhon Hạ, Lát, Đạ Long, Đạ Tông và 
Đạ HTòng, với dàn số chung là 14.676 người (mật độ 8 
người/km2). Huvện Lạc Dương nằm trên cao nguyên Lâm Viên 
(Lang Biang), là nơi cir trú của nhóm người Lạt, người Chil 
và người Kơho. Ngày 21 tháng 6 năm 1893, bác sĩ Yersin, một 
nhà khoa học Pháp nồi tiếng đẵ khám phá ra vùng này vả đà 
đến dừng chân ở địa diễm đầu tiên là làng Đankia trên bờ 
sỏng Bạđơng (J). Và từ đây òng đi qua làng người Lạt ở 
Angkroet đê đến lồng Prenn rồi tim ra thành phố Đà Lạt 
ngày nay.

Huyện Đức Trọng cỏ diện tich 1.963 km2 với dàn số hiện 
nay là 82.469 ngirời, mật độ 42 người/km2, bao gồm 13 xã (2) 
nằm về phía nam thành phố Đà Lạt. Đức Trọng là vùng đất 
tưong đối bằng phẳng của phía nam cao nguyên Làm Viên. 
Đày là vùng cư trú tập trung và có sổ dàn cao nhất của người 
Kơho so với các vùng khác trong toàn tỉnh. Vùng Đức Trọng 
đã được biết đến trong những thir tịch là nhờ ở cỏng lao 
miêu tả của bác sĩ Yersin đã ghi chép vào những ngày 25 cho 
đến 30 tháng 6 năm 1893 (3) tại các vùng Phinôm, Prenn và 
các làng làn cận.

(1) , (3) A. Yersin. Première reconnaissances du Plateau du Lang biang,
Hevue Indochine, No. 101, 1912, P. 3-6.

(2) 13 xs cảa huyện Bức Trọng là : xã Hiệp Thạnh, Lièn Hiệp, Tùng
Nghĩa, Phú Hội, Tàn Hội, N'Thol Hạ, Binh Thạnh, Đinh Vàn, Tân 
Văn, Ba B an , Phơtô, Phú Vôn và khu kinh tế mới Hà Nội.
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Huyện Đơn Dương có diện tích 1.068 km1 2, mật độ dàn số 
52 người/km2, vói dàn số là 56.012 người bao gồm trong 8 xã 
(Lạc Nghiệp, Lạc Xuàn, Lạc Làm, Thạnh Mỹ, Ka Đô, Tutra, 
Ka Đơn, Loan). Huyện Đơn Dương CÒI1 có tên là Dran nằm 
về phía đông nam thành phố Đà Lạt. Đơn Dương là một vùng* 
bẳng phẳng cỏ nhiều ruộng nirỏc tiếp giáp với các vùng phía 
tày của đòng bằng ven biễn tỉnh Thuận Hải và Phú Khánh. 
Ngoài người Việt và người Kơho cỏ số dản đông, ở đây là 
vùng tập trung tuyệt đối về số dàn người Churu trong toàn 
tỉnh Làm Đòng. Cuối tháng 11 nỗm 1897, với sự thám sát cùa 
một đoàn thảm sát người Pháp do đại úy pháo binh A. Thouard 
đã đến vùng thung lũng sông Đa Nhim, đến Đơn Dương và 
tìm đến vùng Phinôm, Prenn mà Yersin đã thn thấy đễ hoàn 
thành việc vạch ra con đường bộ từ Nha Trang qua đèo Ngoạn 
Mục đến Đà Lạt (!).

Huyện Bảo Lộc có diện tích là 1.978km2, mật độ dân số là 
39 người/km2, với dàn số chung là 77.513 người, bao gồm trong 
15 xã (2). Huyện Bảo Lộc còn có tên là Blao, nằm về phía cực 
nam của thành phố Đà Lạt và tiếp giáp với vùng phỉa tây đồng 
bằng Thuận Hải. Bảo Lộc vốn là vùng tập trung đông dàn 
người Mạ mà các tài liệu thư tịch thường gọi lả cao nguyên 
Mạ, hoặc xử Mạ (le pays Maa). Đầu thế kv XX, người Việt từ 
đòng bằng lên định cư ở những vùng ven đường giao thông 
số 20 ngàv nay. Thực dàn Pháp đặt ách thống trị trong những 
vùn&bẳng phẳng cùa cao nguvên Bảo Lôc, còn đại hộ phận 
những vùng núi hiềm trừ như các xã Lộc Bắc, Lộc Làm, Đạ 
Tùng... ngay nav là vùng riêng biệt của người Mạ mà chính 
quvền thực dàn Pháp khỏng thê xàm nhập được. Huyện Bảo 
Lộc trở thành một đơn vị hành chính dưới thời Pháp thuộc 
vào năm 1903.

(1) Xem A. Baudrit. La naissance de Dalat, Revue Indochine, No. 180, 
1944, P. 23.

(2) Số xã và thị trấn của Bảo Lộc là : xã Lộc Nam, Lộc Thành, Lộc Nga, 
Lộc Tiến, Lộc An, Lộc Châu, Lộc Sơn, Lộc Thanh, Lộc Phát, Lộc 
Tàn, Lộc Lâm, Lộc ThắDg, Lộc Ngẩi và thị trấn Blao.
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Huyện Di Linh cỏ diện tich 1.714 km1 2, mật độ dAn số 28 
người/km2 với dàn số chung năm 1980 là 47.255 người bao 
gồm 13 xã (!). Huyện Di Linh trong các thư tịch cũ thường 
được ghi chép là Djirinh nằm về phía nam của thành phố Đà 
Lạt, một vùng kinh tế cày công nghiệp (trà, cà phê) phát triốn 
nhát của tỉnh Làm Đồng ngàv nay. Di Linh là một vùng dàn 
cư trù phú cỏ mức sống tương đổi cao so với các địa phương 
khác trong tỉnh. Di Linh có nhiều thắng cảnh tham quan bồ 
ích như thác Bobla (cách thị trấn Di Linh 7 km về phía tày 
bắc)... Di Linh là huyện có số dàn người dàn tộc chiếm đa số 
so với số dán người Việt ở địa phương. Đặc biệt, ỏ’ đày người 
Kơho có số dân đòng tuyệt đối so vói các dàn tộc trong vùng (2). 
Năm 1899, Di Linh đẵ trở thành trung tâm hành chỉnh 
của tỉnh Đòng Nai Thượng do công sứ Pháp là Ernest Outrev 
làm công sứ. Dày là tên quan cai trị đầu tiỏn thổng trị ờ Làm  
Dòng. Năm 1900, người Pháp đã bắt đầu xảv dựng những 
công sở mặc dù sau đó một thời gian công việc xây dựng này 
dã phải dừng lại vì Di Linh không còn là tỉnh lỵ nữa và trực 
thuộc vào tỉnh Bình Thuận.

Huyẹn Đạ Huoai là một huyện mới thành lập cách đAy 
không làu. Diện tích Dạ Huoai vào khoảng 950 km2, mật độ 
dàn số 19 người/km2. Dàn số chung cỏ 48.361 người. Huyện 
Dạ Huoai có 8 xã và 2 thị trấn nhỏ thuộc hai nông trường 
quốc doanh. Phan lớn các xà này là phần đất của huyện Bảo 
Lộc và các tĩnh làn cận tiếp giáp với Làm Ddng được tách 
ra đê thành lập huvện Dạ Huoai. Dày là một huyện có nhiều 
tiềm năng nông nghiệp kỂt hợp với làm nghiệp của tĩnh Làm  
Dòng. Đặc biệt, ở Dạ Huoai cỏ thế hình thành nên một vùng

(1) . Một số xã của Di Linh là : Di Linh, Gung Ré, Đinh Lac, Gia Hiệp,
Tân Châu, Dinh Trang Thượng, Tân Hương, Đinh Trang Hòa, Hòa 
Bắc, Liên Đằm, Bảo Thuận, Sơn Bièn.

(2) Dân số năm 1977 của huyện Di Linh là 39.298 người. Trong đó người 
Việt là 15.028 người, người Kơho 19.92& ngưò i, và số dàn người dàn 
tộc kề cả người Kơho là 24.272 ngưùi. (Theo sổ liệu thống kè nam 
1977 cùa Chi cục Thống kè tình Lâm ĐÒDg.
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trọng điom lúa của tĩnh, ở  Bạ Huoai, người Mạ tạp trung 
đông ở các xã Bạ Tẻ, Bạ Huoai, Mađagui và xã Bòng Nai.

Thành Phổ Đà Lạt có diện ticli vào khoảng 117 km2, mật 
độ dân số 220 người/km2, bao gòm 6 phường với 28 khu phổ. 
Bàn số chung của Bà Lạt tính đến ngày 31 tháng 12 năm 1980 
là 91.937 ngiròi. Bà Lạt nam trong một vùng tương đối bằng 
phẳng và thấp với các đòi núi nhấp nhô bao quanh. Từ trung 
tàm thành phố là hò Xuán Hương có những con đường chính 
đi về bốn hưởng. Bi về phía bắc là vùng Bakia (Suối Vàng) 
thuộc huyện Lạc Bương, đi theo hướng nam sẽ đến Liên 
Khương thuộc huyện Đức Trọng, đi qua phía tày sẽ gặp thác 
Cam Ly và đi về phía đông qua Trại Mát, câu Bất đến .huyện 
Bơn Dương. Bà Lạt là một vùng dân cư đô thị lỏn ỏ- Tàv 
Nguyên với số dàn đa số tuyệt đối là người Việt. Ở đày, sổ 
người Việt phần lớn là người lao động ở các địa phương miền 
Trung, một số lớn dàn cư là người từ mien Bắc di cư vào 
theo những thòi gian khác nhau. Bặc biỳl, ở Bà Lạt cỏ ấp Hà 
Bông, ẩp Nghệ Tĩnh là những địa diễm cư trú của uhững 
người cùng đong hương tập trung thành những đon vị xã hội 
ton tại cho đến tận ngà}' nav (*). Bà Lạt là một vùng rau quả 
hiếm cỏ ờ nước ta. Váo những năm 19G8 —1970, tại Đà Lặt 
diện tích trong rau váo khoảng 4.000 ha, sản lượng rau hàng 
năm là 70.000 tấn. Khoảng 80% số rau sản xuất được cung 
cấp cho nhu cầu của Thành phố Sài Gòn và các tỉnh Nam Bộ, 
dưới 10% số rau trên tiêu thu ở các thị xã miền Trung (Phan 
Hang, Nha Trang, Qui Nhon.. ) ị2).

(1) Ấp Hà Đông và Nghệ Tĩnh được thành lập nám 1938 do tên Tong 
dốc Hà Bòng gốc người Hà Tĩnh, Hoàng Trọng Phu mộ dàn lập áp. 
Ngoài hai ấp này, còn có ấp Ba Thiện lã cư dàn hỗn họ’p các địa 
phương mien Bấc và một số người mien Trung. Áp Ba Thiện được 
thành lặp nam lt)ã6-Xccu-.viuig-4ấl-x.u^-kla. a a ô isá c-lh ũ  rừng (hirơulành lạp nam P)5C.TtxxLxiuig-^lâl.xưa-khi..iiiừii.các-a|liú rừng (hươu  

ai, sơn d ư ơn g.. Ị)SửcVốW)Htì!ii \ĩiH£Hltt^©ỵ»^!Íàụ HJfiM

ù Vàn Tiếp. « H a èỉề^ ề iẴ Ỉ 3 jẩ u }z f i } - t y ỉ ĩ íấ - 2 1, Sài Gòn 1971,

PHÒNG SỊA CHÍ I
(2) Vũ Van T 

tr 47-48.



Người Áu châu đầu tién biết đến vùng đất cùa thành phổ 
Đà Lạt ngày nav là bác sĩ A. Yersin (!). Vào lúc 3 giò' 30’ ngày 
21 tháng 0 năm 1893, ông đă dùng ngựa de đi cùng đoàn 
thám hiêm đặt chân đến vùng thác Cam Ly ngàv nay. 'lén gọi 
tìà Lạt có nghĩa là con suối của người Lạt theo ngôn ngữ 
của người dàn địa phưong lúc bấy giờ (theo tiếng của người 
Lạt, Dạ có nghĩa là nước, Lạt là người Lạt).

Vào những năm dầu thể kỹ XX , Đả lạt CÒ11 hoang vắng 
với khoảng từ 8 đến 10 nhà tranh của người Việt, một nhà 
sàn gỗ cho khách đi lại. Dãn cư dò vài chục người mà phần 
lớn là những thợ săn. Trong khu vực Đà Lạt cỏn nhiêu cọp 
và chó sỏi. Chủng thường xuyên bắt Iigưừi, kê cả thợ sán, gia 
súc, chó, ngựa đẽ ăn thịt (1 2 3). Từ năm 1923 trơ về sau, Đà Lạt 
mới thực sự trở thành một thành phố khi tên toàn quyền 
M. Leong chấp thuận đồ án thiết kế đô thị của kiến trúc sư 
Hebrard nhằm biến Đà Lạt thành thủ dô của Liên bang Đông 
Dưong vói dân sõ ước dinh là 300.000 dân. Vào nhũng năm 
40 của thế kv này, đặc biệt lá nam 1945, thực dân Pháp đà 
xây ỏ- Đà Lạt thèm 1.000 biệt thợ mới, nảng tồng số biệt thự 
ỏ Đà Lạt lên 2.240 nhã (*).

Nói chung, trirớc chiến tranh thế giới thử II, Làm Đòng 
đa trờ thành một đon vị hành chinh của thực dán Pháp, nhưng 
chưa phâi là một vùng đòng dàn cư. Theo những tài liệu gần 
đày cho biết, trước sự khám phả của A. Yersin, nhà yêu nước 
miên Nam Nguyễn Thông đă từng ghi chép về Làm Dòng,

(1) Alexandre Yersin sinli ngãv 22-9 nám 1869 tai Thụy Sĩ. Xăm  24 tuồi, 
ồng sang Pháp và trứ lại quốc tịch Pháp theo nguồn gốc của mình. 
Từ 1903 đén 1918 Yersin là Giám đốc Viện Pasteur Sài Gòn — Xlia 
Trang, ông là một nhà V học. vi trùng học, nông học nôi tiếng, ông 
mất ngày 1-3-1943 tai Xha Trang, an táng tại Suối Dàu.

(2) Xem A. Pierre -Dà Lạt, Revue Indochine, Hanoi 1943, Xo. 128. P. 8-9.

(3) Nam 1940, toàn quyền Pháp J. Decoux đã giao cho kiến trúc sir 
Lagisquet lập đồ án chỉnh trang Đà Lạt theo phương hướng của 
Hébrard. Xem A. Berjoan, Rapport sur la situation de la ville de 
Dalat et delà Province du Lang biang su 21 Janvier 1942 au 15 Août 
1944 p. 26-27.



nhất là những vùng cư dàn ỏ' Đon Dương và làn cận tiếp vời 
tỉnh Thuận Hải ngàv nav (* *). Vào những năm 30 của thế kỷ 
nàv, việc nghiên cứu và miêu tả các địa phương Làm Dông 
mới được day mạnh cùng với sự tiến hành những đồ án khai 
thác Làm Đòng và đỏ lh; hỏa vùng đát Dà Lạt ngày nay. Trong 
những năm của thế chiến thứ hai, thực dàn Pháp ở Đông 
Dương đà tăng cường việc xàv dựng vùng Làm Đồng và thành 
phố Dà Lạt theo những chương trình khẫn trương. Chỉ trong 
ba năm, từ năm 1941 cho đến nam 1943, dưói sự chỉ huy trực 
tiếp của loàn quyền Decoux, còng việc khai thác đồn điền ở 
Làm Đong vã đò thị hoa vùng Dà Lạt đa đạt đến mức toàn 
bộ như bộ mặt ngày nav. Vào nỉhn 1944, toàn qcvền Đcng 
Dương và toàn bộ đầu não của bộ máy thống trị thực dàn ùã 
dời lèn Dá Lạt với ỷ đò chọn Làm Dong và Dà Lạt là nơi cố 
thù cuối cùng của chính quyền thực dàn Pháp ở Dòng Dương 
trước khi bị Nhật đảo chính vào năm 1945. Với àm mưu chỉnh 
trị nhâm tách Tày Nguyên ra khỏi Việt Nam, thực hiện chinh 
sách Liên bang Dòng Dương, thống trị làu dài nhàn dàn các 
dãn tộc Việt Nam. Vào những nàm 1947-1953, thực dàn Pháp 
đã cố gang xày dựng Lãm Đong và Đà Lạt thành một trung 
tàm chinh trị, quàn sự, kinh tế và văn hóa phản động. Chúng 
đã thanh lập ở đày những cơ sở đào tạo sĩ quan, cảnh sát, cán 
bộ hanh chinh cao cấp, trường miền núi Làm Viên cho các dán 
tộc it người, trướng trung học cho các con em viên chức cao 
cấp \à  tư sin  người Việt, những cơ sờ đào tạo thầy dòng, linh 
mue va tu sĩ Thién chúa giáo Ợ).

... r r._hi Giomevơ, Mỹ-ngụy vẫn tiếp tục những 
hoạt đ< ng má thực dãn Pháp đã thực hiện ở Lâm Đồng. Từ 
nhỡ:1." n.iin 7u. dế quốc Mỹ muốn vùng Làm Dong và Đà Lạt 
thanh một trung tàm đào tạo những lực lượng mới thàn Mỹ 
trong eue dán tộc, trong tin dò Tin lành và Thiên chúa giáo. 
Với sự giúp đờ tài chính và khuvến khích chỉnh trị của Mỹ,

(1) Xem Nguyễn Thông. — Ngoại sào văn tập.
(2) Các cơ  sỏ- đó là « Ecole Montagnard du Langbiang » lập tháng 3-1947, 

trường Lycée Vietnamien lập tháng 9-1952, trưò-ng Bào Long, trường
* Ecole Militaire đ inter Armes », lập năm 1950 . . .
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nhiều co sở đào tạo tín đồ Tin lành, Thiên chúa giáo qui mô 
lởn, Viện Dại học Đà Lạt, học viện quàn sự và cảnh sát quốc 
gia ngụy quyền đă được mỏ- rộng thành những trung tàm đào 
tạo qui mò lớn nhất miền Nam Việt Nam trước ngày giai phóng, 
Ngoài ra, Mv còn thành lập ù đày những cơ sở hoạt động tình 
báo bi mật, thành lập trung tàm nghiên cửu sắc tộc với sự 
giúp đổ- trực tiếp của CO’ quan viện trự Mỹ và các trường đại 
học ở Hoa Kỳ hòng biến Đà Lạt thành một thành phố « gián 
điệp » và đào tạo các « lực lượng chống Cộng tưong lai » như 
kiêu Chiềng Mai của Thái Lan lúc báy giờ (!).

Ngày 3 tháng 4 năm 1975, Đà Lạt hoàn toàn giải phóng. 
Chính quvền nhàn dàn đă lồ chức lại hệ thống chính quvền 
trong toàn tỉnh Làm Đồng và thành phố Đà Lạt. Cuộc đấu 
tranh nhằm xáv dựng một cơ cííu xà hội mới và chống lại 
những hoạt động phản cách mạng ỏ- địa phương là một quả 
trình đấu tranh gay gẳt và vô cùng gian khồ. Chưa đầy một 
năm sau giải phỏng, dưới sự lãnh đạo của chính quyền cách 
mạng, nhàn dán Làm Đòng đã bước vào một giai doạn mới 
của công cuộc xảy dựng kinh tế và văn hóa mới. Nhiều vùng 
dàn cư được thành lập do công tác định canh định cư và 
xàv dựng khu kinh tế mới tạo nên. Tiêu biêu nhất là khu 
kinh tế Hà Nội với những dàn cư trẻ từ các khu phố Hoàn 
Kiếm, Hai Bà, Bống Da ... và ngoại thành đă đến khai thác 
những vùng hoang vu thành những vùng dàn cư trù mật với 
đầy đủ những điều kiện sống và lao động. Làm Dồng đã 
có một kế hoạch lỏn về phát triễn nghề trồng thòng và 
chế biến nhựa thông, mò- rộng vùng chè, cà phê, ca cao, xày 
dựng những vùng chuyên canh rau, dâu tằm, chăn nuôi bò 
sữa... Làm Bồng đã sử dụng những còng nhàn người dàn tộc 
vào các nông trường Nhà nước tròng chò, cà phê, trồng thòng 
và chế biến nhựa, giúp cho các dàn tộc phát triẽn kinh tế gia 
đình, giải quyết một bước cơ bản về đòi sống kinh tế cho các 
dàn tộc ít người. 1

(1) Trung tâm nghiên cứu sắc tục, trường sĩ quan cânh sát và các cư  
quan hí mật cùa CIA.
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III. NHỮNG BIẾN ĐỘNG VỀ DÂN s ố  Ở LẢM ĐỒNG

Trong thừi gian chiến tranh thế giói thứ hai, Lâm Đồng 
đa trỏ' thành xnột vùng dàn cir đông ỏ' Tày Nguyên. Lấy năm 
1942 đê so sánh, dân số Lâm Dòng vào lúc đó là 60 vạn ngưừi 
(60.000), còn dàn số ở  Đắc Lác chỉ đạt đến 1 vạn 8 (18.000). 
Tĩnh Gia Lai và Kon Tum váo năm 1942 dân số tồng cộng 
cũng chưa vượt quả 2 vạn rưỡi người. Như vậy, vào những 
năm 40, Làm Bồng là vùng dàn cư đông nhát Tày Nguyên. 
Vào những năm 50, đặc biệt từ năm 1954 trử về sau, Tày 
Nguvên có những biến động ló-n về mặt dàn sổ do kẾt quả của 
chinh sách di dàn dưới thời Ngô Đình Diệm. Năm 1956, ở Tày 
Nguyên có hon 60 vạn người từ miền Bắc di cư dến, sinh 
sống chủ yếu trong các tỉnh Gia Lai — Kon Turn và Dắc Lắc 
ngày nay. Giữa những năm 50 , Làm Đông không CÒI1 là một 
vùng dàn cư đông nhất Tày Nguvên. Trái lại, Gia Lai — Kon 
Turn và Đắc Lắc vào thời gian này đã có số dân đỏng hơn 
Làm Đòng.

Theo số liệu thống kê vào tháng 3 năm 1976, tương quan 
dà . số Làm Bòng sau giái phóng là, một trong những tỉnh ờ 
miên Trung có lao dộng nông nghiệp chiếm hon một phần tư 
tòng dàn số (30, 9% vào năm 1976), cao hơn Thuận Hải và 
Sõng Bé lá những tình cỏ ưu thế nòng nghiệp hơn Làm Đồng 
(Thuàn Hài 24°'-, Sòng Bé 28,9% ). Nhưng, lao động nòng nghiệp 
ờ Làra Đòng chủ vếu tập trung ừ vùng dàn tộc ít người và lao 
động nữ. Sau giãi phỏng. Lãm Dỏng cũng như hai tỉnh lân 
cận I rhnận Hai và Sõng Bé) là những địa phương có sổ ngưòi 
tr« ng dộ tuồi lao động chưa có việc làm thấp so với các địa 
phương khác. Theo thống kê năm 1976, tỉnh Thuận Hải chỉ 
co 0, 9 ; dân số trong độ tuồi lao dộng chưa có việc làm, 
Làm Dòng 1, 3% và Sông Bé là 2,1 %. Điều dỏ chứng tỏ, sau 
giai phóng vấn đề lao động chưa có việc làm ở Làm Đồng 
là một vấn đề không gay gắt mà ngược lại vấn đề bồ sung lao 
động dê phát triền sản xuất, khai thác tài nguyên là một vấn 
dề cấp thiết cần phải đặt ra. Trong thực tế lịch sử, quá trinh 
mở rộng các vùng dàn cư và phát triền kinh tế ở Tày Nguyên 
va Lảm Dồng là một quá trình chuyên cư và tăng dàn số liên
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tiếp nhằm nàng cao lực lượng lao động khai thác Chính vì 
vậy, trong vỏng gần thế kỷ qua ờ  Lâm Đồng đã diên ra những 
quá trình biến động dàn số rất sàu sắc. Sự biến động này làm 
biến đồi mối tương quan về dàn số cũng như mõi tương quan 
về mặt thành phần dàn tộc ở Làm Đồng và thành phố Đà 
Lạt — trung tàm đô thị hóa của Làm Đồng.

Biến động dân 8Õ từ  năm 1900 đến nẵm 1980 ỏ1 Lâm Hồng 
và thành phố Đà Lạt.

—
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Dãn số về dàn tộc ở Làm Đồng so với các tỉnh Tày 
Xguvên như sau :

Ttrtrne quan dân số — dần tộc ờ  Lâm Đồng 8 0  vóri các tỉnh 
Tây >g u y ên  0 ) .

Lãm Bòng Đác Lấc Gia Lai — Kon Tum

1 Dàn số chung 314 054 372.051 474.048 người
Ngtrõri Việt 228.303 191.621 175.088 người

; Người dãn tộc 165.751 181.030 298.960 người

Ở Lâm Đồng, thành phần nữ trong độ tuềi lao động'ừ  
thành thị cũng như nông thôn vào những nàm 1975 — 1977 là

í l )  Theo số liệu thống ké thăng
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cao hon nam giới. Năm 1976, số người trong độ tuồi lao động 
tai các vùng thị xa, thị trăn, những nơi đô thị hóa ỏ' Lảm Bồng 
là 61.849 người, trong đỏ nữ là 35.115 và nam giới chỉ cỏ 
29. 734. Tình hình số nữ giới vào tuồi lao động ở nông thôn 
cũng cao hơn nam giới. Vi như cung vào những năm trên, số 
người ở độ tuồi lao động ỏ- Làm Bồng là 85.371 người, nữ 
chiếm 46.492 và nam giới là 38. 879 người. Biều này,' chứng tỏ 
rằng tiềm năng lao động nữ ô' Làm Đòng sau giải phỏng dù 
là ở nông thôn hay ở thành thị, vai trò của nữ giới có một 
vị tri quan trọng cần phải dược quan tàm đúng mức. Vai trò 
của nữ cũng thỗ hiện rõ trong tương quan dàn số lao động 
nam nữ ở Thuận Hải và sỏng Bẻ là hai tỉnh lãn cận với tỉnh 
Làm Bồng. Nhưng so với hai tĩnh Tàv Nguyên tình hình tương 
quan trên có những điềm khác nhau. Các tỉnh Gia Lai — Kon 
Tum và Bẩc Lắc có nam giới ở độ tuồi lao động cỏ tỉ lệ cao 
hơn nữ giới hoặc tỉ lệ nữ giới cao hon nam giới ở mức độ 
không đáng kê. Với đặc điềm này, Làm Đong tuy là một tỉnh 
của Táv Nguyên, nhưng lại cỏ những nét gần gui với Sông 
Bé (J) của miền Đông Nam Bộ và Thuận Hải là một vùng đồng 
bảng hẹp ỏ' miền Nam Việt Nam. Tinh gần gũi với các vùng 
trên về mặt dàn cư cỏn thề hiện trong tv trọng nhàn khầu 
mỏi gia đình. 0 ’ ha tỉnh trên, tỷ trọng này xấp xỉ 6 người 
trong một họ nông thôn cũng như thành thị. Không có sự phàn 
biệt giữa thành thị và nông thòn về tv trọng nhàn khầu trong 
mủi gia đinh, thánh thị có khuynh hướng tăng hơn nông thôn 
(trung binh 6 người tr> ng một gia đình, còn ờ  nòng thôn clh 
đạt đến 5 người). Tinh hình này cũng rát giống với Sông Bé, 
Thu.il. Hai V. nhiều tỉnh khác của •miền Nam. Điều ấy chứng 
tỏ tăm lv đòng con khổng chỉ phồ biến trong nông dàn mà 
còn cỏ ỏ' thị díln trong các vùng'dò thị hóa phi công nghiệp. 
Mạt khác, số nhàn khầu thẫp trong các gia đinh nòng thôn ở 
Lảm Đòng còn phản ánh điền kiện sinh sống và bệnh tật ờ 
nông thòn cần phải dược cài thiện và khắc phực hơn nữa. 1

(1) Sông Bé số người trong gia đihh ở  thành thị trung binh là 5,7 ngưỏã. 
nông thôn là 5,2. Ở Thuận nải, thành thị 6,0Í người và nòng thôn là
5,7 ngưò-i.
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Vào những năm đầu cùa thế lí)' XX, Làm Đòng còn là 
một vùng dàn cư dàn tộc hoàn toàn. Số người Việt cir trú ở 
đây với một sổ lirựng dura dáng kẽ về mặt ý nghĩa xà hội. 
Trước năm 1911, người Việt đà cư trú ở đáy như là những 
nhóm cư dàn lẻ tẻ và khu biệt. Vào những năm 1938 — 1940, 
sổ lượng người Việt đã tăng lẻn gấp hai lần và chiếm một tỷ 
trọng trôn 50yo dA.il số địa phương. Năm 1941 — 1942, số 
người Àu châu, đặc biệt là người Pháp, mà phần lớn là những 
viên chức của bộ máy chinh quyền thuộc địa cùng vởi gia 
đình và một sổ ít linh mực Thiên chúa giáo dà đến sinh sống 
ỏ' Làm Đdng với một thành phan dàn số gia tăng cao nhất 
trong tát cả thời diễm lịch sử của Làm Đông. Từ những năm 
1955 cho đến trước giải phóng, số người Ảu cháu đà giảm đi 
một cách tối đa, trong lúc đó số dcàn người Việt lại gia tăng 
gấp bội. Do đó, mối tương quan dàn số — dàn tộc giữa người 
Việt và các dàn tộc ít người ở Làm Đong đẫ biến đồi. Trước 
giải phóng dàn số người Việt ờ Làm tìông đà chiếm hơn 2/3 
tồng dàn số địa phưong. Các dàn tộc ít người chiếm tỉ lệ gần 
1/3 dán số toàn tỉnh. Mối tương quan dìm số ấv vẫn tiếp tục 
biến đồi trong những thời gian tiếp theo.

Làm Đồng là tỉnh có số dàn tín đồ các tôn giáo tập trung 
khá đòng đúc so với các tỉnh Tàv Nguyên. Toàn tỉnh theo số 
liệu năm 1979, dàn số các tín đô tôn giáo là 250.000 người, 
chiếm tỉ lộ 2/3 dàn sổ chung bao gom 12 tôn giáo và tín 
ngưỡng khác nhau, đông nhất là Phật giáo, Thiên chúa giáo, 
Tin lành, Cao dài. Những trung làm hoạt động tôn giáo và tập 
trung giáo dàn đòng là thành phố Dà Lạt và những vùng dàn 
cư ven đường quốc lộ sổ 20 và 21.

Phật giáo gom có 130.000 người bao gom bốn hệ phái 
(An quang, Tịnh độ.Khãt sĩ và Hoa tông). Phụt giáo Au quang 
chiếm số tin đd đông nhất trong Phật tử ử Làm Đồng. Toàn 
tỉnh có 49 khuôn hội, 73 chùa, 50 tịnh xá, tĩnh viện, am cóc 
với trên 300 tăng ni, trong dó có 7 tlnrựng tọa, 50 dại đức, 
14 sư bà và hàng trăm sư nữ).

Thiên chúa giáo có khoang 95.000 tín đò mà nguon gòc 
của họ là những người từ miền Bắc di cư  vào Nam nam 1954.
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Tồ chức Thiên chúa giáo ơ đày thống nhất trong một giáo 
phận hao gồm 16 giáo xứ và 17 giảo diêm với 107 linh mục 
đang hoạt động tòn giáo trong cảc nhà thừ. Ngoài va, ở Làm  
Bong còn có 38 (lòng tu đang hoạt động hao gom 20 dòng lu 
nữ và 18 cơ sở dòng tu nam, với tồng số các nam'nữ tu sĩ 
là 700 người. Dùng lu có số tu sĩ đổng nhất là 100 người và 
số tu sĩ nừ giới chiếm số lirợng dông nhất trong lồng số lu 
sĩ ỏ' địa phương.

Trước giải phóng, ở thành pho Bà Lạt có nhiều trung tàm 
văn hỏa xã hội Thiên chúa giáo lớn nhất miền Nam và một 
đội ngũ tri thức Thiên chúa giáo đáng kê. Tại Làm Bong trước 
đáy có một Viện Bại học, 20 trường trung học, 63 trường tien 
học và mẫu giáo, giáo hoàng chủng \iỳn, các chủng viện của 
các dòng lớn trong toàn miền Nam như Phanxicò, Dỏngbôscỏ, 
dòng Tèn... Ở Làm Bồng có khoảng 100 tri thức tu sĩ Thiên 
chúa giáo có trình độ thần hục cao Clip và nhiều người trong 
số đó đã đưực đào tạo ở những trung tâm thần học trên thế 
giới (Ý, Pháp, Đức, Anh). Những tri thức tu sĩ này hoạt động 
trong những CO'sỏ' đào tạo thần học ỏ'Bà Lạt và các địa phương 
thuộc Làm Bồng.

Bạo Tin lành có 22.000 tín đồ bao gồm đại đa số tín đỏ 
là người dàn tộc Chil, Lạt và Kơho. Toàn tỉnh có -33 mục sư 
hoạt động, trong dó chỉ có 7 mục sư người Việt, số mục sư 
còn lại là người dãn tộc ít người. Ngoài ra, còn có 65 truvền 
đạo sinh thực hiện truyền giáo trong hội thánh tại các vùng 
dàn lộc.

Bạo Cao dài có 9.000 tín đồ thuộc hai hệ phái (Tày Ninh 
7.000 người và Bến Tie 2.000 người) với 12 thánh thất và 
khoảng 30 chức sắc hoạt động trong các thánh thất địa phương.

ỏ’ Làm Ddng, Thiên chúa giáo xuất hiện rät sớm vào những 
năm 20 và phát trien mạnh vào những năm 30 của thế kỷ này. 
Vùng Bi Linh, Bảo I.ộc và Bơn Dương là những địa phương 
xuất hiện sớm nhất những cộng đồng cư dàn Thiên chúa giáo 
ở Làm Bòng. Vào nhũng năm 20 và 30 của thế kv này, Thiên 
chúa giáo ỏr Lảm Đồng đ«ã hoạt động ỡ những địa bàn có tính



chiến lược về mặt kinh tế và quàn sự đối với công cuộc hình 
định và phát triễn chế độ thuộc địa của tlnrc dàn Pháp ừ 
miền Nam Đông Dương cũng như ở vùng địa phương Làm 
Đdng. Từ năm 1940 trử về sau, nhất là sau hiệp nghị Giơnevơ 
năm 1954, thành phố Đà Lạt đă trử thành một trung tàm Thiên 
chúa giáo lớn ở miền Nam mà số dàn tín dồ cùa nó ngày một 
gia tăng rõ rệt.

Sau thế chiến thứ hai, đạo Tin lành đã bắt đầu hoạt động ở 
những vùng dàn tộc ít người, nhất là những vùng phụ cận 
thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương. Vào những năm 50, 
đạo Tin lành đà hoạt động mạnh hơn và cỏ quan hệ chặt chẽ 
với những cơ sở Tin lành ở thị xã Buôn Ma Thuột ( tĩnh 
Đắc Lẳc) và các cơ sờ khác tại vùng Tày Nguyên do một mục 
sư người Mỹ điều khiễn. Trong những năm 60, tại thành phố 
Đà Lạt đã có những hội thánh Tin lành hoạt động trong những 
người Việt và những hội thánh này lại cỏ quan hệ với những 
cơ sơ Tin lành ở các vùng đdng bằng, đặc biệt lá thành phố 
Sài Gòn. Cuối những nam 60 và đầu những nàm 70, Tin lành 
hoạt động mạnh mẽ trong vùng dàn tộc ít người, đặc biệt 
trong các dàn tộc Lạt, Chil và Ivơho. Dối tượng truyền giáo 
của Tin lành là những thanh niên, thiếu niên người dàn tộc. 
Cũng trong thời gian này, đạo Tin lành đà tồ chức được 
những vùng dàn cư — tôn giáo theo từng đơn vị thôn xã trong 
vùng dàn tộc, đặc biệt là đối vởi người Chil (ấp Daine, xã 
Kiplanhon Hạ...). Những thôn ấp này được tồ chức chặt chẽ 
trong khuôn khồ của những ấp chiến lược và đạo Tin lành đã 
thực hiện canh tàn xã hội trong những nơi đó. Công việc canh 
tàn trước nhất mà những mực sư Tin lành tiến hành là dạy 
chữ dàn lộc được Latinh hỏa, cải cách phong tục tập quán, 
phát trièn àin nhạc Tày phương dê lôi kéo thanh niên vào 
những mục tiêu chinh trị phản động.

Dầu những năm 70, Phật giáo và Cao đài cũng phát triên 
manh ờ Làm Đòng. Tín đò của họ giới han trong những 
người Việt tại dịa phương. Phật giáo có khuynh hướng phát 
triền trong nữ giới nhiều hơn nam giới. Cao đài bao gồm số 
Un dó trung nién nhièu bơn là thanh thiếu niên. Phàt giáo



chiếm phần đỏng trong nhưng tàng lơp tièu thương vá trung 
gian ở các vùng đò thị hóa. Cao (tài chiếm iru thế trong số 
tin đồ ở những vùng nông thôn mới định cư và sau này. Phật 
giáo và Cao đài vào những năm 1973-10" hoạt động khá mạnh 
mẽ trong các địa phương Làm Đồng. Nhưng, ảnh hưởng của 
nó vẫn ở vị tri thử hai sau Thiêu chúa giáo và Tin lành. Với 
những hoạt động văn hóa, giảo di.ic, từ thiẹn và những sinh 
hoạt văn nghệ mới Thiên chúa giảo và Tin lánh đã lòi cuốn 
được nhiều thanh niên, đặc biệt ỉà thanh niồn các vùng dân 
tộc ít người.

IV. THÀNH PHẦN DÂN TỘC Ở LÂM ĐỒNG

Làm Đồng là một trong những tĩnh có nhiều thành phan 
dân tộc. Theo những thống kè gần đàv nhất, Lằm Đồng có 
khoảng gằn 20 tên gọi các thành phần dàn tộc ở địa phương. 
Tèn gụi của các nhóm tộc người thường thay dồi trong tiến 
trình lịch sử. Luôn luôn có hiện tượng mất dần những tên gọi 
khỏng còn ý nghĩa thực tế đối với các tộc người. Ngược lại, 
cũng do những yếu tố lịch sử tác động, nhát là quá trinh di cư, 
nhiều tộc người cùng một cộng đòng dàn tộc lại mang những 
tộc danh khác nhau. Do dó, ván đề thành phàn dàn tộc ỏ Lam  
Đồng cùng như ử Tàv Nguvẻn là một trong những kliia cạnh 
phức tạp nhát của vấn đề dàn tộc sau giai phỏng.

Năm 1959, các tác giả của công trình nghiên cứu dàn tộc 
học đầu tiên ở nước ta (!) đà thống kè các dàn tộc ít người ờ 
Làm Dòng gòm có các tộc người sau đày :

1. Người Mạ, dàn số 30.000 người bao gồm các nhóm Tô, 
Sộp, Ro hay Châu ro.

2. Người Kơho hav còn gọi là Sré hoặc Chỏ Srẻ, dàn số 
30.000 người.

3. Người Churu, người Laoang hay Noang, dán số chung 
là 40.000 người.

(1) Xem Lã Văn Lô, Nguyễrĩ Hữu Thấu,  Mạc Dường, — Cae dân tộc 
thiềtí sò' ở Việt Sam , Hà Nội, 1959, tr. 246-248

ỉ
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4. Người Mnông bao gỏm người Chi], Gar, Rlăm, Bip, 
Buclăng, Bunor, Prell, Nông, dàn số chung 10.000 người.

5. Người Lạt.

6. Người Tơlop hay La nop.

7. Người Codon.

8. Người Tola.

9. Người Lagia.

10. Người Stiêng, dân số 20.000 

người.

Cùng quan điẽm với các nhà dản tộc học Việt Nam, năm 
1966, các tác giả Xô viết trong tác phẳm Các dân tộc ở Đòng 
Nam .4 (!) đã xếp các nhóm Chil, Gar, Rlătn ... vào nhỏm 
Mnông. Các tác giả Xò viết sử dụng tèn gọi Srẻ như là tên 
chỉnh thức cho các tộc người Kơho, mặc dù tên gọi nàv vẫn 
được ghi như là một tên thông dụng của người Srê.

Trong các sách nghiên cứu ờ miền Nam Việt Nam trước 
đày, vấn dề xác định thành phần tộc ngưừi Làm Đong là một 
vấn đề khá phức tạp. Nhiều ý kiến khác nhau về cơ bản khi 
xác định thành phần dàn tộc của nhóm người Chil và Kơho. 
Cỏ thê nêu lên ba khuynh hướng chỉnh sau đày:

1. Năm 1967, nhà dàn tộc học Mỹ là G. Hickey (2) đã xếp 
tất cả các nhóm người Mạ, Chil, Srê, Lạt, Nộp, Tring vào một 
cộng đong tộc người chung gọi la Kơho.

2. Năm 1970, với sự giúp đỡ của linh mực Moussay, Touhnen 
Hàn Thọ trong một công trình luận ãn tại trường cao đẳng 
quốc phòng nguy quyền Sài Gòn dã xác định nhóm người 
Chi] như là một tộc ngirời độc lập với người Kơho, mặc dù 
Touhnen Hàn Thọ đã xếp người Lạt vào nhóm Kơho (*). 1

(1) Xem Các dàn tộc Hông Nam Á,Viện Dân tộc học Lièn Xô, Matxcơva, 
1966, tr. 158.

(2) G. c. Hickey. The high land people o f  South Vietnam California, 1967 
tr. 25.

(3) Touhnen Hàn Thọ Một quan niệm mờ mang xã  hội Thượng, Sài Gòn, 
1970, tr. 32.

Dàn số chung các 
nhóm này là 10.000 
người
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3. Năm 1973, tác giả Đổ Văn Tú (*) lại chia Iigirời chí 1 
thành hai nhóm. Nhóm Cliil nằm trong cộng đồng người 
Mnòng và nhóm Chil nằm trong cộng dỏng người Kơlio.

Sau giải phóng nàm 1975, trong các tài liệu thống kê dân 
tộc cùa Chi cục Thống kê và Ban Dàn tộc tỉnh Lâm Đòng, 
trong một số bài nghiên cứu của các cán bộ nghiên cửu dàn 
tộc học đeu cỏ khuynh hướng thống nhất xếp nhóm người 
Chil, Lạt, Nop, Cơdon, Srê vào nhóm người Kơho.

Người Chil theo những tài liệu dân tộc học vốn là một bộ 
phận cùa người Mnông. Họ có địa bàn sinh tụ tập trung tại 
những vùng phía Nam tình Đắc Lắc ngày nay. Người Chil cỏ 
những quan hệ về tộc 'người, văn hóa và ngôn ngữ khá găn 
gũi với người Lạt. người Srê mà sau này được gọi là Kơlio. 
Song, người Chil là những dòng họ của người Mnông dã di 
cư vè phía Nam và tạp trung ỏ- những vùng lưu vực sông 
KrongKnỏcho đến cao nguvên Làm Viên thuộc hu}rện Lạc 
Dương ngày nay.

Do đỏ, ở người Chil đà hình thành một số đặc diễm riêng 
biệt về mặt văn hóa, tàm lý và phong tục tập quán. Những 
đặc thù này được phát triền thèm trong điều kiện lịch sử tdn 
tại sâu sắc những phàn biệt và tranh chấp uy thế giữa các 
dỏng họ nguôi Mnỏng. Chinh sách thống trị của thực dàn Pháp 
trước đày đối với các dàn tộc là duy trì khuyến khích phát 
triẽn quá trình chia rẽ, phàn biệt giữa các dán tộc. Chính 
những điều kiện xã hội ấy đã tạo nên một tàm lv tộc người 
về sự tòn tại một cộng đong tộc người Chil tách dần khỏi 
nhỏm Mnông. Nhưng, mặt khác thì quá trình này chưa đạt đến 
mức toàn diện và hoàn chỉnh, quan hệ giữa Mnỏng và Chil 
vẫn còn bảo lưu ở một số nhóm người Chil, nhất là những 
nhóm người Chil ỏ' vùng phía Bắc Đầm Ròn thuộc lưu vực 
sông Krong Knô là noi tiếp giáp với địa bàn ngưòi Muông ở 
tỉnh Đắc Lắc.

Vào những năm 60 của thê’ kỷ này, đạo Tin lành đã phát 
triền mạnh ờ  vùng người Chil, Lạt thuộc tỉnh Tuyên Đức cũ 1

(1) l>ỗ văn Tú. vấn íír ụiuo dạc sinh niên học sinh rúc sẩc lọc, Sài Gòn.
1973, tr. 110.
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(nhất là vung Lạc. bương ngàv nay). Với sự truvền giáo cua 
Tin lành và những canh tàn phong tục tập quán đo Tin lành 
đem lại, nhưng nhỏm người Chil, Lạt và Kơho đã dằn dần xích 
găn lại trong một cộng đỏng người chung mà các tái liệu gọi 
là người Kơho. Trong thực tế, những nhóm Iiàv có chung một 
ngôn ngữ, nhiều phong tục tập quán gần gũi nhau, cũng có 
the là những tộc người áy có chung một nguồn gốc lịch sử vá 
sau này lại được dạo Tin lành tạo nên những quá trình thúc 
đàv tàm lv thống nhìít giữa các nhóm Chil, Lạt và cộng đồng 
người Kơho. Hơn thế nữa, một số nhà nghiên cứu, đặc biột the 
hiện rõ Ư nhà dàn tộc học Mỹ G. Hickey có ý định thống nhất cả 
người Mạ vào cộng đòng người Kơho, làm nền tang cho chinh 
sách «hòa đồng dàn tộc» mà Mỹ đă dề xướng ơ miền Xam 
Việt Xam vào những năm 70. Trong thực tế, người Mạ chưa 
cỏ thè «hóa dỏng» váo nhóm Kơho như quan niệm của 
G. Hickey, mặc dù về ngôn ngữ, tiếng nói của người Mạ VÌ1 
người Kơho là chung một ngữ hệ Mòn-Khơme. Cho đến nay, 
quá trinh phát trien tộc người của các nhóm Mạ chưa xuất 
hiện những quan hệ gần gũi và thống nhất với người Kơlio 
như các nhỏm Chiỉ, Lạt với nhóm Srê. Ngược lại, quan điềm 
phàn chia người Chil ra hai nhóm : Chil-Mnóng và Chil-Kơho (b 
của một sổ tác giả là không nhận tlùív được khuynh hướng 
phát triễn tộc người trong nhóm người Chil ở tại Làm Đồng. 
Tại dày, quá trình hòa họp giữa người Cliil và người Kơhn là 
một vấn dề thực tể. Người Chil rất (lề dàng tự nhận mình !à 
người Chi! cũng như không hề phản ddi người khác gọi minh 
la ngươi Kơho một cách gav gắt. Sổ người Clnl tự biết minh 
la người Mnòng riít la hàn hữu, đặc biệt là trong thanh niên 
va trung niên ỏ những vùng người Chil ở Lạc Dương. Vi vậy, 
vấn dê xác định thành phàn tộc người Chil hiện nay có thẻ 
theo hai quan diêm thực tế. Thứ nhất là xếp người Chil thành 
một nhỏm tộc người riêng biệt trong thống kẻ dân tộc của 
tình Làm Ddng. Thử hai là xếp người Chil vào một cộng đồng 
lộc người chung là nhỏm Kơho. Song, theo quan diễm của tác 
già. việc xếp người Chil, Lạt vào nhóm Kơho là cỏ những ưu

'li Dò Ván Tu. — Sarh dã dàn, tr. 119.
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thế đặc biệt nhằm phát triền các cộng đồng người này trong 
lịch sử xàv dựng chủ nghĩa xã hội ớ địa phương hiện nav. Đễ 
thực hiện cỏ hiệu quả những kế hoạch kinh tế — xã hội ở  
vùng Lạc Bưong, thúc đãv nhanh chỏng phát trièn quá trình 
đoàn kết dàn tộc trong một vụng còn nhiều tàn dtr phàn biệt 
và thành kiến tộc họ sâu sắc, vấn đề thống nhát người Chi!, 
Lạt vào cộng đồng người Kưho là diều cần thiết vá hợp lý 
trước mắt. Vậy thì, cộng đồng Kưlio (bao gồm người Lạt, Chil, 
Nop, Srê, Cơdon) ở  Làm Đong theo thong kè hành chính dịa 
phương năm 1977 gồm có 00.520 người, chiếm tỉ lệ 10, 5% 
toàn dân số tính Làm Bồng. Người Kơho phàn bố như sau

— Huyện Đức Trọng có

— Huvộn Bi Linh cỏ

— lluyện Bơn Bương có

— Huyện Báo Lộc cỏ

21.403 người. 

19.930 người. 

8.831 người. 

5.701 người.

— Thành phổ Bà Lạt có 000 người.

Căn cứ trèn những tài liệu điền dã dàn tộc học, từ những 
nãLiii 50 của thế kỷ này, các nhà nghiên cửu đã nhận định tộc 
danh Kơho bắt nguồn từ một khái niệm trong tiếng Chăm cồ 
co nghĩa tương úng là người ở « phía trên cao », « người miền 
nuĩ • Tộc danh Kơho được dặc trưng cho các nhóm dàn tộc 
cc rhung một ngòn ngữ ờ vùng núi Làm Viên (!) là một lộc 
ỉanỉ tinh tập hựp cao nhóm tộc người cùng ngôn ngữ 
tr 3g . vũng địa lý dàn cư cụ the. Các tộc danh khác trong 
: --Ị  -õng người Kơho như Chil, Lạt, Srê, Cơdou hay còn 
- _ r :  ghi là Queton, Kayon, Mangtố, Tôla hay Tơla, Baja, 
Tíngảu hav Bangao, Langảu hay Langao ... đều lá những tộc 
danh của nhóm Kơho gọi theo những đặc điem dòng họ, dịa 
danh dặc trưng trong sinh hoạt và lối sống. Vần đề thống 
nhát tẻn gọi phức tạp trong các nhỏm trên bằng một tộc danh 
chung K M O  la mọt vẻu câu căn thiết hiện nay. Sự xóa bỏ 
những tộc danh phức tạp sẽ góp phần đẫy lùi những tư tưởng

li Xem G. Brochet vá J. Dournes. — ĩ,e,vi(/uc PolỊỊỊ/lotle, Fraiicr-Axie. 
Saj Gòc 1953, p 57.
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hẹp hỏi địa phương, tạo điều kiện thuận lợi dè cloàn kết dàn 
tộc và tàng cường lực lượng xã hội xày dựng vùng dàn tộc, 
thực hiện chính sách dàn tộc ờ địa phương đưực hiệu quà.

Người Mạ là một cộng đồng người có tinh thống nhất 
tộc người khá rổ rệt về mặt tàm 1Ỷ xã hội. Mặc dù có nhiêu 
nhỏm Mạ với những tên địa phương khác nhau như Mạ Ngăn, 
Mạ Tô, Mạ Xốp, Mạ Krung, (!). Theo những tài liệu dàn tộc 
học, giữa người Mạ, người Kơlio và người Mnòng tồn tại 
những sắc thái rát gần gũi nhau. Họ có tiếng nói chung cùng 
một ngữ hệ Môn-Khơme, có nhiều phong tục tập quản cơ bân 
giong nhau... Một sổ nhà nghiên cửu cho rằng người Mạ, người 
Kơho và người Mnổng vốn xưa kia cỏ chung một nguồn gốc, 
một địa bàu sinh tụ ờ  miền Nam Tày Nguvên ngày nay. Nhận 
định trên có nhiều khá năng là dũng với sự thật lịch sử của 
các tộc người trên. Nhưng, do những biến dồi xà hội trải qua 
nhiều thế kỷ, ngày nay giữa người Kơho, người Mạ và người 
Mnòng đã hình thành tàm lv tộc người riêng biệt và tách biệt 
nhau. Chinh vì lý do trên, trong bản danh mục các dàn tộc ở 
Làm Bong, các cơ quan thống kê và nghiên cứu dàn tộc ở 
địa phương và trung ương đã xác định người Mạ là một nhỏm 
dàn tộc tồn tại độc lập trong đại gia đinh các dàn tộc ở I.àm 
Đòng. Người Mạ ở Làm Bồng theo thống kẽ ở địa phương 
năm 1977 cỏ trên 19.000 người, chiếm ti lệ 5,5% dí\n số loàn 
tỉnh và được phàn bố như sau

— Huyện Bảo Lộc cỏ 15.551 người

— Huyện Bức Trọng có 2.310 người.

— Huyện Bi Linh có 1.168 người.

— Thành phố Đà Lạt cỏ 24 người (cán bộ, công
nhàn viên Nhà n ư ớc...). 1

(1) Ngưòrí Châu ro hav Choro, Chrau Jo cỏ dàn số khoáng 15 000 người. 
Họ sông O 'vùng núi Long Khánh, lỉinh Tuy, Phước Túy, Riên Hòa 
cũ. Bỏ là tộc người có nhiều bân sác gằn với người Mạ. Theo các  
tài liệu lịch sử, họ là cư dàn Mạ của ctièu vương quốc Ma» trước 
thế kỷ 18. Do đó, đôi kht trong thư tịch còn gọi ngưcYi ( hàu ro là 
người Ma vùng bình nguyên
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'Người churu là một tộc người đang điền ra quá trình hòa 
hợp với các dàn tộc 'Sống bên cạnh. Những biến đồi sàu sắc 
về xã hội, ngôn ngữ, văn hóa ở người Churu là một biện tượng 
tộc người khả phồ biến trong các vùng dán tộc Làm Đồng 
mà người Churu là tiêu biễu nhất. Ở vùng An Sơn thuộc tỉnh 
Thuận Hải, người Churu còn có tên gọi là người Chu. Theo 
nhừiig tài liệu nghiên cửu, người Churu cỏ thề là một bộ phận 
tảch riêng của người Raglai hay người Chăm. Ngirời Churu 
cỏ quan hệ ngòn ngữ rãt gần gũi vởi người Chăm và người 
Raglai. Tiếng Churu là một trong những nhỏm ngôn ngữ 
thuộc ngữ hệ Mã Lai — Ba đảo ở miền Nam Việt Nam. Người 
Churu là một dân tộc sống bằng nghề làm ruộng nước từ làu 
đời và là nhỏm người chiỹlitiẩt ở Tày Nguyên đã biết sử dụng 
hệ thống thủv nồng với một trinh độ khá cao vào công việc 
đồng ruộng. Nhìn chung, trình độ phát triễn xã hội của người 
Churu đã đạt múc phồ biến tương đổi đồng đều trong các địa 
phương cỏ người Churu cư trú. Đặc biệt, nhỏm người Churu 
ở vùng tiếp giáp giữa huyện Bức Trọng vửi huyện Đơn Dương 
có nhỏm người Churu thường được gọi là người Noang hay 
Loang cỏ trinh độ phát triẽn xã hội phát triến hơn những 
nhỏm người Churu khác. Về mặt tiếng nói, người Churu ở  
Làm Bòng nói theo hai thứ tiếng khác nhau về mặt ngữ hệ. 
Đại bộ phận nói theo ngữ hệ Mã Lai — Đa đảo. Riêng nhóm 
Churu cư trú ở xã Lạc Xuàn, huyện Bơn Dương sống gàn gũi 
với người Kơho và có những quan hệ tộc người chặt chẽ nên 
nói theo tiếng Kơlio thuộc ngữ hệ Môn - Khơme. Hiện tượng 
Môn-Khơme .hóa về mặt tiếng nói là một hiện tượng nảy 
sinh bởi quả trình tiẽp xúc tộc người trong lịch sử đối với 
những nhóm di dàn của một cộng đòng người. Hiện tượng  
Môn-Khơme hóa về ngôn ngữ không làm thav đòi ỷ thức tự 
giác về thành phàn tộc người Churu của những nhóm trên. 
Vi vậy, việc xếp các nhỏm Churu nói tiếng Kơho vào tộc 
người Churu là một điều khổng thễ tránh được. Theo số liệu
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của Chi cục Thống kê tĩnh Lâm Đồng năm 1977, đán sổ người 
Churu ở địa phương gồm cỏ 7.906 người 0 ,  chiếm tỉ lệ 2,3%  
đàn cư toàn tỉnh và được phân b ố  như sau :

— Huyện Đom Dương có 4.722 người.

—  Huyện Đ ức Trọng cỏ 2.609 người.

— Huyện Di Linh cứ 572 người.

Người Mnông ở  Lâm Đồng cỏ 4.687 người, chiếm tì lệ 
1,3% tồng dàn số trong tĩnh tập trung ở vùng lưu vực sông 
Krông Knô nẳmvề phía Bắc cao nguyên Làm Viẻn (nay thuộc 
huyện Lạc Dương). Người Mnông có tiếng nói thuộc ngữ hệ 
Môn — Khơme và gằn gũi với tiếng nói của các người Lạt, 
Chil thuộc thành phần tộc người Kơho ờ Làm Đồng. Người 
Mnông ở  Lâm Đồng là một bộ phận cùa người Mnông ở vùng 
L ạc Thiện tĩnh Đắc Lắc di cư đến vùng núi Làm Viên vào đầu 
thế kỷ XX  khi thực dân Pháp mở rộng việc chinh phuc cổc 
b ộ  lạc Mnông ở miền Nam Tây Nguyên. Người Mnông ờ Lâm  
Đồng tuy sống gần với những tộc người khác, nhưng ỷ thức 
và tàm lý về thành phần tộc người Mnông rẫt mạnh mẽ và 
sâu sắc.

Người Raglai ờ  Lâm Đồng có dàn số 1.025 người, chiếm 
tỉ lệ 0,2% dân số toàn tỉnh. Người Raglai cr địa phương này là 
một bộ phận nbỗ của cộng đồng người Raglai tập trung ở miền 
tày tỉnh Thuận Hải. Ở Lâm Đồng, người Raglai phản bố ở 
Đưc Trọng (681 người) và ở Đơn Dương (363 người).

Lảm Đồng là một trong những tĩnh ờ Tày Nguyên có số 
dàn của các dàn tộc ít người miền Bắc tập trung đông đúc hơn 
cả. Sau hiệp nghi Giơnevơ năm 1954, thưc dàn Pháp đã di cư  
vào miền Nam khocảng 100.000 người thuộc các dân tộc Hoa, 
Tày, Thái, Nùng, Mường, Mèo, Dao, Cao Lan, Sán Chỉ ở vùng 
thượng du Bắc Bộ và đến định cư tại Làm Đồng khoảng dưới 
20.000 người. Phân lớn các nhóm dân tộc này đều tập trung 
ử xã Tùng Nghĩa, huyện Đửc Trọng. Tháng giêng nồm 1955'

0 )  lliện nav, người Churu còn cư trú ử huyện Đức Linh, tỉnh Thuýn 
IIii vói dàn số' trèn 2.500 ngưởi.
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hơn 5.000 người Hoa ở Hải Ninh, người .Thải, Tày, Nùng ở 
thượng du Bắc Bộ đẵ bị tập trung về đày đê khai hoang và 
lập nên xã Tùng Nghĩa. Năm 1957, số dàn các dàn tộc ờ đày 
đã đạt đến 16.000 người và chia ra làm 5 khu định cư : khu 
Cao Thái Sơn bao gồm những người Tày Nùng và các dàn tộc 
khác ở Cao Bằng, Thái Nguyên và Lạng Som, khu Thái bao gồm 
những người Thái đen và Thải trắng ở Sơn La hoặc Lai Châu, 
khu Cao Bắc Lạng bao gồm những người Tày Nùng ở các 
tĩnh Cao Bằng, Bắc Cạn và Lạng Sơn, khu Lục Nam và Nam 
Sơn bao gồm những người Tày Nùng và các dàn tộc ở Bắc 
Giang và miền trung du Bẳc Bộ. Tháng 8 năm 1957 các khu 
định cư trên biến thành các ấp và hợp nhất thành xã Tùng 
Nghĩa cho đến nay.

Theo thống kê ở địa phương năm 1977, số dân các dân tộc 
ít người miền Bắc ở Làm Đòng gòm cỏ : người Tày (8.408 
người), người Nùng (4.992 người), người Thái (3.181 người), 
ngưòi Mường, Cao Lan, Sán Dìu, Mèo, Dao (khoảng trên 100 
người). Ngoài ra, ở toàn tỉnh Lảm Đòng còn cỏ 10.325 người 
Hoa mà phần lớn trong số đó là những người Hoa gốc từ 
vung Đòng bắc Bắc Bộ (Hải Ninh, Quảng Yên) di cir đến sau 
năm 1954.

P àa số và thành phăn dân tộc ỏ- Lâm Đồng (*) hiện nay.

T-T Dàn
tộc

Toàn
tỉnh

Đà
Lạt

Đơn
Dương

Bức
Trọng

Di
Linh

Bảo
Lộc

] kinh 223.322 83.813 38.559 30.811 15.026 55.113

2 tcrho 56.520 600 8.834 21.463 19.926 5.701
3 Mạ 19 009 24 2.316 1.168 15.501

4 Hoa 10.325 1.901 953 5.569 874 1.028

5 Táy 8.408 93 6 8.184 125

6 Churu 7.906 7 3 4.722 2.609 572

7 Nùng 4.992 98 1.370 2.501 672 351

1) Theo thống kê năm 1979.
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1 2 3 4 5 6 7

8 Mnồng 4.687 169 4.578

9 Thải 3.181 70 37 3.025 49

10 Raglai 1.025 363 1 661

Các dân 
tộc khác (1) 3.168 768 733 298 229 1.048

'Về mặt dàn số, có thê phàn định các thành phàn tộc 
người ở Lâm Dồng thành ba loại hình cộng đồng dán cư
sau đày :

1. Loại hình cộng dông dân cir có dân Bỗ trên 10 
vạn ngưừỉ :

— Ngưừi Việt 223.322 người.

2. Loại hình cộng đong dân cư  có dân sỗ từ  ỉ  vẹn đến 
trên 5 vạn ngưừi :

— Ngưòi Kơhu 56.320 người.

— Người Mạ 19.009 người.

— Người Hoa 10.325 người. 1

3. Loại hình cộng đồng dân cư có dân Bố tư ỉ  nghìn dÍMi I 
vạn ngưíri :

— Tàv 8.108 ngưừi.

— Churu 7.901 ngưừi.

— Nùng 4.992 người.

— Thải 3.181 người.

— Raglai 1.026 người.

Trong các thành phần dàn tộc có số dân từ 1.000 người
trở lên tiu ngưòi Mạ, người Kơho và Iigười Churu là những

(1) Các dâu lục khác như Klnrme, Chnm, Èđè là những cá nhàn ử 
riêng biệt.
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cộng đồng đán cư đã từng sinh sống làu đời trong lịch sử của 
địa phương Làm Đồng.

Các x ã  dân tộ c có  tỷ  tệ dÂn Bố từ  5 0 %  trỏ- lên s r  vó*ỉ dân  
số chung.

(Theo thống kè hành chinh địa phương thảng 10-1980)

Thứ
tự

Tên huyện Tên xã dân tộc
Tỷ lệ dàn 

số dân 
tộc (%)

Ghi chứ

1. Lạc Dương Xã Dạ Long 99, 9% Người Kơho.
Xã Dạ Tông 99, 9% Kơho, Chil (68%).

Xã Dạ M’róng 99, 8% Mnỏng (84%), Chil.
Xã Kinplanlion Hạ 99, 5% Kơho (99%).
Xã Lát 88, 4% Kơho (86%), Lạt.

2. Dơn Dương Xã Tutra 67% Churu (65%), Kơho.

3. Đức Trọng Xà Dinh 100% Mạ (100%).

Trang Thượng
Xã Sơn Diền 100% Kơho (100%).

Xã Tàn Hương 99. 7% Kơho (99, ■' %).

Xã Bảo Thuận 98. 5% Kơho (98. 5%).

Xã Gung Rẽ 90, 2% Kơho (90, 2%).

Xã Lèn Dầm 79, 3% Kơho (79, 3%).

Xã Tùng Nghĩa 78, 1% Hoa (39%),
Nùng (36%)-

Xã Tản Châu 66, 4% Kơho (66, 4%).

X i Diab Trang Hòa 55, 1% Ivơho (55, 1%)-

X i Dish Lạc 50% Kơho (50%)-

Xã Phú Hội 50% Kơho (50%)

4.
—
Bào Lộc

—  -  1
Xã Lộc Nam 99, 5% Mạ (99, 5%).

• Xã Lộc Làm 99, 2% Mạ (99, 2%).
Xã LỘC Bắc 09, 1% Mạ (99, 1%)-
Xã Lộc Tân 98, 5% Mạ (98, 5%)*



1 2 3 4 5

Xã Lộc Thành 80, 1% Mạ (80, IV :.
X ã Lộc. Tbẩng 53% Mạ (53%).

5. Bạ Huoai Xã Đ* Tẻ 91, 5% Mạ (9L 5%).
Xã Bạ M’Ri 60, 8% Mạ (60, 8%).
Xã Đồng Nai 50% Mạ (50%), V iệt

'' Xã B ạ Poul 50% Kơho (50%), Việt.

6. Đà Lạt Xã Tà Nung -  66% Kơho (66%)
< thành phố) ờ ngoại vL

'Về mặt ngôn ngữ, các dán tộc ờ  Làm Đồng bao gồm bổn 
nhóm ngôn ngữ chỉnh : 1. Nhỏm ngôn ngữ Việt, Mường (người 
Việt) ; 2. nhóm Mỏn-Khơme (Kơho, Mạ, Mnông) ; 3. nhỏm 
ngôn ngữ Mẵ Lai — Đa đảo (Chum, Raglai) ; 4. Nhóm Hán, 
Thái (Hoa, Tày, Nùng, Thái, Sán Dìu, Cao Lan). Không kề 
người Việt là nhóm ngôn ngữ chiếm tuyệt đại đa số về nhàn 
khầu. Nhỏm Môn-Khơme là nhỏm ngôn ngữ của các dán tộc 
ít người chiếm ưu thế tổi đa về nhàn khẫu vùng các dàn tộc 
ít người ở Lâm Đồng. Nhỏm ngôn ngữ Hán, Thái cỏ dàn sổ 
ít hơn những tộc người nỏi tiếng Môn-Khơme và nhỏm Mẵ 
Lai — Đa đảo có vị trí sau cùng trong tương quan về nhân 
khẫu trong các dân tộc ít người ở địa phương.

Song, trong các dàn tộc thuộc ngữ hệ Môn-Khơme và Mã 
Lai — Đa đảo thl người Mạ, người Kơho và người Churu cỏ 
vị trl lịch sử đặc biệt trong vẫn đề dân tộc ở địa phương. 
Người Mạ là một dàn tộc cư trú đầu tiên ở Lâm Đồng. Họ đã 
từng có một nền văn minh khả phát triễn so với các dàn tộc 
khác ở miền Nam Tày Nguyên vào những thế kỷ trước thế kỷ 
19. Người Mạ đã từng kiên quyết chống lại sự xâm nhập của 
chủ nghĩa thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, trung thành vởi cách 
mạng giữ vững tinh độc lập dân tộc qua nhiều biến động của 
lịch sử. Ngày nay, người Mạ phàn bố trong những vùng rừng 
núi hiếm trở (các xã của hu vện Bảo Lộc và Đạ Hu oai), ngăn
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cách về giao thông và cỏ một mức sống thắp so vửi các đán 
tộc khác ở  Lâm Đồng. Ngirợc lại, người Kơho và Churu sinh 
sống ở  những vùng gần thị tứ tiếp giáp với các vùng cư trú 
người Việt & đồng bằng. Đời sống về  mọi mặt* nlxãt là về văn 
hỏa và kinh tế, người Kơho và Churu đã cỏ những nét 
phát triên nhanh chóng, nhăt là từ san giẫi phóng cho đến 
nay. Dần số Ivơho và Churu gộp lại chiếm một tỷ lệ răt 
lỏm đối với dân cư dân tộc ò  Lâm Đăng và được phàn 
bố ờ  những địa. bàn chiến lược, quan trọng. Các tởn giáo 
như Thiên chứa giáo, Tin lành có nhiều ảnh hưởng sầu sắc 
trong cảc nhóm người này. Chế độ cũ cũng đã đào tạo được 
một lớp giảo viên, y tả, viên chức, tơ  chức trong các dàn tộc 
trên. Số ngụy quân, ngụy quyền, những phần tử phản động 
cực đoan nhất trong phong trào Fulrố cũng chiếm một tỷ lệ 
dân số khả đông trong một số buôn làng người Kơho và 
Chnru. Mặt khảc, trong người Kơho và Chnru cũng đã xuẵt 
hiện những nhỏm công nhàn có kỹ thuật trong các ngành 
trồng chè, cà phê, cơ  khí nhỏ, mảy nồ, động cơ  điện ôtô và 
máy kéo, am hiễu những đièu kiện thiên nhiên và đát đai ở  
địa phương.

•-• *

Làm Đông là một vùng đán cư  — dân tộc có nhiều sắc 
thai phong phú tiên biễu cho nhiều vùng Tày Nguyên. Vửi 
một diện tích tự nhiên hạn hẹp hơn nhiều so vói các tĩnh ở  Tây 
Xguvén khac, nhung mật độ dán cư Làm Đồng lại dông hơn 
hai làn so với các tinh Đắc Lắc và Gia Lai — Kon Tum. ơ  đây, 
những nhần tố của kinh tế đòn điền tơ bản chủ nghĩa đã có 
tac động từ làu đời và cỏ những quan hệ kinh tỗ gắn bỏ với 
những thành phố lớn ờ miền Nam — Nha Trang, Hồ Chí Minh, 
Phan Thiết, Phan Rang, Biên Hòa. Đặc biệt Lâm Đổng là vùng 
đẵ diễn ra quá trình đò thị hóa khá sàu sắc so vởi tất cả cảc 
vùng miền núi ơ nước ta. Chưa cỏ vùng Tây Nguyên nào, 
chưa có vùng rừng núi nào ở Việt Nam có những ảnh hưởng 
sáu rộng của văn hỏa phương Táy nhơ ỏr Làm Đồng. Có thề 
nói, Làm  Đồng là một trong những nơi mà trước đây Thiên
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chúa giáo Và Tin lành có một vị trí quan trọng trong đời sống 
các dàn tộc so vời các địa phương khác ở nước ta. Thiên chúa 
giảo và đặc biệt là Tin lành đã tác động mạnh mẽ đến các dân 
tộc ít người như trường hợp đối vởi nhỏm người ChiỊ trong 
người Kơho.

Mặt khác, Lâm Đồng lại là nơi tập trung rõ nhất những 
mân thuẫn trong các quan hệ dàn tộc đẵ diễh ra trong quả khứ 
lịch sử. Đòng thời, sự chênh lệch về đời sống giữa các dân 
tộc, giữa các nhỏm dân cư trong một dàn tộc hay trong một 
địa phương rỗt là sâu sắc. Quá trình phân hỏa xẵ hội đang 
diễn ra khá nhanh chỏng trong những vùng ven đô thị,thị tứ 
và các đường giao thông chiến lược trước khi Làm Đòng được  
giải phóng.

Tỏm lại, Lám Đồng là một vùng đàn cư — đàn tộc đã và 
đang diễn ra những quá trình xã hội sàu rộng có tác động đến 
mọi khía cạnh đời sổng của các dàn tộc ử  địa phương, nhát 
là dối vói đdng bào các dàn tộc ít người.

Vì vậy, Lốm Đòng là một trong những vùng dàn cư  có 
những đặc diễm tiêu biêu cho nhiều vùng ờ Tày Nguyên cũng 
như tiéu biễu cho những vùng dán tộc khác ở miền Nam Việt 
Nam về mặt quan hệ dân tộc và biến động xã hội.
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L ư ợ c  s ử  PHONG TRÀO ĐẨU tran h  chổng đ ể  
ọ u ổ c  CỦA CẤC DÂN TỘC ÍT NGƯÒT Ờ  LÂM ĐỒNG

NGUYỄN VĂN DIỆU

Đ ồ n g  bào các dân tộc ít người ờ tình Lâm Đòng là những 
cư dân đẵ sinh sống làu đời tại địa phương, cùng với người 
Việt và các dân tộc anh em khác trong đại gia đinh dàn tộc 
Việt Nam đẵ và đang đóng góp nhiều sức lực, trí tuệ, tài sản 
và xương máu của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tồ 
quổc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Dưởi sự lãnh đạo sảng suốt và tài tình của Đảng và Chủ 
tịch HỒ Chí Minh vĩ đại, cốc dàn tộc trong tỉnh đã tham gia : 
Cách mạng tháng Tám, kháng chiến chống thực dàn Phảp, 
nhất là cuộc kháng chiến chống Mỹ, cửu nước vừa qua và 
công cuộc xày dựng chủ nghĩa xẵ hội và bảo vệ Tồ quốc 
hiện nay.

★
*  *

I. ẦM MƯU CHIẾN LƯỢC CỦA THỰC DÂN PHẢP 
TRONG VÙNG CÁC DÂN TỘC ÍT NGƯỜI 

ở  LÂM ĐỒNG VÀ TẮY NGUYÊN

Lốm Đồng và Tày Nguyên là một địa bàn chiến lược về 
kinh tế và quốc phòng quan trọng đối vói cả nước. Chính vỉ 
vậy, ngay từ khi mới mon men tửi đất Nam Kỳ, tên thống đổc 
Mirơđờvile (Myredevilers) đă ra lệnh cho trung úy Amêđê 
Gôchiê (Amédée Gautier) mở những cuộc thám sát quàn sự 
và địa thế toàn vùng biên khu đỏng bắc Nam Kỳ, trong đó cỏ 
Làm Đồng, nam Tày Nguyên.

Những cuộc thảm sát và điều tra của thực dàn Pháp nhằm 
liến tởi mỏ' rộng nền thống trị đến các vùng rừng núi phía 
Nam. Sau nhiều đợt thăm dỏ, thám sát của các cố đạo và các
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nhà khoa học, quấn đội viên chính Pháp tiến hành xấm chiếm 
vùng Tày Nguyên và Lâm Đồng.

Vế mặt kinh tế, thực đàn Pháp muốn giành lẩy độc quyền 
khai thác tài nguyên thiên nhiên bằng cách tiến hành tước 
đoạt đẫt đai, nương rẫy của đồng bào các dàn tộc ít người, 
lập nên những đòn điền cao su, trà, cà phê và biển họ thành 
một nguồn nhân công rê mạt cho các đồn điền của tư bản. 
Hàng chực, hàng trăm đồn điền trồng càv công nghiệp nhẫt 
là trà, cà phê vùng Làm Đồng như : Minh Rồng, cầu Đẫt, 
Trảng Bia, Đạ Bin, Tử Quỷ, Chauvel, Bunbê V.V.. đều có mặt 
những người làm phu thuộc các dân tộc ít người ơ địa phương... 
Về chính trị, lợi dựng trình độ thấp kém của đồng bào các dàn 
tộc ít người đễ gây ra những thành kiến giữa các dán tộc, giữa 
miền ngược và miền xuôi, chúng muốn tách Lâm Đồng và Tày 
Nguyên ra khỏi lãnh thồ Việt Nam, đề chia rẽ các dàn tộc 
làu dài.

Sau hàng ước Giáp thán (1884) của triều đình nhà Nguyễn, 
thực dân Pháp chính thức chiếm nước ta và bắt đầu áp dụng 
chính sách « chia đê t r ị ». Chúng chia cắt đất nưửc Việt Nam 
và dàn tộc Việt Nam thành nhiều vùng với nhiều chế độ chỉnh 
trị khác nhau. Nhưng trước phong trào đấu tranh mãnh liệt 
của nhàn dàn các dàn tộc ở Việt Nam, âm mưu đỏ cùa chủng 
đẵ bị thất bại. Theo hiệp irởc năm 1893, thực dàn Phảp àm 
miru sáp nhập Tày Nguyên và Làm Đồng vào Lào. Nhưng đế 
tiếp tục thực hiện việc nắm giữ các dàn tộc ít người ò  Lám  
Đồng và Tày Nguyên, ngày 16-10-1898, tên khàm sứ Trung Kỳ 
là Bulòsơ (Boulloche) đã yêu cầu triều đình Huế đễ cho người 
Pháp hoàn toàn phụ trách vấn đề kinh tế và an ninh chính trị 
tại các địa phương nói trên. Với áp lực quân sự nặng nề của 
thực dân Pháp, triều đinh đẵ phải chãp nhận yêu sách đó của 
chúng. Và kễ từ đó, vùng Lam Đồng và Tày Nguyên nỏi chung 
thuộc quyền « bảo hộ » trực tiếp của thực dán Pháp.

Đê ve văn và lừa bịp đồng bào các dàn tộc ít người, chủng 
đưa ra cái gọi là « Đất Thượng của người Thượng ». Cụ thè 
tại những vùng cư trú của các dân tộc Ít người ờ Lồm Đồng
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và Tảy Nguyên, nhiều khu vực «Tự trị» , giữa các dân tộc đă 
được thực dàn Pháp thành lập nhir các tồng của người Mạ ờ 
B’lao, Mạ Đa Đơng, các tồng «Tự trị» của người Stiêng, VfV...

II. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CHỐNG PHÁP CỦA CÁC 
DÂN TỘC ÍT NGƯỜI Ở LÂM ĐỒNG VÀ TÂY NGUYÊN 

TRƯỞC KHI CÓ Sự LÃNH DẠO CỦA ĐẢNG

Mở đSu phong trào đấu tranh chống Pháp của các dân tộc 
ít người ở Làm Đong và Tày Nguyên là sự tham gia tích cực 
cuộc khỏi nghĩa của Trương Công Định năm 1862 (khi Pháp 
chiếm đỏng sáu tỉnh Nam Bộ) của đồng báo Stiêng ở Sông Bé 
và Biên Hòa, đồng bào Chàu ro, đòng bào Mnông ở Lâm  
Đồng, v.v... Ngày 3-6-1866, đòng bào các dàn tộc it người ở Làm  
Đồng, đông Nam Bộ và nam Tày Nguyên đã cùng với nghĩa quàn 
người Việt và người Khome tấn công quàn Pháp ờ tỉnh lỵ tỉnh 
Tây Ninh, giết chết tên tỉnh trưởng La Clôse (Lar Clauze) và 
độ 10 ngày sau, tên trung tá Macsedơ đem một lực lượng viễn 
chinh khá mạnh đến ứng cửu cũng bị nghĩa quàn tiêu diệt gọn. 
Dựa vào địa thế núi rừng hiễm trở, và nhất là sự giúp đỡ, đùm 
bọc của đồng bào các dân tộc ít người, nghĩa quân của ta đảnh 
Pháp hàng chục năm liền, tiêu hao nhiều sinh lực của chúng.

a) Phong trào đấu tranh tự phát chốnq bắt phu, bát linh 
của các dân tộc ít nqười ở Lâm Đòng và Táy Nguyên :

Sau khi đã bình định xong đống bằng Nam Bộ và duyên 
hải Trung Bộ, thực dân Pháp bắt đầu xàm nhập sàu hơn vào 
vùng Lâm Đồng và Tây Nguyên. Chúng đặt một hệ thống đồn 
bót chằng chịt đê kìm kọp đồng bào cảc dàn tộc it người.

Năm 1914, Hăngri Mét (Henri Maître) kéo quân lên xây 
dựng đồn bót ở Pu Buxra (Pou Bousra) thuộc khu vực. cư trú 
của người M’nông. Tên này nồi tiếng hung ác, thưcrng cho quàn 
linh đi càn quét, cướp bóc của cải của nhàn dủn địa phương. 
Chỉnh V đã hiếp và giết cả vợ lẫn con của N’Trang Lơng, vị tù 
trưởng có uy tín lớn nhàt trong vùng. Căm phẫn trước những 
hành động ngang ngược va tàn bạo cúa bọn thực dàn xàm  
lược, đồng bào M’nông và các dàn tộc anh em khác ở địa
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phương dưới sự chì huy cưa N’Trang Lo ng đẵn&i lên tấn cống 
tiêu diệt đồn giặc. Hăngri Mét (Henri Maître) tiếp tục đem quàn 
lên đàn áp cuộc khởi nghĩa của nhàn đàn các dân lộc ít người. 
Ngày 2-8-1914, nghĩa quàn lập mưu trá hàng và tồ chức lậ 
« đầu thủ » tại buôn Buno, cách đồn giặc độ chừng nửa ngày 
đường. Đòn trưởng Hăngri Mét cùng 40 lỉnh nguy được mòi 
đến dự. Theo phong tực làm phép vũ khi của người M’nông, 
khi hai bên đã đình chiến và liên minh quàn sự với nhau thì 
vũ khí của hai bên phải xếp lại một chỗ đẽ củng thần. Hăngri 
Mét và toàn bộ trung đội lính hộ vệ phải tuân theo. Cơ hội 
tốt nhất đê tiêu diệt giặc đẵ đến. N’Trang Lơng đã xông ra 
đám chết Hăngri Mét và hạ lộnh cho nghĩa quàn tiêu diệt 
gọn 40 tên lính đi theo. Chiến công của nghĩa quàn N’Trang 
Lơng đĩi làm nức lòng đòng bàn các dàn tộc it người ở Làm  
Đòng và Tày Nguyên khiến họ càng xiết chặt tình đoàn kết, 
quyễt tâm tiêu diệt quàn xàm lược và đằy mạnh phong trào 
chống Pháp lên một bước mỏi. Hưởng ứng cuộc khởi nghĩa 
của nghĩa quản N Trang Lơng, đồng bào các dàn tộc ít người 
tỉnh Lảm Đỏng nồi lẻn chổng bắt phu, bắt lỉnh, chống chính 
sách cướp đoạt đăt đai của bọn tư bản đòn điền Pháp. Nhàn 
dàn Mạ ở Bảo Lộc, dưới sự chỉ huy của K’Dùi đã tỗ chức 
nhiều trận phục kích quàn Pháp ờ đỉnh núi Pọt Chan, cửa ải 
duy nhẫt đẽ đi vào vùng Lộc Bẳc. Phối hợp với những trận 
đánh của quủn và dàn người Mạ, đồng bào Kơho (Cơdòn) 
dưới quvền chì huv của K.’Dủi đã tồ chức nhiều trận chặn đánh 
quân Pháp à  đèo Lú Đáp (!) trên tuyến đường mòn từ Phan 
Tbiết đi Di Linh. Vũ khi của nghĩa quàn lúc bấy giờ chi có 
cung en. bav đá, chà gạt, chông tre, song họ đã chiến đẩu vởi 
tám lòng quà cảm, quyết tám tiêu diệt giặc ngoại xám, bảo vệ 
quẻ hương, đất nirớc đã làm cho quàn Pháp phải khiếp sợ.

Cuộc khởi nghĩa lan rộng toàn vùng các dàn tộc ít người 
ớ Lãm Đòng và Tàv Nguyên kẻo dài tới hàng chục năm sau 
mửi bị dập tắt.

Tiếp theo N’Trang Long, từ năm 1939, một phong trào 
quần chúng chống Pháp rát sổi động của đồng bào các dàn 1

(1) Nay thuộc huyện Di Linh thuộc vùng dân tộc Kvho.
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tộc ít người ở Làm Đòng và Tày Nguyên lại nồ ra do Sambram 
người Chăm Roi phát động. Từ miền tây bắc tỉnh Phú Yên, 
phong trào lan rộng ra cả vùng Tày Nguyên, nam Trường Sơn. 
Hàng loạt các căn cử của giặc ở Trà Mi, Trà Bổng, Sơn Hàn, 
Đắc Lây, Đắc Sút, Đắc Tô, Kôngplông, An Khê, Đắc Pét, v.v... 
đều bị nghĩa quân tán công dữ dội, nhiều cứ diêm của Pháp 
đă bị tiêu diệt.

Là một thành viên của phong trào chổng Pháp do Sambram 
lãnh đạo, Mự Cọ (tức K’Nhõi), Pháp gọi là K’Hoài đã tìm đến 
ông nhận mệnh lệnh và nước thánh Đạ Yơn về phàn phát cho 
nhân dân các dàn tộc ít người ỏ- Làm Đòng (tức Đồng Nai 
Thượng), và tồ chức những hội kin, quyên góp tiền bạc, tiến 
hành các lễ nghi mang tính chất tòn giáo đê tập hợp quần 
chúng các dàn tộc ít người trong tỉnh đứng lên chống lại chúng. 
Ngày 15 tháng 6 năm 1938, K’Nhỗi đã tồ chức một lễ cúng có 
tinh chất tuyên thệ của những người tham gia Ịíhong trào.

Lời cầu nguyện trong lễ cúng được mọi người tham dự học 
thuộc lòng. Bài cầu ngii3'ện ỗy có đoạn như sau : «Hỡi thần 
núi ! Hỡi thần đất ! Hối thần nước ! Hỡi các thần ! Hãy giết 
hết bọn thực dàn Pháp xàm lược ! Đê cho ngưòi Thượng, 
người Chăm, người Việt Nam cùng nhau chung sống trong hòa 
bình, ấm no, hạnh phúc». Nếu bỏ đi những yếu tố hoang đường, 
lời cầu nguyện có nội dung động viên đoàn kết các đàn tộc ở 
Việt Nam, đứng lên đánh đuồi giặc ngoại xàm, cùng nhau xây 
dựng cuộc sống mới, một cuộc sống đoàn kết, tương trợ, binh 
đẳ«g giữa các dàn tộc ...

Với nội dung là đoàn kết, đẩu tranh chống ngoại xàm, 
phong trào Mụ Cọ ở Làm Bòng (Đòng Nai Thượng) lúc háy 
giờ đã tạp họp đưọc 10.000 dồng bào c'ác dàn tộc ở trong tĩnh 
tham gia chổng Pháp. Dưới sự lãnh đạo của bà (Mụ Cọ), cỏn 
có K’Prò, K’Sarv, IÍ’Kra, Ii’Soun; K’Khè, K’Tòng, K’Gút, 
K’Bau, K’Xanh, K’Brin, K’Non, K’Dai. Đó là những người 
trong bộ tham mưu của phong trào chống Pháp của nhàn dàn 
các dàn tộc ít người ờ Làm Đồng.

Nhờ có quyên góp, những người lãnh đạo phong trào đã 
mua sắm vũ khí như mă tău, gươm giáo, cung nỏ v.v... chuần
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bị nồi dậy chống lại chính quyền thực dàn xám hrợc. Cùng 
với sự chuằn bị về tài chính, vũ khí, họ cũng đã bắt đầu chủ 
ý về mặt tồ chức. Phong trào có tinh chất tự quản đối lập vói 
bộ máy của bọn thực dân trong vùng dàn tộc ít người ... Tiếc 
rằng, phong trào bị thực dàn Pháp đàn áp khi còn trong trứng 
nước. Mụ Cọ và cả « bộ tham mưu » của phong trào đều bị 
giặc bắt và bị tù đày. Phong trào tạm thời lắng xuống, nhưng 
nó đã nhen nhúm lên trong lòng mọi người dàn lòng yêu nước, 
tình đoàn kết dàn tộc và ý chí căm thù giặc ngoại xầm.

Tuy còn nhuộm đậm màu sắc thần bí, tôn giáo, song đó 
là một phong trào chống Pháp cỏ quv mô rộng lớn trong vùng 
các dàn tộc ít ngưòi ỏ' Làm Đồng và Tày Nguyên trước khi 
có sự lãnh dạo của Đảng.

• Nhìn chung, trong suốt thòi kỳ Pháp thuộc, trước khi cỏ 
Đảng lãnh đcạo, đồng bào các dàn tộc ít người ở Làm Đồng 
và Tày Nguyên đã nhiều lần nồi lèn đảnh đuồi bọn thực dàn 
xàm lược. Nhưng tất cả các cuộc khỏ i nghĩa-đó đều thát bại 
và bị đế quốc Pháp dìm trong bề máu.

b) Các dân tộc Lâm Đồng tham gia cuộc Cách mạng tháng 
Tám và kháng chiến chống Pháp :

Dưới sự lănh đạo của Đảng, nhàn dàn các dàn tộc anh em 
trong đại gia đình Tồ quốc Việt Nam, từ những người dàn 
mất nirớc, những người làm nô lệ đã đứng lên làm Cách mạng 
tháng Tám thành công, trường kỳ khảng chiến thắng lợi. tìảng 
ta luôn luôn chủ trương : « Đoàn kết các dỉ\n tộc trên nguyên 
tắc bình đẳng và tương trợ đễ tranh thủ độc lập tự do và 
hạnh phúc chung » í1).

Quán triệt tinh thần đó, tháng 8 năm 1945, chớp lẩy thời 
cơ trong nước và ngoài nước vô cùng thuận lựi, nên nhàn dân 
các đí\n tộc ít người tĩnh Lảm Đồng đã đoàn kết chặt chẽ vửi 
người Việt, nhát tề đứng lên khởi nghĩa đánh đuồi phát xít 
Nhật giành lấy chính quyền về tay mình. Trên 2.500 đồng bào 
Mạ, đồng bào Kơho đã tham gia nhiều trận chặn đánh quàn

(1) Trích Cương lĩnh Đàng Cộng sân Đông Đương năm 1930.
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Nhật rất quyết liệt tại suối Đạ M’re (!)> c ỏ  những trận đánh 
giằng co nhau, kẻo dài ba bốn ngày đêm, quán và dán các 
dàn tộc Làm đồng đã tiêu diệt hàng trăm tên phảt xỉt (1 2), bê 
gãy nhiều mũi tiến quân cùa chúng, báo vệ chính quyền Cách 
mạng, bảo vệ bưôn làng, ông Tạ Tion Đòn, người đại biẽu 
đầu tiên của đòng bào các dàn tộc ít người ở Làm Đồng đã 
được bầu vào ủy ban nhàn dàn Cách mạng làm thời tỉnh Làm  
Viên trong thời gian tồng khởi nghĩa tháng Tám.

Tiếp theo đó nhàn dàn các dàn tộc ỉt-người trong tỉnh đã 
biến núi Nam Ramay và núi R ’Cáp thành hai căn cử kháng 
chiến chống Pháp. Nhiều cuộc (ập kích quán Pháp của nhàn 
dàn các dàn tộc ỉt ngưỏi đã nồ ra ỏ’ đệo BTao, đèo Giá Bắc. 
Nhiều địa bàn cư trú của đồng bào đã trỏ- thành căn cử địa 
vững chắc của la trong suốt thời kỳ kháng chiến chống Pháp 
và chống Mỹ. Nhiều người con ưu tú của đồng bào các dàn tộc ít 
người trong tỉnh tiêu biêu cho tinh thần đấu tranh bất khuất 
chống ngoại xàm đễ giành lại nền độc lập, tự do cho Tồ quốc. 
Nhiều địa danh và buôn làng bất tử đã đi vào tàm khảm của 
nhàn dàn cảc dàn tộc như những chiến công anh dũng và truyền 
thống đáu tranh chống ngoại xàm trong lịch sử của dàn 
tộc mình.

III. ÂM MƯU CHIẾN LƯỢC CỦA MỸ ĐỐI VỚI CÁC DẢN 
TỘC ÍT NGƯỜI Ở LÂM ĐỒNG VÀ TÂY NGUYÊN

Từ năm 1954 trở đi, sau khi hất cẳng thực dàn Pháp, đế 
quốc Mỹ nhảy vào miền Nam Viột Nam. Biết rõ vỉing Làm  
Đòng và Tày Nguyên là một địa bàn chiến lưực quan trọng vồ 
kinh tế và quốc phòng đổi với cuộc' chiến tranh xàm lược ở 
Việt Nam, Lào, Campuchia, thông qua tên tav sai Ngô Đình 
Diệm, Mỹ vội-vàng tìm cách gạt dẫn mọi ảnh hưởng còn lại 
cùa Pháp tại địa phương.

(1) Bèo Bạ M’re , nay thuộc huyện Bào Lộc.
(2) Theo lời kề của đồng chi Ma Fu, (người tham gia trận phục kich 

này) ta đã tiêu diệt nhièu linh Nhật.
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Đẽ thực hiện ỷ đo đỏ của chủ Mv, 10-8-1954, Ngô Bình 
Diệm đề ra  yêu sách đẽ buộc tên J)ù nhìn Bảo Đại, tay sai của 
thực dàn Pháp, phải ký ngay sắc lệnh bãi bỏ chê' độ « Hoàng 
triều cương thồ » cho vùng đất đai ở Làm Bồng và Tày Nguyên. 
Nhưng do sự phản ứng ngấm ngầm của bọn tư bản đdn điền 
Pháp, mãi tới ngày 11-3-1955, với dụ số 21, sắc lệnh trên mới 
có hiệu lực.

Việc bãi bỏ chê' độ « Hoàng triều cương thồ » lúc này là 
một chinh sách đầu tiên của Mỹ đảnh vào những đặc quyền, 
dặc lợi của Pháp tại vùng đất đai màu mỡ nói trên.

Ve sau này, Mỹ-ngụv đă sử dung máy bay, xe tăng, xe 
quàn sự, bom đạn, chát độc hóa học, bom Ñapan triệt hạ 
hàng trăm buôn làng của đòng bào các dàn tộc ít người, đe 
dồn ép họ vào các trại tạp trung, các « ấp chiến lược », ven các 
tiêu khu, chi khu quàn sự, đường giao thòng chiến lược và 
các thị trán, thị xã miền núi, nhằm tách quần chúng ra khỏi 
cách mạng và biến họ thành các vòng đai che chỏ- cho các căn 
cử quàn sự của chúng. Ví dụ như ở tỉnh Tuyên Bức, trong 
chiến dịch An Lạc từ tháng 6-1962 đến 10-1963, Mỹ-ngụv đa 
don gan 16.000 dòng bào Chil ở những vùng rừng núi xa xôi, 
heo lảnh phía bắc tỉnh Tuyên Bức xuống phía bắc thành phố 
Bá Lạt. Tiếp theo đó, chúng lại dồn họ xuống các « ấp chiến 
lược » ven đường 21 kéo dài, đường 11, thuộc hai huyện Bức 
Trọng và Bơn Bương... Nhiều buôn làng của đồng bào các dàn 
tộc Irén dịa bán hai tỉnh Làm Bòng và Tuyên Bức bị bom Ña­
pan thiêu hủv. Vi như buôn Curang Gia trên đường số 8 kéo 
dái, buôn Bớ Sar (!) trên đường 20, chỉ trong một ngày đã bị 
ba lần máv bay Mỹ dội bom Ñapan, hàng trăm buôn làng bị 
triệt hạ, trên 10.000 nóc nhà cùa ddng bào dán tộc bị dốt cháy, 
22.000 tìín lương thực bị cướp di và thiêu hủy, gần 15.000 gia 1

(1) Muôn Bò' Sar tlniộc huyện Bảo Lộc, trong một ngày bị 3 (lợt bom 
Ñapan (ngày 5-5-196Õ) đến ngày 7-0-1960. Mỳ lại dội bom xuống Bò- 
Sar làn thứ 4 : làm 63 dòng bào dàn tộc it ngirừi chốt và bị thương. 
Mỹ thường dùng pháo hỏa học và máy bay C123 đi rải chất độc hóa 
học đc triệt hạ mùa màng trong vùng đong bào các dân tộc ít người 
ỏ- Làm Đòng.



súc bị cướp, giết, v.v... Đó là tội ác hết sức đa man của giặc 
Mỹ trong vùng đồng bào các dàn tộc ít người ở địa phương.

Hầu hết nông dàn miên núi, vùng dàn tộc bị dốt hết Jihà 
cửa, nương rẫy, ruộng vườn, họ lâm vào cảnh đói nghèo, cơ 
cực... Con em của họ một số bị bắt lính, bị sung vào các lực 
lượng đặc bịệt của Mỹ như «Biệt kích Thượng », «Cản bộ 
Trường Son », hoặc vào tồ chức « Dàn sự chiến đấu » do chúng 
trực tiếp huấn luyện và chỉ huy. Số còn lại phải làm tề, điệp và 
các lực lượng dàn vệ phục vụ cho guồng máy chiến tranh xàm 
lược của Mỹ ở cơ sỏ' xã ấp ; một số ít con em thuộc tàng lớp 
trên bị chúng mua chuộc, lợi dụng và đào tạo họ trử thành 
những mục sư (t), thầy giảng phục VỊI trong các hệ thống nhà 
thờ Tin lành nhằm ru ngủ, mè hoặc quần chúng, hướng họ 
đi theo con đường làm tay sai cho giặc, phản lại Tồ quốc, 
phản lại nhàn dân.

Hỗ trợ đắc lực cho hộ thống kìm kẹp của Mỹ, tại các trại 
tập trung, các « ấp chiến lược » vùng dàn tộc, hàng chục, hàng 
trăm nhà thò' mới được mọc lên, hàng ngũ các mục sư, thay 
giảng và các tín đồ Tin lành tăng lèn nhanh chóng theo đả tăng 
trưỏng của quàn đội Mỹ vào miền Nam Việt Nam : ở các ăp 
chiến lược vùng xã Lát, xã Lộc Phú, Lộc Phước 100% đồng 
bào các dàn tộc ít người ỏ' địa phương đã theo đạo Tin lành. 
Các mục sư Péttơ, Giẳcxơn (Jackson), v.v... đã từng sống 
làu năm trong vùng dàn tộc đề chỉ đạo việc truyền giáo, phục 
vụ cho chính sách đàn áp quần chúng cách mạng trong dàn 
tộc ít người của đế quốc Mỹ.

IV. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CHỐNG MỸ — NGỤY CỦA 
CÁC DÂN TỘC Ở TỈNH LẢM ĐỒNG :

a) Giai đoạn 195ị — 1905 :
Một trong những đặc diêm chung của hai tỉnh Làm Dồng 

và Tuyên Đức (cũ) từ sau 1954 là ít cán bộ, đảng viên, các cơ 1

(1) Trung tàm truyền giáo vùng Kcrho được thành lập ừ Đà Lạt, đã 
đáo tạo các m ặc sư, thầy giảng người dân tộc như : ở Đạ Me người 
Kơho, Chil (Cil) có các mục sư : Ha stiêng, Ha Phang, Ha Xôb, Ha 
Đang, ờ Suối Thông A có các mục sư như: Ha Pó, Ha Đơie, 
Ha Ka, v.v...



sở cách mạng hoạt động yểu ởt (í). Đày cũng là thời kỳ mà cuộc 
đấu tranh giai cẵp giữa một bên là nhàn dàn lao động các 
dàn tộc trong tỉnh với đế quốc Mỹ và bè lù tay sai bán nước 
đă diễu radiểt.sức gay-go và quyết liệt.

Theo phương chàm còng tác tại các vùng tạm chiếm của 
ta, số cán bộ, đảng viên còn lại của hai tĩnh đã bám chặt các 
cơ sỏ' ỏ' vùng nông thôn, rừng núi, nhát là vùng đòng bào các 
dàn tộc ít người đê giáo dực chính trị, xày dựng thêm cơ sở, 
tạo bàn đạp vững chắc chuân bị thàm nhập vào các thị xa, thị 
trấn và vùng ven các trục lộ giao thòng chiến lược. Đê đẫy 
mạnh hơn nữa còng tác trong vùng tạm chiếm, Liên khu ủy 
khu 5 đă tăng thèm cán bộ vào hoạt động ỡ nội thành, kết hợp 
giữa hoạt động đáu tranh hợp pháp và bát l*ợp pháp đến tấn 
công địch, và xủv dựng phong trào trên khắp ba vùng chiến 
lược. Dưỏ'i sự chỉ đạo trực tiếp của Ban cán sự Đảng thành 
phố Đà Lạt, quăn chúng nhàn dàn lao động các dàn tộc đa dáy 
lên phong trào đấu tranh chống thuế, và đòi được ra vùng 
nông thôn đề làm án, sinh sổng. Đến tháng 7-1954, có phoiiị 
trào đấu tranh đòi chính quyền miền Nam thực hiện nghiêm 
chỉnh hiệp định Giơnevơ, tiến hành hiệp thương tồng tuyền cử 
hòa bình thống nhất nước nhà.

Đè hỏ trợ cho phong trào đắu tranh hợp pháp của quần 
chúns, ta đã bố tri cán bộ cốt cán thuộc thành phần các dàn 
tộc :: người vào nắm tề, điệp ở các cơ sở xã, ấp, và một số làm 
cõng tac hợp pháp ở Đà Lạt, Bảo Lộc đê theo dõi sát tửng 
hoạt động của chúng. Đổi phó với ta, địch đưa đòng bào Còng 
giao tư rnien Bac và di dàn từ vùng tự do Liên khu 5 lẻn sống 
bao ¡canh cuc vị tn quan trọng về quàn sự, kinh tế và các 
tuvến đường giao thỏng chiến lược của chúng trẻn địa bàn của 
tĩnh, Mv - nguv dung những phần tử phản động trong Thiên 
chúa giáo đe xàv dựng bộ máy kim kẹp của từng địa phương, 
từng cơ sử. Mạt khác, chúng thực hiện chính sách « tổ cộng » 
đối với quần chúng kháng chiến vùng Khu 5 và miền Đòng 1

(1) Theo nhận định của Ban nghiên cứu Lịch sử Bẳng tĩnh Làm Đòng 
vã hồi ký của đồng chí Năm Thắng, Bi thư Tĩnh ủy.

51



Nam Bộ mới di cư đến, hòng tiêu diệt tận gổc phong trào cách 
mạng của đong bào các dàn tộc Trong tĩnh. Với luật 10/59, mãv 
chém của giặc kéo lê đi khắp nơi đê đàn áp những người 
kháng chiến cu . . ,  Nhiều chiến sĩ cách mạng thuộc thành phân 
các dán tộc ít người trong tỉnh đă anh dung hy sinh . . .

Nhưng thời kỳ đen tối của cách mạng miền Nam nói chung, 
phong trào cách mạng của nhàn dàn các dàn tộc Làm Đòng 
(Tuyên Đức và Lâm Đổng cu) nói riông đă đến hòi chẩm dứt. 
Dưới ảnh sảng của Nghị quyết 15 của Trung ương (!), phong 
trào cách mạng trên địa bàn Làm Đòng (Tuyên Đức và Làm  
Đong cũ) ngày càng được củng cố và phát triẽn nhanh chỏng.

Cuối năm 1959, trên địa bàn hai huyện Bảo Lộc và Di 
Linh, một đội công tác (3) của ta bắt đầu xây dựng lại vùng 
căn cử cũ ỏ' hai xă Chí Lai và Mạng Yệu (3) thuộc vùng cư trú 
của đồng bào Kơho. Đó cũng ỉà hai căn cứ đuv nhất còn lại 
từ cuộc khảng chiến trường k\- chổng thực dàn Pháp trong 
vùng đồna bào Cấc dân tộc ít người tỉnh Làm Dòng, và dòng thời 
đó cung là điẽm xuất phát đấu tiên trong cuộc kháng chiến 
chổng Mỹ, cứu nước của các dàn tộc anh em ở địa phương. 
Từ căn cử bàn đạp đầu tiên đó, một đội công tác của ta đã 
xày dựng và phát triẽn thành vùng căn cứ phía nam quốc lộ 
20, với dàn sổ khoảng 5.000 người, can cứ đỏ có một vai trò 
quan trọng nhẩt định đối với phong trào cách mạng của đồng 
bào các dàn tộc anh em trên địa bàn Khu (5 nói chung và Làm  
Đòng nói riêng. Cũng trong thời gian dó một «đội công tác»  
khác của ta từ hưởng bắc Bảo Lộc bắt đầu tiến hành xảy dựng 
căn cử trong vùng dong bào Mạ (4) thuộc xã 2, xã 3 và xã 4 (thuộc 
địa phận xã Lộc Bấc hiện nay) và sau đỏ phát triẽn rộng ra 1 2 3 4

(1) Nghị quyết 15 của Trung ương vào tháng 1-1959.
(2) Đội còng tác nàv do đòng chí Nguyễn Xuân cảnh (tức Tám cành) 

phụ trách.
(3) Mạng Yệu là tèn một đòng chí ngưòi Nộp đà hy sinh cho cách mạng 

trư ớ c đàv (1951). Tên thật là K'Yệu đã bị tay sai của giặc Pháp bắn 
chết. T rước khi chết đồng chí còn hô : ĩ  Hồ Chí Minh muôn năm !».

(4) Đội còng tác này do đồng chí Pham Thuần, tức Chín Cán phụ trách  
từ hưó ng Hắc Lẩc liến sang.



gồm cả các xã 6, xã 7 và Học Vông, Xi Nhem và Lữ Tòn (nay 
thuộc xã Lộc Lâm và Đạ Tẻ). Căn cử cỏ khoáng 5.000 dàn, 
trong đó gàn 99% ỉà đồng bào các dàn tộc ỉt người. Đỏ là 
một vùng căn cứ đáng tin cậy, đă đóng góp nhiều sức người, 
sức của cho cuộc khảng chiến chổng Mv, cửu nước của các 
dàn tộc anh em trong tỉnh.

Cùng với hai đội công tác xây dựng vùng căn cứ Nam và 
căn cứ Bẩc quốc lộ 20, một đội còng túc khác (!) của ta từ  
miền Đỏng Nam Bộ, tiến theo hướng Đắc Lắc nhằm khai 
thông hành lang chiến lược Bắc-Nam, dã tiến tới vùng Cát 
Tiên (2) thuộc địa phàn xã Đồng Nai, huyện Bạ Huoai.

Khoảng cuối năm 1960, chúng ta đã khai thòng đường 
hành lang chiến lược suốt từ Nam Bộ đến miền Bắc, hậu 
phương lớn xă hội chủ nghĩa giao nhau tại Hang Ve (Khiêm 
Đức), thuộc vùng thượng lưu sòng Đỏng Nai, ranh giới giữa 
hai tỉnh Lảm Đdng và Đẳc Lắc hiện nay. Cùng với việc xây 
dựng các căn cứ địa cách mạng vững chắc trong vùng đỏng 
bào các dán tộc ít người, cung như việc góp phần khai thông 
hành lang chiến lược Bắc-Nam trên địa bàn toàn tỉnh đă đánh 
dãu một giai đoạn mới của cách mạng giải phỏng miền Nam 
nói chung và phong trào cách mạng của đồng bào các dàn tộc 
ở Lâm Đòng dưới sự lãnh đạo trực tiếp, thống nhát của Trung 
ưcmg Đảng và sự tiếp sức cùa các dàn tộc anh em trong cả 
nirơc V narn 1961, phong trào cách mạng của đồng bào các 
dà tộc Lìm  Đdng (cũ) có nhiều chuyên biến tốt đẹp. 
Các cản cứ pbỉa Bắc va phin Nam đường 20 đã được xày dựng 
vững chắc, các cơ sờ  quăn chủng được xày dựng vả phát triền 
đều khắp, đặc biệt là vùug đong bào các dàn tộc ít người.

sở cùa phong tráo cách mạng của nhàn dàn ọầc đi\n 
tộc trong tỉnh, tháng 11-1961, Trung ương Cục ra chĩ thị thống 
nhát ba bộ phận công tác của các đồng chí : Nguyễn Xuàn Du 
(tức Tám Canh), ddng chí Song, dòng chí Hồng Sơn đang hoạt 
động ờ 3 khu vực trong tĩnh lại. Ngày 1-12-1961 dồng chí Chấn 1

(1) Đội công tác này do đồng chí Hồng Sơn phụ trách , Xứ ủy Nam Bộ 
chì đạo.

12) «Cát Tiên* tèa này do ta đăt trong thời kháng chiến.
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Liêm, đượcTmiug irơng Cục miều Nam ủy nhiệm tồch ư ccu ộc  
họp tại Bù Run (Làm Đồng cũ) nhằm thống nhất ba lực lượn.; 
dó thành Tỉnh ủy tỉnh Lảm Đồng. Bồng chí Phạm Thuần (Chia 
Cán) được cử làm Bí thư Tỉnh ủy. Tỉnh ủy (làm thời) gom 9 
đồng chí, trong đỏ có một đong chí thuộc thành phần các dàn 
tộc ít người. Điều đỏ nói lên sự đóng góp của đỏng bào các 
dàn tộc ít người trong tỉnh vào những ngày đầu—những ngày 
khỏ khăn gian khồ nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước của toàn dàn tộc.

Cùng với quả trinh xàv dựng và sự phát trien của phong 
trào cách mạng trong vùng các dàn tộc ít người trên hai huyện 
Bảo Lộc và Di Linh (Làm Đòng cũ), vào khoảng đầu hăm 1960, 
một « đội cóng tác » do hai dòng chí Đinh Sĩ uần và Nguyễn 
Làm đã tiến theo hưởng Đồng Mang, Đạ Tro, K’Lóng, La Hia 
Đàm Ròn (Bạ M’Róng), K’Pró... thuộc các huyện Đon Dương, 
Đức Trọng và Lạc Dương (hiện nav), đẽ tạo điều kiện nối 
liền với Dà Lạt. Từ Dà Lạt, một «đội công tác» khác của ta 
do đỏng chí Ba Dư phụ trách xày dựng căn cứ. đến vùng Rò 
Men đẽ bắt liên lạc với «đội công tác»  từ Dắc Lắc tiến sang. 
Dội nàv do hai đòng chí Nguyễn Xuàn Khanh và Ma Quang 
phụ trách từ đường 21 kéo dài phát trien đến Dức Trọng.

Phương thức hoạt động của ta lúc bấy giờ là : mạnh dạn 
vu trang tuyên truyền, qua đỏ phát động quàn chủng, và xàỳ 
dựng cơ sở cách mạng trong vùng nông thôn, miền núi, nhát 
là vùng đồng bào các dàn tộc ít người. Sau đỏ, chia thành hai 
bộ phận, một bộ phận ở lại xày dựng cơ sử và căn cứ cách 
mạng, một bộ phận tiếp tục tuyên truyền phía trước mở đường.

Quăn chúng các dàn tộc ít người, da số là người lao động 
nghèo đă từng sống cơ cực dưới sự áp bức và bóc lột của đế 
quốc và tav sai, vì vậy, họ rất thiết tha đưực giải phỏng và 
sẵn sàng hướng theo cách mạng. Các cơ sở và căn cử của ta 
dược đòng bào góp công, gỏp sức xày dựng và bảo vệ vững 
chắc. Trước tình hình phát triên nhanh chóng của phong trào 
cách mạng trong tỉnh, tháng 11-1961, ta thành lập Tỉnh ủy tỉnh 
Tuyên Dức (cũ), và dặt cơ quan của tỉnh trong yung đong bào



các dàn tộc ít ngirời (!). Bề đối phó với ta, Mv-ngựy mở chiến 
dịch An Lạc (tháng 10-1962) nhằm đảnh phá vùng căn cứ nằm 
giữa hai tỉnh Tuyên Bức và Bắc Lắc. Chính vì vậy, trong thời 
gian này quàn và dàn trong tỉnh gặp một số khó khăn, nhát 
là ở vùng nông thôn, vùng càn cứ cách mạng. Riêng thành phổ 
Bà Lạt, ta vẫn giữ được phong trào, duy trì được co- sở. Trước 
tình hình đó cuôi năm 1965, Tỉnh ủy chủ trương đẫy mạnh công 
tác vũ trang tuyên truyền, diệt ác, trừ gian, gày dựng lại cơ  
sở ven đường 11, đường 20 đễ làm.hậu thuẫn cho phong trào 
đau tranh chinh trị của quần chúng ỏ’ đò thị, nhát là Bà Lạt 
trong những năm sau đó...

Trên địa bàn Làm Bong (cũ) dưới sự chỉ đạo trực tiỂp 
của Tỉnh ủv, ta thành lập 4 K (* 2) (tức 4 huyện), mà lực lượng 
phan lỏn thuộc thành phan các dàn tộc ít người. Nhiều đồng 
chí người dàn tộc đã trỏ- thành những cán bộ lãnh đạo trong 
các cấp ủy. Nhờ vậy cho tới những năm cuối của cuộc chiến 
tranh đặc biệt của địch (1964-1965), các Chi bộ và các cơ sỏ' 
Đảng vùng dàn tộc đã phát triền mạnh mẽ. Tính chung của 
hai vùng căn cứ trong tỉnh : căn cử Bắc và căn cứ Nam dường 
20 với 10.000 người, ta đã cỏ 9 Chi bộ (3) xa vùng đong bào 
các dàn tộc ít người. Các cấp ủy Bảng, ngày mỗi được kiện 
toàn, nhất là lừ cấp huyện ủy trỏ- xuống đã có thêm nhiều 
cán hộ trẻ, cân bộ người dàn tộc, tạo thêm sức sống mới cho 
Đảng bộ địa phương, đù sức lãnh đạo cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cưu nước của nhàn dân các dàn tộc anh em trong tỉnh 
tiến lẻn một bước mới.

(1. Tinh úy tinh Tuyên Bức lúc đó do đồng chí Huỳnh Minh Nhựt làm 
Hi thư, đóng tại buôn Bơn Chin, thuộc huyện Lạc Diro'ng hiện nay.

(2) K í : ờ  vùng Kiên Đức, giáp ranh giữa tính Làm Bồng và B ắc Lắc 
do đdng chí Ma Nham làm Bí t hư;  K2 : thuộc vùng Bắc đưò-ng 20 
do đồng chí Ma Bay làm Bí thư ; K3 : ỏ- vùng Bi Linh do dồng 
chí Linh làm Bí thư ; K i : ờ  vùng sông La Ngà do đồng chi Kính 
làm Bí thư.

(3) Vùng căn cư phía Bẩc rtưóng 20 có 5 Chi bộ xã vùng dàn tộc Mạ ; 
vùng cán cứ phía Nam đường 20 có 5 Chi bộ xã vùng dàn tộc Kơho 
(Nộp, Cơdon).
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V

bưởi ảnh sáng của các nghị quyết Trung ương C.uc (lan 
thứ nhất 10-1961 và lần thứ hai 4-1962), Tính ủy tỉnh Làm 
Dòng đà họp vào cuối năm 1962, đề ra phương hướng hoạt 
động của ta trong giai đoạn tới. Hội nghị đã nhất trí về phương 
chàm chỉ đạo lúc này là : Kết hợp giữa đấu tranh chinh trị và 
đấu tranh vũ trang, phát động quăn chúng các dàn tộc trong 
tỉnh nồi dậy khởi nghĩa, phá vờ thế kìm kẹp của địch, biến 
vùng nông thôn, rừng núi, nhất là vùng đòng bào các dàn tộc 
it người thành vùng căn cử, lõm căn cử cách mạng, bảo vệ an 
toàn hành lang chiến lưực Bắc-Nam đi qua địa bàn của 
tỉnh nhà.

Thực hiện chủ trương đó của Tính ủy, ta tích «cực phát 
triền, củng cố thêm lực lưọng chỉnh trị, quàn sự, bao gồm cả 
việc phát triển Đang, các tồ chức đoàn thê quần chúng và lực 
lượng vũ trang, các cấp ủy Đảng đặc biệt chú trọng xây dựng 
lực lượng trong công nhốn, lao động, nhát là quàn chúng cơ  
bản vùng đồng bào các dàn tộc ít người, dẽ chống lại àm mưu 
càn quét, đơn dàn, lập ấp chiến lưực của địch, xày dựng và 
M o vệ chính quyền của ta. Trước vêu câu mới, cần cỏ một 
tồ chức quần chúng rộng rãi đê động viên mọi tang lớp nhân 
dàn các dàn tộc tham gia cách mạng, tháng 8-1962 (!) ta tồ 
chức Đại hội Mặt trận dàn tộc giải phóng toàn tỉnh tại làng 
Pi Chuốt. Dại hội lần này có mặt đông đủ các đại biêu của 
trên 48 buôn làng đòng bào các dàn tộc trong tỉnh. Trong Dại 
hội, đồng chí Lam Sơn (tức Ma Hương) một trong những đại 
biêu ưu tú của đồng bào các dàn tộc ỏ- Làm Đong được vinh 
dự bầu làm Chủ tịch Mặt tràn (1 2). Sự thành công của Dại hội 
Mặt trận dàn lộc giải phóng tĩnh đã đánh dấu sự trưởng thành 
của phong trào cách mạng của tĩnh nhà và sự lớn mạnh của 
cuộc kháng chiến chống Mỹ, cửu nước của đồng bào các dàn 
tộc ở địa phương.

(1) Theo hòi kv của đong clií Xăm Thầng, Bí thư Tỉnh ủy và đống chí 
Ma Pu nay là Phó Chủ tịch Mặt trận Tồ quốc huyện Bẫo Lộc.

(2) lỉòng chi Ma Pu lúc đó được bầu làm Phó Chủ tịch Mặt trốn tỉnh.
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Cùng với việc xày dựng và củng cố lực lượng chính trị, Tĩnh 
ủy đặc biệt coi trọng việc xày dựng lực lượng vĩí trang gồm 
bộ đội tĩnh, huyện và cốc đơn vị dàn quàn du kích xã, tồ chức 
các làng chiến đấu ; nhằm bẻ găv các đợt càn quét của địch, 
bảo vệ và xảy dựng cảc căn cứ cách mạng, hỗ trợ  cho quàn 
chủng phá ấp, phá kim.

Đe làm tròn các nhiệm vụ đó, khoảng đầu năm 1962, đại 
đội địa phương đầu tiên của tỉnh đã được thành lận ở vùng 
căn cử Bắc đường 20. Đơn vị lúc mới ra đời chỉ có 97 người, 
trong đỏ có tỏi 67 đồng chi cán bộ và chiến sĩ thuộc thành 
phần các dàn tộc ít người ở địa phương như người Mạ và người 
Kơho, người Churu. Tiếp theo đó (tháng 1-1963), một đại đội 
huyện ra đời gòm 150 chiến sĩ, do đồng chí Ma Đen (!) chỉ 
huy. Từ những đơn vị bộ đội địa phương đàu tiên đó đã phát 
triẽn thành tiếu doàn 1-10, tiêu đoàn bộ đội chủ lực của tỉnh 
Làm Bồng. Với quàn số khoảng 500 cán bộ và chiến sĩ thuộc 
các thành phần dàn tộc anh em trong tỉnh, đơn vị đã góp phần 
xứng đáng của mình trong chiến dịch tấn công vào thành phố 
Đã Lạt mùa xuân năm 1968. Sau khi tiêu đoàn 110 bộ dội chủ 
lực tính Làm Bòng (cũ) được điều di chi viện cho quàn và 
dàn tỉnh Tuyên Đức, Tỉnh ủy chủ trương rút thanh niên ỏ' 
các cơ quan và thanh niên vùng căn cử xày dựng thêm một 
đại đội tăng cường gdm 150 cán bộ và chiến sĩ trong đó có 
130 cán bộ, chiến sĩ dân tộc ít người trong tỉnh. Đặc biệt là 
việc thành lập đơn vị nữ pháo binh 8-3 mà phần lớn cán bộ, 
chiến sĩ là chị em các dàn tộc ít người. Bơn vị nữ pháo binh 
mòng 8 tháng 3 thật xứng đáng với truyền thống của phự nữ 
Việt Nam anh hùng trong 'lịch sử  chống ngoại xàm. Đơn vị đã 
lập được những thành tích lớn lao, góp phàn mình vào công 
cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Là con đẻ của phong trào cách mạng của nhân dàn các 
dàn tộc trong tỉnh, từ những đơn vị nhỏ với vù khí, trang bị 
còn rất thô sơ, nhưng họ đã bước vào những trận chiến đấu 1

(1) Đòng chí Ma Đen ngưòi dàn tộc nay là huyện đội trirông huyện 
Đạ Huoai.
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quvết liệt mặt đối mặt với quân thù cướp nước và bán 
nưửc tạo nên những chiến thắng đầu tiên làm nức lòng 
quàn và dàn trong tỉnh như: La Oảng, Bắc Ruộng, Đạ Xàng, 
Di Linh, Bờ Sar và Tàn Rai (í) v.v...

Cùng thời gian đó, lực hrọmg vũ trang tỉnh Tuyên Đức 
(cũ) kết hợp chặt chẽ với Lâm Đồng tấn công Dờ Răng, Thanh 
Sơn, Quảng Hiệp, Kỳ Đăng, Đàm Ròn...

Nhờ những trận đảnh tảo bạo, đảnh thọc sâu vào các sào 
huyệt của địch trên khắp địa bàu hai tỉnh Lâm Đồng và Tuyên 
Dức (cũ), quản và dàn các dàn tộc anh em đã buộc chúng 
phải co lại, phòng thủ hết sức bị động, tạo thời cơ tốt cho 
ta nồi dậy phá ấp, phá kim, giành quvền làm chủ ở những 
mức độ khác nhau.

Thảng 11-1903, đứng trước nguv cơ thất bại của «chiến  
tranh đặc biệt», dế quốc Mỹ lật đồ chính quyền bù nhìn Ngô 
Dinh Diệm. Sự sụp đồ của Diệm — Nhu, đă kéo theo sự rệu 
rà từng mảng lớn bộ máy kìm kẹp của hệ thống ẫp chiến 
lược của chủng ở vùng nông thôn miền Nam nói chung và ở  
Làm Đòng nói riêng. Đứng trước thời cơ mởi, theo chỉ thị 
của Trung ương, Tỉnh ủv chủ trương đay mạnh mọi hoạt 
động của ta vào vùng địch kiẽm soát, chù yếu là xày dựng và 
phát triên cơ sỏ' cách mạng trong quàn chúng tại chỗ, nhằm 
giành quyền làm chủ của ta ở vùng yếu, vùng tranh chấp và 
vùng kiêm soát. Dồng thời ra sức củng cố và xây dựng cun 
cử thêm vững chắc. (I)

(I) Tràn đánh ở  Lạc Cang ta thu được 4 súng Thompson cùa địch, theo 
tài liệu cùa đồng chí Tám cản h  ; ta đánh phá trại tập trung Bắc
Ruộng đÊ đưa đồng bào dàn tộc về xày dựng vùng căn cứ  cách  
mạng ngày 20-7-1960. Trận đánh Chà Lào, Đạ Xăng ngày 31-11-1960 
lực lượng vũ trang đầu tiên của ta đã dùng cà gậy gộc đánh vào 

, một đoàn binh định của địch thu 4 súng. Ta xây dựng đội công tác 
vào ngày 2-9-1960 có 5 đồng chí trong đó có 3 đồng chí thuộc thành 
phần các dàn tộc ít ngưòá trong tĩnh. Đánh vào Di Linh lăn thứ nhất 
ngày 15-5-1961 kết hợp với Tuyên Đức đảnh vào Đờ Răng (Đơn 
Dương). Trận Bờ Sar vả Tàn Rai vào tháng 6-1961.
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Phối hợp chặt chẽ với đấu tranh vũ trang, sau trận đảnh 
vào Bò’ Sar và Tàn Rai, hai vị tri ản ngữ cùa địch ở phía Nam 
và phía Bắc đường 20, quần chủng các dàn tộc ít người trong 
các ấp chiến lược, kết hợp với đổng bào Kinh ỏ' các đồn điền, 
dinh điền, đồng loạt nồi lẻn phá bỏ ách kìm kẹp của địch ở 
địa phương, giành quyền làm chủ buôn làng.

Được sự hỗ trợ  của lực lượng vũ trang của ta, phong 
trào đấu tranh ở các thành phố, thị trấn, thị xã trên địa bàn 
Tuvên Đức và Làm Đồng cố một khi thế mới, lôi cuốn hàng 
vạn quần chúng các dàn tộc tham gia.

Phối hợp nhịp nhàng với các dàn tộc, nhàn dàn lao động 
người Kinh và thanh niên, học sinh ỏ' các thị xã Bảo Lộc, thị 
trän Di Linh nồi lên lôi kéo tàng lớp tri thức, viên chức tham 
gia. Quăn chúng biêu tinh phản đổi chính sách bắt lính, đôn 
quàn và quốc sách «ấp chiến lư ợc» cùa địch. Với sức mạnh 
của đòng đảo quần chủng, bộ mảy kìm kẹp của địch bị đánh 
rã  từng mảng, quần chúng giành được quvền làm chủ từng 
phần ở  CO' s ở .  Cung trong lúc này, ta đă thâm nhập mạnh mẽ 
vào vùng dòng bào theo đạo Thiên chúa giáo di cư như vùng : 
Tàn Thanh, Tán Phát, v.v... Bọn phản động đội lổt Thiên chúa 
giáo đă vô cùng dao dộng trước sự sụp đồ quá nhanh của chính 
quyền Diệm — Nhu và trước sức mạnh của hàng triệu quần 
chúng, chúng đã mất hẳn chõ dựa. Ta động viên được sự đóng 
góp của đồng bào theo đạo Thiên chúa cho cuộc kháng chiến 
và xâv dựng dượt một số cơ sở trong những vùng này G).

Với những thẳng lợi của phong trào đấu tranh chính trị, 
kết hợp với đau tranh vũ trang của quàn và dàn trong tỉnh, đă 
hỗ trợ  đắc lực cho đồng bào các dàn tộc ít người nồi dậy phá 
kìm, phá vỡ hệ thống ấp chiến lược của địch, trử về quê hương 
cù làm ân, góp phan củng cố các căn cứ cách mạng. Ví dụ như 
-oan bộ hệ thòng ấp chiến lưọ'c trên các đoạn dường Gia Nghĩa 
đi Đức Xuyên, Gia Nghĩa — Di Linh... đã hoàn toàn giải phóng. 
Về phía địch, chúng da mất quyền kiễm soát trên một phạm 1

(1) Theo hòi ký của đồng chí Năm Thẳng, Bi thư Tỉnh ủy Lâm Dồng 
ngày 21-12-1972 — B a n  nghiên cửu Lịch s ử  Đảng Lâm Dong.
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vi rộng lớn, hệ thống kìm kẹp của địch đã bị tan 1'à. Địch 
không những bị (lộng đối phó với mùi tấn còng quàn sự của 
ta, mà đặc biệt rất lúng túng trước những cuộc nồi dậy đau 
tranh chính trị của hàng vạn quần chủng các dàn tộc, các tôn 
giáo trong tỉnh. Thế và lực của chúng đã suy yếu và bị tồn 
thất nghiêm trọng. Thừa thắng tiến lên, quàn và dàn các dàn 
tộc trong tỉnh làm chủ một số đoạn đường trên quốc lộ 20 từ 
Long Khánh đến cầu Bại Ninh. Cho tới cuối năm 19(53, đau 
năm 19(14, hàu như toàn bộ vùng cư trú của đồng bào các dàn 
tộc ít người trong tỉnh được giải phóng với khoảng (50.000 
người. Lực lượng của địch hàu như chí CÒ11 lại ở các thị 
trấn, thị xã.

b) Giai đoạn 1965-1969:

Bứng trước nguy cơ thất bại của cuộc chiểu tranh đặc biệt, 
dế quốc Mỹ leo thang thèm một bước mới, phát động cuộc 
chiến tranh « cục bộ » với sự tham chiến trực tiếp của gần nửa 
triệu quàn Mỹ và hàng chục vạn quàn đội các nước chư hầu 
của chúng trên chiến trường miền Nam Việt Nam.

Tại Làm Bông (cũ), địch củng cố chỗ dứng chAn của chúng 
ợ các thị xã, thị trán, căn cứ phòng thủ, từ đỏ bat dầu chiêm 
lại vùng nông thôn rộng lớn đã bị mát trước dày.

Vế quán sự : Chủng tăng cường thèm chủ lực ngụy, và các 
lực lượng dàn vệ, biệt kích đe vừa củng cố, vừa phản công 
lại ta. Quàn chủ lực cơ động của Mỹ cũng tăng cường hoạt 
động đê tiếp sức cho quàn đội nguy dọc theo trục giao thòng 
chiến lược 20. Một mỉu địch tìm mọi cách hạn chế, ngăn chặn 
các mùi tấn công của ta vào hệ thống phòng thủ của chúng. 
Mặt khác, chúng đánh mạnh ra vùng giải phóng đẽ bình định, 
gom dàn vào ẩp chiến lược. Trong thời gian này, chúng đóng 
chốt (V các vùng Bình Tuy, Hoài Bức, Võ Đắc, Tánh Linh, Bịnh 
Quán. Từ các cứ diêm nàv, chủng dánh vào Làm Bồng về cả 
hai phía Bắc và Xam đường 20. Cùng với việc dóng chốt các cử 
diêm, chúng dùng phi pháo bắn phá vào c á c  vùng căn cứ của 
ta, tăng cường rải chất dộc hóa học phá hoai mùa màng,nương 
ray của dong bào các dàn tộc it người trong vung giải phóng,
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bắt đàu dùng «pháo đài bay » B52 triệt hạ những nơi tinh nghi 
có lực lượng của ta. ơ  phía Bắc, Mv-ngụy củng cố lụi càn cứ 
biệt kích Tàn Rui (<), từ đó đánh sáu vào căn cứ phía Bắc 
đường 20. Ở phía Nam, chung chiếm lại cứ điềm Bờ Sar, Định 
Quán đẻ' làm bàn đạp phản kích ta ờ càn cứ phía Nam đường 20.

Song song với các hoạt động quàn sự đó, Mỹ-ngụv dòn 
sức gom dàn, thành lập lại hệ thống ấp chiến lược dọc theo 
trục đường 20, biến các ấp chiến lược này thành cử diêm quân 
sự liên hoàn, phòng thủ chung quanh thị trắn, thị xã và dọc 
đường giao thòng chiến lược.

Có thế nói đày là thời kỶ mà địch phàn kích quvết liệt 
nhằm giành lại vùng đăt đă mất và ngăn chặn phong trào nồi 
dậy của quằn chúng các dàn tộc ử trong vùng chúng đang 
kiêm soát.

Ve phía ta : Phát huy những thắng lợi ve chinh trị và quitn 
sự, phong trào cách mạng vẫn di lèn, nhằm đánh bại ùm mưu 
lăn chiếm của địch, duy trì các CO' sỏ- ỏ- vùng kìm kẹp.

Địch bị tiêu hao và liêu diệt nhiều sinh lực. vùng can cứ của 
ta không những không bị mất dàn, măl đìít mà ngày càng phát 
trien lớn mạnh, phong trào du kích chiến tranh ỏ- vùng dàn 
tộc lên cao mang tính chất là một phong trào quần chủng rộng 
rãi. Các Chi bộ vùng dàn tộc ít ngưòũ, dọc đường số 8 kẻo dài, 
trường thành rất mạnh, các đội du kích dân tộc đã bám dịch 
chiến đãu rất dũng cảm, lập được nhiều thành tích vẻ vang. 
Đặc biệt lả các căn cứ phía Bắc đường 20, đong bào Mạ dã 
bám chặt địch chiến đấu đe bảo vệ khu căn cử. Đong bào vừa 
sẵn xuất lương thực, thực phằm, tham gia bộ đội, đi dàn 
còng ... đỏng góp nhiều sức ngưòi, sức của và xương máu của 
con em mình cho cuộc kháng chiến vĩ đại.

Các căn cứ cách mạng trong vùng đdng bào các dàn tộc ít 
người như: Mạ (căn cứ Bắc), Kơho (căn cứ Nam) và các căn 1

(1) Tàn Rai : căn cứ biệt kích ngưòũ Thượng do Mỹ đào tạo và chi huy 
ở I.àni Ròng CÜ.
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c ử  thuộc huyện Lạc Bương và Bức Trọng (vùng Kơho) vởi dân 
số khoảng 13.000 người (*). Đỏ là hậu phương tại chỗ, đáng 
tin cậy của hai tỉnh Lâm Đồng và Tuyên Đức, là các bàn đạp 
đứngchàn đê-tấn công,vào các- đỏ thị, thành phổ, thị xã, thị 
trấn sào huyệt cuối cùng của Mỹ-ngụy trong giai doạn mới.

Cùng với đồng bào Mạ, Kơho ở các vìmg căn cử ở Lâm  
Đồng có những buôn làng, trong một thời gian ngắn đã hàng 
chục lần dời lên vùng cao đế xày dựng và bảo vệ vùng căn cử 
cách mạng. Ví như : đong bào Kơho buôn Đạ Rơmít (2), vùng 
Đầm Ròn khi bị giặc tấn còng đã kiên quyết dời làng đề xây 
dựng lại căn cứ cách mạng. Đong bào các dàn tộc ở làng 
Mang và buôn ĐạTơrinh đã kiên trì chịu đựng đỏi rét, bom 
dạn ác liệt vã cả những thủ đoạn lừa mị của Mỹ-ngụy đễ bảo 
vệ căn cứ kháng chiến của ta.

Các đoàn thê của ta ử vùng căn cử dán tộc như tồ nông 
hội, đoàn thanh niên, nhất là các chi hộ Đảng hoạt động rất 
mạnh. Trong thời gian này, ta liên tục phát động quăn chúng 
củng cố các chi bộ vùng dàn tộc và thường xuvên hòi dưỡng 
phong trào.

Vùng địch tạm kiếm soát, chủ yếu là vùng thị xà, thị trấn 
và ven các truc lộ giao thông, đồng hào các dàn tộc it người 
bị gom vào ấp chiến lược, bị kìm kẹp chặt, sản xuất lương 
thực bị giảm sút nghiêm trọng. Chính sách kìm kçp, đàn ãp 
dồng bào dàn tộc trong thời kv này của dịch còn khắc nghiệt 
hơn thời Diệm-Nhu. Cơ sở của ta trong các ấp chiến lược ít 
nhiều bị tồn thất, một số quăn chúng tốt bị bắt và bị tra tan 
đời sống vô cùng cực khồ.

Trong cuộc đấu tranh đó, ta nhờ có thực lực chính trị và 
vù trang của vùng căn cứ, vùng dàn tộc ử tại chỗ nên đă liên

f l )  Theo tài liệu cùa dòng chi Phạm Thuân : căn c ứ  Bắc và Xam đưò-ng 
20 có độ 10.000 dàn. 80"„ là người dàn tộc . Căn cứ  (V Lạc Dương và 
Hức Trọng (Tuvên Hức) có khoáng 2.000 ngưò-i dân tộc ỡ  
địa phương.

(2)  Thuộc vùng Đìlm Hòn, huyện Lac Dương.
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tiếp đánh vào chính sách binh định lán chiếm của dịch, Ỉ1Ỗ trợ 
đắc lực cho phong trào chính trị của đồng bào các dàn 
tộc ít người ử vùng địch tạm thời kiêm soát. Năm 1965, trên 
3.500 đồng bào Mạ, KỠhõ tro n g ca c  ấp cIíTến lược quanh thị 
trấn Di Linh đà ỏ ạt kéo nhau vào quận lỵ đau tranh đòi cứu 
đói, cứu đau, đòi trả lại chong, con bị bắt lính, đòi trử về 
làng cu làm an sinh sống. Cuộc đấu tranh đã dược sự đong 
tình ủng hộ của nhàn (làn các dàn tộc anh em ử địa phương, 
buộc bọn nguy quyền phải nhượng bộ. Đồng bào Mạ ỏ' các 
buôn Bờ Ấu, Bờ Xu thuộc vùng Tán Lú, huyện Bảo Lộc dã 
mang theo cả còn cái và tư trang của minh kéo vào tỉnh lỵ 
đâu tranh đòi dược tự do đi lại làm ăn sinh sóng. Tại các ấp 
chiến lược ở Đạ Huynh, Đạ Bờ Hếch, huyện Đức Trọng, đòng 
bào các dàn tộc ít người đã tồ chức nhiều cuộc đấu tranh công 
khai với dịch đễ phá lỏng, phá rà thế kim kẹp cùa chúng...

Trên CO' sở đó của phong trào dìíu tranh cách mạng trong 
vùng địch hậu, các cấp ủy Đảng dà lanh đạo dòng bào các dàn 
tộc anh em ử địa phương kết hợp nhiùin nhuvỗn giữa đấu 
tranh chính trị và đáu tranh vũ trang, tiến lên xây dựng lực 
lượng tự vệ bí mạt ngay trong lòng dịch de tiêu diệt bọn 
dâu sỏ ác ôn, không cho chúng ngang nhiên di lùng sục trong các 
buỏn làng. Chẳng hạn như ở Đăng Lú, Bạ Đinh, huyện Bảo 
Lộc, ấp 16, ấp 17, ấp Đạ Đờn, ấp Ma Wich luivện Di Linh, v.v...

Kết hợp chặt chẽ giữa nông thôn và thành thị, dong bào 
các dàn tộc ử thành phố Đà Lạt (!) dồng loạt xuống đường đấu 
tranh chống các chính sách chia rễ dan tộc, phàn bi(‘t đối xử 
giữa các tôn giáo của chế độ Mv-ngụv.

Lực lượng tuần hành đà chiếm Đài phát thanh và khu 
chợ Hoa Bình trong hai ngàv liền. Nhờ cỏ sự uốn nắn kịp 
thời cùa ciip ủy. phong trảo dã dộng viên được tinh thăn cách

( l ì  Phong tráo đấu tranh dưới danh nghĩa là phong trào  Phật giáo. 
Sau khi chiếm đ ược Dài phát thanh (cuối tháng 3-1966) dong hào 
vêu cầu ta dưa lực hrợqg vĩl trang (V ciin cứ  vào chiếm thành phd 
Dà Lạt, nhưng ta đã kịp thời uốn nan lại phong trào, tập d ượt và 
động viên tinh thần cách  mạng cùa quân chúng"
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mạng của quáng đại quan chủng nhàn dàn các dàn tộc anil em ờ 
địa phương và qua đỏ cho ta tliìiv rõ khả năng vặn động quần 
chúng hành động cách mạng một cách mạnh-mẽ, rầm rộ ngay 
giữa sào huyệt của Mỹ-ngụy. Và đỏ chinh là những đợt diễn 
tập chuằn bị cho đợt tiến công và nồi dạy đau năm 1908 của 
quàn và dàn' câc dán tộc anh em trong tỉnh.

Với khí thế Mậu thán, trong giai đoạn tồng công kích và 
tồng khỏi nghĩa, nhàn dàn các dàn tộc anh em ở địa phương 
đã dứng lên đấu tranh quyết liệt, phá vỡ một số khu gom dàn 
và các ấp chiến lược của dịch, kết họp với lực lượng vũ trang 
cách mạng tăn công vào các căn cứ quan trọng của chúng.

Quàn và dàn các dàn tộc anh em trong địa bàn Bảo Lộc 
và Di Linh dã tân còng vào can cử đóng quàn của Mỹ ờ Đụi 
Lào, làm chủ trận dịa trong 8 tiếng dong hồ. Tiếp theo dó là 
những trận tập kích, phục kích quvết liột quàn giặc (V can Dam 
Ròng, ấp 17, thị xà Di Linh, Bảo Lộc, v.v... (1). Tại Lạc Dương, 
Đơn Dương và Đức Trọng, ta da tấn còng Mỹ-nguy ở khách 
sạn Lơrơvin (Lerevin), Duv Tàn, Dà Lạt. Tiếp theo đó là các 
đợt tập kích vào các. can cử của chúng như Phú Thạnh, Đạ 
M’Bao, Phú Hội, Phú Sơn, Xuân Trường, Xuân Thọ, v.v... tạo 
nên một thể trận bao vày tiêu diệt địch trong giai đoạn mới.

Lúc này, Dà Lạt là diem của tỉnh và của cả khu 0, nên ta 
đã huy dộng lực lượng vù trang của cả hai tỉnh Làm Bong và 
Tuvên Đức. Tien đoàn 1 to, hộ đội chủ lực của Làm Dồng dược 
chi viện kịp thời cho trận tan công vào thành phố Dà Lạt. 
Dặc hiệt là sự tham gia của 500 đồng hào Mạ ở vùng càn cư 
Bắc của Làm Dòng. Hàng hai ha tháng trời, trèo đèo, vượt 
suối, chuyên chở sủng đạn từ biên giới Campuchia, chuằn bị 
cho cuộc tấn còng vào các dò thị trên địa bàn hai tỉnh. Nhiều 
chị em phụ nữ Mạ vừa dịu con, vữa gùi đạn đè tiếp té’ cho 1

(1) T ừ căn c ử  Bảc dưừng 20, đồng bào Mạ còn chuyền vũ khí xuống  
căn cứ  Nam đường 20 đĩ? tiếp sức cho cá c  chiến trường của ta ở  3 
t ỉn h :  Ninh Thuận, Binh Thuận, Bình Tuy lúc bấy giờ. Biều (tó nói 
lên vai trò  cùa can cử cách  mang vùng các  (làn lộc ít ngtrời trong  
tỉnh đối với cuộc kháng chiến.
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chiến trường. Đó là những hình ảnh hết sức cảm động của 
đòng bào Mạ cung như đong bào các dàn tộc ít người trong 
vùng căn cứ.

Sau khi đã chuẫn bị chiến trường, quân và dàn các dàn tộc 
trong tỉnh đã tiến công vào Đà Lạt theo các hưởng đã định. 
Đánh vào tiễu khu, tỉnh đoàn Báo An, khu chợ rồi rút khôi 
trung tàm thánh phố tru lại phia tày bắc vùng ngoại ò trong 
12 ngày liền. B ọt tấn còng vào Bà Lạt có nhiều hình ánh đáng 
ghi nhớ. Đó là sự phối hợp nhịp nhàng giữa quàn sự và sự nồi 
dậy hõ trợ đắc lực, kịp thời của quàn chúng. Bộ đội di trước, 
quần chúng giưo-ng băng cờ, biêu ngũ’ theo sau. Các CO’ s ỏ ' và 
quần chúng đa chỉ cho bộ đội ta bắt gọn 35 mật vụ của địch. 
Nhiều đồng bào đã tham gia đào hào, đắp chiến lũy, tiếp tế 
và cùng chiến đău dưới làn bom dạn của mảy bay địch. Có 
những cu già và những cỏ gái đã chiến đau đến hơi thỏ' cuối 
cùng bên cạnh cãc chiến sĩ giải phóng quàn của ta. Điều đó 
nói lên tinh chất nhàn dàn cao độ của cuộc chiến tranh chống 
Mỹ, cứu nước ở  địa phương.

Tiếp tục thất bại trong chiến lược chiến tranh cue bộ 
(1965 — 1968), quàn xàm lược hòng cứu van tình thế, trän an tư 
tưởng ngụy quản và ngụy quyền, đế quốc Mỹ đưa ra cải gọi là 
chiến lược (• Việt Nam hỏa chiến tranh». Thực hiện tham vọng 
đó. Mv-nguv tiến hành các kế hoạch «bình định cấp tốc», «bình 
định đặc biẹt nhàm giành dàn, giảnh đát với la ở những vùng 
dã mat. Đàv lá một giai đoạn dặc biệt mà cuộc đấu tranh giữa 
ta và địch diễn ra hết sức ác liệt. Bịch chà đi, xát lại, tung hết 
mọi lực lượng, sử dụng mọi thủ đoạn đê thực hiện các kế hoạch 
bình định đó cùa chúng. Đầu năm 1969, Mỹ-nguv xua quàn 
càn quét, đánh phá vào XĨI 1, xã 2, xã 7 và buôn Bờ Trú thuộc 
căn cú cách mạng của ta ờ Bắc Bảo Lộc. Quàn và dán các dàn 
tộc anh em ỏ' địa phương đã chiến đấu quyết liệt, tièu hao 
và tiêu diệt nhiều sinh lực địch, bẻ gãy nhiều cuộc hành quàn 
của chúng. Không cam chịu thất bại, đầu năm 1970, sư đoàn 
« Ky binh bay » hợp lực với quàn ngụy mở một tràn cán quét 
quy mô lớn vào vùng căn cứ cách mạng cùa ta thuộc vùng đong
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bào Mạ phía Bắc lộ 20. Quàn và đùn xà ỉ vùng căn cử (iã chiểu 
đau hết sức mưu tri, dũng cảm, han rơi (!) chiếc máy bay 
HULA cùa tèn trung tướng Kisi, tư lậnh trưởng sư đoàn «Ky 
binh bay» của Mỹ, tiéu diệt toàn bộ ban tham mưu, bẻ gãy 
cuộc hành quàn của chúng. Tiếp đẹn quàn và dân các dàn tộc 
anh em đă tan công váo căn. cừ của Mỹ-nguy trèn đia bàn toàn 
tỉnh như : chỉ khu Đức Trọng, trường vỏ bi Bà Lạt, trung 
tàm chinh trị, tiễu khu, khách sạn Palace, Bam Bao...

Giữa lúc những trận tấn còng của ta đang tiếp dien, cấp 
trên ra chỉ thị cho quàn và dàn các dàn tộc ô' địa phương phải 
mở một cuộc tăn công với quv mỏ tương đối lớn vảo Đà Lạt 
và phải chiếm giữ thành phổ trong 21 tiếng đồng hồ.

Mặc dù có một số khó khăn nhất định, song quàn và dàn 
các dàn tộc anh em đã hoàn thành nhiệm vu đó, chiếm giữ 
Đà Lạt trong 36 tiếng TỈỎng hồ, tiêu diệt trên 700 tên địch.

Trong hoàn cánh khó khăn và ác liệt củu toàn bộ chiến 
trường miền Nam trong những năm 1969-1970; trận tấn còng 
đánh chiếm Bà Lạt lúc này của quàn và dàn các dan tộc Làm  
Đòng cỏ một Ỷ nghĩa chỉnh trị to lớn đối vời dư luận trong 
và ngoài nước lúc bấy giờ.

Sau đó, Mỹ-ngụv tập trung lực lượng càn quét vùng căn 
cứ, vùng ven. Ở nội thành một số cơ sỏ' của la bị bat, phong 
trào gặp nhiều khỏ khăn. Tuy vậy, cán bộ, đang viên của ta 
vần bám lẩy các cơ sở duv tri phong trào, chuẫn bị cho đợt 
tấn công nam 1972 và đầu nam 1973, chào đón hiệp định Pari.

Trên địa bàn Làm Bong cfl, nhờ cỏ liai can cứ trong vùng 
dàn tộc lớn mạnh và vững chắc, nên ta vẫn giữ được thế tấn 
công dịch trên ba mũi : quàn sự, chính trị và binh vận. về  
quàn sự : lợi dụng thời cơ địch CÒ11 hốt hoảng sau những trận 
tan còng dồn dập của ta vào Bà Lạt đàu nấm 1970, ta tiếp 
tục lấn còng Trảng Bia, Tứ Quý, uy hiếp An Lạc và làm chủ 
đèo B ’lao. Nồi bật trong thời gian này là những trận chiến dẫu 1

(1) MỘI du kích người Mạ là K’Vét ử xã Lộc Bac dã dùng sung trưcVng 
bẩn rơi niáv bay tièu diet toàn bò Ban tham mini của Mỹ.
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quyết liệt cua bộ đội địa phường và đí\ii qüátl du kich ồ' các 
căn cứ vùng đồng bào dàn tộc ít người. Tuy vù khí trang bị 
còn thô sơ, nhưng với tấm lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã  
hội họ đã chiến đấu hết sức dũng cảm và lập được nhiều thành 
tích vê vang, kê từ tháng 1-1969 đến tháng 8-1970, du kích và 
bộ đội các căn cứ vùng dàn tộc đã bắn cháy và bẳn roi 61 
chiếc máy bay hiện đại của Mv (1). Có những tập the xã của 
đồng bào dàn tộc là những tập the anh hùng như xã 4, xã 5, 
xà Bảo Tuân, tìáng chú ý nhất là xã Xi Nhon, một tập the của 
đồng bào Mạ luôn luôn giữ lá cò' đàu về phong trào nhàn 
dàn, dàn quàn du kích hạ nhiều máy bay địch. Có nhiều trận 
«săn bắn máy bay» Mỹ của dàn quán Mạ thật diễn hình. Ví 
như trận săn mảv bav của du kích xã Xi Nhon ở đỉnh núi Tở 
Lam. Họ hợp dồng thật chặt chẽ, đồng loạt nồ súng bắn rơi 
tại chỗ 2 máy bay dịch và bắn bị thương 2 chiếc khác. Có 
những đợt di săn bắn máy bay, chỉ trong một ngày du kích 
xã đã bắn hạ 7 máy bay của Mỹ. về trình độ kỹ thuật bắn máy 
bay, chúng ta thấy những chiến sĩ dàn quàn du kích vùng dàn 
tộc của ta có những tiến bộ rõ rệt : từ việc bắn hạ các loại 
mav hav hiện đại của Mỳ từ thấp đến cao như : L19, đến 
«can  càu bav», C123 (rải chất độc hóa học), C130 (vạn tải 
hạng nạng), trinh sát diện tử, 1437. phán lực siêu ủm (TT00) 
« thần sẵm 9 (F105), Y.v...

Trong những chiên cỏng chung của các tập thê anh hùng, 
chúng ta thay nồi bat nhiều đòng chi một minh đã nhiều lần 
hạ may bay dich, phát huy truyền thông bat khuất của quàn 
vá dán các can cứ vùng dàn tộc đối với kií thù xàm lược. Chổng 
hạn như đbng chí K’Mèo (1 2), mới 15 tuồi, một mình một lúc

(1) Theo tài liệu báo cáo tống kết phong trào chiến tranh du kích tỉnh 
Làm DÍìng (ciì) từ I960 đến tháng 6-1970 của Ban nghiên cứu Lịch 
sử Đảng Làm Dồng. Trong 61 chiẽc máy bay có 33 chiếc bị bắn 
roi. Trong đỏ bộ đội địa phưưng KI bắn 1 chiếc, K4 bắn 2 chiếc. 
Du kích các xã căn cứ vùng dàn tộc Ma, Ko'ho, bắn rơi 32 chiếc. 
Trong đó cỏ các loại máy bav hiện đại của Mỹ như : HUIA, phản 
hrc trinh sát, L19, F105A, (1123, B57, F100, F105 («than sấm»), v.v...

(2) K’Mco, du kích Bảo Tuân, người Uaglaì.
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hạ một trực thăng và bẳn bị thương một chiếc khảc. Đòng 
chí K’kha (!) du kích căn cử, bằng sủng trường bộ binh đã 
bắn hạ cả «thần sấm» (F10õ) của không lực Hoa Kỷ. Trong 
trậiì địa chiến đấu lúc bấy giờ anh thường tâm sự với anh em 
dồng đội của minh « Tôi cầu cho trực thăng Mỹ đến dê đánh 
tiếp ». Lời nói của anh trung thực, giản dị nhưng đẹp biết 
chừng nào. Nỏ nói lốn tinh thăn chiến đấu ngoan cường trước 
quàn thù cướp nước của quân và dàn các căn cứ vùng đồng bào 
các dân tộc ít người trong tỉnh. Tinh than chiến đấu dũng cảm  
đó thề hiện trong hành động và việc làm thường ngày của họ. 
Chẳng hạn, anh em dàn quàn du kích xã 1 đa kièn trì phục 
kích ở  đỉnh núi Bơ Bơ Lam, đã bắn hạ một máy bay C130 của 
Mỹ chuvèn đi bắn phá mùa màng và sau đỏ lại tiếp tực tập kích 
4 trận khác khi địch đồ quàn định lấy xác máy bay và tiêu 
diệt 24 tên giặc khác . . .

Với tinh thần chiến đấu dũng cảm và những thành tích vẻ 
vang trong phong trào bảo vệ các căn cứ địa cách mạng, quíln 
và dân vùng dán tộc xứng đáng được tặng thường huy chương 
Quân công Giải phóng. Đỏ là niềm vinh dự và tự hào của đồng 
bào các dàn tộc trong tỉnh và đó cùng là những đóng gỏp đáng 
quỷ, đáng tràn trọng của đồng bào các dàn tộc ít người ỏ' Làm  
Đồng trong cuộc kháng chiến chống Mv, cửu nước vừa qua.

Từ nam 1971 trỏ đi, Mỹ-nguy ra sức củng cố và tang cường 
thèm lực lượng đễ thực hiện các kè' hoạch « binh định củng 
cố? «bình định phát triên», nhằm giành lại thế chủ động trên 
chiến trường miền Nam nói chung và Làm Đồng nói riêng.

Quán triệt tinh thần của chỉ thị của Trung ương, hội nghị 
các cấp ủy ở địa phương dã đề ra nhiệm vụ cho năm 1972 là : 
động viên toàn Đảng, toàn quàn và toán dàn trong tỉnh, đẫy 
mạnh tinh thần cách mạng tiến công, kết hợp chặt chẽ giữa 
hai mũi, ba vùng, nỗ lực khần trương hoàn thành bước một, 
tạo thời CO' và sẵn sàng chớp thò'i cơ đẽ tiến công địch. 1

(1) K’Kha, du kích Bảo Tuản, anh thưứng nói «Tòi cầu mong trực thăng 
Mỹ đến đc đánh tiếp«.
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Thực hiện chì thị của Trung ương và nghị quyết của các 
cap ủy, qu;\n và dàn các dân tộc anh em đã hoat động trên 
nhiều mặt và thu đưực những thắng lợi to lởn.

Trong mặt trận đẩu tranh vu trang, kết hợp với quàn và 
dàn trên địa bàn Khu 6, quàn và dàn Làm Đồng mở nhiều đợt 
tấn công vào Thanh Bình, Đà Lạt, Tùng Nghĩa, Đại Ninh tiêu 
diệt 6 tiễu đoàn vời khoảng 1.100 tên (!) trong đỏ cỏ tiêu 
đoàn 2 biệt động quàn, đánh thiệt hại nặng 3 tiêu đoàn khác 
của địch.

Tại địa bàn Bảo Lộc và Di Linh, từ tháng 4-1972 đến 
tháng 1-1973, quàn và dàn các dàn tộc đu tồ chức 653 trận đánh 
lừn, nhỏ, loại khỏi vòng chiến đáu 2.933 tên địch. Riêng 5 ngày 
đầu. ta đã đánh 63 trận, diệt 212 tèn, bắn rơi 2 mảy bay, bắn 
bị thương 2 chiếc khác, phá hủy 43 xe quàn sự, đảnh sập 12 
lỏ cốt, pha 12 trụ sở xã, 2 cầu, tièu diệt một số lớn ác ôn và 2 
ban tè xã của chúng.

Phối hợp nhịp nhàng với mặt trận quân sự, nhàn dàn các 
dâu tộc it ngươi .rong vùng địch hậu đã tồ chức 121 cuộc đấu 
tranh chinh trị voi trên 200 nghìn lượt người tham gia, trong 
số đỏ, co 25 cuộc quằn chủng các dàn tộc ít người đã kéo lên 
quán, tỉnh Va thanh phố, 47'cuộc đáu tranh với bọn ngụy 
quvền xã ấp. Chẳng hạn như gàn 2.500 dòng bào Kơlio ờ ấp 
chiến lưọnc Đạ Dòa đấu tranh liên tục trong ba ngày liền với 
bọn nguv quvèn địa phương đòi cứu đói, cứu đau, đòi trả lại 
chong con bị bất linh.

TrC: 1.000 đồng bào Mạ và Kơho đã siết chặt đội ngũ, 
kéo váo khu cảnh sát Di Linh đấu tranh, giằng co với địch đòi 
phai trả ngay số con em của đồng bào vừa mới bị bắt lính. 
Trong cuộc đáu tranh quyết liệt đó, một mẹ già đă thắt cồ tự 
tử đẽ phàn đối chỉnh sách bắt phu, bẳt lỉnh của Mỹ-ngụy, buộc 
chúng phải trả những người thân bị bắt. Khoảng 2.400 đồng 
bào Mạ và Kơho ở các ấp chiến lược Đặng Sol, Tam Bố, Hang 1

(1) Theo tài liệu của Ban tống kểt chiến tranh tĩnh đội Lâm Đồng.



s

Củi, Bờ Xút, Đại Ninh đă tuyệt thực trong 7, 8 ngày liền đòi 
đựọc tự do trở về buôn làng cũ đê làm ăn sinh sống, v.v...

Cùng với đấu tranh chinh trị và đau tranh vũ trang, cổng 
tác binh vận và phát triẽn lực lượng cách mạng đã dược quàn 
và dân các dàn tộc hết sức chủ ý. Các đội tuyên truyền đã 
tiến hành giáo dục chính sách 10 điẽin của Mặt trộn Dàn tộc 
Giải phóng miền Nam cho 17.930 người trong vùng tạm chiếm, 
trong đó có 760 gia đình binh lính, 266 lính bảo an, 590 phòng 
vệ dàn sự, 86 tề xa, cải tạo trên 22 thám báo, 15 cảnh sát, 
nắm và sử dụng có mức độ 68 dàn vệ, tranh thủ, cầu an và 
hạn chế sự hoạt động của 88 dAn vệ khác ... chẳng hạn như 550 
phòng vệ dàn sự thuộc đồng bào Mạ và Kobo ỏ- Di Linh dã 
nạp súng cho ta buộc địch phải thu hồi 1.500 khẫu sủng khác 
của chúng đã trang bị cho lực lượng dàn vệ ở địa phương. 
Trong năm 1972, ta đã phát triên thêm 722 cơ sỏ cách mạng, 
trong sổ đó cỏ 19 đảng vièn, 37 đoàn viên, 285 hội viên phụ 
nữ, 155 nông hội, thành lập thèm một Chi bộ và 2 Chi 
đoàn mới.

Kết hợp giữa ba mũi giáp công, ta đa xóa trắng thêm 16 
ấp chiển lược và 4 buôn khác thuộc vùng các dàn tộc ít người. 
Dặc biệt là trên 118 đòng bào Kơho ở ấp Mang Tố đà phá bỏ 
khu tập trung Bờ Sa, trở về tăng cường lực lượng cho căn cứ 
cách mạng phía Nam lộ 20. Đầu năm 1973, nhàn thời cơ ký 
kết hiệp định Pari, chuyên 610 đông bào các dàn tộc ít người 
thuộc trại tập trung Pu Rát thành vùng giải phóng. Tại các 
địa bàn khác ta đã lấn địch trên 8 ấp chiến lược, 3 đồn điền 
và 7 đoạn dường trên các trục lộ 11, 20 và các đoạn dường 
khác nối liền các tiêu khu, chi khu quàn sự với các đồn bỏt 
của chúng. Chẳng hạn như đường B’lao đi Tàn Rai, Gia Nghĩa 
đi Kiêm Đức v.v...

Nhờ các hạt nhàn lãnh đạo, ta bung mạnh ra hoạt động, 
quần chúng các dàn tộc với một khí thế mới tồ chức một sổ 
cuộc đấu tranh hưởng ứng hiệp định Pari làm cho binh lính 
địch càu an, giao động tránh đụng chạm với ta. Qm\n và dãn các 
dàn tộc trên địa bàn tỉnh Làm Đồng đã ngăn chặn và làm thát
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bại kế hoạch bung ra lán chiếm, « tràn ngập lãnh thồ » của 
địch, đẫy chúng vào thè' cố thủ, bị động. Còn ta vẫn giữ vững 
được các địa bàn, phát trien thế tán công áp sát địch chuằn 
bị cho tồng tấn công và nồi dậy đều khắp mùa Xuàn 1975.

c) Giai đoạn Í075 :

Do có chuẫn bị và tăng cường lực lượng cách mạng về 
mọi mặt từ các giai đoạn trước, phối hợp nhịp nhàng với 
những trận tấn công chiến lược của quàn và dàn các dàn tộc 
anh em trên địa bàn Tày Nguyên và miền Đòng Nam Bộ, 
ngày 10-4-1975, quàn và dàn các dàn tộc Làm Đổng lần lượt 
bao vây, tấn công tiêu diệt địch, giải phóng các thị xã, thị trấn 
và thành phố như : Bảo Lộc (28-3-1975), Di Linh (29-3-1975), 
Đà Lạt (30-4-1975) và toàn bộ tính nhà. Với việc giải phóng 
nhanh chóng các căn cứ của dịch trên địa bàn toàn tỉnh đã 
tạo điều kiện thuận lựi cho quàn và dàn Khu 6 và miền Đòng 
Nam Bộ giải phỏng Phan Thiết ( 19-4-1975 ), Bình Tuy 
(23-4-1975), Xuân Lộc (24-4-1975, Biên Hòa (28-4-1975), v.v... 
Mỏ- đường và hỗ trợ  cho các binh đoàn chủ lực cơ động của ta 
rảnh tay tiêu diệt các căn cử quan trọng của địch, giải phóng 
Sài Gòn, kết thúc thặng lợi trọn vẹn chiến dịch Hồ Chí Minh 
lịch sử, giải phóng toàn bộ miền Nam Việt Nam, mở dâu một 
giai đoạn mới, giai đoạn các dàn tộc anh em trong đại gia 
dinh dàn tộc Việt Nam cùng làm một nhiệm vụ chiến lược 
tiến lên chù nghĩa xã hội và bào vệ Tồ quốc xã hội chủ nghĩa.

d) Giai đoạn /975-7978, giai đoạn cùnq cố chinh quyền 
cách mạng va xà ụ (lựng cuộc sống mới :

Phát huy truyền thống đoàn kết, chiến dấu dũng cảm trong 
cuộc khảng chiến chống Mỹ, cứu nước vừa qua, sau ngày giải 
phóng, đồng bào các dàn tộc anh em lỉnh Làm Đong bắt tay 
ngav vào công việc củng cố chính quyền cách mạng đã giành 
dưọ-c và tồ chức xảy dựng cuộc sống mới.

Hàng chục đại biêu ưu tú của đồng bào các dàn tộc ít 
người đã trực tiếp tham gia lãnh đạo Đảng, chỉnh quyền đoàn 
the. các ngành, các cấp. Nhiều chị em phụ nữ dán tộc đă trở
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thành những ngirờ i cản bộ lãnh đạo của tỉnh nhà. Có những 
ngirời con ưu tú , tiêu biễu nhất cho tinh thần đấu tranh cách 
mạng của dàn tộc ít người trong tỉnh vinh dự được bầu làm 
đại biếu Quốc hội, cơ quan quyền lực tối cao của các dàn tộc 
anh em trong cả nước...

Trước những thắng lợi rực rỡ  của cách mạng, một sổ tàn 
quàn và bọn Kulrô, theo lệnh của chủ nghĩa đế quốc và bọn 
phản động quổc tế ra sức hoạt động, phá hoại. Thực hiện chí 
thị của Ban Bí thư Trung ưong, quân và dân các dàn tộc anh 
em trong tỉnh bắt tay vào việc phát động quần chúng hành 
động cách mạng, trấn áp bọn phản động Fuĩrô, củng cố chính 
quyên cách mạng, và đoàn kết, tương trự nhau trong sán xuất, 
chiến đấu chống ngoại xảm, quàn và dàn các dàn tộc trong 
tỉnh đã thu được những thắng lợi to lớn. Tính đến cuối tháng 
10-1975, ta đã bắt sống trên 3.103 tên, gọi hàng 1.557 tên khác, 
thu 65 tẩn đạn và gan 1.000 súng các loại. Trong sổ bị bắt cỏ 
cả những tẻn phản động đầu sỏ như tỉnh trưởng, quận trưởng, 
ban tham mưu và các tướng tá của bọn Fulrỏ...

Với những thắng lợi đó, chính quyền cách mạng ở  hầu 
khắp các xã trong tỉnh đã dưực cùng cố một bước và ngày càng 
vững mạnh. Bông đảo quan chúng lao động các dân tộc anh 
em tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong việc tồ chức xây dựng 
cuộc sổng mới. Mối quan hệ giữa các dàn tộc đã .cỏ một sự 
thay đồi về chất. Đòng bão Kinh giúp ('¿ồng bào Thượng sản 
Kiiất, đồng bào Thượng tự nguyện nhường đát đai của minh 
cho đòng bào Kinh cùng tăng gia sản xuất... Phong trào 
vận động định canh, định cư, kết hợp với công tác thủy lợi 
dã và đang đạt những tháng lọù khả quan. Những công trình 
thủy lợi lớn như: Đạ Đòn (’ ), Mòr Lọn (M’Lọn), Ma Danh, Lạt 
Binh, Ký Pờ Ró (K’Pró), -v.v... đang được xây dựng. Nhịềụ 
ngành nghề mới như nghề trồng rừng, nghề khai thác quế 
nhựa thông rễ thông, song mây, v.v... đa được xây dựng tại 
cúc xã dân tộc như xã Lát, Kinplanhon Hạ (Kinplanhon Hạ). 
Xinh Gia, Lộc Lâm, suối Tia, Cam Ly, v.v... Các tồ chức Vít

(í)  Òa Đờn thuộc vùng Kơho ờ B ứ c Trọng.



cồng, đồi cống, các tập tioàn sân xuất và hợp tác xã liên dàn 
ộc giữa đông bào Kinh và đồng bào Thượng đang được 

xày dựng (*). Những vùng kinh tế mới của dồng bào các tỉnh 
niền xuôi như: Hà Nội, Hà Sơn Bình, Hà Nam Ninh, thành 

phố Huế, thành phố Hồ Chi Minh, thành phố Đà Lạt, v.v... 
dần dan được xây dựng. Đồng bào miền ngược dang sát cánh 
cùng đồng bào miền xuôi tiến lên chủ nghĩa xa hội.

Đỏ là sự kết hợp hài hòa giữa việc phàn còng lại lao động 
và xây dựng nền kinh tể, quốc phòng trên địa bàn toàn quốc, 
phát huy thế mạnh của từng vùng nhằm từng bước cải thiện 
đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dàn tộc.

Cụ thê nhất là vắn đề lương thực ; tính binh quân theo 
đằu người trước ngày giải phỏng (trước 1975) là 47 kg một 
người trong một nấm, hầu hết lương thực trước đàv là phụ 
thuộc vào ngoại viện của đế quốc Mỹ. Nhưng chỉ một thời gian 
ngắn ngủi, năm 1977, số lương thực tinh theo binh quàn đau 
người trong tỉnh đã lèn tới 147 kg một người trong một năm. 
Theo đà phát triền dó đến năm 1979 số lương thực binh quàn 
đầu người đă lên tới 230 kg. Quan hệ sản xuẫt xă hội chủ 
nghĩa dần dần được hình thành tạo điều kiện thuận lợi cho 
lực lượng sản xuẵt phát triễn mau chóng. Trong nòng nghiệp 
đẩ hình thành nền kinh tế tập the dưới các hình thức và mức 
độ khác nhau chiếm 80% sổ hộ nòng dàn vá 90% diện tích 
canh tác. về giao thông vận tải, nhiều đoạn dường đi vào các 
vùng dàn tộc xa xôi hèo lánh đà đượccác dàn tộc anh em góp 
công, góp sức xây dụng. Chang hạn như đoạn đường từ Ma- 
đa gui di vào xã Lộc Trung (nay là xã Đạ Tẻ) đoạn đường 
xuvẻn rừng, xuvên suối đi xã Lộc Bắc, nơi căn cử địa cách 
mạng, đoạn đường dài đi vào xà Đầm Ròn (Đạ M’Rong), xã 
Lộc Nam.

Đỏ là những cố gắng bước đau về mặt xày dựng kinh tế 
cùa nhàn dàn các dàn tộc anh em trong toàn tỉnh dưới chế 
đỏ mới. 1

(1) Hợp tác xã Nana Hiệp, huyện Hức Trọng.
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Song song vơỉ mặt trận kinh tể, việc nàng cao đừi sống 
văn hóa tinh thần của đồng hào các (làn tộc ít người đă đưọc 
các cấp ủy hết sức chú V . Các đội « Ánh sảng văn h ó a» 0)  
đã đi đến các xã, ấp xa xôi vùng dàn tộc đẽ phát động phong 
trào vệ sinh phòng bệnh và tồ chức các 1Ỏ'P hồ túc văn hóa 
nhàn dàn. Phong trào đỏ đã phát triên mạnh mẽ ở các XĨI: Bảo 
Thuận, Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh ; xã Đạ Tẻ, N’thon 
Hạ, Đầm Ròn thuộc các huvện Bảo Lộc và Đức Trọng, v.v... 
Với phong trào cách mạng sôi nồi đỏ của đòng bào các dàn 
tộc, ngày 15-8-1978, lỉnh Làm Đồng da căn bản xỏa xong nạn 
mù chữ...

Đễ nàng cao hon nữa trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật 
trong nhàn dàn, hệ thống các trường trung học, tiễu học, trường 
mẫu giáo ô' hầu khắp các xã trong tỉnh đa được xày dựng và 
củng cố. Trên 13.000 các cháu nhỏ đã được cắp sách tới trường, 
trong số đỏ có trên 1.500 em dàn tộc... Trên đà phát triền đỏ 
của phong trào cách mạng, đời sống về mọi mặt của dồng bào 
các dàn tộc dằn dần được cải thiện.

Với truyền thống đáu tranh cách mạng làu đòi, nhất là 
trong hai cuộc khủng chiến chống thực dàn Pháp và đế quốc 
Mv vừa qua, da làm cho mối tình đoàn kết giữa đòng bào các 
dàn lộc anh em giữa Kinh và Thượng ngày một thêm gắn bó. 
Kinh dựa vào Thượng, Thượng dựa vào Kinh vói một tinh 
thần mỏi, tinh thần đoàn kết tương trợ và bình đẳng thật sự. 
Đó là quá trinh hòa hợp dàn tộc trong đại gia đình các dàn 
tộc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 1

(1) Oây là đội còng tác của thanh niên ngưòi Kinh đến giúp (lữ đồng 
bào dàn tộc học chữ và phố biến vệ sinh.
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VẨN ĐỀ KINH TỂ-XẲ HỘI ử  VỪNG DÂN TỘC 
LÂM ĐỒNG DƯỚI THỜI MỸ . NGỤY.

NGUYỄN VẰN DIỆU

L ảm  Đồng hiện nay, là một tĩnh có nhiều thành phần 
dàn tộc.

Các dân tộc đó nỏi theo hai hệ ngôn ngữ : Mă Lai-Đa đảo 
và Môn-Khơme. Thuộc hệ ngữ thử nhất gồm người Chum và 
một it người R aglai; thuộc hệ ngữ thứ hai, có người Mạ và 
các nhóm Kơho (Srê, Chil, Lạt, Nộp, Cờdòn).

I. VÀI NÉT VÈ SINH HOẠT KINH TẾ — XÃ HỘI 
CÒ TRUYÈN CỦA CÁC DÂN TỘC BẢN ĐỊA TỈNH LẦM ĐỒNG.

Các dàn tộc ít ngoãn tỉnh Lâm Đòng sinh sổng chủ yểu 
bằng nghề trdng trọt. Nhưng do môi trường địa lý và tác động 
xã hội của mõi vùng có khác nhau nên ngành tròng trợt ỏ' từng 
nhóm cỏ những nét riêng biệt.

Các nhỏm sinh sống trên những vùng núi cao, vùng xa 
xôi hèo lánh ít có điều kiện tiếp xúc với các dạn tộc khác như 
người Chil, người Mạ, Cờđòn v.v... đót rừng làm rẫy là 
phương thúc canh tác chủ yếu. Các nhỏm khác cư trụ tại những 
địa bàn tương đói bằng phẳng có nhiều điều kiện thuận lợi đễ 
giao lưu với miền xuôi như người Churu, người Srẻ, người 
Lạt thì làm ruộng nước là nguồn sinh sống chính của họ.

Các dàn tộc canh tác nương rẫy thường sống du canh, du 
cư trẻn những sườn núi cao thuộc cao nguyên Lang Biăng và 
Di Linh như người Chil, hoặc sống bán định cư như người Mạ 
thuộc lun vực sông Đạ Đ ơng...

Hàng năm vào tháng giêng, họ mang heo, gà tới nhà chủ 
rừng (Tombri) đễ cúng lễ chọn rùng. Và chừng vài ngày sau, 
người ta phát những mảnh rừng đã chọn. Phát rẫy là một lao
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áộng cua lập thê theo tẬp quán tương trợ (*) lẫn nhau giữa 
các gia đình. '

Cuổi tháng ba, đòng hào tiển hành đốt rầy và vào thượng 
tuần tháng tư, khi mùa mưa bắt đầu, công việc gieo hạt được 
thực hiện. Dày là các khàu công việc của từng gia đình. Khi 
lúa hoặc bắp đã mọc được vãi ba lá, họ dựng hàng ráo đè 
bào vệ rẫy và làm cỏ độ vài lăn ròi đựi mùa thu hoạch...

Người Mạ, người Chil thường suốt lúa bằng tay, và hạt 
lúa được mang về các kho riêng của tửng gia đình. Tuy gọi là 
« riêng » như vạy, song dòng bào vần thường san sẻ số lương 
thực và thực phẳm dự trữ của mình cho nhau một cách rất tự 
nhiên, nghĩa là gia dinh này thiếu thì cứ việc lẩy của gia đình 
khác mà dùng, không có khái niệm vay hoặc trả. Tập quán 
tương trợ đó bắt nguồn từ những tàn dư còn roi rớt lại của 
chế độ phàn phối trong các còng xã nguyên thủy (!) có từ 
thời rất xa xưa của lịch sử xã hội loài người.

Do phương thức canh tác, hình thức cư trú và chế độ phàn 
phối như vậy, đát đai là tài sản chung của mọi thành viên 
trong làng. Ai cùng có quyền chiếm hữu và hưỏng những sản 
phẳưi do lao động của minh làm ra. Nhưng quyền sỏ' hữu đát 
đai còng cộng đó được biêu hiện qua những người đại diện 
do dàn làng cử ra như chủ làng (Kwang bon) hoặc chủ rừng 
(Tombri). Họ cùng với các gia trưởng (pôhiu) có nhiệm vụ 
hướng dần hoặc phàn phối vùng đất canh tác cho lừng gia đình...

Với phương pháp đốt rừng làm rẫy, công cụ sản xuất còn 
thô sơ, (tiêu biễu là gậy chọc lỗ) sản phầm xã hội còn ít ỏi, 
chế độ tư hữu ít cỏ điều kiện phát triên, các quan hệ huyết 
tộc CÒII rất nặng nề...

Các nhóm tròng lúa nước, thường sổng thành từng làng 
tương đối ồn định như người Churu vùng Đơn Dương (Dran), 
người Srê ở Di Linh và người Lạt ở các thung lũng thuộc cao 1

(1) Tập quán vần còng tirơng trợ  này ngirừi Mạ gọi là «Tom ốp».
(2) J . UI Sè Mè-Nov — vè hlnh thái khôi thủy của các quan hệ kinh tế —

xã hội nguvên thủy. Dàn tộc học Xò Viết 2. 1977.
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nguvén Lang Biăng. Ruộng lúa, thường nhừ vào nước mưa hoặc 
nguồn nước từ các mương phải nối liền với các nhánh sông, 
ngọn suối trong vùng mà họ đà dày công xâv dựng.

Khoảng tháng năm, đồng hào tiến hành cày ruộng, và tới 
tháng bảy, việc gieo lúa được hắt đầu. Theo phương thức canh 
tảc cồ truyền, người ta chỉ sạ lúa, chứ không phải cấy mạ 
như người Kinh. Sạ xong, đồng bào dê cho càv lúa và cỏ dại 
mọc chen nhau um tùm trên mặt ruộng cho tới ngày 
thu hoạch ...

Khác với nhóm làm rẫy, đồng bào ở đày gặt lúa bàng 
liềm ; gặt xong lúa được đạp ngay tại ruộng và quy tắc phân 
phối, sử dụng sản phầm xã hội vẫn còn lưu giữ những nét 
tương tự như đã nói ở trên. Tuy nhiên, ở các nhỏm canh tác 
ruộng nước, những yếu tố của chế độ tư hữu đã bắt đầu 
nảy nở ử một chừng mực nhất định ...

Cúng với trồng trọt trên rẫy và trên ruộng, chăn nuôi gia 
đình là một sinh hoạt kinh tế phồ biến của các dàn tộc bản 
địa. Đằng cà hai hình thức: thả rong và cliubng trại, đổng bào 
ở địa phương thường nuôi các loại gia sũc như : trâu, bò, dè, 
ngựa và đôi khi một vài con voi. Dối với các nhỏm canh tác 
trên rầy, trâu bò không phải dùng đẽ cày bừa mà là đễ làm 
lễ hiến sinh ; các nhóm canh tác trên ruộng, các gia súc đó đã 
được sử dung làm sức kéo. Tuy nhiên, chúng vẫn thưởng 
xuvên bị giết thịt một cách rát « oan uồng » trong nhiều lê nghi 
nông nghiệp hết sức tốn kém của họ.

Cũng như chăn nuôi, nghề thủ còng gia đình là một hoạt 
dộng kinh tỗ quan trọng ử tát cả các nhóm địa phương. Nghề 
rèn, nghề dan lát đồ dùng gia đình bằng mây, tre là những 
nghề tương dối phồ biến. Một vài nghề khác như nghề dệt vải, 
làm thuyền độc mộc, nghề làm gốm ... là những nghề mang 
tinh chất đặc thù của từng vùng, từng nhóm hoặc từng dàn 
tộc. Ví du người Mạ là một dàn tộc nồi tiếng về nghề dệt vải 
bằng tay, tuy năng suất còn thấp, song vải của họ bền với 
những hoa ván trang tri rát hài hòa và đẹp mắt chửng tỏ một
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sự tinh tể và năng khiếu thầm mỹ nhất định của đồng hào
các dàn tộc ít người...

Ngoài các hoạt động kinh tế nói tròn, trong những khoảng 
thời gian rãnh rỗi, dồng bào địa phương thường dùng nỏ săn 
bẳn các loại thú rừng, dùng lao hoặc càu bắt cá ỏ- sòng, suối 
và thu nhặt những sản vật sẵn có của thiên nhiên như mộc 
nhĩ, nấm hương và các loại rau rừng v.v... Những sinh hoạt 
kinh tê' không thường xuyên và phu thuộc đó, là tàn dư của 
loại hình kinh tế săn bát, hái lượm — tiền thản của loại hình 
kinh tế sản xuất nói trên.

Thích ứng vời loại hình kinh tế đó, các dàn tộc ỏ' đày 
thường cư trú theo từng đại gia đình và cộng đong làng (len) 
theo huyết thống...

Đại gia đinh do nhiều thế hệ hoặc cốc gia dinh nhỏ hợp 
thành. Tùv theo trinh độ phát trièn kinh tế và hoàn cảnh xã 
hội của từng dàn tộc, sau ngày cưới, người chồng đến ở bên 
đại gia đình của người vợ hay ngược lại. Trong trường hợp 
thử nhất con cái sinh ra theo họ phía mẹ ; ở trường hợp thứ 
hai, con cải theo họ phía cha.

Với hai chế độ cư trú như vậy gọi là đại gia dinh mầu hệ, 
và dại gia dinh phụ hệ. Tuy ở một vài trường hợp cá biệt, các 
gia đình nhỏ đã hình thành, nhất là ở  các nhóm làm ruộng, 
song nhìn chung, trong cơ cấu xa hội co truyền của các nhỏm 
địa phương, chế độ đại gia đình vẫn là hình thức phồ biến 
nhất, dỏ là các tồ chức cơ sở đễ tạo thành cộng đồng làng 
(len) truycn thống.

Ve mặt địa lý, làng (bon) là một khoảng đất rộng độ vài 
ba cày số vuông, trên vùng núi cao ho.ặc dưới các thung lũng. 
Giữa các làng có những đường «ranh giới» rõ rệt, đỏ là con 
sông, ngọn suối hoặc đỉnh đoi... do các chủ làng bàn bạc (JUV 
định với nhau và cứ thế lưu truyền từ đời này qua đòi khác. 
Về mặt xã hội, làng là một công xã thị 4ỘC, nghĩa là mọi người 
trong làng đều có quan hệ huyết thống rất gan gũi với nhau. 
Đặc biệt ở các nhóm làm rầyẩ làng của họ có khi CÒI1 là một 
công xã gia đình, cả làng cư trú trong một mái nhà duy nhất
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dài độ bổn năm chục thước. Ví dụ, làng Bơxu (Bơsur) của người 
Mạ ở  xã Đạ Tẻ, huyện Đạ Huoai hiộn nay.

Đứng đầu làng là chủ làng (Kwang hon). Bỏ là một người 
đàn ống khỏe mạnh, có một độ tuồi nhất định. Điều quan 
trọng hơn hết là phải hiễu biết phong tực tập quán của làng 
và của cả dán tộc mình, ông còn lù một người có tài ăn nói, 
có kinh nghiệm sản xuất, chiến đău và được mọi người trong 
làng kính nề. Chủ làng hoặc chủ đất có một nhiệm VI hết sức 
quan trọng đó là việc quản lý toàn bộ dãt đai, rừng núi, sông, 
suối thuộc phạm vi làng mình.

Về quyền lợi, chủ làng cung như mọi người lao động khác, 
ông ta phải tự lao động đê nuôi sống bản thân và gia đinh... 
Nhưng về tinh thần người chủ làng có một uy quyền tuyệt 
đối đối với mọi thành viên trong làng, những lời khuyên bảo 
của ông la được mọi ngườ i chấp hành nghiêm chỉnh, ai trái lệnh 
chủ làng là coi như người đó đã tự mình lìa bỏ cộng đồng 
làng. Bèn cạnh chủ làng, chủ đất, cỏn có thay cúng và các gia 
trương v.v... Họ thường dược gọi là «tầng lớp trên» trong xã 
hội truvền thống của các dàn tộc bản địa. Sự phàn biệt này 
chù yếu dựa vào sự khác nhau chút ít về tư liệu sinh hoạt 
như chiêng, ché, hoặc mức thu nhập lúa gạo do những nguyên 
nhàn: súc lao động vã kinh nghiệm sản xuất tạo nèn, chứ 
không phái do kết quà cùa sự bóc lột đối với người khác.

Với phương pháp đỏt rừng làm rẵv hoặc canh tác ruộng 
nước một cách cỏn thô sơ cung với chăn nuôi và nghề thủ còng 
gia đình, bon làng la những dơn vi kinh tế — xã hội mang tinh 
chất tự túc, tự cáp biệt lạp với nhau. Nó là những sợi dày vỏ 
hình trói buộc con người vào những phong tục tập quán cồ 
trui en hết sưc lạc hậu và là nguyên nhàn kìm hãm sự phát 
ti iẻn đòi với các dàn tộc sống làu đời lại địa phương. II.

II. NHỮNG BIỂN* ĐỘNG KINH TẾ — XÃ HỘI 
Ở VÙNG DÀN TỘC LẢM BỒNG TRONG THỜI KỲ 

THỐNG TRỊ CỦA CHỦ NGHĨA THỰC BÀN c ũ  VÀ MỚI.

Sau khi bình định xong nước ta, thực dàn Pháp tiến hành khai 
thác thuộc địa, vơ vét tài nguyên và bóc lột nhàn còng rẻ mạt.
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Đối với vùng Táy Nguyên nói chung và Làm Đồng nói riêng, 
ngay từ đàu, chúng chủ ý thực hiện nhiều cuộc điều tra, thám 
sát về mọi mặt chuẫn bị cho việc khai thác những đất đai màu 
mõ' tại đây.

Năm 1930, Trung tâm Nông học được thiết lập tại Bảo 
Lộc, nhằm nghiên cửu khả năng trồng cây công nghiệp., nhát 
là trà và cà phê ở Lâm Đong. Bọn thực dàn đã khuyến khích 
các sĩ quan trong quàn đội viễn chinh hồi hưu ỏ' lại Việt Nam 
cùng các nhà tư bán trồng trọt Pháp đầu tư vốn vào việc khai 
thác đồn điền.

Lợi dụng những đặc đicm về kinh tế — xã hội, cu thê là 
chế độ sỏ- hữu công cộng về đất đai và rừng núi với quyền 
uy tuyệt đối của từng lớp chủ đẩt, chủ làng. Bằng các thủ đoạn 
mua chuộc, dụ dỗ như quà cáp, biếu xén đối với một số người 
thuộc « tâng lớp trên », các nhà tư bản Pháp đã tiến hành việc 
cướp đoạt đất đai, nương rẫy của đồng bào các dàn tộc ít người 
đê lập nên những đồn điền trà, cà phê và biến họ thành những 
người làm còng cho chúng. Trong đợt điền dã tại làng Minh 
Rong Srêkăng, một người Mạ đã kê lại với chúng tôi rằng : 
vào năm 1915, một ngưòi Pháp đã đem biếu chủ đát K’Dung 
một thùng rượu, ít cá khô dê xin một mành đát nhỏ ươm trà. 
Dần dần ông ta dà chiếm đoạt toàn bộ đất đai nương rày của 
các làng người Mạ tại dày đê lập nên đòn điền Minh Ròng 
rộng 300 ha và biến họ thành những người làm công trong 
đồn điền của chủ... Tại các dồn điền khác thuộc Làm Đồng 
như : cầu Đất, Trảng Bia, Đăngrếch, Bunbê (Boulbel), Sộ- 
ven (Chauvel), Đạ Bin, Tứ Quý v.v... trên 0.120 ha đất đai, 
nương rẫy của đồng bào các dàn tộc bản địa đã bị bọn tư bân 
đồn điền tước đoạt. Một số đồng bào các dàn tộc it người do 
mất hết phướng tiện làm ăn sinh sống dã phải vào làm công 
tại các đòn điền tư bản kẽ trên. Vi dụ, dồn điền trà, cà phê 
Sôven (Chauvel) cỏ 510 người Mạ, dồn điền Bunbê cỏ 200 
người Mạ và người Ivơho, một đòn điền cà phê của Pháp tại 
Di Linh đã có bốn làng người Koho với hơn 600 nhàn công 
làm việc và cư trú tại dày v.v... Và tại tắt cả các đồn điền 
trong tính đều cỏ mặt những còng nhân các dàn tộc ít người.
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Với sự phát triền cùa các đồn điền tir bân chù nghĩa, hàng 
ngũ công nhàn các dàn tộc ít người ngày một tăng, sự phàn 
công lao động đã xuất hiện (lao động giản đơn và lao động 
kỹ thuật) chứng tỏ khả năng lao động của đong bào các dân 
tộc ít người ỏ’ đày là đa dạng.

Công nhàn lao động giản đon ờ đon điền hầu hết là phu 
nữ và trẻ em. Họ phải làin việc quan quật từ 11 đến 12 giờ 
trong một ngày. Sổ người lao động như vậy chiếm một t ỷ  SÖ 

rất lớn trong toàn bộ nhàn công làm việc trong các đôn điền 
tư bản. Ví dụ, tháng 11 năm 1972, tồng số nhàn công tại đồn 
điền Sòvcn là 312 người, trong số đó cỏ tới 134 phu nữ và 78 
trẻ cm dưới độ tuồi lao. động, chiếm tỷ lệ trẻn 2/3. Tại các 
đỏn điền tư bản khác cũng cỏ hiện tượng tương tự. Đó là một 
thủ đoạn bóc lột dà man của các nhà tư bản đòn điền dối với 
công nhàn các dàn tộc ít người ở địa phương...

Một số công nhàn thuộc các dàn tộc ít người do sự nỏ 
lực học tập của họ và sự đào tạo của chủ tư bản, đã trở thành 
những người lao động có kv thuật, lao động giản tiếp như : 
các cai ký, kỹ thuật viên chăm sóc trà, lái xe, thợ máv kéo, y tá, 
giáo viên v.v... Một diều đáng lưu ỷ là trong những năm sống 
dưới chế độ Mỹ - ngụy, một số công nhàn các dàn tộc it người 
bị chủ lợi dung và mua chuộc bằng đòng lương, quà cáp, hoặc 
được giúp đờ về tiền vốn, phàn bón, hạt giổng đè họ tự khai 
phá những vùng đắt xung quanh các đòn điền làm nên các 
nương trá tư hữu cùa minh. Chăng hạn, vùng xung quanh đồn 
điền Minh Rdng thuộc xã Lộc Thắng, huyện Bảo Lộc cỏ 
tởi trẽn 142 hộ nqưừi Mạ vốn là những người làm công tại 
đỏn điền đã cỏ những nương trà thuộc sử hữu của mình. Tại 
làng Minh Rồng Srêkăng với tồng số 58 hộ, đã có 46 Ỉ1Ộ ngưòi 
Mạ có nương trà riểng. Một số người đà mua sắm máy cày, 
phàn bón đẽ phát triền các vườn trà của họ. Ví dụ : ông K’Bừrút 
(K’Bruk), một cai ký đồn điền đã cỏ 9 hecta trả riẻng và một 
chiếc máv cày loại lớn ; Iv’Diêm có một ò  tò dùng đề CỈ1Ở thué 
trà tươi đi bán tại các cơ sờ chế biến trà trong tĩnh, K'Ben, 
K’Mol cũng đã có đốn bôn năm hecta trà v.v...
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Tuy nghề trồng trà của đồng bào các dàn tộc it người ở  
địa phương đã phát triên đến một chừng mực nhát định, song 
những vùng chuyên canh đỏ vẫn là một nên sản xuất nhỏ lê 
thuộc vào giới tư bản đồn diền vè tiền vốn, phân bón và tiêu 
thụ sản phẫm. VI vậy, các nhà tư bản đã biến họ thành những 
lực lượng lao động thường trực để khai thác đồn điền khi 
càn thiết. Bỏ là một thủ đoạn bóc lột tinh vi đối với công nhàn 
các dân tộc ít người trong các khu vực đồn đièn ở đây.

Viêc xuất hiên một đội nqũ những người còng nhàn đồn 
điền với sự phân cóng laó động rỗ rệt (lao động giản đơn và 
lao động kỹ thuật) và những vùng chuyên canh trà, là những 
ýíu tố mới trong đời sống kĨTth tê của đông bào các dàn tộc 
Làm Bòng. Và đỏ cũng là một đặc điềm cần chủ ý trong giai 
đoạn cải tạo xã hội chủ nghĩa và xảy dựng chủ nghĩa xã hội 
trong vùng đòng bào các dàn tộc ỉt người ỏ- địa phương.

Cùng với những biến đòi trong vùng đốt cày còng nghiệp 
của các đòn điền, ờ  CÚC’ vùng khác cũng diễn ra những biến 
động khá sâu sắc.

Từ những năm 1960 trở đi, đê giành lấy quần chúng các 
dân tộc nhằm biến họ thành hàng rào che chở và nguồn nhàn 
lực bồ sung vào đội quàn đánh thuê của chủ nghĩa thực dàn 
mởi, Mv-ngụy đã dùng mốv bay, xe quàn sự, bom, đạn và chắt 
độc hóa học triệt hạ hàng trăm làng mạc, cướp, giết hết tràu 
bò, lương thực và gom dân vào các trại tập trung, các «ấp  
chiến lư ợ c » ven các tiêu khu, chi khu quàn sự, đường giao 
thông, và các thị trấn, thị xã miền núi.

Tại Bâo Lộc và Di Linh, chúng đã dòn hơn 4.000 đòng 
bào Kơho và Mạ v.v... vào trại tập trung Bắc Ruộng, dồn 33 
làng người Nộp í1) vào các « ấp chiến lược » ven thị trăn Di 
Linh và hơn 30 bon Srê (a) thuộc xã Đinh Trang Thượng vào 
các ấp ven lộ 20 v.v... Ở Đơn Dương, Đức Trọng, (Tuyên Đức 
cũ) gần 7.000 người Churu bị dồn vào các ỉíp Kadơn, Kađê, 
Karái v.v... thuộc cảc xà Tutra I và Tutra II... Hơn lõ.000 đồng

(t), (2) Nộp và Srê là những nhóm địa phương cùa người S n \
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bào Chil thuộc các làng cu như Bonrờm, Conđố, Xiểtmẻ, Đạté, 
Liẻngbồng v.v... trên những sườn núi cao vùng Đông Bắc cao 
nguvên Lang .biăng, bị chủng dổn về các « ấp chiến lư ợ c» 
quan trọng dọc theo lộ 20, 21B n h ư : Đạme, tìam bao, Bờnông- 
rếch, R’chai, Suối Thông A v.v... thuộc các xẵ N’thón Hạ, Đại 
Đờn, Đinh Vốn, Phú Hội, Thạnh Mỹ và một số xã ấp gần thành 
phố Đà Lạt. _

Cho tới cuối năm 1973, trên địa bàn toàn tĩnh gần 80.000 
đồng bào các dàn tộc phải sống trong các « ấp chiến lư ợc» của 
Mỹ-ngụy.

Trong các hàng rào kẽm gai và hổ chông mìn cùa chúng, 
sáng từ 7, 8 giờ đồng bào mới được mở cồng cho ra, và chiều 
vào khoảng 3-4 giừ đa bị nhốt lại. Nơi ăn chốn ở của họ chật, 
chội và thiếu vệ sinh, vi vậy trong các « trại tập trung », các 
« ấp chiến lư ợc» vùng các dân tộc ít người các bệnh dịch tả 
sốt rét xãv ra liên miên, có nơi cỏ lúc chỉ trong vòng một 
tháng trời đã chết hàng chục mạng người như ấp 16, ấp 17, ấp 
Đạdỏn, Đạcun...

Sống trong các trại tập trung đỏ, đòng bào các dàn tộc it 
người không được làm rẫv ở xa. Đã thế, chúng còn cho tay 
chân theo dõi, khống chế và kìm kẹp. Đại đa số nòng dân lao 
động Cac dán tôc địa phương đẵ mất hết nương rẫv, ruộng 
đổng và phải sống trong đói nghèo cũng cực. Con em cùa họ- 
hằu hết bị bắt linh, bị sung vào lực lượng dàn sự chiến đấu 
do >K trực tiếp huiin luvện, số còn lại phải làm tề, điệp và 
phòng vệ dản sự, cara sủng địch đàn áp lại đồng bào mình...

Đó là những tội ác cùa Mỹ-ngụy đổi với đồng bào cảc dàn 
tộc tinh Làm Đung trước ngày giải phóng...

Đi đôi với chinh sách đàn áp, khủng bố, đế quốc Mỹ sử 
dụng các thủ đoạn lừa bịp, mị dàn bằng kinh tế.

Lợi dụng trinh dộ phát trien về kinh tế — xẵ hội còn lạc 
hậu, nhất là cuộc sống thiếu thổn của họ trirức đủv, tại một 
sõ « ẫp chiến lược » điền hình như : Đạine, Suối Thông A thuộc 
vùng Chil, KaĐơn thuộc vùng Churu và Kaminb thuộc vùng
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Srẻ v.v... bằng cái gọi là « chương trình viện trợ kinh tể », Mỹ 
đã cung cấp phàn hóa học, thuốc trừ sâu, máy cày, máv bơm, 
máy xát gạo... cho nòng dàn các dân tộc...

Với các phương tiện đó, mội bộ phận các dán lộc ít người 
ờ các địa diêm nói trên đã thav đồi phương pháp canh tác cồ 
truyền của họ. Trên những địa bàn cư trú mới, họ đà sử dụng 
phàn hỏa học, thuốc trừ  sáu, máy cày, máy bơm nước... Cùng 
với việc làm rày định canh, họ côn làm cả ruộng nước với 
những biện pháp thâm canh mới. Ngoài lúa, ngò và cao lương 
họ bắt đầu trồng các loại cây chuyên canh khác như : đậu xanh, 
đậu nành, su su, cải bắp, hành tày, áctisô, bơ và các loại câv 
ăn quả khác. Nhiều nông dân khá giả dã chở sản phâm của họ 
bán tại Sài Gòn, Nha Trang, Phan Rang và các thị trấn, thị xã 
miền núi, hoặc trực tiếp bán cho lực lượng quân sự Mỹ có 
mặt tại địa phương. Tại vùng Don Dương, một sổ nông dàn 
Churu đã bàn tới việc tồ chức các hợp tác xã của những người 
trồng trọt trôn quv mỏ g.(XX) hội viên v.v...

Bang các nguồn thu nhụp mới, cộng them các tài sàn cồ 
truyền Ợ) tích lũy từ lậu dời như : chiêng, ché, tràn, bò, dè, 
ngựa ... dè'n nay cũng biển thành tiền dã làm cho một sổ nòng 
dàn trở thành khả giả. Nhiều người đã tậu thêm ruộng đất, 
mua sắm máy môc, phản bón dè tiến hành kinh doanh 
nông nghiệp...

Những biến dồi đó đă dan tới hiện lượng ruộng đắt và 
máy móc dan dần lọt vào tav một số người cỏ quvền lực trong 
hệ thống chính quvền và than quyền dưới chế độ thực dân 
mới. Ví dụ ở ấp Đạme, vùng người Chiì, ỏng xã trưởng 1

(1) Theo điều tra điền dã cùa chúng tôi, giá trị các tài sản ấy quí thành 
tiền là : — 1 đitng la lern giá 500. OOOđ (cỉí)

— 1 đồng la nhỏ : 50. OOOđ (eil)

— 1 trâu 1Ớ11 . 100. OOOđ (cù)

— 1 chẽ cỏ : 30. flood (eil)

Sfi tiền này dùng mua sảm máy móc và các phircriijj tiện kinh doanh 
nỏng nghiỏp tại các « ấp chiến lưorc » điên lnnh I1ÓĨ trên.
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Ha Dơi cỏ 5 hẻcta ruộng đất, ấp trưởng Ha Gim cỏ 3 hẻcta và 
một xe vận tả i ; cúc mục sư Ha Siêng, Ha Phang, Ha Mung, Ha 
Xô B, Ha Đang, v.v... đều có trên 4-5 hécta ruộng đẵt và các 
mảy cày loại lớn (!), trong khi đó Ha Thing, Ha Phang ... 
là những người Chil cùng ầp cỏ từ 5 đến 10 người ăn 
mà không cỏ nồi 2 sào ruộng đắt. Tại Đơn Dương, các viên 
chức nguy quyền cấp huyện như : Tu Prông Hiu, Ya Biên, Ya 
Yú v.v... đã chiếm đoạt nhiều đắt đai, rừng núi cùa đong bào 
Churu và K ơho; các viên chức thấp hon như : ấp trưởng Ya 
Ngang đã cò 5 hécta ruộng, 2 máy cày, 1 máy xát gạo. Ở ấp Ka 
Minh, thuộc vùng Srê đă sử dung thường xuyên 7 chiếc máy 
cày lỡn^ trong nông nghiệp v.v...

Đó là một chính sách lừa mị nhằm lỏi kẻo nàng dán các 
dàn tộc ít người tỉnh Làm Đòng đê củng cổ vùng thống trị của 
Mỹ-ngụy.

Sự lừa mị đỏ một mặt thế hiện ờ chỗ các cỏng cụ, cơ khí 
chỉ tập trung tại những « ấp chiến lược » điỗn hình quanh các 
căn cứ quản sự và đường giao thông quan trọng của chủng, 
còn phần lớn tại các địa điếm khác đong bào các dân tộc ít 
người vẫn sổng trong cảnh đói nghèo cùng cực. Mặt khác, các 
phương tiện hiện đại đó càng làm tăng thêm sự lệ thuộc của 
các dàn cư sống trong ấp chiến lược với chù nghĩa thực dàn 
mữi. Đỏ lú những hậu quà nặng nề ờ  các ấp chiến lược trong 
các dãn tộc it người ờ  địa phương sau ngày giải phỏng ...

Tnv vậy, với việc sử dụng các công cu sản xuất mới đã 
làm cho sàn phầm lao động trong xã hội ngày càng tăng, các 
đơn vị kinh tế tự túc, tự cẫp trong xã hội cồ truyền bị phá vỡ, 
chế độ tư hữu và những yếu tổ kinh tế hàng hóa đã phát 
sinh và phát triền đến một mức độ nhẵt định, sự chi phối 
của quan hệ huyết tộc được nới rộng, chể độ đại gia đình 
dàn dần tan rã, các gia đình nhỏ ra đời và ngày càng trở nên 1

(1) Ở thôn Đạ Me có các máy cày hiệu Massey Ferguson 135 loại 45 mã 
lực và 75 mã lực. Ở ắp Suối Thông A có 3 loại máy cày : loại Massey 
Ferguson 135 của Mỹ ; , loại Someca 750 của Mỹ và loại Joh Deere 
(75 mã lực) của Mỹ.

85



phồ biến trong các « ấp chiến lược » thuộC“VĨíng các dìm tộc 
tỉnh Lảtn Đồng ..;

Với việc thánh lập các đồn điền tư bản chả nghĩa , các 
«trọi tập trung» và các «ấp chiến lược» nói trên đã làm cho cơ  
cấu bon làng trong vùng các dân tộc ít người có một sự biển 
đồi sâu sắc. Nếu như trong xã hội cồ truyền, làng là một còng 
xã thị tộc, hoặc là một công xã gia đinh, thì dưởi chế độ thực 
dàn mới, lảng cùa họ mang tỉnh chát của một đơn vị hành 
chinh hiện đại. Làng gồm nhiều buôn (nhiều làng cũ), nhiều 
nhóm và nhiều dàn tộc có phong tục tập quán và trình độ 
phát triẽn xã hội khác nhau cùng cư trú. Làng Đạ Me gồm 
Bon Rom, Xiết Mé, Đạ Tẻ, Liêng Bông, v.v... của người Chil, 
người Thái và người Kinh. Làng Suối Thông A, gồm các bom 
(làng cũ) như : Đa Ka (Đa Kar), Giơng Lô (Djơng Lô), Liêng 
Bỏng, Đờ roòng (D’roog) của người Chil, người Tơring, 
người Srê, người Èđẻ, người Khơme, người Kinh và người Mỹ 
lai. Làng Ka Đơn, gồm cỏ bon: Sơmai, Trắclét (Terllet), 
Bờlảc (Bơ-lah), của người Churu, người Raglai, người Nùng và 
người Việt. Làng trong đòn điền Bun Sê, cỏ các buôn của người 
Mạ, người Nộp, người Srẻ, người Cơdon ... Nhiều làng C J  (Bon) 
bị xé lê thành nhièu bộ phận, cư trú tại các địa diễm khác 
nhau. Làng Liêng Bông cùa người Chil thuộc vùng Đòng Bắc 
Gao nguvên Lang Biang, dưới thời Mỹ-nguy, làng bị chia xẻ 
làm ba bộ phận : một số bộ phận dàn ctr bị dồn về Bạ Me, một 
bộ phận cư  trú tại Suối Thòng A, và một bộ phận thuộc các 
xã ấp ven thành phố Bà Lạt v.v...

Sự đảo lộn toàn bộ địa bàn cư trú, cơ cẫu của làng đã làm 
cho uy quyền cùa một s6 chủ đẫt, chủ làng dàn dàn giám sút, 
một sổ khác cùng các con cháu của họ bị Mỹ-ngụy mua chuộc 
đã trở thành những người nằm trong guồng máy thống trị 
của chúng n h ư : các nghị viên, « hội đồng sắc tộc », quận trường, 
quận phó, xã trưởng, ốp trưởng và các mục sư, thày giảng 
trong nhà thờ Tin lành. Đó là tầng lớp có  nhiều đặc quyần, 
đặc lợi, gắn lien vời chủ nghĩa thực dàn mới.

Với những biến đồi trong sinh hoạt kinh tế và cơ cẩu xã 
hội trong vùng các dàn tộc bản địa tỉnh Làm Bòng dưới ách
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thống trị của chủ nghĩa thực dân, nhất là chủ nghĩa thực dàn 
mới đã dẫn đến những khỏ khăn về mặt chỉnh ^rị và tư tưởng 
trên con đường tiến lên xày dựng chả nghĩa xã hội tại vùng 
nông thôn dân tộc tỉnh Làm Đồng.

★* *

UI. NHỮNG BIẾN ĐỘNG XÃ HỘI- Ở VÙNG 
DÂN TỘC LÂM ĐỒNG SAU GIẲI PHÓNG.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, nguồn cung 
ứng vật tư, tiếp liệu của Mỹ không còn nữa, các máv móc 
thiếu nhiên liệu và phụ tùng thay thế. Các công cự thủ công 
và sức kéo trảu bò hầu như đã bị tàn phá trong các đợt càn 
quét trước đày. Với tình hình đó, trong một thời gian đầu cảc 
cơ sở sản xuất tại các « ấp chiến lược » và các đồn điền trước 
đày hầu như bị đình trệ. Lại thêm thiên tai, hạn hán, mất mùa 
gày nên cảnh đói rẻt, bệnh tật trong vùng các dàn tộc ít người 
vào những ngày đàu vừa được giải phóng.

Lợi dụng hoàn cảnh đỏ, bọn Fulrô (!) 'đã cấu kết chặt chẽ 
vởi một số ngụv quàn, nguv quyền trước đày, nhằm thực hiện 
àm mưu hậu chiến của Mỹ. Một mặt, chúng kích thích vào ỷ 
thức tư hữu của một số nông dán khả giả đê tuyên truyền 
xuyên tạc chủ nghĩa xã h ộ i; gày chia rẽ giữa đồng bào Kinh và 
đồng bào Thượng, giữa lương và giảo ; gieo rắc tàm lý khâm 
phục, hàm ơn và tròng chờ sự trờ lại của Mỹ. Tại một số đồn 
điền, các. cai kv xúi giục, lôi kéo công nhàn các dàn tộc ít 
người bỏ việc làm về chăm sóc các nương trà riêng. Ở các 
« ấp chiến lược » cũ, một vài nông dàn khé giả đã cốt dáu các 
phu tùng mảy kẻo, vì không muốn bỏ những cỗ mảy của mìtíh 
vào các tập đoàn sản xuất. Họ suy tính, ngàn ngại trước con 
đường tập thế hóạ nông nghiệp v.v... Mặt khác, chúng tung 
một sổ phàn tử xáu chui vào các tồ chức chính quyền và đoàn 
thẽ quần chủng ở cơ sỏ' đề phá hoại cách mạng từ bên trong,

( í)  Fulrò là một tS chức phản động trong các dàn tộc ít người ờ  
Tây Nguyên.
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lôi kẻo một sổ thanh niên chạy ra rừng bồ sung vào lực lượng 
phản cách mạng...

Cùng với những hoạt dộng phá hoại về mặt chinh trị, 
chúng dùng cả lực lirợng vũ trang đột nhập vào các xã ăp, 
bổt cóc và ám sát cán bộ cơ sở của ta đẽ hù dọa và gày hoang 
mang trong quàn chủng...

Trước tình hình đó, chính quyền cách in.ạng của nhân dàn 
đã kịp thời trấn áp bọn phản động Fulrô và phát động quàn 
chúng các dí\n tộc it người đứng lên hành động cách mạng. 
Các đội công tác liên ngành, liên cơ quan đã xuống tận các cơ  
sỏ' sản xuất cùng với dông bào các dân tộc ít người xáy dựng 
cuộc sống mới. Tại các đôn điền trà, cà phê trước đày, cỏng 
nhàn đã trở lại tiếp tục làm việc. Nhiều tò đoàn kết, nhiều tập 
đoàn sản xuất và các hợp tác xã căp cao liên dán tộc ị1) đã 
dược thành lập. Các ngành nghề mới đà dưực xày dựng như 
ngành khai thác quế, nhựa thông, rễ thông, ngành trồng 
rừng v.v... Trên CO' sử đó, đời sống của đông đảo nhản dàn 
'lao động các dỉ\n tộc ít người dàn dần ồn định. Họ bắt đầu 
nhận ra àm mưu thảm độc của đẾ quốc Mỹ và bản chất giai cáp 
phản động của bọn Fulrô, nhiều bà con đã mạnh dạn tố giác 
bọn phản động lén lút nằm vùng, và kêu gọi con em của mình 
trở về sum họp cùng với gia đinh, thôn xỏm.

Với bản chất lao động cần cù và sáng tạo, với truyền 
thống đoàn kết tương trợ  nhau trong sản xuát và chiến đấu 
chống ngoại xâm, các dàn tộc ít người tỉnh Làm Đồng đă vượt 
qua những khỏ khăn trước mắt cùng với các dân tộc anh em 
trong cả nước xâv dựng chù nghĩa xã hội, xáy dựng cuộc sống 
ám no hạnh phúc, loại trừ tận gốc mọi âm mưu cùa chủ nghĩa 
thực dàn và thế lực phản động quốc tế đã và đang lợi dụng 
những hạn chế về mặt chính trị, tư tưởng trong vùng dàn tộc 
ít người đê tiến hành chiến tranh tàm lý gảy hiềm khích giữa 
các dân tộc, nhằm phục vụ cho mưu đồ xàm lược của chù nghĩa 
bá quyền đại Hán và các thể lực đế quốc đối với sự nghiệp 
độc lập dản tộc và chủ nghĩa xã hội của nước Việt Nam.

(1) Hợp tác xã Nam Hiệp, xà Hiệp Thanh, huyện Đức Trọng, có cả ngirửi 
Kinh và người Kơho.
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MỘT SỐ VẤN ĐẾ DÂN TỘC HỌC NÔNG NGHIỆP 
Ờ  VÙNG NGƯỜI MẠ TỈNH LÂM ĐỒNG

PHAN NGỌC CHIẾN

N ô n g  nghiệp là một vấn đề đang được Đảng và Nhà 
nưởc đặc biệt quan tám. Nghiên cứu nông nghiệp dưới gỏc độ 
dàn tộc học vừa góp phàn tìm hiều hạ tầng cơ  sở cũa một xã  
hội, vừa phục vụ cho công cuộc cải tạo nền sản xuât nhỏ đang 
tồn tại ờ  nông thôn miền núi hiện nay.

Bài nàv giới hạn vào vấn đề trồng trọt nhẳm nêu lên 
những nét cồ truyền cùng những biển đỗi cùa hoạt động kinh 
tế nảy trong xã hội người Mạ từ khi cỏ sự xàm nhập của chủ 
nghĩa thực dân phương Tây cho đến những năm gần đáy nhăt.

*
•  *

I. CẢC LOẠI HÌNH TRỒNG TRỌT CỦA NGƯỜI MẠ

Người Mạ canh tác và trồng trọt theo các hinh thức :
rẫ y , ru ộ n g  n ư ớ c ,  v ư ờ n , c h u y ê n  ca n h  trà .

Mỗi loại hình canh tác như trên đều có một mức độ phồ 
biến và vai trò khác nhau.

R ẫ y  :

Rầv là đất trồng trọt trên sườn đồi nủi được tạo thành 
do phương thức phát cây, đốt rừng. Người Mạ thường phàn 
biệt hai loại rẫy : rẫy mởi và rẫy cũ. Ở cao nguyên Bảo Lộc 
—rẫy năm đàu người Mạ gọi là rẫy mới (indrih), nếu tiếp tực 
canh tác tiếp theo riăin thử hai gọi là rẫy cữ (mpuh). cồ  hai loại 
rẫy này đều có tên chung là « mir ». Kỹ thuật và tập quán Bẳn 
xuất của loại rẫy « mdrih » và « rnpuh » không có gì khác nhau (!). 
_'________  • 1
(1) Ở những rẫy (uiir) lúa gần làng san I'Ll gặt xong, người Mạ đổt cỏ 

và tròng ml (blang). Răy tròng mì gọiTa «inpuh blangs.
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Raj' là. loại hình trồng trọt quan trọng nhất trong xã hội 
người Mạ. Cho đến thời gian gần đày, trong phàn lớn các làng, 
rẫy cung cốp Lương thực và thực phầm cho người Mạ.

Trong các làng, mọi công việc sản xuất đều có liên quan 
chặt chẽ vửi nghề làm rẫy. Vỉ du như nghề rèn lệ thuộc vào 
nghề rẫy ờ chõ người ta chỉ rèn vào buồi chiều sau khi đi 
ỉàm rẫy về, hoặc vào những ngày nghĩ xen kẽ trong thời gian 
làm rẫy. Sự lệ thuộc còn biêu hiện ở chỗ thời điềm rèn các 
công cụ lao động — sản phằm chỉnh của nghề rèn tại đày — 
thường gắn với nhu càu cùa công việc đang cần thiết. Chẳng 
hạn, người ta rèn riu vào lúc đốn cày, chà gạt VÙQ ìủc phát và 
dọn rẫy, v.v...

Vùng người Mạ cư  trử cỏ những điều kiện thiên nhiên 
rất thuận lợi cho nghề rẫy : rừng nhiều và mựa nhiều. Rừng 
nhiều nên mõi lặng cổ một diện tích canh tác lớn đễ xoay vòng 
chu kỳ rẫy. Nhờ vây mà rẫv được dê hóa khá làu đễ càv rừng 
hdi sinh. Lượng nước mưa hàng năm khá lớn (từ 2.800 đến
3.000 min) có tác dụng làm cho rừng tái sinh mau chỏng.

Hàng năm mỗi người Mạ càn 1/2 hẻcta rừng đẽ làm rẫy ;
sổ diện tích này cung cẩp cho họ mỗi năm 800 kg lúa hay 500 kg 
gạo (!). Vì chu kỳ hưu canh rừng bình quàn là 16 năm, rẫy Lại 
làm năm một, nên mỗi người phải có sẵn 8 hécta rừng đê xoay 
vòng canh tác. Vửi một yẻu cầu đát canh tác cao như thế, nói 
chung môi trường sinh sống của người Mạ trong quá khứ vân 
cỏ thề đáp ứng cho họ được, vi tính ra bình quàn mỗi người cỏ 
được 10 hécta đát canh tác (diện tích toàn vùng Mạ ước lượng 
là 6.000 km1 2, trừ  đi một nửa không phải đăt làm rẫy, còn Lại
3.000 km2 hay 300.000 ha phân phối cho số dàn lúc đó là 30.000 
người) (*). Ví dụ : làng B’Rđe, nay thuộc xã Lộc Bắc, vào năm

(1) Theo lời người Mạ & xẵ Lộc Bác, mỗi người hàng nẵm cỏ 30 gùi lúa 
m ớị đù ân. Sau khi lấy chân dậm cho hạt rời khỏi cuống bống, sổ 
lượng gùi này còn lại 20 gùi. Mỗi gùi cân nặng khoảng 3Ơ kg. Do đỏ, 
raâi nấm họ cấn khoảng 600 kg lúa hay 375 kg gạo. Nếu lấy thu hoạch  
binh quân mỗi hecta rẫy là 1.600 kg, số 600 kg lúa này cần khoảng 
0,40 ha rừng đễ canh tác.

(2) ĩ .  Bouỉbet.
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19G2 có 154 người, hương một diện tích đát làm rẫv là khoảng
2.000 ha, mõi năm cả làng canh tác 70—75 ha. Theo nhịp độ 
nàv, một miếng rầV được dề hỏa từ 20 đến 30 năm, một thời 
gian quá đủ cho rừng và «tất phục hồi độ phì nhiêu. Hoặc một 
khu vực thuộc thung lũng trung và hạ lưu sông Bạ ỉluoai và 
thung'lùng hạ lưu sông Đạ Teh gom có 20 làng với 1.600 người 
Mạ, sử dụng một diện tích đất làm rẫy là 18.500 ha.

Tính ra mỗi người có sẵn 10 hécta rừng dề làm rẫv lừng 
năm một, và thời gian đề hỏa mỗi rẫy là 20 năm.

Như thế, với điều kiện thiên nhiên như trên, người Mạ 
có thê sinh sống bằng nghề rầy mà mòi trường sống quanh họ 
vần dược hồi sinh.

Sau giải phóng mien Nam, rẫy vần còn một vị tri quan 
trọng đối với người Mạ. Nliln vào từng xã của huyện Bào Lộc, 
ta thấy ở phần lỏ'11 các xã cỏ người Mạ cư trú, diện tích lúa rẫy 
vẫn còn nhiễu hon diện tích lúa nước. Xã Lộc Làm , năm 1977, 
cỏ 95 ha lúa rầy so với 71 ha lúa nước. Xã Lộc Thắng cỏ 234 
ha lúa rẫy so với 103 ha lúa nước. Xà Lộc Phước cỏ 278 ha 
lúa rẫy so với 15 ha lúa nước. Xã Lộc Phú cỏ 314 ha lúa rẫy 
so với 21 ha lúa nước. Bèn cạnh đó có một xã chỉ trồng lúa 
rầy mà chira trồng lúa nước. Bỏ là xã Lộc Bắc, nơi cư trú 
của gân 2.000 người Mạ và năm 1977, người Mạ ở xã này khai 
thác hơn 300 ha rửng de trọng lúa nước.

R u ộ n g n ư ớ c  :

Ở vùng Mạ, có những vùng đất bằng và thấp không cây 
cối, bị ngập nước vào mùả mưa và có rừng xavan phát triên 
(savane) vào mùa nắng. Người Mạ gọi những địa thế tự nhiên 
này là Srê. Có nhiều Srè nằm rải rác trong vùng Mạ, nhưng 
nhiều nhất và lớn nhất là các Srê ¿V khu vực thung lũng hạ lưu 
sông Bạ Bong, chỗ giao lưu vói các nhánh sòng Bạ Rlai, B ạ  
Rmih, Bạ Lai, và Bạ Teh. Khù vực này cỏ các Srỗ như Srê 
Bon Gor, Srê Bon Rsi, Srê Bon Paang, Srê Nau, Puh Nau Kloong, 
Srè Bạ Lai, Srê Bạ Rmih, v.v... Các Srê này là những địa thế
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tự nhiên cỏ thề khai thác thành ruộng nước, và người Mạ cũng 
gọi những mảnh ruộng làm trèn các nơi này là Srê.

Ruộng nước là một loại hình tròng trọt rất ít phồ biến ở 
vùng Mạ. Theo sự điều tra của chúng tòi, từ trước nám 1975 
người Mạ ở các làng .Tirai, Minh Rồng 2, Minh Rong Srêkăng, 
nav thuộc xã Lộc Thắng cũng có làm ruộng nước với kỹ thuật 
còn thô sơ. Ngay cả ở những làng này, vai trò của ruộng nước 
cùng rất nhỏ bé so với vai trò của rẫy. Người Mạ ỏ' làng Minh 
Ròng Srèkang nói rằng trước đày trong ba năm họ mới làm 
ruộng một làn vi phương pháp làm ruộng của họ rất tốn công 
và họ vẫn thích làm rầy hon.

Từ năm 1975 đến nay, với chính sách định canh định cư, 
chính quyền địa phương đã giúp đỡ đòng bào Mạ rời rừng sàu 
hẻo lánh đi tim những vùng đát mỏi thuận lọi đễ ồn định đời 
sống. Chẳng hạn 22 làng sống lẻ tẻ trên núi cao gồm trên 300 
hộ với 1.000 người Mạ đã ve quày quần dọc sòng Đạ Teh lạp 
nên xã Dạ Te. Hoặc vào mùa xuân nam 1977, 171 hộ gồm 9-18 
người ỏ' các làng thuộc hai xă 1 và Ü cũ đã về đoán tụ tại 
vùng trảng Singo lập nên xã Lộc Lán

Song song với công tác dinh cư. chinh quyền đã giúp đdng 
bào cải tạo đát hoang thành ruộng nước, cỏ nơi đà có hẹ thống 
thủv lợi và lãm hai vụ một năm. Nhìn qua một số xã cỏ người 
Mạ cư trú, ta thấv xà Lộc Lảm đã cải tạo trảng Singơ thành 
70 ha ruộng nước. Xã Lộc Trung năm 1977 đà làm 208 ha ruộng 
nước, trong đó 50 ha là vụ dỏng xuủn. Sô diện tích này đã vưọ t 
gáp dõi diện tich lúa rầy cùng năm là 102 ha. Xà Lộc Thắng 
năm 1977 đã tròng 110 ha lúa múa và 22 ha lúa dòng xuân, 
trong đó diện tích lúa của người Mạ là 103 ha. Xà nàv đà hoàn 
thành 1.000 mét mương tưới tiêu và một công trình thủy nòng 
cò bẽ chứa bốn triệu rưỡi mét khối nước, đủ tưới cho hàng 
trăm hécta ruộng trong mùa nắng hạn.

Như vậv, loại hình canh tác ruộng nước đang được xác 
lạp và phát trien. Loụi hình rẫy đang thu hyp va sẽ mắt dan vị 
tri quan trụng hàng đau trong đời sống thực tê của người Mạ
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Vưèrtì i

Trong vườn nhà, người Mạ thường trồng thuổc lả, mít, 
đu đủ, chuối, mỉa, v.v... Nhiều loại cày trên được tròng chung 
với nhau trong một mảnh vườn, nhưng thỉnh thoảng cũng có 
những mảnh vườn chỉ tròng thuốc lả.

Hinh thức trồng trọt này xuất hiện ơ mọi làng, nhưng quy 
mô còn rát nhỏ vi đát trồng hẹp và số lượng cày trồng ít. 
Nhiều nơi cày trong vườn èo uột và lưa thưa, phần nào cùng 
vì hàng rào sơ sài nên các gia súc nuôi theo lối thả rông vào 
phá phách. Kỹ thuật canh tác còn thô sơ vì chưa dùng phàn 
bón và không bỏ công chăm sóc bao nhiẻu.

ở  một vài nơi, quy mô trỏng trọt phàn nào cỏ lớn hơn 
các nơi khác và đă trồng thêm cày bo bo (Đạ Tẻ), dàu tằm (Lộc 
Thắng) nhưng nói chung loại hình vườn giữ một vai trò rát 
thứ yếu trong đời sống kinh tế của người Mạ Ọ)...

C h u y ên  ca n h  trà  :

Tại những làng người Mạ gần các đồn điền trà cùa tư bẳn 
Pháp trước đày, đă xuát hiện một sổ yếu tổ mới. ơ  đày người 
Mạ đã thoát ly cồng việc làm rẫy đề trở thành công nhàn làm 
việc thường xuyên trong các đỏn điền trà, cà phê của tư sản 
Pháp và Việt. Họ làm nghề hải trà, cà phè, hoặc lải máy cày, 
lái xe ô tò, chăm sóc trà, làm nhân viên thống kê, V.v. Bên 
cạnh loại công nhàn thường xuvén còn có một sổ khảc làm 
công nhàn theo mùa vụ vào những tháng rảnh rỗi khi đã kết 
thúc công việc ruộng, rẫy.

Đồng thời với những biến đồi về sinh hoạt kinh tế như 
trên, đã xuất hiện nghề chuyên canh trà theo lối cá thề. Tiêu 
biêu nhát cho hoạt dộng kinh tế mới này là các làng người 
Mạ ở  xà Lộc Thảng. Những sổ liệu sau đày về tình hình sản 1

(1) Trong những năm gần đày nhất (1979—1982), loại hlnli vườn tược 
rất được phát triến ờ  người Kơho vùng Di Linh và Đức Trọng, ơ  
đây, kinh tế vườn giữ một Vai trò dặc biệt quan trong trong đời sống 
người Kơho.
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xuät trà tại xa này năm 1978 có thế phản ánh phằn nào tình 
' hlnh trên Năm 1978, toàn xã có 165 hộ trồng trà theo lối cá 

thê, trong đó cỏ 142 hộ người Mạ và 23 hộ người Kinh. So với 
tồng số hộ người Mạ trong xã là 206 hộ, ta thấy gằn 3/4 hộ có 
trổng trá với một mức độ khá phồ biến. Tồng số diộn tích 
trà của người Mạ là 114,95 ha, và của người Kinh là 21,50 ha. 
Làng trong nhiều nhất là Minh Rong Srêkăng (với trôn 50 hộ 

' người Mạ và chỉ có 3 hộ người Kinh), chiếm gần một nửa
diện tích toàn xẵ. Làng đứng thứ nhì có diện tích trà cá thễ 
là làng Jirai và thứ ba là B’Đạ.

Số diện tích trà nỏi trên được phàn phối như sau : 49 hộ có 
từ 1 đến 2 ha, 4 hộ có từ 2 đến 3 ha, một hộ có trôn 5 ha. Bại đa 
số các hộ còn lại cỏ diện tích dưới 1 ha, mà ít nhất là 1 sào.

Như thế, ở một số làng nhất định ngành trồng trà cỏ một 
vai trò quan trọng hơn ruộng nước. Nhưng đó chỉ là một ít 
làng trong toàn xã hội Mạ và ngay tại những làng này, rầy 
vẫn giữ vai trò chù đạo. Diện tích rẫy gấp đòi diện tích trà. 
Các tồ vần đôi công làm trà chưa tách khỏi các tồ van đồi 
công rẫv và ruộng. Nhưng điều quan trọng hơn cả là các hộ 
trồng trà chưa thê chỉ sống bằng nghề nàv mà phải bằng nghề 
rầv là chính. Tuvệt đại đa số các hò chỉ cò từ 2 ha trở xuống, 
phần nhiều là dưới 1 ha. Ngoài ra, đong báo không có máv 
móc chế biến ncn phài bán trà tươi ra thị trường.

II. KỸ THUẬT VÀ TẬP QUÁN TRỒNG TRỌT

Ruộng mrữc :

Về hình thải sở hừu, ruộng nước nằm trong địa phận canh 
tác cùa làng và trên nguyên tắc làng là sở hữu chủ cao nhất. 
Quyền sở hữu cao nhất của làng chỉ là hình thức, còn trèn thực 
tẾ quyền sở hữu thuộc về từng nhóm gia đình có quan hệ lmvết 
tộc gần gui với nhau, khoảng hai ba đời. Từng nhóm gia đinh 
cỏ chung một khu ruộng và chia ra từng mạnh đè các gia đình 
canh tác theo lối cha troven con nối. Gia dinh không có quyền
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bán hay chayen nhượng cho ngưừi khác ngoái nhóm của mình 
Quyền nảy thuộc về nhóm gia đình.

Về ky thuật canh tác, đàu tiên người la ngăn nước ử sông 
suối và dần vào ruộng đe làm mềm đất. Sau đỏ, cuốc đất lên 
và ban ra cho bâng. Còng cụ đê ban đát là một tấm ván 
nặng dài hai thước, hai dầu có đóng dinh đế cột hai dày kéo. 
Hai người vừa đi tới vừa kéo tấm ván. Giữa thân tấm ván có 
gắn một cái c.ày dê một người đi sau căm điều chỉnh đưa tám 
ván lòn cao hoìỊe xuống thãp trên mặt ruộng. Dụng cụ ban đất 
này gọi là «Lo pán hoài ụ». Người Chil ỏ thôn Đạ Me xã Nthôn 
Hạ (huyện Đức t rọng) cũng cỏ cải han đất trên ruộng do người 
keo, chí khác la dụng cụ của họ có răng bằng gỗ giống như 
cái bừa.

Sau khi ban dát cho bằng, ngưừi ta tháo nước ra và đe 
trong 13. 16 ngay cho ruộng khô. Khi ruộng vừa khô, mỗi 
người đàn ỏng cầm hai cày gậy (Rmul) vừa đi tới vừa chọc 
lỗ xuống ruộng. Đẳng sau người này có hai người đàn bà đi 
theo l)ỏ lúa vào lỗ rồi dùng cái «kao» láp đất lại. Đối với lúa 
tẻ, người ta chỉ dần nước vào ruộng trỏ lai khi nao tròi nắng 
làm cho ruộng quá khô. Đối vứi lúa nếp, không cằn dẫn nước 
váo nữa. Ruộng ỏ đày không dùng phùn bón.

Như thế, công cu sản xuất và kỹ thuật canh tác ruộng nước 
ở đày còn rất thò sư và giữ lại nhiều dẫu vết của phương 
pháp rẫy. Cái «k'iO», vã đặc biệt cày gậy chọc lỗ là những công 
cụ đặc thù cùa phượng pháp rầy. Cách chọc lồ và kiều nhờ 
nước mưa đê tưới cho lúa cũng là những nét đặc trưng 
của rẫy.

Rầy «mir» :

Dổi với người Mạ, dất rẫy là thuộc quyền sờ hữu của công 
xẵ làng, tức tài sáu chung của mọi người. Do đỏ, ai cùng có 
quyền canh tác và hưởng sản phẫtn làm ra. Nhưng, người chủ 
làng là đại diộn cho mọi người trong làng đễ quản lý vùng đất 
rừng làm rầy. Người chủ làng là người cao tuoi và cỏ uy tín
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đối với đàn lặng, họ có nhiệm vụ bầo vệ vã quản ĨÝ đát đai 
của làng nhưng không có đặc quyền nào vè mặt vặt chất. Vầ 
vậv, người chủ làng đồng thời là người chủ rừng. Trong thực 
t ế ,  quyền chủ rừng chỉ cỏ ỷ nghĩa VÊ mặt tinh thần vả c ỏ  

tinh chát tượng trưng. Đó là một đặc điẽm chung của xã hội 
người Mạ, và mỗi nơi người đại diện nàv dược gọi bằng một 
tên khác nhau, như « Chau kuang bon », « Chau p á i», « Tom u », 
« Tom b ri», v.v...

Bên cạnh đỏ còn một nhân vật có liên hệ đến vấn đề trồng 
trọt là« Chau át pu bri », có nghĩa là « người cầm rừng ». Bây 
lả người hiỗu biết nhiều nhát về kỹ thuật tròng trọt, lìtnli trách 
nhiệm chi đạo việc canh tác trong làng. Mỗi làng có một hoặc 
hai người.

Trong quá trinh lịch sử, mỗi khu vực cư trử cỏ những diều 
kiện vè tự nhiên và xã hội khảc nhau nên sự phàn hóa bước 
đầu vĩ5 chế độ sở hữu nói trôn ở  các nơi đã diễn ra theo những 
chiều hưởng không hoàn toàn giổng nhau. Sự khác nhau này 
phần nào làm cho tập quán chọn rừng — khàu đầu tiên trong 
một chu trinh rẫy — trở nên khác nhau từ nơi này đến nơi 
khác. Dĩ nhiên đièulđện tự nhiên mỗi nơi cũng góp phần tạo 
nên sự khác biệt này. •

Tại những làng ở cao nguyên Bảo Lộc, nơi mà mặt bằng 
cao nguyẻn tương đổi bằng phắng vì chỉ bị cắt bời những đồi 
thấp lượn sóng, người Mạ cỏ tập quán cà làng cùng chọn chung 
một đám rừng rụng. Mặt khác, diện tích canh tác ở đàv co 
phàn bị hạn chế do rừng thưa Iihièu và do các đồn điền của 
Pháp lấn chiím  . quvèn quàn lý đất đai thống nhĩít của làng vi 
thí bi phân hoa vào tay những gia dinh cỏ uy tin trong làng (dĩ 
nhiỂu các gia dinh chù đẩt nav cũng vẫn còn hưởng quyền 
lụi ve linh thần là chủ yếu). Vì vậy sau khi chọn rừng, chù 
rừng đứng ra chia khu rừng rộng nói trên thành từng mảnh 
cho lừng gia đinh.Dè cho còng bằng, mỗi gia đình dèu cỏ một 
phần ờ đỉnh đdi, một phần ờ  sườn đồi, và một phần dưửi 
chân đòi, bởi vì đát đai ở những nơi này cỏ giá trị tốt xấu 
khác nhau.
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Trong khi đó ở  phằn lửn xứ Mạ còn iại mun dợc theo 
sòng Đạ Đơng và các phụ lưu tả ngạn cùa con sông này, mặt' 
bằng của đẵt canh tác bị cắt nhò bỏ'i các đăv núi thấp có sườn 
dốc mà người Mạ gọi là « Đang », nên rẫy của làng không thê 
ở  một chỗ được. Diện tích canh tác ử vùng nảy không bị các 
hạn chế nói trên làm thu hẹp lại, do đó chế độ quản lỷ rừng 
chưa phán hỏa vào tay những gia đình. Điều nàv biêu hiện 
ỏr chõ người Mạ tại đày có tập quản tự đi tìm rừng cho gia 
đình minh mà không có ai đứng ra quy định. Đến ngày lễ chọn 
rừng « Yu Sin Bri », cả làng kéo nhau đến nhà người chủ rừng, 
đem theo gà, vịt, rượu. Tại đày, người ta cúng kiếng và chuyện 
trò, bàn bạc vói nhau. Ngày hôm sau, người đàn ông chủ gia 
đình vác chà gạt lỏn vai đi tìm cho gia đình mình một 
mảnh rừng.

Người Mạ chọn đất làm rẫy ở những khu rừng thử sinh 
(sar) và không chọn đất rừng thưa (lac) hay rừng già (rlau). 
« Sar » là rừng thử sinh, hoặc rừng choi hoặc-' ừng trẻ. Rừng 
già nguyên sinh « rlau » ở vị trí trên sườn núi cao, cày cối 
xanh*lhẫm, rừng « sar » thấp hơn và cú màu xanh nhạt. Di về 
xử Mạ, chúng ta thường thẩy trong khu rửng « sar » đè làm rẫy 
vẫn cỏ những khu rừng « rlau » nhỏ bé phàn bố ử  những vị trí 
đặc biệt. Băv là những nơi người Mạ CÖ ý bảo tồn đẽ dành 
riêng cho thần linh. Những đám rừng này được gọi là «Krong», 
tửc rừng thiêng, nơi ngự trị cùa các thần linh. Họ muốn giữ 
nó y nguyên như thời khai thién lập địa, khi thần K’Bông tạo 
ra cày cối trên xứ sở của họ.

Còng việc chọn rừng nói trèn và phát rừng sau đỏ thường 
diễn ra trong thời gian từ .giữa tháng 1 đến đầu tháng 2 dương 
lịch. Khi cày đã khò, ngứời ta đốt vào khoảng tháng 3. Theo 
tập quán, không cỏ một lỗ nghi nào trước khi phát rừng, nhưng 
trước khi đốt phải cúng thần lửa, gọi là « Lơ Yàng Us ». Họ 
khán với thần rằng « đổt cho sạch, cho tốt, đừng đề tôi phải 
dọn». Nhưng, thực tế dọn rẫy là một kháu không the thiếu 
trong các bước làm rẫy. Việc này diễn ra vảo khoảng cuối 
tháng 3 đầu tháng 4. Bàn ỏng cầm cái chà gạt chặt những

«J8



cành câv chưa chảy thành từng đoạn rồi dồn lại từng đổng. 
Đàn bà cầm cái « kao » chặt ngắn những nhánh cAv nho nhô 
và ném vào những đống đó. Trẻ em củng ra rẫy chơi và tham 
gia dọn dẹp những cành cày nhỏ hom nằm rải rác trẻn rẫy. 
Bồng bào tiến hành dọn dçp như thế từ sảng sớm và dén trưa thì 
đốt. Giữa buồi trưa nắng gút vào cuối mùa khò, các đống lửa 
đua nhau cháy hừng hực khiến cho không khỉ trêu rẫy trơ  nên 
oi bức khỏ chịu vố cùng. Nhưng đong bào van tiếp tục làm, đầu 
không nón, mình không áo, nhiều nơi đàn óng chỉ mặc cãi 
khố và đàn bà chỉ mặc cải váv.

Đến đày mặt rẫy còn lại một màu đen của lởp tro cũ trong 
lần đốt đầu tiên và lốm đốm lừng dống tro trắng của làn đốt 
dọn, trên đó lởm chởm những gốc cày còn đê lai cho rừng 
làm chỗ tái sinh sau này. Lúc đó mợi sự đã chuằn bị xong đề 
đỏn chờ hạt lúa tỉa xuống khi mưa đã đến đều đặn.

« Mir » của người Mạ còn là một loạt rẫy hỏn hợp cày 
trồng. Rẫy trồng lúa là chỉnh, nhưng xen kẽ với lúa cỏn nhiều 
loại cày khác như bắp, bầu, bí, mướp, dưa, ớt, thuốc lá, bông 
vải, v.v... Lúa sớm được trong trên rầy riêng nhưng cũng cỏ 
một số cày vừa kẽ xen kẽ. Lúa nếp được trồng thành một 
khoảnh trên rẫy lúa mẹ.

Trong các loại cày trên, bắp được tròng trirớe tiên, vào 
khoảng đầu tháng 4. Người ta dùng cải « kao » đào lỗ cách 
nhau khoảng một thước rưỡi, bỏ vào mỗi lỗ ba bốn hạt rồi 
lẵp đất lại.

Lúa mẹ, cảy trông chính của mir, được tĩa vào khoảng 
giữa tháng 4. Thời gian này ở các nơi cỏ xê xích nhau chút 
đinh. Người Mạ ở khu vực thung lũng phía táy tỉa hạt sớm 
hơn ngươi Mạ ờ cao nguvên Bảo Lộc chừng nửa tháng. Vi thể, 
vào đàu tháng 5 khi đi từ phía tây ra phía đông, chủng ta rời 
những thung lũng xanh màu mạ và bắp đễ đến thấv người Mạ 
ờ cao nguyên còn đang bận tỉa hạt. Công việc tỉa hạt bắt đàu 
sau khi làm lễ «Lơ Yang Tuyt Koi». Một người đàn ông hai tav
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cằm hai cày gậy vừa đi vừa chọc lỗ, có ba bổn người đi sau 
tra hạt, chủ yếu là đàn bà. Tav trái cầm một đoạn cây ngắn 
hoặc cái «kao » trở cán xuống đất, vừa đi tới vừa chổng xuống 
đất đề lẩy thế. Tay phải .lấy lửa giống đựng trong mộl cái gùì 
nhỏ gọi là «khiu» đeo bên hông phải bỏ vào lỗ nhưng không 
lầp đất lại.

Cày gậy chọc lõ (rmul) dài khoảng 3 thước và đường 
kính khoảng 4 phàn, được bọc sắt ở đầu nhọn và dùng đến 
khi sắt hư mới bỏ. Các công cự lao động khác cũng thế. Cái 
rìu (kol sừng) dùng đẽ đốn cày. Cái chà gạt (wioh) dùng vào 
việc phát rừng và dọn rẫy. Hai công cu này do đàn ông sử 
dung. Cái «kao» thường do đàn bà sử dụng, dùng đẽ làm cỏ 
là chinh. Đó là tất cả công cụ Jao động trong nghề rẫy của 
người Mạ. ỏ ’ những nơi gặt lúa nếp thay vì dùng tay đê suốt 
thì có thêm cái liềm (moh).

Từ khi tỉa hạt xong đến khi thu hoạch là thời gian chăm 
sỏc và bảo vệ rẫy. Trước đày nhiều nơi trong vùng Mạ cỏ tập 
quán dọn nhà ra ở ngoài rẫy (om mir) trong suốt thời gian 
cày lúa phát triến. Họ đem theo chiêng, chẻ, công cự sản xuẫt, 
gia súc, v.v... và ở cho đến khi xong mùa gặt mới trở về căn 
nhà dài trong làng. Tại rẫv người ta làm nhiều cải chòi cao 
cẳng gội là «kọp», và một cái nhà thấp cẳng gọi là « rnú ». 
«rn ú »  là chỏ đẽ ở, còn các «kọp» là nơi người ta đên ngồi 
đuồi chim và khí vào ban ngàv. Dọn nhà ra rẫy là một tập 
quán trước đây khá phồ biến ở các làng thuộc xa Đạ Tẻ, Lộc 
Bắc ngày nay.

Trong thời gian lúa lớn và chín, nhiều bát trắc cò thè xảy 
ra làm mất mùa nên mõi bước cày lúa lớn lên là một lần được 
chào mừng hoặc cầu xin bẳng một lễ củng thằn. Khi lúa lớn 
được nửa thước, người ta làm lễ «Yu Tam Nam» (cỏ nơi gọi 
là Yu Tam Sơnơm). Từng gia đinh cúng riẻngtại rẫy của mình 
với đô cúng gồm rượu và gà. Lễ này có mục đích cầu cho lúa 
khỏi bị hạn hán hoặc bọ rầy phá, do đỏ năm nào cũng phải 
cúng dù chưa thấy nguy cơ- nào cả.
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Khi lúa vừa trồ bông, người ta chào mừng bẳng một lễ 
lớn thứ nhi trong năm gọi là«Y u  Rmul » (hoặc Yu Đụng), 
cùng do từng gia đinh cúng ở rẫy vói đồ cúng nhiều hơn lễ 
trước vi có cả dẻ hoặc heo. T rorg  dịp này, mỗi gia đinh làm 
một cày nêu gọi là « Yụ », tượng trưng cho nhà chứa lúa, cắm  
ử rẫy của mình. Khi mang lúa về kho, càv này được đem về 
cắm bên cạnh kho lúa. Lễ này cũng khả quan trọng vl đi kèm 
với nó là thời gian bảy ngàv kiêng cữ không được đi lảm ở 
rẫy hoặc sang làng.khác.

Mùa thu hoạch lúa mẹ (koi me) và lúa nếp (mbar) được 
mở đầu bằng một lễ gọi là «Yu Tuyn Kảch » hoặc «Yu Paa 
K oi» (1). Lúc này vào khoảng eu*ổi thảng 10, hoặc đầu tbàng 
11 ở những nơi tỉa hạt muộn hơn. Lúa sớm (koi kròng) đẵ được 
suốt vào tháng 7 vi thời gian trồng chỉ có 2 tháng, vả bắp 
(ngơi) vào đàu thảng 7. Các loại cây bỉ (plàv pul), bầu (plàv 
lìn), mướp (plí\y pùn) đã được hải lá vào tháng 6 và hái trái 
vào tháng 9. Nhưng có một loại cây thu hoạch sau khi đã suốt 
lúa mẹ, đó là bông vải.

Năng suất của « mir » tùy thuộc loại đất hơn là loại giổng. 
Tẫt cả các loại giống đều là giống địa phương, mang những 
tên như (koi me) « nhé, rhin, kal, blơ, . . .  (koi krông) wet, bít, 
lố , gỏ,. . .  (Mbar, yôr, vàng, siên, đui », V.  V... Người Mạ khổng 
tinh năng suăt của «mir > theo diện tích ( hecta ) mà theo sổ 
gùi lúa thu đưực khi tỉa một gùi lúa giống. Khi tinh như h ợ , 
ta thấy năng suăt binh quàn của mir khác nhau tùy từng 
loại đát.

Theo một tài liệu của Pháp, ử khu Vực cao nguyên Bảo  
Lộc, nơi phần lớn là đất do đá bađan phong hỏa tạo thành, 
một gùi giống tỉa xuống mir sẽ thu về được 40 gùi (một gùi 
«sah» khoảng 30 kỷ). Trong khi đỏ ở khu vực thung lũng pbta 
tây, nơi người Mạ thường làm rẫy trên sườn các «Đăng» và 
trong thung lũng là những chỗ cỏ cấu tạo đẩt bẳng đ ả phiễn 1

(1) Có làng gọi là « Yu Tuyn K ách», nhưng cỏ làng gọi lễ »ày là
« Yu Pas Koi í.

101



■ I

phong hỏa, một gùi giống sẽ thu về được 80 gùi. Nếu rẫy nằm 
trên đát bòi, sổ gùi thu được cỏ thề đạt đến một trăm gùi.

Tuy nhiêu nếu tính theo hecta. nàng suất bình quản của 
mir ở  toàn vùng Mạ đèụ ở mức chung là 1,6 tấu. Lý do là vi 
mật độ tỉa hạt, tức khoảng cách giữa các lỏ chọc xuống rẫy 
và số Ịiạt giống trong mỗi lỗ, ở vùng đát phiến thấp hom ở 
ở vùng đát hadan, và ở vùng đất bồi CÒI) thấp hơn nữa. Trong 
khi ở đất badan người ta tỉa 40 kg giống trên 1 ha rẫy thi ở  
đất phiến tỉa 20 kg và trên đất boi chỉ cố 16 kg.

Năng suất của rẫy rẵt bấp bênh nèn thay đồi từ mức 
tổi thiêu 0,8 tấn đến mức tối đa 2,4 tấn ỏ' vùng đất hadan, 
từ 0,6 tấn đến 3 tấn ở vùng đất phiến, và từ 1 tăn dẽn 3.5 tán 
ở vùng đát bồi. Mức tối đa và tối thiêu nảy không bao góm 
những trường hợp quá đặc biệt.

Về hlnh thức tương trợ  trong sản xuất, từ láu người Mạ 
làm rẫy theo lối tập thè vần đồi công mà họ gọi là « Tàm ốp 
luh » hay « Lợtluh » (Luh có nghĩa là nhóm, tập đoàn). Hình 
thức tồ chức đồi công khác nhau tùy khu vực. Ở cao nguyên 
Bảo Lộc, như tại các làng nay thuộc xã Lộc Thắng chẳng hạn, 
cả làng làm thành một tồ duy nhất, cỏ thễ lả vì ở đày rẫy của 
làng cùng ở một chỗ trên một khu rừng rộng. Tại các làng 
Mạ Thuộc khu vực thung lũng phía tày, có thê phần nào do 
điều kiện rẫy của làng nằm rải rác nên trong làng cỏ nhiều 
tồ thành lập theo từng nhóm đồng tộc, cụ thê là từng nhà dài. 
Như thế ờ  đày nguyên tắc thành lập tồ dựa trên quan hệ huyết 
tộc. Hiện nay, bên cạnh nguyên tắc này còn có khá nhiều 
trường hợp một số hộ trong nhà dài này kết hợp với một số 
hộ trong nhà dài bên cạnh làm thành một tồ. Ở những pơi cả 
làng chĩ cỏ một tồ nay cũng chia thành nhiều tồ.

Trong một chu trinh rẫy, người ia làm chung với nhau ở 
hàu hết các khâu từ phảt rừng, dọn rẫy, tỉa hạt, làm hàng rào, 
làm cỏ cho đến việc suốt lúa và mang về kho. Nguyên tắc vàn 
cổng là cả tồ làm một ngày tại rẫy của một hộ tồ viên, qua
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ngày sau làm cho một hộ tồ viên khác, cứ thế tiến hành cho 
đến hết rồi trở  lại từ dầu. Ngay cả việc mang lúa về kho cũng 
làm theo nguyên tắc này : nếu cả tồ mang một ngày mà chira 
hết thì số lúa còn dir phải đê lại ở rỗv chờ đến phiên minh 
vào một ngàv khác. Khi tồ đến làm cho hộ nào, hộ ấy phải 
nấu canh cho cả tồ ăn bữa trưa. Không cỏ canh thi cung cấp 
muối cũng được. Còn cơm do mỗi tồ viên tự đem theo.

Chu trình rẫy hàng năm kết thúc khi người ta mang lúa 
về kho và c.ử hành một lễ lớn nhất trong năm, mang ý nghĩa 
lễ tết gọi là « Yu Rhe », có nghĩa là « uống rượu trong rơm ». 
Theo truyền thống, người Mạ ăn lết « Yu Rhe » trong bảy ngày, 
trong đó cỏ một sổ ngày cúng thần. Các buồi cúng đều diễn 
ra ò  kho thóc của mỗi nhà. Người ta quét dọn sạch sẽ nhà "kho 
và bày rượu, cơm nếp, gà, dê, hoặc heo tùy theo khả năng vật 
chất và sổ lùa thu hoạch nhiều ít của từng hộ. Đày là dịp dàn làng 
được án uống no say và vui chơi thỏa thích. Đi kèm theo lẽ 
này cũng là thời gian bảy ngày kiêng cữ không được làm gì 
hoặc đi đàu cả. Hiện nay người Mạ ăn lết «Yu Rhe » ít ngàv 
hơn và đã bỏ hẳn thời gian kiêng cữ. vè các lễ nông nghiệp 
khác kễ trên, có nơi đã bỏ hết, có nơi chỉ còn giữ lại những 
lễ quan trụng như « Y'u Tam Nam », « Yu Rmul».

*♦  *

Trẻn đàv là một số vấn đề dàn tộc học về nông nghiệp ở 
vùug người Mạ, qua đỏ chúng ta thấy ngoài một số kinh nghiệm 
quí báu của đòng bào tích lũy từ cuộc đâu tranh lâu dài với 
thiên nhiên vửi những tập quán gắn liền với nền sản xuất lạc 
hậu, chỉ thích hợp với một đời sống thấp và tình trạng cư trú 
phân tán có từ lâu đời. Vì vậy điều cần thiết hiện nay là phải 
cẫi tạo tình trạng lạc hậu đó theo hướng xày dựng nền sản 
xuẩt lớn xã hội chủ nghĩa, mà bước đầu tiên có tằm quan trọng 
quyễl định hiện dang diễn tiến tổt đẹp là tiến hành định canh
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dịnh cư. Cùng với bước tiến cơ bân này, một bộ phận lao động - 
người Mạ đang được chuvên sang các ngành làm nghiệp, như 
tại xã Lộc Làm linh đến đần năm 1978 đã có 300 trong sổ 500 
lao động chính của xã  làm nghề tu bồ rừng và* chich nhựa 
ihông. Theo đà phát trièn này, dàn tộc Mạ sẽ có những điều 
kiện cơ bản đê tiến nhanh hơn trên con đường xây dựng cuộc 
sống mới hiện nay.
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Cõíc loại hink rẫy Mỉr 
c ú a  TìgUổi Mạ ở Lâĩnđồng



NHỮNG QUÁ TRÌNH BIẾN Đ ồ i t r o n g  n ề n  
KINH TỂ ĐỊA PHƯƠNG Ờ  VỪNG DÂN TỘC LÂM ĐỒNG

%

MẠC ĐƯỜNG 

TRẰN VĂN CHỈ

L ảm  Đòng là một tỉnh ở miền Nam Tày Nguyên với nhiều 
tiềm năng kinh tê' to lớn: làm nghiệp, nông nghiệp, kinh tê’ 
vườn, kinh tế nông trường V.V.. Làm Đồng lại lá một tỉnh có 
nhiều đồng bào dán tộc ít người. Từ sau giải phóng năm 1975 
đến nay, vùng dàn tộc Lâm Đòng có nhiều biến đồi quan trọng, 
nhất là về kinh tế nông nghiệp, làm nghiệp và kinh tế vườn. 
Những thành tựu đáng kề về việc thực hiện chinh sách định 
canh, định cư của Đảng và Nhà nước đã tạo nên những quá 
trình biến đồi trong sản xuất, trong nền kinh tế địa phương 
vùng dàn tộc Làm Đồng mà sự biến dồi đó, chúng ta có the 
nhìn thăy được trong ba trường hợp khảo sát tại ba xã 
Kinplanhon (h. Lạc Dương), Đinh Trang Hòa (h. Di Linh) 
và Đạ Tẻ (h. Đạ Huoai).

★* ¥ I.

I. NHỮNG BIỂN ĐÒI KINH TẾ Ở XÃ KINPLANHON.

X ã Kinplanhon Hạ nằm trên cao nguyên Làm Viên thuộc 
huyện Lạc Dương tỉnh Tuyên Đức (cũ). Dàn số tính đến ngày 
30 tháng 5 năm 1982 là 2.439 người gồm 542 gia đình. Dàn tộc 
ở xã Kinplanhon 100% đều thuộc nhóm người Chil trong cộng 
đòng Kơho thuộc tỉnh Làm Đồng. Trước năm 1975, xã Kin- 
planbon bao gồm hai khu vực dân cư — chính trị đối nghịch 
nhau. Khu vực căn cứ địa cách mạng (nay là thôn Dạ Cháy) 
và khu vực tạm chiếm của Mỹ - ngụy được thiết lập theo kiêu 
mẫu của những ấp chiến lưực.
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Toàn bộ điộn lích thiên nhiên của xã phần lởn là rừng 
thông ba lá (!) vồ một số đất đai ven suối có thê canh tác lúa 
niróc theo phương pháp gieo (sạ) với một năng suất thấp.

Lương thực chủ yếu của đòng hào địa phirơng là bắp, gạo 
đỏng vai trò thứ yêu trong đời sổng hàng ngày. Trước năm 
1977, dàn cư dịa phương hoàn toàn sống bằng nông nghiệp 
rẫy và phải thường xuyên di chuyên chỗ ở  theo từng chu kỳ 
nhất định.

Trên một đám rẫy, đồng bào trong bắp là chỉnh. Năm 
đầu tiên vừa khai canh rẫy mới, ngưòi ta tròng bắp trên rẫv 
và xen canh tròng bí, dưa, thuốc lá. Sang năm thử hai và nồm 
thử ba, rẫy chỉ trồng bắp. Bắp ở  địa phương có nhiều loại và 
thòi gian trồng tỉa, thu hoạch cũng khác nhau. Dưới đày là các 
loại bắp chinh của địa phương với các chu kỳ trồng trọt và 
thu hoạch của n ỏ :

— Mpô mê (bắp đ á ): trồng tháng 4, thu hoạch thảng 9.

— Mpô liêng (bắp nếp): trồng tháng 4, thu hoạch tháng 8.

— Mpô brông (bắp đ ỏ ): trồng tháng 4, thu hoạch tháng 8.

Mpô mê (bắp đá) là locại cày lương thực được đồng bào 
ưa thích nhất vì năng suất thu hoạch cao và khi ăn bẳp nờ 
nhiều. Theo cách tính của dịa phương, một thùng thiếc tây 
(20 lít) sẽ thu hoạch vào vu mùa được từ 50 — 60 thùng. Mpô 
mê khi nâu àn cũng rát lợi, một lon sữa bò khi náu chín đễ 
ăn sẽ đạt được gần 2 lon . Dỏng bào thường nướng, luộc mpô 
mẻ đè ãn. Mpò mê còn dùng đễ nấu rượu, cám dùng đê nuôi 
heo. Tom lại, đối với đời sống của các dàn tộc ở xã Kinplanhon 
Hạ (h. Lạc Dương), Mpô mê có một ý nghĩa rất quan trọrig 
trong lương thực hàng ngày. Nhưng, muốn phát triên trồng 
mpò mê thì lại phải phát rẫy, dốt cháy rừng thông và đăt đai

(í)  Tuông ba lá có lèn là Pinus khasya royle, thông bả lá ờ  Đà Lạt 
còn cỏ tèn là Pinus langbia nensis là một loại đặc biệt ở Bồng 
Nam Á.
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ngày càng cân cỗi. Đỏ là một mâu thuẫn trước mắt cằn được 
giải quyết ở một vùng có đặc diêm nhiều tiềm năng làm nghiệp, 
nhất là rừng thỏng ba lá và vốn cỏ nghề trồng rẫy phồ biến 
từ làu đời.

Từ nãm 1977, nghề rừng ở xã đã được phát triên theo 
hướng làm trường khai thác quốc doanh. Nhà nước trả lương 
bang’ lương thực và thực phăm (mỗi ngày 7,500kg gạo và các 
thực phẫm như dàu ăn, thịt hộp. .). Cho đến năm 1979, hầu 
hểt lao động chính đều tham gia công tác lâm nghiệp. Vào năm 
1981 tồng số lao động tham gia làm nghiệp là 1.306 người. Kết 
quả lao động của 1.306 người (hơn 50% dản sổ toàn xã) trong 
năm 1981 đã đem lại cho nhà nước 300 tán nhựa. Nhân dàn 
trong xă nhận được của nhà nước trả công 895.000đ và 155 tấn 
gạo (*). Trung bình mõi gia đinh nhận được cùa nhà nước 
hơn 1.600đ và gần 300 kg gạo. Binh quàn đàu người trong mỗi 
hộ năm 1981 thu nhận được khoảng hơn 320đ và 60 kg gạo. 
Mõi tháng một đàu người đưực trả còng hơn 26 đồng và 5 kg 
gạo. Nang suất lao động khai thác nhựa năm 1981 là một lao 
động cỏ thê lăy được nhựa 300 cày thông trong một ngày. Mỗi 
tháng chỉ làm trong 15 ngày và láy được 200 kg nhựa. Chế 
độ làm việc ở các làm trường Kinplanhon Hạ là chẽ độ hợp 
dồng và chưa phải là biên chế công nhàn chinh thức.

Hiện nay o xã Kinplanhon Hạ cỏ hai lốm trường khai thác 
nhựa thòng. Một lâm trường sử dụng lao động ở các làng 
Tiêng Liêng, Hang Hoi' thuộc phạm vi xa. Hiện trường khác 
sử dụng lao dộng ờ càc làng Đạ Chãi và Đạ Hoa. Dàn số toàn 
xã Kinplanhoii b| chi phối bởi những hoạt dộng sản xuất của 
hai làm trường khai thác nhựa thông. Y nghĩa xã hội sâu sắc 
của việc mờ rộng khai thác làm nghiệp ở đày là đã hạn chế 
và dần dầu ( hàm dứt được nạn phát rẫy trồng bắp. Đời sổng 
l)án dịnh cư phu thuộc nòng nghiệp rẫy cũng được hạn chế, 
tòng tác (tịnh canh, dịnh cư được kết quả. Cường độ lao 1

(1) Lao (ti ng khAi tiiác nhựa thu hoạch đưọrc 500.000 đồng và 100 tấn*
gạ<i. Lao &Ang tâm sinh đưực TO.OOOđ và 15 tấn gao, đội lâm sân phụ
rtưọrc 325.000đ và 40 tắn gạo.
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động và những khỏ khăn do di chuyến chỗ ờ  đê làm rẫy không 
còn nữa. Lương thực và thực phẳm chưa nhiều, nhưng đa 
được bảo đảm chắc chắn. Đỏ là những bước dầu tiên đẽ ồn 
định đời sống vùng dàn tộc xã Kinplanhon.

Từ năm 1980 trở lại đày, có thễ nói, làm nghiệp khai thác 
thòng là loại hình kinh tế cơ bản của người .Kơho (Chil) ử 
vùng Kinplanhon. Loại hình này mới xuất hiện tử năm 1977 
dưới những tác động của các chính sách kinh tế nhà nước ở 
địa phương Làm Đòng. Chỉ hai năm sau (năm 1981), loụi hình 
kinh tế này đã được hình thành và phát trien như là một sinh 
hoạt kinh tế chủ yếu trong đcri sống nhàn dàn và với những 
triẽn vọng cải cách xã hội rất rõ rệt.

Tuy vậy, một nền kinh tế phát triền không phải là một nền 
kinh tế chỉ có một loại hình và bất cứ sự phát triền và tính 
tối ưu nào của một loại hình kinh tế cũng không thê nào thỏa 
mãn được hết nhu càu của con người. Vì vậy, sự kết hợp của 
một loại hình kinh tế chính với những loại hình kinh tế phu 
có tính truyền thống sẽ là một công thức tối ưu nhất về sự 
phát trien kinh tế ở một vùng dàn tộc như xã Kinplanhon.

Đến năm 1985, tại đày có thê xóa bỏ được hoàn toàn lối 
canh tác phát rừng đốt rẫv cò xưa. Bòng thời hình thành ở 
đày một vùng đát trồng mới của cày cà phê, chè trong tỉnh 
Làm  Đồng mà từ xưa đến nay chưa hề có.

Sự phặj triền lâm nghiệp và hạn chế diện tích rẫy càng 
đỏi hỏi phải tăng thêm diện tích vườn và phát trien nghề trồng 
vườn. Trong thực tế, từ nàm 1977, diện tích tròng bắp mpô 
mẻ đã 'đột ngột thu hẹp lại, nhưng thói quen dùng loại bắp 
này trong đời sống vần còn. Do đỏ, người ta đã chuyên việc 
trồng bắp ở rẫy sang diện tỉch vườn trong vùng đất thồ cư 
gần nhà. Mảnh đẫt vườn này được gọi là « tiah rnogar ». Việc 
tăng thêm diện tích bẳp ở vườn, một mặt đáp ứng và bảo dảm 
thêm lương thực đê ăn, mặt khác còn tạo ra nguồn thức ăn 
đẽ nuôi gia súc (heo, gà, vịt...). Trên mảnh đát « tiah mogar»,
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ttgườí ta cổn có the trồng cà phê;, cày ỉín quà cỏ giá trị kinh 
tế và xuất kbầu cao như avôca, hòng, đào...

Bại gia súc (tràn, bò, ngựa, voi) đã (tược chăn nuôi từ xira 
trong các gia đinh dân tộc. Trâu hò được nuôi theo đản và thả 
rông trong rừng. Trước năm 1960, đàn tràn bò đã từng cỏ đển 
hàng nghìn Con. Từ những năm cuối 00 đầu 70, đ ả n  trâu bò 
giảm xuống vi lý do chiến tranh, quàn đội M\-nguy bắn giết 
khá nhiều trAu bò. NSin 1976, đàn trảu bò còn lại 123 con. 
Cho đến cuối năm 1981, dàn tràu bò đă phái ti iến được 530 
con và đến nàm 1985 có thề đạt từ 1.800 đến 1.500 con. Theo 
kinh nghiệm dàn gian, văn đề phát trien dàn tràn bỏ có liên 
quan chặt chẽ đến vấn đề chống nạn cháy rừng và lồ một hiện 
tượng càn bằng quy luật trong thiên nhiên, c ỏ  mọc nhiều và 
về mùa khô sẽ gày ra cháy rừng, phá trụi cây thông. Đàn trảu 
bò sẽ ăn hết cỏ ử  rừng thông và khi đ&n mùa nắng rừng 
không còn co đè gày nén nan cháy.. Vi vậy, đối vời quan niệm 
của đồng bào dân tộc, vièc phát trien chăn nuôi trâu bò đán là 
một biên pháp cồn đổi qui luật thiên nhiên nhằm bảo vê rừng  
và môi sinh hơn tá chăn nuôi đc ồn thịt vá làm sức kéo trong 
nồng nghiệp. Trong tAp quán ỏ' địa phirơng, nhẫt là trong 
nhỏm người Lạt thì việc chăn nuôi ngưa đàn vốn là một nghề 
cồ truyền. Ngựa cùng dược thả rong trong các thung lũng và 
rừng thông đễ an cỏ. Vive nuôi ngựa đàn, ngoài việc sử dụng 
đe chuyên chừ, cỏ lẽ ngựa cỉlng cỏ ỷ nghĩa như trâu bỏ trong 
việc hạn chế nạn cháy rừng như trên đã nỏi.

Từ thực tiễu của những biến đồi kinh tế tại xã Kinplanhon 
Hạ thuộc huvộn Lạc Dưưng, tĩnh Lôin Đồng, chủng ta thẩy đã 
hlnh thành nên một cơ cấu kinh tế ở địa phương. Cơ cấu kinh 
tế này có thê mò lả dưới dọng công- thức ngắn gọn như sau :

Làm nghiệp +  chUn nuối đại gia sủc -f nghề vườn

Xă Kinpỉanhon Hạ ỉà inột địa phương mà làm nghiệp chiếm 
ưu thế phát triền toàn bộ. Nỏ cỏ thố điến hình cho nhiều vùng
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khác ỏ" huyện Lạc Dương và tỉnh Lâm Đỏng, ờ  đày, kinh tể 
làm nghiệp phải kết hợp chặt cliẽ vởi nghề chăn nuôi đại gia 
súc và nghe vườn như là một hệ thống hữu cơ. Cơ cấu kinh 
tế gồm ba loại hình này bảo đảm được tính ồn định và sự 
tiếp thu dễ dàng của người địa phương từ hiên trụng cù truycn 
bước sanq hiền tượnq canh tàn. Cơ cẩu kinh tế này bảo đảm 
sử dung tối đa các tiêm năng lao dộng trong dàn cư, bảo đảm 
tiến trình ồn định và phát triễn kinh tế — xã hội ỏ- địa phương 
trong tương lai. Sự biến đồi kinh tế hiện nay ở xã Ivinplaụhon 
Hạ là sự kết hợp của hai tác động: tác động của nhà nước 
thông qua chỉnh sách định canh định cư, khai thác làm trường 
quốc doanh và tác động của nhàn dân qua những loại hình 
kinh tế cồ truyền đã được biến dồi về mặt hình thức và 
qui mô.

II. NHỮNG BIẾN BỒI KINH TẾ Ở XÃ BINH TRANG HÒA.

Xã Đinh Trang Hòa nằm ở cao nguyên Bi Linh, cạnh quốc 
lộ 20, nguyên là một ắp chiến lược của Mỹ - ngụy trước đây 
dã được thành lập bằng dòn dàn cưỡng bức. Tuy sống trong 
ấp chiến lược gần quốc lộ, nhưng trước giải phóng nguồn sống 
chinh vẫn là nổng nghiệp rẫy. Bàn cư ở đày chù vếu là người 
Kơho. Họ phải đi phát rừng làm rẫy cách xa nơi ờ hàng ngày 
đường. Bi lại khỏ khău, chăm sóc hoa màu trờ ngại, thu hoạch 
lúa rầv kẽm và đời sống rất cực nhọc. Sau giải phỏng, cuộc 
sống látn rẫv Yần kẻo dài v à  càng phải di sủu vào rừng già 
hơn đè khai thác rẫy.

Bát đầu từ tháng 7 năm 1979, một biến đồi lớn trong đời 
sống người Kơho ở vùng này. \ĐỎ là việc vận động chuyến từ 
nông nghiệp rẫy sang canh tac ruộng nước, kết hợp vởi kế 
hoạch giãn dàn và phát triễn nghề vườn. Công việc chuyên từ  
nông nghiệp rẫy sang ruộng nước dược bắt đầu bằng công' 
tác giáo duc và vận động trong thanh niên trong những người 
có ý thức mới kết hợp với đầu tư của nhà nước về sức kéo,
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giống, công cự sản xuất. Việc khai thác ruộng nước dã đạt 
được 186 ha vào năm 1979 đối vởi đòng bào Kơho như lả 
những thi nghiệm mới trong cuộc sống cùa dân tộc. Chỉ 2 nãm 
sau, đồng bào Kơho với sự giúp đỡ của chinh quyền, đă thực 
hiện ngay những kỹ thuật mới trong r  òng nghiệp như cẫv 
thẳng hàng, sử dụng phân bón, phát triền thủy lợi, tăng vụ, 
thay đồi giống lúa... Bồng thời, chính quyền không ngăn cấm 
việc phát rẫy bằng pháp lệnh mà chủ trương hạn chế dần theo 
nguyên tắc so sánh hiệu quả kinh tế. Nhà nước đầu tư vào 
ruộng nước và chỉ một thời gian ngắn, thu hoạch ruộng nước 
đã chứng minh sự hơn hẳn của nông nghiệp rầy. Vi vậy, quả 
trình chuyên sang ruộng nước đã nhanh chỏng phát triền, diện 
tích rẫy rút giảm tối đa và biến thê thành đât trồng cày thực 
phằm. Ngày nay, người ta vẫn tiếp tục canh tác trên các ray 
cũ và không phát rẫy mới. Trên các rẫy nàv hoàn toàn không 
trồng lúa mà trồng các loại bàu bi, mướp và rau cải. Rầy lúa 
truyền thống đã trở thành vườn rau. Vai trò canh tác cày lương 
thực trén diện tích rẫy đã chấm dứt và trong những năm sắp 
đến, diện tích rẫy cũng dần dàn biến mất hẳn trong đời sống 
địa phương.

Quá trình chuyên biến từ canh tác lúa rẫy sang lúa nước 
cũng là quả trình hình thành và phút triẻn kinh tế vườn trong 
người Kơho ở xã Đinh Trang Hòa. Kinh tế vườn trong giai 
đoạn đầu còn gắn liền với phương thức canh tác rẫy nhằm 
thỏa mãn nhu cầu tự túc thực phầm cho các gia đình ở  địa 
phương. Nhưng sau đó, quá trình giàn dàn đà tạo điều kiện 
cho mỗi gia đình người Kolio co mọt mảnh vườn gàn nhà trên 
những vùng dất màu mỡ. Trẽn mành vườn đó, người ta liong 
cày thực phâm, rau cải phục vụ cho bữa ăn gia đinh, ngàv nay 
họ đã trung các loại cày có giá trị kinh tế cao như cà phê, 
chè, hòng, avôca, mit, cam, chuối... cỏ muc đích đề bủn làv 
tiều. Kinh tế hàng hỏa nông phầin nhừ đã bắt đììu xuất hiện 
trong những người nông dàn vùng dán tộc Kơho ỏ Đinh Trang 
Hòa. Bồ có nhiều hàng hóa bán, người nông dán phải học tập
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a náng cao tri thức trồng trọt các loại cày công nghiệp và 
củv ăn quả có giá trị. Do đó, quả trinh tiến bộ trong trồng 
trọt và quá trinh tiến bộ xã hội nói chung đirợẹ ngày càng 
phát triễn trên cơ sở xuất hiện nền kinh tè' hàng hóa nhỏ do 
kinh tế vườn mang lại. Vì vậy, bộ mặt XĨI hội vùng Kơho Di 
Linh nói chung, Đinh Trang Ilòa nói riêng đang biến đòi 
nhanh chóng, đời sống của người Kơho dang được nàng cao, 
khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa người Kơho và các 
dàn tộc khác ờ  đày đang được rút ngắn lại.

Từ thực tiễn của xã Dinh Trang Hòa hiện nay, chúng ta 
có thề nhận thấy ở đàv đã có hon 186 ha ruộng nước, trong đó 
có 52 ha ruộng cấy hai vụ theo kỹ thuật mới và năm 1982, số 
ruộng cấy hai vn sẽ đạt dược 100 ha. Xam 1930, sau 5 tháng 
sáp xếp lại chỗ ở, toàn bộ hộ gia đinh đều cỏ khu vườn riêng 
cạnh nhà với diện tích khoảng gần 2 sào. Trên miếng vườn 
nàv, người ta trong cà phê (hiện nav có khoảng trên 15.000 gốc 
cà phê) và đến cuối năm số gốc cà phê sẽ tăng thêm 35.000 cày 
nữa, Mỗi gia đình có khoảng gàn 100 cây cà phê trong vườn. 
Vườn cà phê sc trở thành một nguồn thu nhập chính, cà phẻ 
sẽ trờ thành hàng hỏa đẽ trao dồi với nhà nước và bán ỏ' thị 
trường, là nguòn cung cấp mọi nhu càu cho các gia đình. Vì 
vậv, kinh tế vườn (cà phè) ờ đàv đà ngàv càng trờ thành một 
cơ cẵu kinh tế chinh ờ địa phương, ơ  xã Đinh Trang Hòa 
người Kơho thường chãn nuôi dè, heo, gá vịt với số lượng 
¿bòng đáng kè va có linh chát tự tũc, tự cSp trong gia dinh. 
Xhièu gia đinh không có chân nuôi. Yi vuv, trong thực tể, 

!:n  nuóĩ ừ đảv cò một vị tri rất nhó bé, không thè xcm như 
uột thanh phàn chính yếu cùa một CO' cấu kinh tế đang phát 

triền hiện nay. Cơ cáu kinh tể chinh ở đày, có thê được hình 
dung bằng công thức sau đày :

Nông nghiệp ruộng nước -f kinh tể vườn (cày cà phê)

Đặc biệt, cớ cáu kinh tế này chỉ mới xuất hiện trong vòng 
2 năm qua và ngày nay rió đã nhanh chóng trử thành một cơ
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cấu kinh tế chỏ yếu quyết định phương thức sống của cá nhán 
và cộng đồng dân tộc trong hiện tại. Với cơ cấu kinh tế này, 
đời sổng của đồng bào đã biến đồi và được cải thiện nhanh 
chóng. Những yếu tổ trao đồi và háng hỏa, nhẫt là với cày cà 
phê trong kinh tế vườn đà thúc đầy và hình thành nhu cầu áp 
dung tiến bộ khoa học kỹ thuật đè phát trien hon nữa kinh tế 
gia đinh và địa phương.

III. NHỮNG BIỂN BÒl KINH T Ế Ở XÃ ĐẠ TẺ.

Xã Đạ Tẻ huyện Đạ Huoai là một xã nấm sâu trong nội 
địa, cách xa quốc lộ và các thị trấn lớn. Trước năm 1977, 
xã Đạ Tẻ có tên là xã Lộc Trung, dàn số gồm 624 hộ 
với 2.954 nhân khẵu. Hàu hết dàn cư là người Mạ, họ cư trú 
tập trung trong năm thôn (xã Bạ Tẻ hiện nay có 6 thôn). 
Trước đày, người Mạ sống ỏ' hơn 40 buôn rải rác và cách xa 
nhau nẳm dọc theo thung lũng sông Bạ Bơng. Từ năm 1977, 
theo sự hướng dần của chính quyền, các buòn người Mạ trên 
đã tụ cư lại ở khu vực sông Đạ Tẻ bước đầu thực hiên 
định canh bằng ruộng nước và định cư buôn làng.

Về điều kiện tự nhiên, huyện Bạ Huoai và xà Bạ Tê là một 
vùng có ưu thế sản xuất nông nghiệp của tỉnh Làm Đồng. Khả 
năng khai thác ruộng nước con dồi dào, đất đai màu mỡ, còng 
việc thủy lợi hỏa có nhiều điều kiện thuận lợi. Song, ở đày, 
diên tích rừng già còn chiếm một tỷ lệ lởn, lượng mưa trong năm 
khá nhiêu, cảv cối hôi sinh mau lẹ. Vì vậy, việc canh tác nông 
nghiệp rẫy có nhiều thuận lợi. Gỏng chăm sóc ít, lao động giản 
đơn hơn làm ruộng nước. Mặt khác, từ năm 1977 đến năm 1979, 
đàu tư của nhà nước vào ruộng nước chưa nhiều, thiên tai 
hạn hán xẵy ra ở vùng ruộng nước và cuối cùng việc thu hoạch 
ở ruộng lúa nước giảm sút hơn mức thu hoạch trên rầy. Vi 
vậy, đòng báo Mạ lại quay ve với lúa ray, diện tích rẫy lại mở 
rộng hơn. Cho đến năm 1980, với sự chú ỷ của chinh quyền, 
diện tích ruộng nước ở xă Đ«ạ Tẻ đưực 80 ha, trong dó cò một 
số diện tích làm được 2 vu với năng suất 3 tíỉn/ha
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Cho đến nay, ử xã Đọ Tẻ, cuộc đẩu tranh giửa hai plnrơng 
thức canh t á c : rẫy và ruộng nước (tang (liền ra trong đời sổng 
thực tế của đòng bào Mạ. Theo tập quán, trên đám rầy, người 
Mạ trồng lúa, bắp, xen canh với cày bông vải và cả những cày 
thực pliẵm như bàu, bi, rau, m ía... Với cơ cấu cày tròng ỏ 
một đảm rẫy như tròn là một tạp quán cô truyền làu dời mà 
người Mạ đã có những kinh nghiệm dồi dào trong sản xuất. 
Cơ cấu càv tròng như trên thòa man được những nhu cầu càn 
thiết cho đời sống dân tộc với một mức sống thấp cíia xĩí hội 
chậm tiến. Song, quá trinh biển đòi từ nòng nghiệp rầy sang 
nóng nghiệp ruộng nước ủ đày trong diều kiộn sự giúp đõ 
của nhà nước chưa nhiều. Vi vậy, sự ưu the của ruộng nước 
chưa cỏ the đây lùi và xóa bỏ một bước vai trò của nông 
nghiệp rẫy trong cuộc sống thực tê. Điều (tó chửng minh rang, 
cho đến năm 1982, đời sống của đồng hào Mạ chira có một sự 
biến dồi cơ bản có ý nghĩa kinh tế — xã hội toàn diện. Mặt 
khác, theo qui luật tiến triền của các loại hình kinh tể trong 
lịch sử, sự tòn tại phố biến loại hình nông nghiệp rây trong 
thời đại hiện nay là biêu tượng cho một xã hội ngừng trệ 
thiếu những động lực thúc đẳv cùa một quá trinh tiến bộ xã 
hội. ỏ’ xã hội người Mạ hiện nav tại xà Bạ Tễ, chưa hình 
thành một cơ cấu kinh tế đa dạng má chỉ tòn tại một loại hình 
kinh tế độc canh. Chăn nuôi gia súc, nghề dột trong gia đinh... 
la những ngành nghề rất thử yếu chi thực hiện vào thì giờ 
rỏi rảnh và không cỏ vỊ trí kinh tế quan trọng đối với đời 
sỗng xà hội của người Mạ. Vi vậy, (V  đây, chăn nuôi và nghề 
dvt khóng (lược xem như là một thành phần hữu cơ của một 
ca  c  UI  kinh te cỏ ỷ nghĩa quyết (lịnh trong xã hội'và gia đinh. 
Cư can kinh tế ở I3ạ Te cớ the hình dung được trong mổ hình 
sao đ ày .

Ray và ruộng nước hiện nay ở Bạ Té là haỉ loại hình độc 
-anh không co mối quan hệ kèt hựp mang tính qui luật. Bó
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ià haí loại hình mang tính màu thuần và hủy hoại lẫn nhau 
như là một quá trinh xã hội đang diễn ra hiện nay. Rẫy càng 
nhiều thì ruộng nước càng ít và ngưực lại, ruộng nưởc 
nhiều thì rầy sẽ giảm đi. Itẫy càng phát triên thì xã hội càng 
ngưng trệ không phát triền. Trái lại, ruộng nước càng nhiều 
thì nhưng biến động của cúc quá trình tiến bộ xã hội cồng đựực 
tăng thêm ngày càng nhiều và sẽ làm xuát hiện một cơ cỗu 
kinh tế đa dạng và hoàn chỉnh như các mò hình đă diễn ra Ờ 
hai xã Kinplanhon và Đinh Trang Hòa mà phần trên dã khảo 
tả và phàn tích.

Tồ chức lao động và quan hệ sản xuất ở các xã Kinplanhon, 
Đinh Trang Hòa và Đạ Tẻ cho đến nay cũng chưa có sự thay 
dồi có tinh cách mạng về mặt nội dung. Từ năm 1976 cho đến 
nay, các xã trên cũng dã thành lẠp các tồ vần công, đồi công, 
các tập đoàn sản xuất, một sổ hợp tác xã nông nghiệp, ... Ví 
dụ như ử xã Đạ Tẻ, theo số liệu đầu năm 1982 đã thành lập 
được 13 tập đoàn sản xuất trong 5 thôn :

Thổn 1 : 195 hộ 907 khau 3 tập đoàn
Thôn 2 : 123 hộ 587 khàu 3 tập đoàn
Thôn 3 : 99 hộ 486 khầu 3 tập đoàn
Thôn 4 : 183 hộ 857 khau 3 táp đoàn
Thôn 5 : 24 hộ 102 khiiu 1 tập đoàn

dõi tập đoàn cỏ một tập đoàn trưởng và một tập doốn phó.

Trong các tồ đồi còng và các tập đoàn sản xuất này, nhất 
ìa ừ  các vùng Mạ, vẫn tiến hành những phương thức canh tác 
và kỹ thuật trồng trọt cồ truyền từ nghìn năm xưa. Tính cách 
canh tàn tuv cỏ, nhưng rất it và không cơ bản. Công cụ lao 
động sản xuất vẫn chưa có gì thay đồi, dù là công cụ cải tiến, 
đơn giản. Cũng vẫn sử dụng những chiểc rìu, chà gạt, gậy chọc 
lỗ, gùi tuổt lúa ... Do đó, tố chức lao động cồ truyền vồ 8ự 
phàn còng lao động theo tập quán dàn tộc vần chưa thay đồi 
về căn bản. Xhững hình thức tương trợ và lao động sản xuất 
tâp thê cố truyền như «Tàm ốp luh » hay « Lọt lull ») vẫn được
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tồn tại trong thực tế và nỏ pha trộn vởi nhừng từ ngừ và hình 
thức tồ chức lao động của tồ sản xuăt, tập đoàn và hợp tác xã 
ờ  vùng đAn tộc, nhẵt là những vùng sâu và chậm phát triền 
trong các dàn tộc ở Lủm Đong. Theo tập quán «Tám 6p lull » 
hay « Lọt ỉụh » qui định, tát cả những lao động trong một 
tộc họ đều đến làm việc và giúp cho một gia đinh trong 
công việc làm rẫv vỏi thời gian một ngày chẵn. Qua ngày 
thử hai, mọi người làm giúp cho nhà khác. Nếu nhà thứ nhất 
clnra xong, sau khi làm giúp hết lượt cho các gia đình thì những 
người đi làm giúp mời trỏ lại tiếp tục công việc chưa xong. 
Phương pháp vần còng phồ biến tính theo ngàv, nhưng cũng 
có hình thức tinh theo việc (vi du gạt hái, người ta qui định 
gặt hái hết đám rẫy Irong 1, 2 ngày). Mọi người đi làm đều 
phải mang com theo. Thức ăn là do người được giúp lo sắm 
hoặc đôi khi những người làm giúp cử  người đi bắt cá, săn 
thú, hái rau đễ lo thức ăn cho cả tạp đoàn người. Trong khi 
đi làm giúp, lao dộng phụ nữ ít thời gian hơn nam giới. Ivhi 
gần xế chiều (khoang 4 giờ chiều) là thời gian giã gạo nấu cơm 
tối, những người phu nữ được về sớm đễ lo lắng cỏng việc này.

Quá trình biến đồi các tồ chức lao dộng và sự phàn công 
lao động mang tính chát cồ xưa như trên chì có thề thực hiện 
được đăv đủ khi thay đồi hồn phương thức canh tác từ rẫy sang 
ruộng nước. Hơu thế nữa, phải thay đồi hẳn những cồng cu lao 
động sàn xuất, thav đồi tập quán vả kv thuật sản xuất và từ dó, 
lừ bàn thản cùa sự đồi mởi vè sản xuất sẽ hình thánh nên 
những tò chức sàn xuất mới, những sự phân công lao dộng 
mới phú hợp với quá trình tiến bộ xã hội hiện nay.

* * .

Có thê nói, xã Kinplanhon là một địa phương điên hình 
cho các vùng lùm nghiệp của Lủm Bồng, xà Đinh Trang Hòa 
dại diện cho vùng kinh tế ruộng nước và kifth tế vườn phát 
triên và Bạ Tẻ là một địa phương tiêu biễu chơ tình trạng quả 
độ biến đồi từ rầy sang ruộng nước ở LAm Bong hiện nay.
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Tinh đa dạng và phức tạp của Lảm Đong về loại hình kinh t£ 
và các quả trình xã hội trong sản xuất cũng cỏ thê nhìn thấy 
được qua hiện trạng phát triễri của các xà Kinplanhon, 
tìinh Trang Hỏa và Đạ Tỏ.

Việc nghiên cửu các quá trinh xã hội trong sản xuất và 
những đặc điềm dàn tộc trong từng tộc người hiện nav là 
một trong những nội dung cơ bản của môn dán tộc học kinh 
tể trong dàn tộc học hiện dại. Làm Đòng là một trong những 
địa phương mang nhiều đặc tnrng điên hình về mặt tộc người 
và ve các quá trình xă hội trong sản xuất của các dần tộc. Sự 
biến đồi từ hiện trạng canh tác trên rẫy sang lao động canh 
tác ở các đồn điền tư bản đối với các dàn tộc Kơho, Mạ trước 
đây cũng như những quá trình xã hội đang diễn ra theo các 
mức độ khác nhau hiện nav ở vùng dàn tộc Làm Bỏng là 
một đặc diêm đáng đi sàu nghiên cứu đế tìm liicu những hình 
thức quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội bằng con đường phi 
tư bản chủ nghĩa. Bỏ là một trong những vấn đề có tính lý 
thuyết trong khoa học xã hội hiện nay.
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XẰ HỘI CỒ TRUYỀN CỦA NGƯỜI MẠ 
QUA MỘT SỐ ĐẶC ĐIỀM HÔN NIIÂN VÀ GIA BÌNH.

PHAN XUÂN BIỀN

V  T , ,A  A hội của người Mạ cung như một số dàn tộc khác 
& vùng Lâm Bồng — Xam Tâv Nguyên đang trong quá trinh 
tdii rà sâu sắc của xã hội nguyên thủy, bước vào thời kỳ quá 
độ chuyên sang xã hội có giai cap, lại bị ảnh hưởng của các 
xã hội bên ngoài như phong kiến, thực dàn cũ và mới, cho 
nèn các quan hệ xã hội hết sức phức tạp, mang nhiều đặc điềm 
của những hình thái kinh tế — xà hội khác nhau. Nhưng, quan 
hệ xà hội cồ truvền cỏn tòn tại khá dậm nét và vần là quan 
hệ chủ dạo, chi phối chủ yếu mọi sinh hoạt và đời sống 
ciìa người Mạ. Cho nên nghiên cứu về xã hội cồ truyền là van 
đề quan trọng cân được quan tàm hon cả khi nghiên cửu về 
quan hệ xa hội của người Mạ. Muốn nghiên cửu vấn đề nàv, 
chủng va can phải ele cập den nhiều mặt như quan hẹ sở hữu, 
sự phản hóa các tầng lớp dàn cư, quan hệ dóng họ và làng 
xã, tạp quán tương trự giúp đỡ lẫn nhau, quan hệ hôn nhàn 
gia đinh v.v... Trong hài viết nhỏ nâv, bước đầu chúng tòi đề 
cập t 1 vân đễ đo trên khia cạnh quan hệ hôn nhàn và gia 
đình, một lĩnh vực còn hào lưu nhiều nét tàn dư của cơ cẩu 
xã hội trước kia cùa người Mạ.

** *

Trong khf hiìu hết các d:\ti tộc ở  Làm Bồng còn tồn tại 
kha đạm nét các hình thức hôn nhàn và gia đình của thời kỳ 
chế độ mẫu quyên thì người Mạ là tộc người duy nhất đã xuất 
hiện khá phồ hiến các hình thức hôn nhàn gia đình theo chể 
độ phu quyền.

Trong chế độ hòn nhân của người Mạ, những yếu tộ của 
chế độ phụ quyền dưực bien hiện khá rõ nót trẽn nhiều mặt,
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nhiều khía cạnh ma irươc hết là ơ vai trò chủ động cua người 
đàn ông. Nếu như trong xã hội các dàn tộc ủ  đày còn lưu giừ 
nhiều hình thức hôn nhàn của thời kỳ chế độ mẫu hệ như 
Kơho, Churu, Ragỉai .... người con trai dù đã đến tuồi trương 
thành vẫn phải « ngồi chờ » đễ có một cô gái nào đó đến « bắt 
chông» thi trong xã hội người Mạ, chế độ « bắt chbng » dó đã 
được thay thế bằng chế độ «bắt vợ». Người thanh niên đến 
tuồi trưởng thành (thống thường là 15— 16 tuồi) nếu ưng cô 
gải nào thì anh ta cỏ quyền trình bày nguyện vọng đó cho cha 
mọ của mình, và nếu được cha mẹ chẵp thuận thì nhờ người 
mai mối đi nói với bên nhà gái đê tiến tới hòn nhàn. Trong 
đừi sống và sinh hoạt xã hội của người Mạ từ xa xưa dã lưu 
truyền rộng rãi nhiều càu ca dao nói về vai trò của người 
đàn ông trong hôn nhàn và được mọi người coi như là luật 
tục mang tỉnh chất chung của cả dàn tộc. Ví du người ta 
khuyên nhủ người dàn ống :

« Không muốn ăn gà anh nên đặt bẫy 
Không muốn cô đơn, anh phải cưới DỢ  đi »

hoặc là

« Luộm thuộm thì việc chẳng xong 
Cưới DỢ quá trễ đàu giờ dạv con »

hay

« Già nẻn lười biếng làm nơm 

Già nên cái giỏ anh đan vụng về 

Già nên muốn cưới DỢ về 

Nàng ta chạy mẵt khó bề kiếm ra ».

Nếu không phải chính bản thân người con trai đề xuất ý 
kiến về việc cưới vợ cho minh thì cũng do gia đình anh ta (mà 
chủ yếu là người cha) lo tìm kiếm, lựa chọn và tồ chức cưới 
vợ cho con trai. Người mai mổi (Cau gòi pao) cho đôi trai gải 
thòng thường cũng là người đàn ỏng. Khi ông ta làm mỏi giới
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liên hệ vời gia đình hai bẻn đê bàn bạc việc hòn nhàn cho đòi 
trai gái thl ông ta bàn bạc chung với cả cha lẫn mẹ cùa đổi 
bên, nhưng ỷ kiến quyết định châp thuận hay không chủ yếu 
là Ỷ kiến çûa người cha.

Chế độ « bắt chồng » được thay thế bằng chế uộ « bắt vợ » 
nên đã dẫn đến tục lệ cư trú bên chồng. Sau lễ cưới, nỂu người 
chồng đă nộp đủ hôn lễ cho nhà gái thì chỉ cần ở lại nhà vợ 
8 ngày hoặc một, hai năm là hai vợ chong về ở hẳn bèn nhà 
chông. Lẽ dĩ nhièn cũng còn nhiều trường hợp người chong 
phải ở tại nhà vợ lảu hơn, thê hiện những dấu ẩn của thời kỳ 
mẩu hệ trong hiện tại. Từ khi đã ử hẳn bên gia đình nhà 
chồng, người vợ hoàn toàn phụ thuộc gia đình người chồng 
trong mọi lĩnh vực và thực sự được coi như một tài sản của 
gia đinh nhà chồng. Người phụ nữ khi đã theo chong thì hoàn 
toàn bị tách khỏi cộng đồng gia đình bố mẹ đe của mình đẽ 
lao động, sinh sổng cả về vật chất và tinh thần theo gia đình 
nhà chồng. Khi chồng chết mà không có em trai chcng đẽ lấy 
thay, người vợ góa đó phải ở lại nhà chồng đê nuôi con trong 
ba năm, sau đó trở về nhà bố mẹ đẻ của mình đẽ « đi bước 
nữa » với hai bàn tay trắng. Con cái và những tài sản mà hai 
vợ chồng đã chung sức làm ra trong bao năm tháng đều phải 
đê lại cho gia đinh nhà chong. Không những vậy, chị ta còn 
phải trả lại một phần của sính lẽ mà gia đình chồng trườc 
đây đă nộp cho gia đình chị khi tiến hành hôn lễ.

Hoặc nếu như chị ta ử lại nhà người chồng quậ cố cho 
đến khi có dịp tải giả thì của sính lỗ trong cuộc tái giá này 
phải nộp trả cho gia đình người chồng trước. Nếu người vợ 
chết, người chong lấy em gái của người vợ quá cổ thi người 
con gái đó không có quyền đoi thèm lễ vật nếu như lần cười 
trước gia đinh nhà trai đã nộp đù của sinh lễ. Nếu người vợ 
quá cố không có em gái đè thav mình, người chổng đi lăy vợ 
khác thì con cái và toàn bộ tài sản của người vợ quá cố làm 
ra đều thuộc quyền sử dụng của ngưòi chồng. Điều đỏ phẫn 
ảnh sự băt bình đẳng giữa nam nữ trong hỏn nhàn đã bắt
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đầu xuăt hiện, điều mà chủng ta khòng nhìn thấy ờ thời kỳ 
chế độ mẫu hệ.

Mặt khác, giá trị thấp kẻm của người phụ nữ trong xã hội 
người Mạ còn thề hiện ở chỗ họ bị coi là một nhân còng lao 
động đơn thuần. Bời vậy, khi người con gái đi láy chồng là 
gia đình nhà gái măt đi một lao động nên họ đòi hỏi một sự 
bồi thường cho sự mất mát đó. Điều đó được biêu hiện trước 
tiên ờ chỗ ngưòi con trai Mạ muốn tiến tới thành hôn với một 
người con gái nào đó phải biếu bố mẹ vợ tương lai và vợ 
chưa cưới của minh một ít quà trong lễ đính hòn, thông thường 
là 1 ché cho bổ mọ vợ và một con gà, một chẻ rượu gạo cùng 
những tặng phằm khác như chuỗi hạt đco cồ, lục lạc, lược 
sừng và những đồ trang sức nhỏ khác cho người đính hôn với 
anh ta. Mặt khác của sinh lễ mà nhà trai đà nộp cho nhà gái 
trong lẽ cưới ỏ‘ người Mạ rát nặng nề, thông thường là 1 cặp 
chiêng, 30 cái ché, hai con trâu, 3 đến 6 con heo. Điều đó thê 
hiện mầm mổng của tính chát hôn nhàn mua bán đã xuất hiện 
trong xã hội người Mạ. Sính lễ cảng lớn, giá trị con người của 
người phụ nữ càng giảm và dằn dần trờ thành một tài sản đế 
đồi chác bán mua. Tinh chát hôn nhàn đó cùa xã hội người 
Mạ còn được phản ánh trong tập tục người con trai trước khi 
muốn đưa vợ về nhà mình ờ hẳn thi phải ở re một thời gian 
từ một đến 12 năm tùy từng hoàn cảnh cu thê. Đây khỏng 
những là dău vết của thời kỳ chế độ mẫu hệ còn tồn tại trong 
xã hội người Mạ mà còn là một hình thức bỏc lột sức lao động 
của người rê đẽ bù vào sự thiệt thòi phải mất người lao động 
do gả con đi lẵy chồng. Nếu người con trai nào chưa nộp đủ 
của sính lẽ thì phải ở rẽ đến lúc nào nộp xong mới được đưa 
vợ về nhà mình. NẾU khống cỏ khả năng nộp đủ tát phải ở  rế 
đề lao động cho nhà vợ suổt đời.

Hôn lễ của người Mạ cũng đă bắt dầu xuất hiện nhiều chi 
tiết phức tạp, nhát là việc đưa cỏ dàu vè nhà chồng. Đến ngáy 
làm lễ cưới, cố đâu mang một gùi củi đến nhà chú rế. Cùng đi 
co đông đảo bá con bạn bè trong họ hàng nhà gái cũng như



tl;1n làng, Khi đến nhà chủ rề thi người mẹ cồa chủ rê ra đón 
Cồ dâu và hướng dẫn vào nhà đè đặt chiếc gù. cna cò ta xuống- 
Sail dó người mai mối dưa cho chú rề một nắm cơm kèm 
theo một chẽn rượu đe chủ rễ uống một nửa ròi đưa lại cho 
cô dâu uổng một nửa với sự chứng kiến của đóng đảo dàn láng 
nhất là bà con hai bên nhà trai nhà gái. Nghi lễ này được lặp 
lại 0 lần. Sau đó người ta làm le trao vòng là cái lỗ bát buộc 
mọi đám cưới phải thưc hiện.

«Muổn cho xong việc hòn nhàn 

Phâi làm một lề trao vòng cho nhau »

Trong thời gian này, người ta tiến hành các nghi lề hiến 
sinh, bà con hai bên nhà trai nhà gái cùng làng xóm uống 
rượu và tiến hành các sinh hoạt tinh thần khác như múa, hát 
theo những điệu nhạc và nhạc cu của dủn tộc như chiêng, 
trống, khèn... Đêm hóm sau, cặp vợ chồng mới ăn ở với nhau 
vã các cuộc liên hoan vần được tiếp diễn trong bốn hoặc năm 
ngày Ịiên tiếp

Những nghi thức trong hôn lò của người Mạ mà chúng 
tồi vừa nêu ra trên đfty vừa phản ánh tính chất nguyên thủy 
của chể độ hỏn nhàn của người Mạ (sự quan tâm của cộng 
đồng làng xã đối với việc hôn nhàn, sư chung vui của tập thê 
đối với lề cưới của đòi trai g á i ...) đòng thời phản únh chế đò 
hòn nhàn ngitvên thủy đỏ đa bước sang thời kỳ chế độ 
phụ quyền.

Do tinh chất hôn nhản mua bán đà phát sinh và phát triền 
ữ một chừng mực nhát định trong xã hội người Mạ, tinh chất 
hỏn nhàn theo tinh vẽu nhầm dảm bầo hạnh phúc cho người 
phụ nữ Mạ (kin dần bị mất đi. Khùng những họ phải chịu sự 
bất bihlỉ đẵng về nam nữ, phải lệ thuộc vào người đàn ồng 
trên nhiều mặt, mà họ còn phải cháp nhận hiện tưựng da thê 
nữa. Ghế. độ đa thè dã dược luật tục xa xưa của người Mạ 
cho phép :
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« Chim cút hót những điều xấu

Con quạ hát những chuyện xtra

Ai biết điều khiền một vu tranh cãi có quyền íấy hai vợ »

Tuy rằng trong thực tế xã hội Mạ, hiện tưọ’ng đa thê chưa 
phải phồ biến 111 ỉ/ chí thường xảy ra ở những người thủ lĩnh, 
chủ làng, những người có quyền thế, giàu có và phải được sự 
đồng V của người v ụ  cả. Bồng thời người đàn ông nào muốn 
lay vợ hai phải nộp cho người vợ cả một số của hồi thường 
rất lớn, thường là 30 ché thăp, 30 ché cao, 6 cái chiêng cồ, 3 
con tràu... Thế nhưng vẫn cỏ nhiều chủ làng có hai, ba vợ.

Gia đình của người Mạ là gia đỉnh phu quyền. Hiện nay, 
người Mạ ton tại hai hình thức gia đình chủ yếu là gia đình 
lớn phu quyền và gia đình nhỏ phu quyền. Hai hình thức gia 
đình này tồn tại ở  mọi khu vực cư trú của người Mạ, kễ cả 
những vùng gàn đàv do bị ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dàn 
mới nên đã có nhiều biến đồi về kinh tế xã hội. Nhưng nhìn 
chung toàn bộ xã hội người Mạ, gia đình lớn vẫn là hình thức 
tòn tại tương đổi phồ biến hơn cả. Gia đình lớn là gia đình 
bao gòm nhiều nhóm gia đình nhỏ hợp thành, cỏ từ 10 đến 30 
thành viên thuộc 3 đến 4 thế hộ có quan hệ huvết thống gàn 
gũi nhau. Ví du gia dinh òng K’Poi ở làng Bơ Lạch A, xã Lộc 
Bắc huyện Bảo. Lộc, tỉnh Làm Bồng tinh đến thảng 4-1978, có 
4 nhóm gia đình nhỏ (nay gọi là 4 hộ) gồm 30 người thuộc 4 
thế hệ. Trong đỏ, về dòng máu thi thuộc hai loại : loại anh 
em ruột thịt cùng sinh ra từ một người cha và loại người 
ngoài vào như con dàu và con rế. Hộ thứ nhất gồm ông K’Poi 
cùng vợ là Ka Nooñg, con trai và con dâu cùng cháu, tat cả cỏ 
10 người. Hộ thứ hai gồm K’Lang với vợ là Ka Bệt và con. 
Hộ thứ ba gồm vợ là Ka Rực lẩy chòng về ở rề là K’Hai cùng 
con và cháu, tất cả 9 người. Hộ thử 1 là Ka Giố có các con và 
cháu, cả thảv 8 người. Ngoài ra cỏ một nhà nhỏ bên cạnh cùa 
chị Ka Lọi, con gãi bà Ka Giổ, chồng đang thời kỳ ở rễ. Quan 
hệ giữa 1 chủ hộ trong gia đinh lớn là :
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— iv'Poi (chu hộ 1) là anh ruột R’Lang (chù hộ 2)

— K’Hai (chù hộ 3) là cháu rê gọi K’Poi (chủ hộ i) 
bằng cậu,

— Chòng bcà Ka Giổ (chủ hộ 4) là em ruột K'Poi (chù 
hộ 1) và Iv’Lang (chủ hộ 2).

Cho đến nay, xã hội người Mạ nhất là vùng Mạ lưu vực 
sổng Đạ Đơng, còn tồn tại rất nhiều gia đình lớn như gia dinh 
ông K’Poi vừa nêu trốn dày. Một số gia đình lớn cùng với một 
sổ gia đình nhỏ có quan hệ gần gũi với nhau về huyết thống 
thưừng cư trú thành từng nhóm, tạo nên một tập the kinh tê" 
xã hội thống nhắt. Sự thống nhất về kinh tế thê hiện ử chỗ 
đất đai canh tác thuộc quyền sở hữu tập thế cùa nhóm gia đình. 
Ve xã hội, nhỏm gia đình này trước đày cư trú trong một làng, 
đều cỏ ý thức cùng do một ỏng tồ mà ra và mang tồn gọi riêng. 
Chẳng hạn như làng Hơ Lạch nghĩa là « người của bài đất 
bằng », làng Hơrder là « người cùa vùng dát dỏ », làng Hơ Lưng 
là « người của vùng thung lũng dưới chân núi », làng Bơ Nao 
là «người của vùng có hò», v.v... Hiện nay do sự phát triền 
về số lượng thành viên, nhỏm gia đình trong một làng đỏ tách 
ra nhiều nhóm khác, nên mỗi nhóm gia đình hiện nav chì cư 
trú một phần cùa làng. Vỉ du làng Bơ Lạch A ở xã Lộc Bắc 
hiện nay gồm hai nhóm gia dinh đong tộc ở thành hai khu của 
làng. Từ điều vừa trinh bày trén dày, ta có thè suy ra trước 
đày trong xã hội người Mạ dã ton tại hình thái dại gia đình 
phụ quyền hay gọi là còng xa gia đình. Hởi vì những nhóm 
gia đình có quan hệ huyết thống với nhau, có sự thống nhát 
vè kinh tí, xã hội và tinh thần như vừa nêu ra trèn đày, thuật 
ngữ dàn tộc học gọi là patronyme mà ta gọi là Tông tộc.

Trong gia dinh lớn gồm nhiều gia đình nhỏ cùng cư trú 
trong một nhà dài, quvền hành tối cao là do người đàn ông 
cao tuồi thuộc thế hệ thử nhất nắm giữ. Ví dụ trong gia dinh 
lớn của ông K’Poi ờ làng Ho- Lạch A dà nêu trên dày, trước 
kia ỏng chòng của bà Ka Xoong là chù gia dinh, nhưng sau 
khi ỏng ta chết, thì ỏng K’Poi là em trai ruột kế với ông ta làm
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chu gia đình. Quyền hành làm chủ gia đình thế hiện trên mọi 
lĩnh vực kinh tế, xã hội, tinh than. Cu the về « đối nội », ông 
ta ỉà người đóng vai trò quyết định trong việc cưới xin, ma 
chay, dàn xếp các xích mich giữa các nhỏm gia (tình nhỏ, bàn 
bạc với mọi người về còng việc sản xuất, dời nhà, Y.Y... về 
«đối ngoại», ông ta là người đại diện gia đinh mình dê bàn 
bạc vói các chủ gia đinh khác đễ giải quyết việc làng hoặc 
quan hệ giũa các gia đinh lớn v.v... Còn quven hành chủ vếu 
trong các đơn vị gia dinh thành viên của gia đinh lớn ỉà do 
người dàn ông lởn tuồi của gia dinh đỏ nắm giữ, kẽ cả những 
người vốn xuất phát từ gia.đinh khác đến làm rê. Vỉ dự trong 
gia đình lớn của ông K’Poi, trong 1 ông chủ của bổn nhỏm 
gia đinh nhỏ chỉ cỏ ba ông (K’Poi, K’Lang, K’Diëu) là thuộc 
gióng máu gia đình này, còn ông K’Hai vốn là người thuộc 
tông chi khác đến làm rê nhà ỏng K’Poi nhung nav là chủ 
một nhóm gia đình nhỏ. Vai trò của người phụ nữ dần dần 
bị lu mờ và càng ngày càng bị lệ thuộc vào người đàn ông mà 
trước hết là người chòng và người cha của họ. Người vợ chỉ 
là một lao (lộng của gia đình, là một tài sản mà gia đình nhà 
chòng vữa bỏ ra một số của cài dế mua về. Con gái của họ 
được coi là những thành viên tạm thời của gia đinh cha cò 
ta. Ngạn ngữ Mạ cỏ càu :

« Con gái sè thuộc nao ngiròi 

Con trai ở lại với nao của minh » í1)

Chế độ thừa kế tài sản được truyền lại theo dòng dổi người 
dàn ỏng. Nếu người cha chết trước khi dứa con trai của ông 
ta đủ khôn lớn đê đảm đương các trọng trách của người chủ 
gia đình thi tài sản của người cha này sẽ do một anh hoặc em 
trai của ông ta quản lý và nêu ông không có anh em trai thì 
sẽ do người cháu thứ nhất quản lv. Tuy nhiêu khi người con 
trai cả đến tuồi trưởng thành thì mọi tài sản và đặc quyền

(1) Nao co nghĩa là bán thỏ' trong mỗi nhà, nơi linh thiêng nhất của
nghi nha.
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cùa người cha se truvền lụi chò hgttời Coỉl tfăỉ tía nàv. Liiiìt 
tục của người Mạ nói :

V Cày IVting chết, còn cày ỈVlang 

Cày bông vài chết, gốc còn nơi kia 

Trâu chết thì hãy còn sừng 

Phim cha mtí chết hày còn con trai »

Nếu gia đình nào (lang nắm giữ một (lòng dõi có tăm 
tiếng (nao Kuang) chỉ có con gái mà không có con trai đễ 
nối dõi thi họ phải cưới cho con gái một người chòng VỔ11 
thuộc một «nao» dòng doi khác dè ve nắm giữ «nao» của 
minh. Nếu sau này đôi vợ chồng đó lại không có con trai nữa 
thi quyền nắm giữ «nao» của họ bắt buộc phải giao cho 
một người cháu trai lá con đău lòng của người chị hoặc em 
gái (vi họ không cỏ anh em trai). Nghĩa là chỉ có người con 
trai mới có quyền thừa kế tài sẵn và nối dõi tòng đường, dh 
rằng cỏ trường hợp người con trai đó vốn xuất phát từ một 
dòng máu khác. Còn con gái vốn đã được coi là một thành 
viên tạm thời của gia dinh, chờ cho đến ngày trưởng thành 
đè «xuát giá tong phu» trử thành người của «nao» khác nên 
họ không được hưởng cái quyồn thừa kế tài sản và đặc 
quyền của cha mẹ, trừ trường hợp gia đinh nào không có con 
trai mà người con gái lại « bat chỏng » vẽ ở  rễ thì mói được 
hưởng tài sản của cha mọ de lại.

Chế độ phu .hộ còn biêu hiện trong gia dinh của người 
Mạ ở  chỗ, khi có trường hợp ly dị, người cha còn phải cỏ 
trách nhiệm dỏng góp một phần vào việc nuôi dưởng con cái 
cho dẽn khi chúng được 6 tuồi và người cha được phép giữ 
lụi con trai cả, mặc dù mẹ I1Ó nuôi nấng nỏ từ khi còn nhỏ.

rập quán còn qui dinh bất cử một người dàn ông Mạ nào 
khi lấy vọ đen phâi ỏ- re một thỏi gian dù anh ta dfi nộp đủ 
tát cà cùa hỏi môn cho nhà gái. Thời gian thông thường là
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1 đến 12 năm, đặc biệt lầm cùng phải 8 ngày. Khống những 
■ vậy, rải rác ờ một sổ vùng, chê' độ cư trú sau hòn nhàn 
vẫn chưa xác định được một cách dirt khoát, có the ở nhà 
vợ từ 5 đến 10 năm rồi về nhà chong ở với một thời gian 
tương tự và cứ thế lặp đi lặp lại cho hết cuộc đời. Thậm chí 
cho đến ngày nay, vẫn cỏ trưởng hợp ngirời con gái « bắt 
chồng» về ở hẳn nhà minh nếu họ bỏ ra sổ của sính lồ bằng 
hoặc nhiều hơn số của sính lề thòng thường cùa một người con 
trai đi hỏi Vợ. Ví dụ như chị Ka Ngùi, nay 40 tuồi ư  xã Lộc 
Trung huyện Bảo Lộc đà nộp cho nhà chồng 3 ché rưọ'u, một 
cặp chiêng, 2 con trâu, Ü con heo đê cưới chòng về nhà chị.

Những trường hợp như vậv thường dien ra đối với những 
gia đình giàu có mà lại khồng có con trai đẽ nối dòi.

Tập quán của người Mạ cho phép ly hòn khi nào hòn nhàn 
không đạt vi các lv do sinh lý hoặc vì một bèn không tán thành, 
vì ngoại tình, vi lười làm ănv.v... nghĩa là người đàn ông hay 
đàn bà cũng đều cỏ quyền khỏi xướng trong ván đề ly dị, chứ 
khống ưu tiên cho một giới nào. Bên nào là kẻ gây ra việc ly 
hồn, bất cứ là đàn ông hay đàn bà đều phải nộp 15 cái ché cỗ 
cho người kia và làm một lề hiến sinh thường là một con heo 
và một cái ché cho người làm trung gian đi điều đình với các 
già làng đẻ cho phép ly hỏn. Sau khi lv dị, của cải trong gia 
đình do hai người đă chung sức làm ra đều được chia ra một 
cảch cỏng bằng cho hai bên, con cái cũng được chia ra hoặc 
tùy chúng nó lựu chọn ử với cha hoặc mẹ, mà thường là ở với 
mẹ nhiều hơn, chỉ trừ dứa con trai cả phải thuộc quyền cùa 
người đàn ông. ở dày quyền bình đẳng nam nữ trong thời 
kỳ chế độ mẫu hệ vẫn còn đưực lưu giữ ờ  một chừng mực 
nhẩt định.

Tàn dư mẫu hệ CÒ11 được thê hiện rõ rệt ở  chỗ trong chế 
độ hòn nh;\n của người Mạ hiện nay vẫn tồn tại dấu vết của 
quần hỏn nguyên thủy, đó là hình thúi tối cồ của quan hộ hòn 
nhàn gia đình và là một trong những đặc điềm nồi bật cùa chế 
độ hỏn nhàn trong thời ky chế độ mẫu quyền. Tục lộ hôn
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nhàn ctrị em vợ (sororat) và hồn nhàn anh em chồng (levirat), 
hòn nhàn con cô con cậu (crosscousin) còn tồn tại phồ biến 
trong xã hội người Mạ. Dù rằng dấu ấn của nó đã phai mờ đi 
rất nhiều chứ không còn đậm nét như trong thời kỳ chế độ 
mầu hệ nữa. Nếu các dàn tộc còn bảo lưu đậm nét tàn dir mẫu 
hệ thi hỏn nhàn chị em vợ, anh em chông và hôn nhàn con 
cỏ con cậu còn diễn ra hai chiều thì trong xà hội người Mạ 
dã bị hạn chế và thu hẹp lại. Nếu chồng chết, người vợ cỏ the 
lẩy em trai của chồng nếu được người đỏ đong ý, chứ không 
dược lav anh trai chồng. Nếu vợ chết mà có em gái chưa lấy 
chồng (hoặc đà cỏ chong mà chồng chết) thì người chong góa 
bụa dó có thê lấy luôn em gái vợ nếu người con gái đò thỏa 
thuận, chứ không đưực lăv chị gái vợ. Hỏn nhàn con cò con 
cậu chỉ thực hiện dược ở  trường hợp con gái của anh hoặc 
em trai (tức cậu) với con trai của em hoặc chị gái (cô), chứ 
con trai cậu không láy đượg con gái cô, và cũng không có hài 
anh em trai con cô lav hai chị em gái con cậu. Nếu ai làm trái 
với những tập tục trên, chẳng hạn như con trai cậu mà lấv 
con gái cô hoặc chòng chết lấy anh chồng, vự chết mà lấy chị 
vợ đều bị dán làng phạt, ít nhất là 3 chẻ rượu, một con heo.

Không những tàn dư của chế độ quăn hỏn nguyên thủv 
còn tồn tại như vừa nói trên đày mà trong xã hội người Mạ 
thăp thoáng vẫn còn bóng dáng của hình thái hòn nhân cồ sư 
nhât của loài người là hình thái tạp hòn. Hiện tượng giao thiệp, 
chung chạ nam nữ trước hôn nhàn cho đến nav vẫn còn tòn tại 
khá phò biến và được coi là chuyện bình thường đối với người 
Mị  Trinh tiết của người con gãi không được coi trọng và nó 
khôn- ánh hưởng gì tới hôn nhàn và cuộc sõng hạnh phúc của 
vợ chòng sau này. Tạp tục của người Mạ còn qui định quyền 
cửu phu (tửc quvền ngưừi cậu) cũng là một bien hiện lán dư 
cùa chế độ mầu hệ còn ton tại trong xã hội người Mạ. Ong cậu 
có vai trỏ rất quan trọng trong việc cưới vợ hay gà chong của 
chau minh. Gia đinh cả hai bên trai gái khi cần lo dựng vợ 
_;a chong cho con cái đều phải hỏi Ỷ kiến của ông cậu, nhiều 
Ire V kiến đó lại có <• nghĩa quyết định. Những tặng phằm
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trong lề hòi và lễ cưới thường được trích ra một phần tặng 
cho òng cậu bên nhà gái. Khi người vợ chết, người chồng lẫy 
vợ làn thứ hai và phải ờ rê thi con cái thường khòng ỏ’ với 
cha đê và mẹ kế mà tlnrờng trở về họ ngoại ở với cậu của 
mình. »Và người cậu cả có quyền nuôi dạy và có trách nhiệm 
hoàn toàn về mọi mặt đối với những đứa cháu đó.

Người Mạ cũng như một số dàn tộc khác thuộc ngữ hệ 
Mòn-Khơme ở Tây Nguỵẻn không có họ nên không cỏ việc 
tinh dòng họ cho con cái. Nhưng khi đặt tên cho đứa bé mới 
ra đời, họ thường phải hỏi các bậc bề trên và thường đặt theo 
tên ỏng bà đă mất. Con trai đặt theo vần tên của giới đàn ông 
(chú, bác, cậu) và con gái đặt theo van tên của giới đàn bà 
(dì, cò, bà). Con trai hay con gái đều được đối xử nuôi dường 
như nhau, không cỏ sự phàn biệt nào trong mọi phương diện 
đối với con trai và con gái. Việc nuôi dạy con cái là trách 
nhiệm chung của cha và mẹ, nhưng người mẹ còn giữ một 
vai trò'quan trọng, tương đối gần gui hơn, nhất là trong việc 
dạy dõ truyền lại những tập tục văn hóa của dân tộc, việc cư 
xử ngoài xã hội, những công việc nội trợ và nghề phu gia 
đình, v.v...

Trong sàn xuất cũng như trong đời sổng gia đình, trong 
việc tồ chức cưới vợ gả chồng cho con cái tuy vai trò quyết 
định là người đàn ông, nhưng tat cả đều có sự bàn bạc thỏa 
thuận giữa hai vọ- chồng.

Ngoài ra, như trên đã đề cập, mặc dù chế độ đa thè được 
tập quán pháp chấp thuận và đã xây ra trong thực tế, nhưng 
người phụ nữ Mạ vẫn giữ được vai trò «quyết định tương 
đổi » trong vấn đề này. Nó the hiện ở  chõ người chdng muốn 
lìíy vợ hai, vợ ba ... đều phải hỏi ý kiến và phải được sự chấp 
thuận của VỌ’ cả. Khi đa đưọ’c sự « c h u  ein y»  của vợ cà, người 
chồng còn phải nộp cho vợ cả một số của bồi thường rat lớn 
rồi mới được xúc tiến việc cưới hỏi vợ sau.

Như vạy, trong chế độ hòn nhàn và gia dinh cùa người 
Mạ. yếu tố mẫu quyền vẫn có một sức cưỡng bền bỉ nên còn tòn
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tại một cách dai dẳng và khả phồ biến trên nhiều khỉa cạnh. 
Nhưng, hôn nhàn và gia đình theo chế độ phụ quyền đă được 
xác lập và ngày càng phát trien trong người Mạ.

Do địa bàn cư trú của người Mạ là vùng rừng núi rộng 
.lởn, lại có khí hậu phù hựp và lượng mưa rất' lỏn thuận tiện 
cho rừng phát triễn mạnh, đất đai canh tác ở đáy dư dả nên 
rẫy của người Mạ đa số là rẫy mới, rẫy chỉ làm một mùa rồi 
đễ hóa. Làm rẫy mới thì công việc phát rừng là một việc quan 
trọng hơn cả, khác với những nơi làm rẫy hai ba mùa hay 
thường xuyên thì việc làm cỏ, phát cày con là chủ yếu. Công 
việc phát rừng, một công việc nặng nhọc và quan trọng như 
thế thường là do đàn ông đảm nhiệm. Những*công cu chính 
đẽ phát rầy như rìu, chà gạt... đều do người đàn ông làm ra. 
Không những vậy, sống trong một môi trường rừng núi dày 
đặc, họ còn phai chống lại biết bao khắc nghiệt khác của 
thiên nhiên và sự tấn còng của thủ dữ.

Tất cả những việc đỏ, sức lực của người đàn bà không 
thế gách vác nồi mà vai trò chính phải là người đàn ông. Til­
dó vị tri của người đàn ông trong xã hội người Mạ được đưa 
lên hàng đầu.

Đó là nguyên nhàn nội tại, nguyên nhân chủ yếu làm 
cho chế độ mẫu quyền phải nhường chỗ cho chế độ phu quyền 
trong xã hội người Mạ. Bên cạnh đó, người Mạ vốn là một 
dàn tộc có truyền thống bất khuăt, lại luôn luôn bị các thế 
krc bên ngoài xàm lược, nên họ đã cỏ một quá trình dấu 
tranh anh dùng chống lại sự xàm lược của các thế lực đỏ từ 
láu đẽ bảo vệ sự tồn tại và phát triễn của dàn tộc minh. Quá 
trinh dỏ cũng tất phải đòi hỏi vai trò của người đàn ông là 
vai trò chủ vếu, và chính đỏ cũng là một nguvên nhàn hoặc 
it ra la một điều kiện làm cho xa hội người Mạ từ chế độ mẫu 
nệ chuvền sang chế độ phu hệ như hiện nay.



VỀ MỘT SỐ BẮC TRƯNG CỦA XÂ HỘI 
NGƯỜI CHỈL VÀ LẠT

PHAN AN

T T h EO những tư liệu khảo sát điền dã đă thu thập 
được, người Chil và người Lạt cư trú thành nhiều nhóm 
trong các vùng rừng rậm và những cảnh rừng thông làu năm 
ở phía bắc tỉnh Lâm Đồng ngày nay. Đỏ là một vùng rộng lớn 
từ thành phố Bà Lạt cho đến các miền phía Nam tỉnh Đắc Lắc. 
Vùng cư trú của người Chil và Lạt về co- bản, trùng hợp với 
địa phậri tỉnh Tuyên Đức cũ. Các nhóm Chil, Lạt có nhiều quan 
hệ gần gũi về tộc người và văn hóa với các nhóm Mnông ờ 
Nam Bắc Lắc.

Xã hội các nhóm Chil và Lạt mang nhiều đặc trưng có ý 
nghĩa quan trọng đối với việc tim hiễu lịch sử và quá trinh 
phát triền củạ các dàn tộc ở Làm Bòng hiện nay.

I. NHỮNG QUAN HỆ DÒNG HỌ TRONG NGƯỜI CRlL VÀ LẠT

1. Những dòng bọ của ngirò-i Chil và Lọt.
Người Chil và Lạt ở vùng Lạc Dương đều có họ, và họ có 

ý thức rãt -õ về dòng họ của minh. Hiện tại, người Cliil và 
Lạt ở đày, cỏ khoảng 25 họ, với các họ chính như sau :

1. Daguk 6. Bonto 11. Liênghot
2 Păngtin 7. Bongđưng 12. Chil

3. Kraịỵơng 8. Lơrnu 13. K’sar
4. Langbiang 9. Konsor

5. Dangur 10. Konsar
%

Số lượng người trong các dòng họ không đều nhau, cỏ  
họ đòng người như Daguk, Ivrajyưng, Păngting ,Langbiang...
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cỏ  họ it người như konsor, ĨỶonsar, R’sar... Miện nay, ờ nhưng 
vùng tập trung như xã Lát, Kinplanhon có sự cư trú xen kẽ 
giữa các họ và các dòng. Ớ xẵ Lạt, trong các bon Đung, Đangya, 
Bnơ (A, B, C), Dangkia Pangtindalngik có sự chung sống của 
các họ Pangtin.Daguk, Krajyong, Langbiang, Lunghok. Ở xã 
Kinpỉanhon trong các vùng Tiêng Liêng, Đ ạchái, Đạđum có 
các họ Buolto, Lơmu, Konsor, Ch.il, lí’sar... Tuy vậy ở mỗi bon 
và vùng trên đày đều có một dòng họ chính chiếm số đông 
dàn cư. Ở bon Đung chủ yếu là họ Păngting, bon Đungya 
họ Đaguk, bon Buơ họ Langbiang... ở Tièng Lièng có dòng 
lớn là Chil (Hangđroi và Tiaso), ở Đạcháy có dòng Bullya 
Tring là những dòng lớn...

Những họ lớn trong các bon, cảc vùng cư trú đóng vai 
trò khá quan trọng trong đòi sống và sinh hoạt xã hội của 
người Ghil và Lạt tại các nơi đó. Trước hết, những dòng họ 
đồng người được coi là dòng họ chính, họ lớn và mạnh. Những 
người trong dòng họ này rát tự hào về nguồn gốc, thàn thế 
lịch sử dòng họ mình. Trong quả khứ, việc chọn lựa những 
chức vu quản lý bon làng như «quăng bon» thường được 
chọn những người trong dòng họ lớn. Thời kỳ Pháp và Mỹ 
thống trị, các chức tước, các tay sai phần nhiều là người xuất 
thân từ các dòng họ lớn. Những dòng họ lớn, không chỉ cỏ 
địa vị về mặt xã hội mà còn cỏ nhiều ưu thế về mặt kinh 
tế, so với những dòng họ khác. Họ giàu cỏ, đời sống khá giả 
hơn và cỏ nhiều của cải, của quỷ hơn. Một số những dòng họ 
lớn, mạnh không chỉ chiëi X ưu thế trong một vùng mà còn 
dược kính trọng, kiêng nế ở nhiều khu vực, họ Daguk, Păng- 
tin, Langbiang, Kraịyơng... dòng Chil (Tiaso, Hangđroi) ... đã 
từng nồi tiếng khắp vùng đòng Nam và dồng Bắc chùn núi 
Làm Viên, cho đến miền đèo Prenn (Đông nam Đà Lạt).

Nhửng dòng họ nhỏ, yểu không chỉ ít về số lượng người, 
mà thân phận và địa vị của họ trong xã hội cũng kém cỏi. Họ 
bị coi thường, hoặc bị dòng họ lớn khinh rẻ. Thường những 
dòng họ nhỏ yếu này bị đẫy vào sinh sống ở miền hẻo lánh 
xa xôi, đăt đai cằn cỗi, nghèo nàn. Dòng họ Lơmu (tiếng Chil
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cỏ nghĩa là con sùng) bị xã hội Chil trước đày coi thường và 
khinh rẻ-như một loài sàu bọ. Các dòng họ Konsor, Konsar 
(con cá) cũng chịu một sổ phận hằm hiu như vậy. Không mấy 
người mang các họ này cỏ được chức vị trong hệ thống quản 
lý bon, hoặc trong các cấp hành chinh địa phương trong các 
thời kỳ trước đây.

Mối quan hệ giữa các dòng, họ hiện nay ở Lạc Dương 
tương đỗi tốt hơn trước, tình cảm đoàn kết biễu lộ rõ. Nhưng 
bôn cạnh đỏ, vẫn tổn tại những dău vết về sự phân biệt giữa 
các dòng họ.

2. Lãnh thồ phân bố của một số dòng họ.

Theo những truyền thuvết và ký. ức ở địa phương, người 
Chil và Lạt trước đáy sống tập trung thành những bon phàn 
hồ rải rác trong khắp khu vực rừng rậm phía Bẳc tỉnh Làm 
Đồng và Nam Đắc Lắc. Phàn nhiều các bon tập trung dọc 
theo các nguồn sồng, suối, như vùng đầu nguơn sòng Krông 
Kủô suối Đanhim. Vì v;\v, nhiều địa danh cư trú mang từ «Đak» 
(Đak có nghĩa là nước, vừa có nghĩa là suối, nguồn nước).

Hiện nay người Chil ở Lạc Dương tập trung trong các 
khu vực sau đ â y :

1. Xa.Kinplanhon Hạ
— Vùng Tiống Liẻng, Hangđroi
— Vùng-Đăragua.
— Vùng Đạchái -  Đađơn

2. Xâ Đám Ròn.
3. Một vài bon nhỏ ỏ- xã Lát (!)

Các tộc người Lạt cư trú chủ vếu ở  xã Lát quanh thị trấn 
Lạc Dương với các buôn Bnơ (A, lì, C), Bonđung, Đangua, 
Đơngur ...

Những vùng cư trú này dược hình thành chu yếu là từ 
sau khi Pháp chiếm dóng vùng Nam cao nguyên. Trong thời

(t)  Ron là 1 (lon vỉ rư trn rùa đàng bào Ghll.
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Mv-ngụy, các khu vực cư trú cùa người Chil có nhiều xáo trộn, 
nhất là với chính sách « don dàn lập ấp ».

Dựa vào các địa danh, những chuyện kẽ và ký ức của 
người già, chúng ta có thê nhận thấy sự phàn bố- lãnh thồ 
tộc người và dòng họ cùa người Ghil, Lạt trước đày :

a )  Người Chil.
Các dòng họ người Chil tập trung chủ yếu ở vùng phía 

Hắc và Đông Bắc núi Lang Biang (Lâm  Viên) kéo dài đến vùng 
nam Đắc Lắc, chủ yếu là ngọn suối Đanh im và sông Krông 
Knô. Đường phàn giới phía Bắc từ Dam Rông dọc theo ranh 
giới giữa tìắc Lắc — Làm Đòng, đến chân núi Bi búp. ơ  phía 
Nam, các tộc người Chil dừng lại khoảng « đường vòng Làm  
Viên » bắt đầu từ ấp Thái Phiên vùng hò Than Thử). Những 
hộ phîjn người Chil hiện cư trú ở vùng Đức Trọng, chỉ mới 
đến trong các đợt di dàn của Mỳ-ngụy về sau này.

b) Người Lạt.

Các dòng họ người Lạt tập trung cư trú ở vùng Nam, Tày 
Nam núi Lang Biang, đồ dài về phía Đà Lạt xuống đến gần 
chàn đèo Prenn :

a. Họ Đaguk phàn bồ ờ khu vực từ đèo Prenn qua thị xã 
Đà Lạt (vùng ấp Nguyền Siêu, ấp Đu Sinh cho đến gần phi 
trường Cam Ly).

b. Họ Păngting và Ivraịyơng cùng chung nhau sinh sống 
trong vùng đất từ sau ấp Phước Thành (ở phía bắc hồ Xuân 
Hương, kéo qua phía đỏng phi trường Cam Ly và vùng Suối
Vàng)

c. Họ Langbiang quản lý vùng đát quanh phía nam chân 
núi Lảm Viên, cho đến vùng đập Đathiện tiếp giáp với đường 
võng Làm Viên đi Kinplanhon Hạ.

đ. Họ Buonđung có một thời gian từng là họ lớn mạnh 
chiêm cứ vùng đất hiện nay là thị trăn Lạc Dương và xà Lát. 
Vè sau, do những cuộc chiến tranh liên miên nên suy yếu dần, 
dái dai bị thu hẹp nhanh chóng.



è. Họ Liẻnghok, Rừồn, Liêngvfàng . . .  và các họ nhồ cua 
ngirời Lạt, thường cộng cư với các dòng họ lớn hoặc sinh 
sống trên các vùng đất nhỏ hẹp chen giữa các dòng họ lớn, như 
những « trải độn ». Họ Sarem vổn là dòng họ nhỏ bẻ, nạn nhân 
của các vụ tranh chấp giữa họ Langbiang và Buonđung, cư trú 
ở phía Bẳc xã Lát, trên đường ranh giới đất đai giữa hai họ 
lớn nàv.

Các khu vực cư trú của người Chil và Lạt được xác định 
»khá chặt chẽ. Các đường phàn giới đưực đảnh dấu rất cằn thận, 

thường dựa theo các dòng sông, suối, các con đường mòn băng 
qua các hẻm núi. Các mốc giới là những tảng đả lớn, các thác 
nước, và cả những cảv cồ thụ. Những ranh giải đỏ được lưu 
truvền lại.cho các thế hệ sau rất tỉ mỉ, như một quy irớc bát 
xàm phạm. Một trong những đường phàn giới giữa các nhỏm 
Chil và Lạt ở phía Đông Nam, nav là đường vòng Làm Viẻn 
(con đường thuộc làm trường Làm Viên nối từ Đà Lạt đến 
Kinpìanhon đã được nhiều thế hệ người Chil, Lạt rãt coi trọng. 
Cho tới nay vẫn chưa cỏ một nhóm Chil, Lạt nào vượt qua 
ranh giởi đố đê cư trú hay làm nương rẫý, khai thác lảm sản. 
Khu vực quản 1Ỷ của mỗi dòng họ bao gồm : đất đai, nương 
rẫy (mir), các cánh rừng (những khu rừng cám, rừng thiêng), 
các nguồn nước, sông, suối, các con đường mòn, thung lũng 
và cả những thú rừng trong khu vực. Những sự nhầm lẳn hoặc 
cổ tình tránh chấp, xám phạm vào các giới hạn đất đai của 
mỗi họ, đều phải có sự hòa giải, tạ lỗi, hoặc xung đột đò máu. 
Mỗi bon, mỗi dỏng họ chỉ được phép cư trú và sinh sống trong 
các vùng đắt đã được phồn giới, hoạch định thuộc quvềnquản 
lý của mình.

3. Tranh chấp giữa các dòng họ trong lịch sứ.
Những cuộc tranh chấp giữa các họ của người Lạt và Chil 

còn đê lại dẵu ẩn khá đậm nét trong lịch sử cung như trong 
kho tàng văn học dàn gian địa phương vùng Lạc Dương. Phần 
nhiền những cuộc tranh chấp đó xảy ra trong các dòng họ 
người Lạt nhiều hơn là ở người Chil.

Thời gian xảy ra các cuộc tranh chấp cùa các dòng họ 
Lạt ở Lạc Dương, khoảng hơn một thế kv về trước,
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khi thực dàn Pháp chưa đặt chán đến vùng nạm Tây Nguyên 
và phía Bắc Làm Bòng.

Nguyên nhàn của những cuộc tranh chấp, xung đột giữa 
các dòng họ người Lạt chủ vêu là giành đất đai, chiếm tài sản, 
mở rộng khu vực quản lý, cũng như tăng cường sức mạnh, uy 
thế của dòng họ. Giữa các họ Daguk, Pangting , Krajvơng. 
Langbiang... thường hay xảy ra các cuộc tranh chấp xung đột 
với các ỉý do đã nêu ữ trên. Và hầu như cách giải quyết những 
xung đột đó đều kéo dài, những cuộc phục thù thường tái diễn 
thu hút nhiều sức người, sức của các dòng họ tham chiến.

Những cuộc tranh chấp thường bắt đầu bằng những sự xàm  
phạm đẵt đai, hoặc vò tình hoặc cố ỷ, cũng có khi do sự thù 
hằn cá nhàn của hai người thuộc hai dòng họ. Những sự kiện 
đỏ, lúc đàu được giải quyết bằng một cuộc thương nghị giữa 
hai họ, mỗi bên nêu ra các yêu cầu, đề nghị của minh. Những 
yêu càu đê nghị đó, thường dựa trên các quy định truyền thống 
của người Lạt nhầm hạn chế, phán xử, và giải hòa việc rắc rối 
giữa các cả nhàn, dòng họ. cỏ  thê các cuộc thương lượng dỏ 
sẽ kết thúc và giải quyết các vụ xích mích, nếu đó là nguvên 
nhàn vô tình. Nhưng phan lớn đều dần đến tranh chắp vũ 
trang giữa hai hay nhiều dòng họ. Những cuộc va chạm vũ 
trang đưực xảy ra một cách bát ngờ, trong một thời gian ngắn 
giữa hai họ, có khi xảy ra ngay giữa lúc các cuộc thương lượng 
gần kết thúc. Sau khi đánh nhau bằng vũ trang, hai họ lại nối 
tiếp các cuộc thương lượng để hòa giải, đê chuộc lại người, của, 
súc vật v.v..., và bên bại phải chấp nhận các yêu cầu của bến 
thắng. Tuv vậy bên dỏng họ bại vẫn chưa phải chịu thua hoàn 
toàn. Họ vẫn nuôi dưỡng ý chí phục thù vừa nhằm gỡ lại danh 
dự, vừa tìm cách đoạt lại các dăt đai, tài sản bị mất. Tùy theo 
điều kiện phục hồi, củng cố sức lực mả thời gian phục thù kéo 
dài sớm hay muộn, và lúc đó cuộc chiến tranh lại tiếp tục. 
Cho đến khi một trong các dòng họ tranh chấp bị kiệt sức 
hoàn toàn, buộc phải từ bỏ ý đồ phục thù, lúc dó cuộc tranh 
chấp mới chắm dứt.

Chiến trường xây ra các cuộc tranh chẩp dòng họ, thường 
diền ra ở vùng chàn núi Làm Viên, phía Bắc xã Lát, và cỏ khi
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ian tận vùng Đà Lạt, Cam Ly. Một trong nhírng cuộc tranh chấp 
dai dẳng và khá ác liệt được nhiều người nhắc lại là cuộc xung 
đột giữa dòng họ Lang biang và họ Buônđing. Dòng họ Buỏn- 
đing, vốn chiếm cứ xã Lát từ làu đời, còn dòng họ Langbiang 
ờ sâu trong vùng chân núi Lảm Viên,giữa khu vực cư trú cùa 
hai họ cỏ một vài dòng họ nhỏ hơn sống thành cảc bon như 
Saremmạ, Saremhòn... Khởi đầu, hai họ này đều muốn giành 
quyền quản lý các bon nhỏ ờ giữa đề mở rộng đát đai và uy 
thế của minh. Những cuộc thương thuyết giữa cảc già làng, 
quăng bon và người đứng đầu các bon trong hai họ lién hệ 
khồng sao giải quyết và dàn xếp thỏa đảng. Một cuộc tiến cống 
chớp nhoáng vào lúc các cuộc thirơng lượng đang còn sòi 
nồi, của phía Buônđing vào các bon của dòng họ Langbiang. 
•Mặc dù cũng có phòng bị trước, những cuộc tiến công bát ngờ 
của Buônđing vào lúc gần sáng đă gày tồn thất nặng nề cho 
các bon của Langbiang. Lúc đỏ dòng họ Langbiang là một 
dòng họ lớn và mạnh nhất trong vùng người Lạt. Trong lúc 
các bon Langbiang đang lo củng cố, xâv dựng lại thì họ Buốn- 
đing lại tiến còng vào các bon Saremmạ, Saremhòn ... Kết quả 
của những trận chiến đau đầu tiên, họ Buônđing đẵ thu được 
một số lớn của cải gồm tràu, ché, chiêng ... Và hai bon Sarem« 
mạ, Saremhỏn nạn nhân của cuộc xung đột bị mốt đát, mất 
cùa cải, người bị bắt về phân chia cho các nhà của Buônđing. 
Về sau có càu : «Buolsremmạ, Chạsrcmhòn, Buốnđing sadơ ! y> 
(Saremmạ hết đất, Saremhòn hết của, Buònđing chiếm sạch 
hết !), đê nhắc lại sự kiện trên và ghi lại mối hận cho con 
cháu của hai họ nhỏ bé này. Trước những thảm bại bất ngờ, 
dòng họ Langbiang buộc phải cố gắng nối lại cuộc thương 
thuyết với họ Buỏnđing, nhưng mặt khác vẫn chuằn bị điều 
kiện và cơ hội phuc thù. Họ Langbiang, vừa khẳc phục những 
hậu quả của sự thất bại, vừa vận động, cầu cứu sự giúp đữ của 
các dòng họ làn cận như họ Păngting, Daguk... trợ  sức. Một 
cuộc tấn công quy mổ từ phía họ Langbiang vào các buôn 
dòng họ Buỏnđing mỏ- đầu cho một giai đoạn xung đột mới 
giữa hai họ. Mặc dầu phải chịu nhiều tồn thất do sự phòng bị, 
bảo vệ chu đáo củâ người trong các bon của Buònđing, các 
buôn này đã rào bon, cắm chông, thả chà gai, gà', bẫy, chuằn
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bi vũ khi... Nhưng kết quả cuổi cùng, họ Langbiang đa giành 
được thẳng lợi. Cuộc thương thuyết được tiếp ngav sau lằn đọ 
sức, với thất bại vừa qua họ Buônđing bị sa sút, kiệt quệ, buộc 
phải chấp nhận các đề nghị khắc nghiệt của họ Langbiâng. Họ 
Buônđing phải nộp lại toàn bộ tài sản đa chiếm đưọ’c trong lần 
thắng trận trước, và nộp phạt nhiều khoản đê đền bù cho 
những gia đinh trong họ Langbiang có người bị chết trận, 
dòng thời phải giao lại đất đai, người của các bon Saremmạ, 
Saremhòn về phía họ Langbiang.

4 . Các tập tục, quy định nhằm củng cổ, bảo vệ dòng họ.

a) Qui/ên lợi và nghĩa vụ của các thành viên trong dòng họ

Trước hết các thành viên cùng họ có quyền bình đẵng 
trong việc sử dung đát đai do họ đó quản lý và tham dự bàn 
bạc những quyết định lớn của họ như việc thay đồi chỗ ỏ' của 
dỏng họ, thương lượng hay chiến tranh với các họ khác, xét 
xử lội ma lai và các tội khác, bầu và bãi miễn những người 
đứng đầu và quản lý dòng h ọ ...

Nghĩa vụ và trách nhiệm của mõi thành viên trong họ 
bao g ồ m :

— Bảo vệ đất đai và khu vực cư trú thuộc quyền quàn lv 
của dòng họ, kê cả các nguồn nước, rừng núi ...

—  Bảo vệ danh dự cùa dòng họ, khi can thiết phải tham 
gia các cuộc xung dột vũ trang đẽ bảo vệ dát đai, tài sản, 
danh dự của dòng họ, và làm cho dòng họ thèm lớn mạnh.

— Tự nguyện, tự giác thi hành các quy định truyền thống, 
các luật tục của dòng họ. Đặc biệt là các kiêng cữ hôn nhàn, 
sự trách cử, hav trừng phạt những sai trái của các cá nhàn 
được xem như nghĩa vu của mõi thành viên.

— Thương yêu, giúp đõ’ nhau giữa các thành viên trong họ, 
nhát là trong hoàn cảnh khó khăn, hoan nạn. NẾU một «bếp » 
trong họ thiếu ăn, các «bếp» khác có trách nhiệm giúp đỡ, 
cho mượn lúa, bắp hoặc cho không.



— Tuàn thủ ý kiến của tộc trưởng, già làng ... đặc biệt là 
trong việc phàn chia đắt đai, tham gia các cuộc tranh chấp 
vũ trang.

— Đổi vói khách, hoặc những người ngoài dòng họ đến 
thăm viếng, giao thiệp, mọi người trong dòng họ đều tỏ lòng 
quv mến, tiếp đai lịch thiệp, àn Cỉìn...

b) Hôn nhún.

Hôn nhàn là một trong những biện pháp nhằm củng cố 
và mở rộng sức mạnh, uy thế của các dòng họ người Chil 
và Lạt.

Giữa các họ của người Chil và Lạt ử Lạc Dương cỏ một 
quan hệ hôn nhàn khá phức tạp với nhiều quy định chặt chẽ. 
Người ta cấm những người cùng dòng họ, không dược kết hôn. 
Ai cố tình làm sai điều này sẽ bị tội loạn luân và phạt vạ rất 
nặng và có thễ bị khai trừ ra khỏi họ, khỏi bon. Giữa các họ 
cũng cố m ột số cấm kv trong việc hòn phối. v ỏ t  sổ họ không 
được kết hôn với nhau như giữa họ :

Buôntò — Đavu

Liêngyrăng — Liênghot 

Konsar — Konsor

K’sar — Chil ...

Theo cách giải thích của những người trong các dòng họ 
trên thì vốn trước dày các dòng họ này cùng một gốc, nhưng 
về sau đan dần tách rời, chia xa. Việc kết hôn giữa các họ như 
vậy sẽ đẻ ra quái thai, hoặc trẻ chết non. Ngoài ra giữa các 
ho Lièngyrăng với họ Krajyơng, giữa họ Daguk với họ Păng- 
tin, giữa họ Liênghot và họ Daguk ... cũng rất hạn chế hôn 
phối. Có lẽ sự tranh chấp giữa các dòng họ mạnh, những cuộc 
xung dột dỏ dã đưa đến sự thù hằn, chia rẽ các thành viên 
của hai họ. Sự kết hôn giữa họ lớn và họ nhỏ là một trong 
nhừng cách liên kết giữa các họ với nhau, làm tăng thêm vị 
tri cho các dòng họ lớn.
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c) Các tín nqưởng và hình phạt.

Mỗi dòng họ người Chil, Lạt thường cỏ một số tin ngưỡng 
và nghi lỗ được tiến hành cộng đong trong toàn họ. Dỏ là các 
lễ nghi cầu cúng thần linh, các «giáng» cho sự bình yèn của 
dóng họ, và sự được mùa trong nằm. Đày cũng là dịp hội hò, 
vui choi của toàn dòng họ. Việc cúng «Vang Koi » (thần lúa) 
được tiến hành nhiều lần trong một vụ sản xuất, nhưng có một 
lần toàn dòng họ, toàn bon cúng chung, đó là sau vụ gặt, khi 
lúa dà vào vẻn trong các chòi lúa. Dị)) nàv cũng là ngày hội 
của toàn bon, toàn dỏng họ, kẻo dài trong nhiều ngày cùng an 
chung, vui chung vứi nhau. Các lễ củng than đễ xin dát dứi 
bon đến nơi ở mới, cũng được tồ chức một lúc trong toàn 
dòng họ, trong các «bếp». Cũng vậy, vào những mùa thường 
xảv ra bệnh dịch, lề cúng thần núi, thăn bếp, thần đỉít v.v... 
đều được tồ chức toàn bon và trong từng gia đình thành víèn 
của các họ.

Việc bàn định và tiến hành các lễ phạt, hình phạt đều do 
tập thê các thành viên dòng họ bàn bạc quyết định theo các 
tập tục cồ truyền. Xét về mặt nào đó, các lề phạt, hình phạt 
có tác dụng gắn bó, củng cố dòng họ, chống lại những xu 
hirớng đi ngược lại lợi ích của cộng đồng dóng họ, làm suy 
VẾU  các dòng họ. Đói với người Chil và Lạt ở Lạc Dương có 
một số tội phạm và hình phạt sau đàv được coi là quan trọng.

* Ăn cẳỊ>, lừa gạt, bội tin. Tội phạm này dược xét xử  
theo luật tục bằng cách nấu chì chảy đồ vào bàn tay, dáng tav vào 
nồi nước sôi đề lay một vật như chiếc vòng, lặn xuống nước... 
đè kiêm tra xem sự gian dối, hay thật thà. Những người phạm 
tội loại này buộc phải hoàn trả. đền bù của cài cho nạn nhàn, 
và bị mọi người khinh rẻ.

* Loan luân. Những người phạm tội loạn luân bị dòng họ 
trừng trị rät nặng. Những hình phạt, nặng về việc làm 
nhuc, bẻu riếu, giành cho kẻ loạn luân như pjiai ăn 
cơm trong máng của heo, chui qua bụng trâu bò, bị mọi 
người nhồ nước bọt vào người v.v... Người phạm tội loụn
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luân muốn trư lại vời (lóng họ buôn láng phải nộp phạt, hiến 
tế heo, trâu...

* Ma lai. Trong quan niệm của người Chil, Lạt ma lai là 
những ke làm hại tinh mệnh người khác gọi là «ch à» , gảy 
cho người trong họ, trong buôn ốm đau chết chóc. Yì vậy 
ma lai bị trừng trị rất nặng, những ngưòú cỏ ma lai bị họ 
hàng ruồng bỏ, giẾt hại. Người Chil, Lạt còn cho rằng ma 
lai cỏ dòng, lưu truyền nên con cháu kẻ bị nghi là ma lai 
cũng có thê bị giết hại hoặc bắt đem bản cho người xử khác.

Iỉ. TÒ CHÍT. QUẪN LÝ XÃ HỘI TRUYỀN THỐNG 
CỦA NGƯỜI CHIL, LẠT.

1. Bon.

lỉon là đưn 'vị cư trú của người Chil, Lạt, giống như 
chòm xóm của người Việt, hay các buôn, plei, của các dàn 
tộc Tày Nguvên.

Mỗi bon của người Chil và Lạt trước đàv thường gồm 
khoảng bổn, nam nhà dài, cùng có bon chỉ một hai nhà dài. 
Mỏi nhà dài lá một đại gia đình huyết tộc. Các bon nằm rái 
rác trong rừng ở  xa nhau từ vài ba giờ đòng hò, có khi đến 
một buồi đường đi. Thông thường các bon của người Chil, 
Lạt nằm gần các nguồn nước, sông, suối, hồ... và trong các 
thung lũng. Tên gọi các bon dược dặt theo các đặc diêm tự 
nhiên, hoặc một sự kiện có liên quan đến việc hình thành bon :

Bon ttạchai . vùng suối nưức có nhiều cát

Bon Datrom : nước mạch

Bon Tiasó đângơ : vùng rừng lồ ỏ

Bon Pasamek : muỗi bay

Bon Kon klang : con ó...

Khi di chuyên địa diem cư trú, đến nơi ờ mới, người 
t.hil vã Lạt thường mang theo tèn bon cũ của mình dặt cho 
vung cư tru mới. Trong thời MỸ-ngụy, có nhiều bộ phận người

112



Chil bị chuyền đến vùng Đức Trọng. Nhưng họ vần mang cái 
tên bon quen thuộc xuống nơi ư  mới. Vì vậy, ở Đức Trọng 
và một sô' nơi khác thuộc Làm Đồng cỏ khá nhiều bon người 
Chil, Lạt mang tên Liêngbong, Đaté, Daragua...

Mỗi bon trước đày có the có từ hai họ hoặc nhiều hơn 
chung sống. Trong đó có một họ lớn chiếm đa số. .vlỗi họ 
sống riêng trong một nhà dài vói nhiều «bếp». « Bếp» là các 
tiễu gia đinh hao gom vợ chong con cái chiếm một gian nhà 
trong nhà dài, có' bếp riêng đê nấu nướng và sinh hoạt của 
tiễu gia đinh quày quần chung quanh bếp đỏ. Giữa các «bếp»  
ranh giới có tính chất ước lệ, không có phên vách hoặc vật 
chuằn phản chia cụ the. Trẻ con các « bếp » cỏ thề nằm ngủ 
chơi bời tùy chỗ chúng thích, hoặc thỉnh thoảng sang ăn nhờ 
các « bếp » khác.

Giói hạn chung quanh bon là những con đường mòn, 
trong số đó một con đường lớn hơn chạv thẳng vào phía trước 
bon, nối liền với lối đi sang bon khác. Phía tày bắc của các 
hon là một khoảng rừng rậm rạp dùng làm nghĩa địa chung 
cho bon, đó là vùng đát linh thicng do « vang bnom » (thần núi) 
coi sóc và cấm người lạ không được xàm phạm. Vùng đất canh 
tác, các rẫy «m ir»  thường nằm xa hon khoảng trên một giờ 
đồng hd đi lại.

Việc di chuyên các bon trong thời gian trước đày thường 
từ 5 đến lơ năm một lăn, tùy theo vùng dát đai canh tác tốt 
xấu, mau hay làu bạc màu. Việc di chuyên bon cũng chỉ nằm 
trong phạm vi các vùng đất, khu rửng do dòng họ quản lý, 
muốn sang các vùng đất có chủ, buộc phải có sự thương lượng 
với các bon, các dòng họ láng giềng. Người Chil và Lạt, ít 
khi quay trỏ' lại vùng đất cũ.

Ngày nay, tình trạng du canh, du cư dã giảm bớt, nhiều 
bon đã ừ cố định. Các nhà dài trong bon đã biến mất. Theo 
với nhừng biến dộng lịch sử trong thời gian qua, tính chất cư 
trú truyền thống của các bon người Chi], người Lạt dã phai 
nhạt dần. Những vùng như ở  xã Lát, quanh trụ .sở ủy han xă 
Kinplanhon người Lạt và Chil đã ở các ngòi nhà trên nền dát 
nhỏ bé tbeo từng gia đình.



ầ. Chtrc nắng, v| trỉ, và quyen hạn cua « Quẩng botì ».

Trong quá khứ, người Lạt và Cliil có một hệ thống quản 
lý xà hội khá chặt chẽ từ bon cho đến các « bếp ».

Bứng đầu bon là ông quáng bon (có tài liệu phiên àm là 
kuang bon) — tức chủ bon. Bày là một người đàn òng đứng 
tuồi, khoảng ngoài nam mươi, có uy tín trong dàn bon và 
nhiều kinh nghiệm sản xuất, sinh hoạt. Quăng bon cũng là 
người am hiẽu các truyền thống, các phong tục tập quán, các 
cách giái quyết theo luật tục, rành rọt vè mối quan hệ giữa 
các dòng họ, các thành viên trong bon.

Chức năng và trách nhiệm của quăng bon bao gồm các 
m t chủ yếu như sau :

— Quản lỷ sinh hoạt, trật tự trong bon dựa trên những 
qui định vá tập tục truyền thống. Quyết định việc di chuyên 
bon.

— Cùng với những người giúp việc, phán chia đất đai. 
núi rửng, nương rẫy cho các gia đình trong bon.

— Huy động nhàn công trong bon vào các còng việc chung 
của bon, như làm nhà, dắp đập ngăn suối gi ừ nước, chuẫn bị 
hội hè v.v...

— Hòa giải các vụ tranh chấp nhỏ trong bon giữa các gia 
đinh và cá nhàn, như các vụ căi lộn, đánh lộn...

— Cùng vói các già làng, những người đứng đàu dòng 
họ, và những người giúp việc, phàn xử các vụ tranh chấp xung 
đột giữa các gia đình và thành viên trong bon (dựa theo các 
luật tục) như trộm cắp, bội tín, loạn luân, trai gái v.v...

— Thay mặt các thành viên trong bon giao dịch với các 
bon láng giềng, đón tiếp khách khứa đến thăm bon, trao đồi, 
mua bán ...

— Cùng với các già làng, các người đứng đầu họ lớn bàn 
bạc, thương nghị với các quăng bon láng giềng về các vụ 
tranh chấp dẵt đai, của cải, các vu xung dột. xò xát giữa các 
thành viên, các gia đinh của hai bon, hoặc của nhiều bon.
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— Trong tình hình xẳy ra các cuộc đụng chạm vô trang, 
quăng bon bàn hạc cùng già làng và người đứng đằu dòng họ 
vè việc chiến đáu hay hòa giải, cùng những quyết định lớn 
về số phận chung của bon. Quăng bon đứng ra, hoặc ủy quyền 
cho một người khác, chỉ huy các cuộc phòng thủ hoặc chiến 
đấu của bon trong cuộc tranh chấp vũ trang với các bon khác.

Quăng bon cỏ một số người giúp việc trong còng việc 
quàn lý bon :

a)  Người chia đất (Cho át pu te-prỉ). Người chia đất có 
trách nhiệm nắm vững ranh giỏá và tinh trạng đất đai của 
bon. Người chia đẫt sẽ giúp quăng bon việc quyết định phàn 
chia đẵt đai cho các hộ gia đình canh tác dựa trên số người 
và điẽu kiện canh tác của lừng gia đình. Ranh giới giữa các 
rẫy sẽ được xác định cu thề khi tiến hành việc phát rẫy, 
gieo tỉa. Người chia đất dựa vào các mô đá, các gốc cày và 
mạch nước đễ làm dáu cho các phần đất. Người chia đất, 
cũng có thỉ đề nghị với quăng bon việc dời bon khi tình trạng 
vùng đất canh tác đã bị bạc màu.

Trong điều kiện các bon ít người, công việc cùa người 
chia đát sẽ do quăng bon đảm nhiệm và quyết định.

b) Người chì huy quàn sự. — Người chỉ huy quàn sự do 
quăng bon chĩ định khi cỏ các cuộc xung đột vũ trang giừa 
các bon và trong trường hợp quăng bon già yếu, không đủ 
khả năng chỉ huy chiến đấu. Ngưòũ chỉ huy quán sự sẽ thay 
mặt quăng bon chỉ huy, tập hợp, huy động dàn làng, nhăt là 
những thanh niồn trai tráng tham gia công cuộc phòng thủ và 
tiến công khi cần thiết. Ngưòi chỉ huy quàn sự sẽ trực tiếp 
cầm đầu lực lượng chiến đấu đi tiến đánh các bon đổi địch.

Nếu quăng bon đủ khả năng và sức lực, ông ta sẽ tự 
đảm nhiệm lấy công việc chỉ huy quàn sự trong chiến đấu vũ 
trang của bon.

c) Người thay mặt quăng bon. — Trong những điều kiện 
cần thiốt như đau 6m, tuồi già, hoặc đi vắng làu ngày, quăng
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hon cỏ thê chọn một người thay minh đảm nhiệm các cống việc 
của òng. Người được chọn này, co khả năng và sức lực đê lo 
liệu công việc chung của bon, và thường ví sau, khi quăng bon 
qua đời anh ta sè được dàn làng tín nhiệm thav quăng bon đã 
quá cổ chính thức lùm quăng bon. Người thay mặt quăng bon 
chù yểu là thực hiện những lòi dạn của quăng bon trong một 
phạm vi nhất định. Vi những lý do trên dày khi quăng bon 
chọn người giúp việc cho mình, thường càn nhắc kỳ lưỡng và 
hỏi ỷ nhiều người trong bon.

3. Cách thức tiến cử
Quăng bon dược chọn ra theo sự tin nhiệm của các thành 

viên trong bon. Người được chọn làm quăng bon, trước đó, 
phải trải qua nhiều thử thách, có nhiều đóng góp lớn lao với 
nhàn dàn trong bon. Sự tin nhiệm dó sẽ tích lìiv dằn dần bằng 
sự tin cậv của cảc thành viên, cho đến lúc có thê thay thế dược 
người quăng bon đã quả cố. Vì vạy quá trinh chọn lựa nàv, 
kẻo dài trong nhiều thòi gian. Cũng cỏ thê trước khi qua đửi 
vị quăng bon sắp quá cổ sẽ đe nghị ngưòi thay thể mình. Lời 
dè nghị đỏ sẽ tăng thèm uy tín cho người quàng bon mới, 
thường lời đề nghi đó cùng phù hợp với ỷ kiến của dàn bon.

Trường hợp bai miễn quăng bon hau như nít it xảy ra. 
Một phần vì dàn bon không muốn có sự bãi miền với những 
sai sót nhỏ nhặt của quáng bon, phàn khác vì sự lựa chọn khá 
kỳ càng như trên và các người đưọc chọn làm quăng bon 
thường rất cố gắng trong trách nhiệm và công việc của mình. 
Trường hợp bãi miền quăng bon một cách hãn hữu bởi lý do 
òng ta bị đau ốm, thương tạt, hoặc có hành dộng sai trái 
nghiêm trọng lãm ảnh hưởng đến sự tôn vong, suv yếu cua 
hon. Việc bãi miên đó cũng do toàn thẽ các thành viên trong 
bon bày tỏ sự băt tín nhiệm, hoặc sự cồn thiết tliav thế một 
quăng bon mới.

Chức vụ quăng bon không có tính chất thừa kế, hoặc lưu 
truyền. Sự chọn lựa, bầu cử hết sức binh đẳng và tự nguyện. 
Những người kế thừa quang bon do tài năng đức độ và sự tín 
nhiệm cùa dàn hon quvết định. Về sau này quăng hon thường 
đưực chọn ờ  những người thuộc dòng họ lớn
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4 .  jftệ t h o n g  * giầ ìàng c h ủ  h ọ  vằ t ộ c  t r i r ở n g .

— Già láng — Xã hội người Chil, Lạt ở Lạc Dương không 
có một hệ thống già làng riêng biệt và hoàn chỉnh như hệ 
thống già làng ở các dàn tộc Eđê, Bana, Giarai và một số 
dàn tộc ở Tày Nguyên. Tuy nhiên những già làng người Chil, 
Lạt có vai trò khá quan trọng trong việc quản lỷ các bon.

Khòng phải tăt cả các người già trong bon đều được xếp 
vào hạng « già làng » mà chỉ một sổ người cỏ tuồi trên 60 tuồi, 
có uy tín, đức độ và hiêu biết, cư trú trong bon lâu năm mới 
được nhân dàn gọi là « già làng ». Những người già, mà trước 
đỏ, thời còn tre, vi phạm các luật tục, có hành vi xấu ho.ặc từ 
ươi khác mới đền sống trong bon, lvhồng được xếp vào loại 
« già làng ».

Các già làng, được nhàn dàn trong bon coi như lớp người 
« tinh hoa » của bon, bởi họ tích lìiv được nhiều kinh nghiệm 
sống và sản xuất. Trong nhiều công việc, nhất là những lúc 
khó khăn về sản xuất, và chiếu tranh giữa các dòng họ, các 
thành viên trong bon rất chờ mong <• kiến của các già làng. 
Cũng có khi các già làng dưực mời tham dự vào việc phàn xử, 
giải quyết tranh chấp, kiện tụng trong hon.

Quăng bon thường dựa vào các già làng, nhát là ý kiến 
của các già làng đứng đău nhà dài, và dòng họ đê quvết định 
còng việc quản lý và xử lý các ván đe liên quan đến bon. Nhiều 
khi thòng qua các già làng, với uy tin và hiẽu biết của họ, 
quăng bon điều hành sinh hoạt của bon bằng dư luụn và các 
táp tục cồ truyền. Các già làng thường giúp đỡ quăng bon. Họ 
xem đó là trách nhiệm và vinh dự của mình. Vai trò chính 
cùa già làng, là tư vấn cho quăng bon giải quyết các việc 
quan trọng.

— Tộc trưửnq. — Tộc trưởng là người đứng dầu dòng họ 
trong mỏi bon. Đủy là người lớn tuồi, và thuộc thứ bộc lớn 
nhát trong một họ. Tộc trưởng cũng là người đứng dầu nhà 
dãi, vi mồi họ người Chil, Lạt thường sống trong một ngôi 
nha dái. Mõi bon có bao nhiêu họ (hoặc cỏ bao nhiêu nhà dài) 
hi có bấv nhiêu tộc trường.
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Tộc trương lo việc quẩn lý sinh hoạt và sần xuẩt cua hộ 
mình, cũng như chịu trách nhiệm phân giải các tranh cháp 
thuộc về nội bộ dòng họ. Ỏng cũng sẽ là người chủ trì các 
buồi sinh hoạt tin ngưỡng tiến hành trong nhà dài nơi cư trú 
của họ mình. Chẳng hạn, việc xử lỷ các vụ ma lai trong họ, 
tộc trưởng phải xem xét và quyết định các hình phạt và tiến 
hành việc phạt. Tộc trựởng phối hợp chặt chẽ với quăng bon 
trong việc quân lỷ chung của bon. Khi xảy ra các cuộc xung 
đột vũ trang, tộc trưởng sẽ là người chỉ huy quàn sự của họ 
mình phổi hợp tác chiến cùng các họ khác trong bon. Những 
bon nhỏ, ít họ, đòi khi quăng bon CÒ11 là tộc trưởng của dòng 
họ lớn nhất trong bon.

— Chủ h ộ : Trong mỏi nhà dài có nhiều bếp, mỗi bếp là 
một gia đinh nhỏ gồm vợ chồng và các con. Người đàn ông 
trong các bếp này có the coi là chủ hộ. Anh ta không chỉ lo 
làm ăn nuôi sống vợ và các con, mà còn giữ mối quan hệ với 
các bếp khác chung sống trong nhà dài, cũng như giữa gia 
đình mình với các gia đình khác trong bon. Chủ hộ thường 
thay mặt gia đình tham gia các công việc, hội họp toàn bon. Ớ 
người Chil, Lạt địa vị người phụ nữ còn khá quan trọng, nên 
các chủ hộ khi quyết định việc lớn vàn thướng phai bán bạc 
với vợ và JÚC con đã trưởng thành.

III. QUÁ TIÙNH PHÀN HÓA XẤ HỘI 
TRONG NGƯỜI CHIL VÀ LẠT

1. Tài eẳn cơ  bản.
Khái niệm tài sản của người chil, Lạt bao gồm những của 

cải thiên nhiên và những gì do con người làm ra thuộc quyền 
quân lý và sử dụng của họ. Nói cách khác tài sản gồm tư liệu 
sản xuất (đắt đai, rừng núi, nương rẫy...) ; công CỊI sản xuất (cày, 
bừa, dao, rựa, ...) và của cải đã làm ra (nhà cửa, lúa gạo...). 
Trước kia cung như hiộn nav tài sản CO' bản của người Chil, 
Lạt chia làm hai loại. Tài sân chung toàn bon và tài sản của 
gia đình.

Trên nguyên tắc đất rừng, nguồn nước, nhà o\ đirừng 
di... thuộc quyền sở hữu chung của toàn bon. Hây lù những
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tài sần lớn và mồi người trong bon đều cỏ quyền hưởng thu. 
Nông cụ, gia súc, lương thực, đồ dùng cá nhân... Là tài sản 
của mỗi bếp tức của gia đình và cá nhàn. Các loại chiêng, chẻ, 
tràu bò., là những tài sản quv giá nhất.

— Đắt rừng : được phàn chia một cách còng bằng và theo 
tập tục truyền thống cho các gia đình đễ phát nương làm rẫv. 
Trong thời gian chiếm hữu vùng đẫt rừng, các gia đình hết 
sức tờn trọng các đường phàn ranh đã đưực quy irớc bởi quăng 
bon và người chia đất đánh dấu.

— Nhá ở :  Nhà ở là tài sản chung của bon, hoặc của dòng 
họ, do công sức chung tạo nên, mỗi gia đình đưực phân chia 
các khoảng đê ăn ngủ, sinh hoạt theo từng bếp riêng biệt. Nếu 
có sự phát triên thêm, người ta nối thêm vào nhà dài một 
khoang sàn cho các gia đình mới chung sống.

— Còng cụ sẵn xu ấ t: Cày, bừa, cuốc... là những nông cụ 
thường là tài sản chung của họ trong một nhà dài, chia nhau 
sử dụng. Nhưng những thứ đó ở vùng Lạt, Chil không phồ 
biến lắm, và chỉ mới xuất hiện gàn đáv, còn công cụ sản xuất 
truvền thống ván là chà gạt (\vek) và gậy chọc lỗ. \Vek và 
gậy là những tài sản thuộc về gia đình và cá nhàn.

— Trâu, bò, d è ... là tài sản của gia đình và cá nhàn chủ 
vếu dùng đẽ hiến tể, đồi chác. Trâu là đơn vị đánh giá cho 
một số tài sản quỶ khác.

— Chicng, chẻ, cưừm  ... là những tài sản quÝ giá, tiẻu biếu 
:ho sự giàu có, hùng mạnh. Sổ chiêng, ché càng nhiều, càng cồ 
vira càng chứng tỏ giàu cỏ làu dời. Mỗi bộ chiêng (gom fi cái) 
cò thễ đồi hàng chục con trâu. Các ché cồ và dày cườm cũng 
có giá trị lớn. Tài sản này thường là của gia đình và cá nhàn.

— Thóc lúa, lương thực, thực phỉìm. Đâv là tài sản gia 
.inh vá cá nhân có thê vay mượn lẫn nhau khi cần thiết.

— Chán đắp, ảo quần, náy khố... là tài sản cá nhàn do cả 
nhàn sìr dung.
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2. Nguồn gỗc tài sản và quyền chi phối.

a) Nguòn gốc: Tài sàn của người Chil, Lạt do nhiều 
nguyên nhàn tạo n ên :

— Chiếm hữu trong thiên nhiên : như chiếm các vùng đất 
rừng, các tài nguyên tự nhiên trong rừng.

— Lao động sản xuất: Lúa gạo, n g ô ,... do lao động làm 
ra, các thứ làm thồ sản khai thác, hái lượm trong rừng, chăn 
nuôi tràu, bò, dê...

— Mua bán, đoi chác : các loại chiêng, ché, vải mặc cỏ thễ 
đồi cho các tộc người khác như chiêng ché đồi cho người 
Việt bằng tráu bò, vải đồi cho người Mạ v.v...

— Cướp đoạt : Những cuộc xung đột vũ trang giữa các 
dòng họ trước đây,đă đem lại cho người Chil, Lạt nhiều tài 
sản phong phú như đất rừng, chiêng ché, tràu bò.

b) Quyên chi phối và sừ dụng tài sản :

Những tài sản công cộng thuộc quyền chi phối và sử dụng 
bình đẳng của các thành viên trong bon. Đắt rừng là tài sản 
công cộng, việc phàn chia phải theo các tập tục và có sự bàn 
bạc chung cùa các gia đình trong bon. Những tài sản cướp được 
trong các cuộc xung đột vũ trang cũng được phàn phối đều 
cho toàn thê thành viên trong bon. Các con vật săn bắn được 
trong vùng đăt rừng của bon cũng vậy, ngoài một phần ưu 
tiên cho người cỏ công săn bắn còn được đem chia cho mọi 
gia đình trong bon. Còng việc phàn chia và quản lý các tài sản 
chung trong bon trên danh nghĩa là do các thành viên của 
bon, nhưng trên thực tế là do quang bon và các tộc trưởng 
đảm nhiệm.

Những tài sản riêng như chiêng chó, trâu bò, lương thực, 
đồ dùng cá nhàn... là của các gia đình và củ nhàn có quyền 
chi phối sử dung. Trong quá trình chung sống với nhau, giữa 
các gia đình, các cá nhàn có thê cho vay mượn, giúp đỡ nhau 
về tài sản trong tinh thần thương yêu thỏa thuận với nhau.



c. Sự tích lũy tái sản.

Quá trình tích lũy tài sân của người Chil, Lạt diễn ra theo 
các hiện pháp sau đáy •

— Tăng cường độ lao động đè cỏ thêm của cải. Họ phát 
thêm rẫy, nuôi thêm nhiều tràu bò, khai thác nhiều làm sản... 
Hiện nay ở xã Lát, Kinplanhon việc khai thác rừng thông đem 
lại một nguỏn lợi lớn, tăng thu nhập nhanh chóng cho một 
s6 gia đình.

— Dành dụm, tiết kiệm trong chi tiêu, sinh hoạt. Ở một 
vài vùng người cỏ đạo Tin lành, họ đă bỏ hẳn việc uống rượu, 
không cúng tế tốn kém nên đã dành được một sổ cùa cài, 
tài sản.

— I)o việc trao đòi và mua bán, nhờ vậy mà một số gia 
đinh tích lũy được nhiều tài sản quý, như chiêng ché, vài* 
áo quần v.v...

— Những cuộc hôn nhàn, cũng đem lại một sổ tài sàn 
đáng kẽ cho nhà trai. Theo tục lệ người Chil, các cô gải đi 
cưới chồng. Trong lễ cưới, nhà gái phải nộp một số tài sàn 
cho nhà trai. Nhà có nhiều con trai, sẽ cỏ thêm nhiều tàì sản.

— Trong quá khứ, những cuộc chiến tranh giữa các dòng 
họ, các bon cũng tạo nên việc tích lũy tài sản.

3. Sir xuất hiện giàu, nghèo trong xã  hội.

Cho đến nay, trừ vài nơi ỡ xà Lát, còn nói chung rất khó 
phàn biệt sự giàu nghèo giữa các gia đình và cá nhàn. Sự 
giàu cỏ, trong quan niệm người Chil, Lạt được tính theo số 
lượng nhiều chiêng, ché, tràu bò, cườin... Khi những nhà dài 
đã tan vỡ, chuyễn sang cư trú theo từng gia đình trong các 
căn nhà nhỏ, thi sự giàu sang cỏ thê nhìn thay trong một sổ 
gia đình. Họ cỏ bàn ghế, tủ giirờng, tiền bạc, vàng bạc. Tuv 
vậy, chiêng, ché, trâu bò vẫn là những tài sản quan trọng của 
người giàu cỏ hiện nay.

Tài sản của những gia đình giàu theo điều tra dầu năm 
1982 (vùng Tiêng Liêng xã Kinplanhon) gòm cỏ những thứ 
sau d â y :
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— 1 bộ chiêng đủ 6 chiếc (mỗi chiếc trị giá 2 trầu).

— Trẻn 10 ché đựng rượu cồ xưa (cỏ chẻ trị giá bẳng 1 con 
trâu đực lớn).

— Hơn 20 con trâu (ngoài ra cỏ thêm nhiều bò, dê, heo).

— Nhiều áo quần và đồ trang sức ...

Những thứ như lúa gạo, thực phầm, đồ dùng thường ngày 
v.v... không có giá trị nhiều đễ xác định giàu nghèo theo quan 
niệm địa phương.

Những gia đinh nghèo, hiện nay sống trong các ngôi nhà 
lụp xụp, đồ đạc bên trong hầu như không cỏ gì đáng giả ngoài 
mấy trái bău đựng nước, vài con dao rựa, áo quần rách rưới. 
Vào ngày giáp hạt các gia đình nghèo thường thiếu ăn, phải 
đi đào củ rừng, hái rau rừng, hoặc đi vay mượn bà con xỏm  
giềng. Trẻ em nhà nghèo hầu như không có áo quần và gầv yếu...

Sự chênh lệch tài sản giữa người giàu và nghèo ở vùng 
người Chil, Lạt chủ yếu do nguyên nhàn sau đ á y ;

— Do lao động, sản xuẵt. Những gia đình đỏng người, cỏ 
nhiều lao động nên phát được nhiều rẩy, chăn nuôi nhiều gia 
súc, khai thác nhiều làm sản... nên tích lũy được nhiều tài sản.

— Do thừa kế tài sẵn của dòng họ, nhất là những gia đình 
khá giả, dòng họ lớn...

— Do sự may rủi trong cuộc sổng. Tại nạn thiên nhiên, 
sự ốm đau, chết chóc... đã làm cho không ít gia đình nghèo 
đỏi, kiệt quệ. Những gia đình vốn nghèo, g«ặp rỏi ro càng nghèo 
khồ thêra và phíải cầu cửu đến sự giúp đờ của bon.

Nhìn chung, trong xă hội ngưởi Chil và Lạt trưởc kia cũng 
như hiện nay, sự chênh lệch, cách biệt nhau về mặt tài sản 
giữa các gia đình, cốc tầng lớp người không lớn lắm. Quả 
trinh phí\n hỏa giàu nghèo diễn ra chậm chạp, đôi khi bị chi 
phối bởi yếu tố ngẫu nhiêu, may rủi. Sự khác biệt tài sản, sự 
hình thành tầng lớp giàu có và kẻ nghèo đang mới là bước 
đầu, tỉnh trạng người bóc lột người chưa phồ biến.
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4. Các tàng lổ*p trong xằ hội ngirìrỉ Chil, Lạt.
Các tầng lớp xã hội ù người Chil và Lạt chưa được binh 

thành ro nét. Đại đa số người Chil, Lạt vẫn sống trong mối 
quan hệ bình đẳng của những thành viên trong dòng họ, bon 
làng. Họ chưa có ỷ thức cụ thỉ* về sự phàn biệt các tầng lớp, 
vè sự phân chia giàu nghèo. Ngoài quăng bon và những người 
có trách nhiệm liên quan đến việc quản lý dòng họ, bon, trong 
xã hội người Chil, Lạt còn cỏ các tăng lớp người sau dày 
đáng lưu ý :

— Thầy cúng, thầy phù thủy ... (P’dàu, rhanghô, krou ...). 
Những người này chuyên việc củng hái lên đồng, phù chú chữa 
bệnh, đoản xem vận mạng. Trước đày mõi bon cỏ vài ba người, 
họ cùng tham gia sản xuất, và sống như những thành viên khác 
trong bon, hoạt động của họ chỉ vào các dịp căn thiết, chứ  
chưa có tính chất chuyên nghiệp. Tuy họ không có chức năng 
quản lý xã hội, nhưng trong cuộc sống của bon họ có một vai 
trò nhất định, nhất là về tín ngưỡng. Những krou, p’dàu,... 
thirờng là những người hiẻu biết các phong tục truyền thống 
của dàn làng, có kinh nghiệm sản xuất, chọn nương rẫy, xem 
thời tiết... Vì vậy cũng có khi họ được dàn bon mời tham gia, 
hoặc gỏp phàn thực hiện các vụ phàn xử theo tập tục các vu 
tranh chấp trong bon. Các p’dàu có thè giúp việc cho quăng 
bon trong lúc kiềm tra sự chân thật hay gian dối của bị cáo 
bằng cách đồ chì vào lòng bán tay anh ta, đun nước sỏi đe 
anh ta nhúng tay Y.v... Trong trướng hợp khẳng định ma lai, 
các krou là người giúp việc đác lực cho quăng bon, tộc trưởng 
và dần bon. Krou sẽ tiến hành các nghi thức, đề phát hiện, 
thử thach xác dịnh người nghi có ma lai. Chính từ những việc 
trẽn, dán láng càng kính nê và khiếp sợ các vi krou, p’dàu...

— Bày tứ (de), ư vùng người Lạt thuộc xà Lát trong quá 
khứ gần đày vẫn còn tồn tại một số ít người gọi là <Ịf đe » — 
tôi tớ. Trong mỗi bon số người « de » không nhiều lắm (khoảng 
năm bảy ngưòi). Những « đe » cỏ nguồn gốc từ :

* Con cái của những người bị coi là ma lai. Sau khi cha 
mẹ bị tiêu diệt, con cái của người có ma lai vẫn đưọe sống 
lại trong bon. nhưng bị mụi người hắt hủi nghi ngờ.



» Nhung tù binh bị bẳt được trong các cuộc xung đột 
vù trang giữa các dòng họ và các bon.

* Nhũng người lớn và trẻ em các dân tộc (nhiều nhất là 
Mnông) bị bắt cóc và dem bán cho ngưòũ Lạt.

* Một số ít nghèo đỏi, nợ nần, lưu lạc từ nơi khác tới 
sóng nhừ trong bon.

Thân phận các «de» rất khồ cực, họ không được coi là 
thành viên của bon, hoặc của dòng họ nào trong bon« Họ 
không cỏ tài sàn riêng và không đưực nhận pliiìn đất rừng 
đẽ phát rầv « Đc » cũng ăn ở trong nhà dài, và chịu sự sai 
khiến của người chủ nhà. trưởng tộc và rát bị khinh rẻ. Tuy 
thế, sự chênh lệch giữa họ và các thành viên trong bon không 
phải là quá cách biệt. Họ cũng có the chọn một mảnh đất 
rừng hẻo lánh cằn cỏi dề phát một rẫy nhỏ gieo tỉa lấy lúa ăn. 
Các «d e» sau một thòi gian, có the tự chuộc mình đẽ trử 
thành người bình thưcVng. Nếu là người bị mua bán họ phải 
trả đủ sổ tiền, của lúc mua bán cho người chủ. Những «đe»  
lá tù binh, thi bon của họ có the đem tiền của đến xin chuộc 
về. Các « đe » ờ  xã Lạt cỏ thản phận như kẻ khốn cùng hơn 
là nò lộ.

IV. QUAN HẺ GIỮA NGƯỜI CHIL, LẠT ĐỐI VỞỈ 
CÁC XÃ HỘI BÊN NGOÀI.

1. Quan bố vổ-i n»u-(Vi c.hăni (1) và các tộc ngu-M láng giềng.
Trong những truvcn thuyết và ký ức của người Chil ở 

vùng Lạc Dương, cho thấy rõ dấu vết của một thời kỳ có sự 
hiện diện của người Chăm và những tác động của người Chăm 
vào xã hội người Chil, và người Lạt.

Ngưửi Chil và Lạt gọi người Chăm là « Prenn ». Những 
ngưòâ Prcnn đa đen nliicu nơi tV vùng Lạc Dương. Họ lên 
đến ngọn nguồrưsóng Krỏug Ivnô, Đămrong. Họ vào tận các 
bon người Chil sòng hẻo lánh trong rừng rụm. Họ chiếm cứ

(1) Ngưòi Chàm tức người Chàm.
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các nguồn nước, cúc khu rừng của người Chil. Các công trình 
bằng đá xâv dựng cạnh thác nước của người Chiỉ — người 
Chil gọi là tiêng liêng (đá kôu) — bị người Prenn phá hủy gần 
hết. Một vài cuộc xô xát võ trang trong quá trình chiếm cứ các 
bon đã xảy ra (như ơ vùng Bạ Chái, Hangđroi...). Người Chăm 
đã chiến thắng và buộc người Chit, Lạt phải thần phục và cống 
nộp của cải, trâu bò...

Sự í hống trị của người Chăm ử đày hãy còn lỏng leo, chưa 
cỏ một bộ máv quản lv thống trị người Chil và Lạt. Thông 
qua các quăng bon, hoặc một số người được chỉ định, người 
Chăm thu các thử cổng nạp. Hàng năm, các quan lại Chăm đi 
kiễm tra một số vùng. Một sỏ dòng họ người Chi! đã liên kết 
chống lại người Chain, nhưng họ đã bị thất bại

Tộc người lang giềng với người Chil, Lạt là người Muông 
ở  phía Tày và Tày Bắc, người Churu ỏ- phía Đỏng, người Ivơho 
ỏ' phía Nam. Trong số đó, người Chil, Lạt có nhiều quan hệ 
mật thiết và làu đời với các nhỏm Mnông ỏ' vùng Nam Đắc Lắc, 
vùng Krông Knò. Người Chil cung thích tự nhận mình là 
Mnông — Chil. Những ảnh hưởng về tộc người, của người 
Mnông đối với Chil, Lạt khá đậm nét. Các co- cấu quản lý xã 
hội như quăng bon, Chỏ átputepri, sự phân lập các dòng họ... 
của người Cliil rất gần gũi với người Mnông. Trong lúc đó 
ảnh hưởng của các tộc Chum, Raglai, Kơho đang cư trú 
ỏ- vùng Làm Đồng 111Ờ nhạt hon. Mối quan hộ chủ yếu với các 
nhóm này nặng về sự trao đồi hàng hóa, kỹ thuật sản xuất... 
Người Chil, Lạt rất thích mua các tám chăn, áo, váy và các 
hàng dệt của người Kưho, Mạ... Thời gian về sau này, một bộ 
phận người Chil đã di cư về vùng Bức Trọng, sống chung với 
người Kơho, và chịu nhiều ảnh hưởng sâu sắc hơn vửi 
người Kơho.

2. Chính sách của Mv-ngụv đỗi vói người Chil, Lạt.

Trước khi Mỳ-ngụy kiêm soát vùng Lạc Bương, người 
Pháp cũng đã gần một tràm năm thống trị ở  đàv. Họ thiết lập 
một họ thống hành chinh, với một chính sách cai trị thực dàn
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khá chặt chẽ. Một tầng lớp tay sai dirợc chọn trong ngựừỉ Lạt 
nhằm plnic vụ cho quyền lợi cùa người Pháp. Họ cũng dã 
truyền bả đạo thiên chúa vào ngirừi Chil, Lạt đc mê hoặc dòng 
bào dàn tộc hòng đễ dễ bề cai trị. Chính sách của thực dàn 
Pháp đói với người Chil, Lạt cũng giống như đối với các dàn 
tộc khác ỏ’ nước ta là chia đễ trị và duy trì tình trạng ngu dàn.

Vào giữa những năm 60, Mỷ-ngụv thay thế người Pháp 
và thực hiện một chính sách thực dàn kiều mới ở vùng người 
Cliil, Lạt. Thực chát chỉnh sách này là sự tiếp tục những chinh 
sách phản động của chủ nghĩa thực dồn cũ đối với các dàn lộc 
ở nước ta với màu sắc tinh vi và nham hiem hơn. Bỏ là chính 
sách đàn áp và kiềm soát các dàn tộc, biến người Cliil người 
Lạt cùng các dàn tộc khác thành cóng cụ xàm lược phan cách 
mạng của Mỹ-nguy ở miền Xam Việt Xam.

Trong thời kỳ Mỹ-nguy, vùng Lạc Dương có một ý nghĩa 
quan trọng về mạt chiến lược. Dày là một trong những vùng 
căn cứ cách mạng của tỉnh Làm Dồng và là một trong những 
vùng căn cử cách mạng của miền Nam. Đẽ cỏ thê khống chế 
và kiêm soát vùng này, Mỹ-ngụy da cỏ nhiều cố gắng tập 
trung người Chil vào các khu dồn dàn, các ấp chiến lược. Mv- 
ngụy da huy dộng các phương tiện chiến tranh như xe tăng, 
máv hay, máy ủi, xúc... đỗ xúc dàn dang sống rái rác trong 
rừng về lập trung cư trú, sinh sống ở vùng riêng Liêng, 
Hangđroi,vùng ấp Thái Phiên (gàn Dà Lạt). Ớ đày Mỹ-ngụy 
xây dựng một hộ thống kìm kẹp vững chắc, quản lý chặt chẽ 
đòng bào Chil sống sau vòng kẽm gai, tách đbng bào Chil khỏi 
rừng núi, cắt đứt mọi sự ủng hộ và liên hệ với cách mạng 
của họ.

Việc truyền bá đạo Tin làn li' trong vùng người Chil, Lạt 
đă đưực Mv-nguy chủ ỷ. Hầu hết ở các vùng tập trung dân, 
Mỹ-ngụy đều cho xây dựng nhiều nhà thờ Tin lành. Riêng 
vùng Tiêng Liêng đa cỏ đến 4 nhà thờ cho khoảng hơn 3 000 
dàn. Một tang lớp mục sư cung được dào lạo gấp rút và chọn 
ngay chinh trong con em các tầng lớp khá giả của người Chil. 
hoặc ngay trong những người cỏ uy tin trong các bon láng
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Chil, Lạt. Trong raột thời gian ngắn, tôn giáo Tin lành đã được 
phồ biến và chiếm ưu the trong vùng Chil, Lạt và đà trở nên 
một công cụ nhằm khống chế và lùng đoạn đừi sống tinh thần 
của đong bào Chi 1, Lạt.

Sự giống nhau giữa chủ nghĩa thực dàn cũ và mời trong 
chính sách thống trị ỏ' vùng dàn tộc, đó là chúng tim mọi cách 
đế chia rỗ dán tộc. Tiếp tục những mưu đò chia rẽ côa Pháp 
trước đày, Mỹ-ngụv đã lợi dụng những màu thuẫn trong nội 
bộ cùa các nhỏm Chil, Lạt do lịch sử đê lại, kích động và 
xuyên tạc quan hệ giữa người Chil, Lạt với người Việt và các 
dàn tộc khác. Một mặt Mỹ-ngay kích động ý thức dùn tộc hẹp 
hòi của từng nhỏm Chil, Lạt gAv nên sự khinh miệt chia rẽ 
giữa người Chil, với người Lạt. Cho đến nay, chinh quyền 
cách mạng ở địa phưomg vẫn cỏn phải tiếp tục xỏa bỏ những 
hậu quả trên. Mặt khác, chúng gày nên sự phàn biệt giữa các 
nhóm tôn giáo trong các dàn tộc, giữa Tin lành vời Thiên chúa 
giáo, với những người không theo tôn giảov.v ... Kết quả của 
những chinh sách xã hội, chỉnh trị, tôn giáo trên dày đã làm 
suy yếu tình cảm đoàn kết dàn tộc, cỏ lợi cho sự binh định và 
áp bức cùa Mỹ-nguy.

Cùng với những chính sách trên, Mv-nguv ngày càng làng 
cường các biện pháp kìm kẹp quàn sự. Ngoài việc dùng bom 
đan đánh phá vào các vùng căn cử cách mạng của đồng bào 
Chil, Lạt, Mỹ-nguy còn tồ chức một lực lượng quàn sự địa 
phương, trang bị vũ khí cho thanh niên Chil, biến họ thành 
những tay sai đắc lực chống lại nhủn dàn và cách mạng. Thêm 
vào đó là việc du nhập một nền văn hóa, một lối sống phi dân 
tộc, ngoại lai nhằm đầu độc xã hội Chil, Lạt, nhất là những 
người trẻ tuồi.

Hậu quả của chủ nghĩa thực dàn mới (V vùng người Chil, 
Lạt huyên Lạc Dương là khá nặng nề, đối với xã hội người 
Chil vá người Lạt. Sau giải phóng, chính quyền cách mạng đã 
ra sức khắc phuc những hậu quá xã hội do Mỹ-ngụv đề lại. 
Dó la những khó khăn lớn nhất ở địa phương sau ngày thống 
nhất đất nước mà nhàn dân địa phương đã và dang vượt qua.



KẾT LUẬN

1. Xã hộí người Chi!, Lạt ờ  vùng Lạc Dương là một xã 
hội có nhiều đặc trưng tộc họ. Cuộc tranh chấp, xung đột giữa 
các tộc họ, giữa người đứng đầu các bon làng... đă gây nên 
một tình trạng xã hội phức tạp và đa đê lại nhũng hậu quả 
lịch sử nhát định.

2. Xà hội người Chil, Lạt đang trong quá trình phán hóa 
bước (tầu. Tình trạng tư hữu tài sản, sự giàu nghèo đã xuất 
hiện. Nhưng giai cấp chưa ra đời, sự bóc lột giai cấp, giàu 
nghèo, chưa tòn tại. Tồn tại cơ bản và chi phối xã hội Chil, 
Lạt vẫn là quan hộ huyết thống và dòng họ.

3. Xà hội người Chil, Lạt trải qua nhiều biến động. Sự 
thống trị của người Chăm diễn ra trong một thòi gian dài, 
tiếp theo là những chỉnh sách I1Ò dịch của chủ nghĩa thực dàn 
mỏi da gày nên sự xáo trộn, ảnh hưởng đến quá trình phát 
triền xã hội. Dáng chú ý là sự thống trị của Mỹ-ngụv đã đề lại 
nhiều hậu quả nặng nề cho vùng Chil, Lạt ờ  Lạc Dương.

Tháng 7-1982
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DÒNG HỢ VÀ HÔN NHẰN CỦA NHÓM CHÍL. LẠT 

TRONG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI KOTIO ử  LẠC Dí *0*NG

MẠC n r ò x G  

NGUYỄN THỊ HÒA

H 0  đến nay, người Chil và Iigười Lạt là một trong 
những tộc người ở  Làm Đòng còn tồn tại khá đậm nét những 
quan hệ thị tộc mẫu hệ thẽ hiện trong cáu trúc dòng họ và 
hôn nhàn.

Tư liệu điều tra và phàn tích trong bài nav, dựa vào hiện 
trạng quan hệ dòng họ và hỏn nhàn của người Chil và người 
Lạt, tại hai xã Kinplanhon Hạ và xă Lát ở huyện Lạc Dương; 
tỉnh Làm Bồng năm 1982 Ợ).

Theo sự thống kê của chúng tồi, nhìn chung trong loàn xã 
Kinplanhon người Chil có 26 hộ tíít cà và được phàn bố trong 
5 thôn (Đạ Chái, Đađum, Đarlioa, Hangđroi và Tiêng Liêng).

Trong các họ này, có một sb họ chiếm số đông dàn cư 
trong dân cư ở các thôn. Vi nlur họ Kơsă là họ cỏ dàn 
số dòng, chiếm tỷ lệ 26,06% trong toàn thôn Đạ Chái và phàn 
bố hầu hết trong bốn thôn trừ thôn Tiêng Liêng (Tiêng Liêng 
theo tiếng địa phương là thôn co thanh đá kêu). Họ Chil 
chiếm hơn 16% dân số. Sau đày là sd liọu các dòng họ dược 
phan bố trong các thôn của xã Kinplanhon Hạ. 1

(1) Xà Kinplanlion Hạ đa số dàn cir là người Chil.O' đày nginYi Chi! có 
dãn số là 3 142 vá người ử xã Lát người I.ạt gòm có 1.7í>8 nhân kh;ỉu 
idãn số chung toan xã là 3.375 ngưừi).
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Sự phân bể dòng họ trong các thôn cua xã Kinplanhon Hạ 
( 8 0  liệu đỉễu tra đẫu nấm 1982).

Địa phương Các họ Nam Nu Cộng chung Ghi chú

Thôn Đạ 1. Adat 5 •4 9
Chải 2. Bondung 9 8 17

3. Bon Tô 7 7 14
4. Chil 41 46 87
5. Bưngur 17 24 41
6. Đazur 27 11 38
7. Kữsã 60 75 135
8. Kơsơ 28 22 50
9. Konsar 12 27 39

10. Kdun 1 6 7
11. Lơmu 1 0 1
12. Liêng hót 17 23 40
13. Sơ ao 8 7 15
14. Sơ kết 16 9 25

219 269

Thôn Đađum 1. Adat 1 0 1
2. Bonđung 1 0 1
3. Chi! 3 0 3
4. Chilỵú 52 44 96
5. Chifichoreo 24 lõ 39
6. Dăkriêng 8 17 25
7 Đưrig gu.1 17 14 31
8. Kơsă 51 39 93
9. Konsơr 65 82 147

10. Konsar 39 59 98
11. Klong 5 5 10
12. Kdun 11 13 24
13. Kraranh 2 0 2
14. Lơmu 2 0 ‘>

15. Sơ ao 1 0 1

285 288

Thồn Darhoa 1 Adat 3 5
2. Bondưng 1 0 1
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Bịa phương ■ Cốc ho Nam
'T  •• *T' 
'• Nữ

......................Ị
Cộng chung 'Gbi chủ|

1 ■
• • 3. Chil ' 2" ' ' 0 : 0

: ' 4. Chilvú 6 10 16
. ' . 3. Chỉì Pam 4 6 10
ị  ■ ' • , ' . 6 ;; Chilfichoreờ 28 -  37 65

7. Bưngur 14 9 23 ■
• 8. Kơsà 42 ■ 44 . ■ 86

í). Konsơr 38 63 101 . . ,. -
10. Konsar ' ' 3 2. ■ Ọ
11. Klong 16 10 26
12. Lơm ư 6 11
13» Liêng liot . 3 5 ; 8
14. Liêng zarang 4 0 4
15. Sơ ao 40 49 89
16. Sơ nơr ! ' 9 6 15

219 25 í
.

Thôn 1. Bond uW 8 i 9
Hangdroi i  Chi! 21 13 34

3. Bưngur 28 18 46
4. Kơsă 58 53 111
5. Konsơr 3 0 3

. 6. 'Tvlong 4 0 4
7. Kraxanh 125 101 226
8. Kơsor 0 2 2
9 ,'Lợnni 154 180 340

10, Lóinou Ị 0 1
11. Lièog liot ỉ 0 1
12. Liêng zarang 154 159 313

557 533

Thôn Tiêng 1. Hon dưng 37 41 78
Liêng 2. Ch l i 13 25 38

3. Chilyú 1 0 1
4. Bá krièng 1 0 1
5. Bưngur 3 0 3
6. Kơsã 1 1 2
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1 Địa phương Các họ Nam Nữ Công chung Ghi chứ

7. Konsơr 61 95 í 56
8. Konsar 7 5 12
9. Klong 30 21 51

10. Kđưn 1 0 1
11. Krazanh 14 13 27
12. Lcrmu 2 0 2
18. Licng hot 26 19 45
14. Liêng zarang 2 3 5
15. Làin bièng 2 0 2
16. Rừ ô 2 u 2
17. Sơ ao 5 0 5

______________ 1
208 223

Qua bàn thống kê tồng số họ trong xâ Kỉnplanhon Hạ, 
chủng ta cỏ the nhận tháy sổ hộ tập trung ỏ' thôn Đađum 
(15 họ), thôn Tiêng Liêng (17 họ) và thôn Đarhoa (16 họ). 
Thôn Hangdroi là thòn có số họ ít nhất (12 họ) và thổn Đạ 
Chái cũng có nhiều họ (14 họ).

Tất cả những sổ họ phan lớn là sổ chẵn (12, 14, 16), trường 
hợp có họ lẻ là có sự xen kẽ với một sổ họ của người Lạt (họ 
làm việc ử thôn Tiêng Liêng...). Điều đỏ chứng minh về cơ cấu 
lưỡng hợp có thê còn thấy dược trong các nhóm người Chil. 
Ở thôn Đạ Chái, họ đông nhất là các họ : Konsar (135 người) 
Chil (87 người), Đazur (50 người) và Konsơr (51 người), ở  
thôn Đađum đó là các họ Konsơr (147 người), Iíonsar (98), 
Chilyú (96), Kơsă (93). ở  thôn Đarhoa, số họ đông nhất là 
Konsơr (101 người), Sơ ao (89), Chil (65). Thôn Hăngdroi 
các họ đông nhát là Lơrau (340 người), Krazanh (220 người), 
Kơsă (111 người), ThônTiêng Liêng có họ Konsơr (156 người), 
Bondưng(78 người), Liêng hót (45 người).

Trong năm thôn của xã Kinpỉanhon Hạ, chỉ có hai thôn 
là thôn Đarhoa và Hăngdroi, sổ nam giới ưu thế hơn nữ giới 
(Đarhoa nam 219/nữ 151, Hangdroi nam 557/nữ 533). Ngược 
lại, các thôn khác số nữ chiếm ưu thế hơn nam (Đạ Chái nữ 
269/249 nam), (Đađum nữ 288/285 nam). íỉặc biệt, thỏn Đarhoa
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và llangdroi sổ nam giới cao hơn nữ giời theo một tỷ trọng 
tối đa.

Quả trình kết hôn trong người Chil ờ Kinplanhon Hạ diễn 
ra theo luật tục nghiêm cẩm việc kết hôn cùng một họ. Đổng 
bào cho rằng nếu hai người cùng họ lấy nhau sẽ bị trời phạt, 
đất sụt, mưa lớn, lụt lội, thiên tai và mắt mùa. Tóm lại, việc 
k?t hòn cùng một dòng họ theo luật tục người Chil, là một 
tội phạm lớn nhất đối với dòng họ và xã hội. Trường hợp này 
tùy theo quan hệ ỉt nhiều giữa đôi trai gái phạm luặt, phải 
phạt vạ rắt nặng nề (Sơ kaubon) như phạt tràu trắng, bò trắng, 
dè trắng, gà trắng... và nhiều ché rượu cần. Những thủ vật 
như trảu trắng, bỏ trắng.,, là những thử rất khó tim trong 
thực tế. Ở một số nơi tục phạt vạ còn buộc đôi trai gái vi 
phạm luật tục chui qua bụng các con vật hiến sinh 7 lan. ăn 
cơm trong máng heo, dẻ, nghe nhln những người trong làng 
ăn thịt và răn dạy.

Xã Lát huyện Lạc Dương là một xà tập trung đa số người 
Lạt ở tỉnh Làm Đồng. Người Lạt và người Chil có nhiều quan 
hệ về tộc người rất gân gùi nhau. Sự gan gùi này chúng ta 
cũng có thễ nhận thấy được trong các dòng họ.

Sự phân bố dòng họ trong một số thôn (V xã Lát.

Địa phương Các họ Nam Nử
Cộng
chung

7™—Ị

Ghi chủ 1

Ị Bnơr B 1. Bơndưng 13 15 28
1

2. Bnơr 1 1 2
3. Bontô 18 18 36
4 Chil 33 37 70
5. Kơ long 3 3 6
6. Kơ pa 1 0 1
7. Lơmu 1 0 t
8. Liêng hot 34 42 76
9. Liêng larang 1 0 1

10. Pang tin 5 4 9
11. Ro ô 1 0 1
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. • •... r
í  ! 2 3 4 5 6

' ÿ  ■" ■ I 12. Rglè ki*5 9 n
13. Kơ (k') 25 38 63 Ị '

■ - . .  J

Hánggiađít ' 1. Bonaiỉng «1 0 3 '
A 2 .Chit 11 14 23'. '

3. Chil mup 7 4 1
11

4. Hagut 20 44 70
5. Krazanh 19 13 32
6. Lơmu 2 0

7, Liêng hôt ử . 5 11

8. Mo- bon ì b 14 24
‘ 0. Pang ting 2 0 2

10. Rơ ò 1 2 3
11. Rglẻ 1 0

1

88 . 90 ‘ • ị

Hăng Hớt 1. Chit 9 15 24
2. Kơ tong 19 30 49
3 K Tol 1 0 1

4. Krazanh 13 19 32

1
5.  Lơnni 25 18 43 .

1 6. Liêng hot 16 17 33
7. Mơ bon 4 5 9
8. Rơ ỏ 6 5 11

1-

93 99

. - - -ỉ

Qua bản thống kê trên chủng ta thấy tình hình dòng họ 
và dàn su ở xã Lát cỏ những đặc diêm khác với Kinplanhon ừ 
một dieu rất cơ bỉin. Đỏ lù dàn số nữ trong các họ tăng trưởng 
hơn nam giới, trong tất cả các địa phương. Ivhông có một thôn 
nào nam giới tằng trường hơn nữ giới như Kinplanhon, dục 
biệt là tinh hình lăng trưởng nam giới một cách tối đa.
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: : h  U s e , ta thấy số họ tập trung đòng ờ hai thôn ỒnoT Â 
Ô  B, còn thôn Háng Hơí số họ chỉ chiốm hơn
1 ,2 :'. ■ ^ .'J ¡10 so với hai thôn tri X

Tropr các họ của người Lạt có nhiều họ cùng họ vơi
,hil. Sau đày 1à sự dối chiếu so sánh.

Chil Lạt

1. Bondưng 1. Bondưng

2. Chil 2. Chil

3. tơrau 3. Lơmu

4. Liông hot 4. Liêng hoi

5. Rơ ồ 5. Rơ ô

6. Klong 6. Klong

7. Krazanh 7. Krazanh

Nhưng có hhữttg họ đặc biệt trong người Chil mà người 
Lạt không cỏ. Đỏ là các h ọ : 1. Kơsă, 2. Konsar, 3. Dirngur,
4. Adat, 5. So' ao, 6. Sơnơr, 7. Konsơr, 8. Làm Viên.

Ngirợc lại, cỏ nhiều họ trong người Lạt mà người Chil 
hoàn toàn không cỏ. Đó là họ 1) Păng ting, 2) Rglê, 3) Đagout 
4) Mbon, 5) Bontỏ.

Ngoài ra trong người Lạt ta còn thấy một sổ họ thường 
gặp ở người Kơho (Srê). Đó là họ Kơ (k’) và K’Tol, Kơlong...

Những tư liệu cho ta thấy, về mặt cơ cấu dòng họ trong 
các thôn ở Kinpỉanhon và xã Lát, người Chil và người Lạt cỏ 
những quan hệ cộng đỏng dòng họ đồng nhát với nhau. Đó là 
khía cạnh cơ  bản. Mặt khác, người Lạt và người Chil cũng 
có nhiều dòng họ riêng biệt và ở ngirời Lạt có cả những dòng 
họ thường gặp ở người Kơho. về  mặt số lượng các dòng họ 
ta cỏ the thấy tiến trinh như sau :

Chil Lạt Kơho

8 ho 4 họ 3 họ
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Người Chil có số họ riêng biệt nhiều hơn Lạt và không 
thấy có họ của người Kơho. Song ở người Lạt thi sổ họ riêng 
biệt chỉ bằng 1/2 số họ cá biệt của Chil và ở người Lạt có 
những họ thường gặp ợ người Kơho. tìiều này cho ta nhận 
biết được khả năng gần gùi của người Lạt với Ivơho nhiều hơn 
là giữa người Chil và ngưới Kơho. Tuy nhiên về đại thê các 
nhỏm này đêu thuộc cộng đồng người Kơho.

Cho đến nay, hôn nlu\n trong người Lạt và Chil về cơ bản 
là hôn nhàn cư trú bên nhà vợ theo tục lệ « bắt chông ». Thản 
phàn người con trai được the hiện trong càu tục ngữ Chil
sau đây :

Ở vời chị thì làm người 
Ở với vợ thì làm tớ.

Um mơ h’ru chil chao 
Um mơ bao chil n’đĩ

Cáu tục ngữ này the hiện 2 khia cạnh. Thứ nhẵt khi người 
con trai còn ở vói gia đình thi ngoài mẹ, người chị cỏ vai 
trò rất quan trọng đối với các em trai. Khi cỏ vợ, thì người 
con trai ở với vợ trong 1 diều kiện lao động nặng nhọc và 
thàn phận hèn kém.

Trong gia đình người Chil và Lạt, vai trò người mọ là tồ 
chức, sắp xếp đời sống gia đình, nuôi dạy con cái, tham gia 
sản xuât. Người chòng là lao động chinh bảo đảm kinh tế 
gia đinh và tham gia những công tác xã hội. Trong các gia 
đình này, tuy về phong tục người vợ cỏ quyền hơn chồng. 
Nhưng, thực tế thì vai trò người chồng cùng đã được xác định. 
Vi vậy, hiện tượng cân bằng quyền lực đã diễn ra và tön tại 
trong gia đình người Chil và Lạt. Đó là tình trạng gia đình 
trong thời kỳ quá độ tiến trien từ gia đình mẫu hệ sang gia 
đình phụ hệ.

ừ  người Chil cung như người Lạt, quan niộm chọn chồng, 
chon vợ cùng biêu hiện những đặc điếm cùa trình độ phát 
triền xã hội. Ở đày điều phồ cặp nhcất trong tiêu chuẫn hòn 
nhàn là lao động và nểt na, còn yếu tố giàu và đẹp trở nèn
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rẩt thử yểu. Lao động là cơ  sờ của hcạnh phúc gia (iinh là điều 
tốt của xã hội.* Vì vậy bất cử nam hay nữ, già hay trẻ đều xem 
lao động siêng năng cần cù là tỉèu chuẳn cơ bản đễ chọn ngirời 
yêu, thành lập gia đinh. 1

Quan niệm chọn vọ* chọn chong trong ngu*ò*i Chil và Lạt.

QUAN HỆ 
NAM NỮ

Độ tuỗi

TIÊU chưần

GIÀU ĐẸP NẾT NA SIÊNG NANG 
LAO GỎNG

N ã  chọn  nam

Từ 16t - 35 tuSi 35% 49% 90% 98%
từ 46t -  70t 58% 17% 95% 100%

N am  chọn n ữ

từ 16 - 35t 12% 37% 68% 99%
46t- 70t

■ ----------  -------------

23. 0 10% 77% 100%

Trong xă hội người Chil và Lạt, ngtrời già được mọi người 
kinn trọng. Thức ăn ngon, váy khố đẹp đều dành cho người 
già. Ở người Lạt cha mẹ sống từ 50 tuồi trờ lên, con phải 
làm lễ mừng thọ lớn. Nếu lúc sinh thời vi gia cành nghèo cực 
không làm mừng thọ được, thì sau khi cha mẹ chết đến lúc cỏ 
khả năng thì phải làm lẽ đen ơn cha mẹ thay cho lễ mừng thọ.

Những hiện tượng ly dị, ly hôn, ngoại tình, thông dâm, 
dều bị luật tục nghiêm cấm. Do đỏ, các hiện tượng trên ít xảy 
ra trong xã hội Chil và Lạt.

Trong gia đình người Chil và Lạt đế lưu truyền lịch sử 
phát triẽn của dàn tộc mình vã bảo tồn phong tục tập quán, 
ngudn gốc dòng họ từ thế hý nàv sang thể hệ khác, người ta

(1) Số liệu điều tra cua chúng tôi tại x,ã Kinptanhon Hạ vào diìu nàtn
1982 trong 630 thanh niên nam nữ từ 10-35 tuối vá 422 ngirớí già từ 
46 đến 70 tuòi. /
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đùng các hình thức văn hóa dạụ gián và các tập tục trong 
‘in ngưỡng.

Tóm ]ại qua m ột số tài liẹit diều tra trong ngươi Chil và 
người Lạt về mặt dóng họ và hôn nhàn, chúng ta nhận thấv có  
những đặc diêm sau đày;

1) x s  hội người Ghil và Lạt lá một xả hội dược cáu kết 
trén cơ  sở những dộng họ.

2) Các dòng họ trong người Chil và Lạt có nhiều điềm 
cương (tdng vã giống nhau vi’ cơ  bẨni Đồug thời còn có •những 
vến tổ riêng biệt nhau. Trong ngtrời I.ạt cồ những họ tlnrừng 
gặp trong người Kơho.

3) Gia dinh của người Chil và Lật là gia dinh màu hệ đang 
trongựỊUá trinh biến đồi vá tiêu vong. Quyện của người đàn 
ông đà giữ vị trí quyết dinh trong xă hội, nhưng trong gia 
đinh thi vần còn đọng lại trong trạng thái càn bẩng với nữ 
giới. Ắnh hưởng của nử giới dõi với con cải, nhất là về tình 
cảm và sự giảo dục, cỏn rắt quan trọng.

4) Hôn nhân trong người Chil và người Lạt cho dến nay 
V về cơ bản vần là hòn nhân cư trú bên nhà vợ với sự phồ biến

của tuc « bắt chồng ».

5) Yếu tổ lao động cần cù, siêng năng là quyết định tuyệt 
đối trong việc chọn chồng chọn vợ của người Chil và Lạt 
hiện nay.
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CẤC HÌNH THÁI CU* TRÚ VÀ NHÀ Ờ  

CỦA CẤC DẲN TỘC LẰM ĐỒNG 0 )

TRAN CAM

1  RẢI qua những biến động lịch sử, nhất là sau 2 cuộc 
khảng chiến chống Pháp và chống Mỹ, xà hội cuạ các dán tộc 
Lâm Đổng đà bị xáo trộn từ cội rễ. Bức tranh làng xóm và 
nhà ờ cồ truyền cung theo đó mâ biếri đồi sàu rộng. Yêu câu 
hiện nay là làm thế nào phàn loại, tồng kết được tình hình 
thực tế về văn đề này, đẻ phác họa lèn bức tranh hiện tại. 
Bài này không ngọài rauc đích nhằm đáp ứng một phan nào 
dỏ yêu cầu nêu trên.

I. HỈNH THẢI CƯ TRÚ CỦA LÀNG. XỒM :

Trong xã'hội truyền thổng của các dàn tộc Làm Đơng, đơn 
vị cir trú chủ yếu là «bon» đối với những dàn tộc thuộc ngữ 
hệ Môn-Khơme, hay «plei» đối với những dí\n tộc thuộc ngữ 
hệ Mã Lai - Đa đào. «Bon» hay «plei» là một công xá huyết 
tộc qui tụ một hay nhiều dòng họ cung chung một hu)rỂt thống 
hoăc cũng cỏ thê là một công xã láng giềng qui tụ nhiều dòng 
họ khác nhau. Những dàn tộc du canh du cư như người Mạ, 
Chi!, làng rẩt phàn tản và khái niệm làng bao gồm không 
những là tồng thê nhà ở xàv cat trong một phạm vi tập trung 
hay rải rác nào đó cộng thèm với một số đất đai canh tác ma­
cón bao gồm luôn một khoảnh rừng tái sinh đă hưu canh và 
¡hững cụm rừng nguyên thủy hay những đồi núi uy nghi dành 

cho thân linh cư trú ; các đản tộc định canh định cư làm ruộng 
nước như người Srê và Churu ừ phía Đông, làng xóm tập 
trune hơn đòng đúc hơn. làng nọ chỉ cách làng kia bời đất 
dai canh tác. 1

(1) Bải này đựa vào tư liệu điều tra tại chồ năm 1978 của tác già theo 
4ề cương hướng dan của Phó giáo sư Mạc Đường.

169



Chính sách dồn dùn, di dàn cua Mỹ-ngụy làm đào lộn 
tất cả xã hội truyền thống của đồng bào dàn tộc, bức tranh 
làng xóm cồ truyền hầu như đã biến mất đe thay thế vào 
đó bằng những phân chia hành chính mởi như ẫp, xã, 
huyện v.v... Căn cứ trên thực tế hiện tại chủng ta có thê nêu 
ra những hình thái cư trú của các dàn tộc Lảm Đòng như sau :

1. Hình thái cir trú theo cô truyền. Hình thái này chỉ còn
lại một số rất ít làng ờ  vùng Mạ phía Tày. Dù rằng, trong chiến 
tranh đã có nhiều xáo trộn nhưng đển nay vẫn còn giữ lại được 
những nét đặc thù về hình thái cư trú và kiến trúc nhà ở của 
một cộng đồng huyết thống cồ xưa trong xã hội nguyẻn thủy 
Làm Đồng. Phần lớn hình thái này vẫn còn giữ lại tôn gọi cũ 
của nó, ví như trường hợp 2 « bon » B’Lạch A và B'Lach B ờ 
vùng Mạ Lộc Bắc huyện Bảo Lộc. Hai «bon» này cách nhau 
gàn 1 km, thực chất là kết quả cùa sự phàn chia của « bon » 
B’Lạch khi xưa do quá trinh phát triền các dòng họ tạo nên, 
một hiện tượng rất phô biến trong xã hội truyền thống Mạ.

«Bon» ỈỈLạch A nằm cách huyện lỵ Bảo Lộc khoảng 
40 km đường chim bay về phía' Tày Bẳc, và khoảng íiO kin 
đường bộ, nay thuộc xà Lộc Bắc. B’Lạch A nằm trên vùng 
Mạ Coop cũ và được xày cất ỞKìhàn một ngọn đoi thấp ờ 
cao độ 683m, chung quanh cùng là đòi tháp mà người Mạ gọi 
là «dăng». (Dđang Dara Nỏm phia Dông, Ddang Nị phía Tày, 
Ddang Xẹt Lôi pỉiííi Tày Nam, Ddang Aratỏn phía Dông Nam, 
và Ddang Nia ở phía Nam).

Trước kia B’Lach A cũng nằm ở  vị trí hiện tại, nhưng cỏ 
một thời gian dài phải dời lên núi đe chống chiến tranh hủy 
diệt của đế quốc Mỹ. Từ ngày giai phỏng, «bon» trỏ- về nơi 
cu xày cất lại theo hình thái cư trú xưa dưới sự hướng dần 
của chỉnh quyền Cách mạng.

« Bon » B’Lọch A gồm 6 căn nhà dài, 4 căn nhà ngắn, bố 
tri trên một địa hình dài, dọc theo con đường đất chạy qua 
làng, tất cả đều quay mặt về phía con đường ẩy. Từ đằu làng 
đến cuối làng khoảng 200 bước, nhà này cách nhà kia từ 10 
đến 20 mét, xen kẽ nhau bởi nhũng vườn nhỏ, những chuông
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gia súc. Tẩt câ các nhà đều nằm về phía hên trái con đirờng 
nếu nhìn theo hướng Bắc Nam, trừ một căn nhà nhỏ nẳm 
phía bên kia đường.

Con suối Dạ Me chạy dọc phia sau lưng làng chảy theo 
hưởng Bắc Nam, cách nhà ở khoảng 100 mét về phía Đỏng. 
Bèn kia con đường đất có 3 giếng nước, đày là những 
điêm cung cấp nước dùng cho việc nấu ăn, làm rượu suốt 
cả năm.

Khu vực canh tác nương rẫy của « bon » là tất cả những 
đoi ở chung quanh, thường là rừng tre, nửa, rẫy gần nhất 
chỉ cách làng khoảng 100 mét, rẫy xa nhái khoảng 1 giờ đõng 
ho đi bộ,-

Tất cả dàn làng đều có quan hệ thàn thuộc với nhau, mỗi 
càn nhà dài là nơi cư trú của inột gia đinh gồm cha, mọ, anh, em, 
con, cháu, chắt, chít v.v... Bốn căn nhà ngắn chỉ là những 
trường hợp một người trong gia đình ra sống riêng, nhưng vẫn 
quan hệ chặt chẽ với gia đình lớn. Sáu gia đình trong « bon » 
đều cùng chung một huyết thống nghĩa là cúng tách ra từ một 
ông to chung.

« Bon » B’Lach B chỉ có 4 căn nhà sàn dãi từ 10 đến 18 mét, 
không tháy có nhà ngắn. Các kho lúa đều tập trung vào một 
góc của « bon », có rào chung quanh, phía bên kia con đường 
đất là khu vực canh tác. Các nhà trong « bon » san sát với 
nhau, nhà số 1, 2, 3 chỉ cách nhau từ 2 đến 5 mét, nhà số 3 
cách nhà số 4 khoang 10 mét.

Tất cả dàn làng không những cỏ quan hộ thàn thuộc với 
nhau mà còn cùng chung một huyết thống với dàn làng
B’I.ạch A.

2. Hình thái cư  trú cd truyền phát triền. Hình thái này 
không những là kết quả của một quá trinh biến đồi tự nhiên 
tir một còng xã hu vết tộc tiến lèn thành một công xã láng 
gi(5ng mà còn do những ảnh hưởng sàu rộng hên ngoài tác 
dộng vào làm thay đồi mau chóng hộ mặt cũ của làng. Thường 
đav ld những làng định canh định cư nam ở  vị tri tiếp xúc
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ỷơi xã hội bên ngoài như ở ven các trực lộ giao thông hay gần 
cặe tỉnh; huyện ly nên cỏ một sức hút mạnh dổi với các làng 
'kìíẫc riaìừ: kàu hơn trong nội địa. Dồng thời do sự giao lưu 
van hóa tác động vào nện làng phát trien nhanh chóng và biến 
đồi vẻ cả hai mặt vật chắt làu tinh thằn.

Điên hình cho hình thái nàv là các làng người Srè sinh 
sống làu đời ở quanh huyện ly Di Linh bị ánh hướng người 
Pháp và Thiên chúa giáo khá mạnh. Ap K’Ming xã Gung Ré 
thuộc huyện Di Linh là một trường hợp đien hình nhất.

■ Ắp K’Ming, têíí gọi của một ỏng tồ người Srẽ klìi xưa sáng 
lập nén làng, nằm cách huvện lỵ 1 km vè phía Rắc và cách lộ 
20 khoảng 2 km. Làng xày cát trèn một ngọn đoi bèn cạnh một 
ngọn riúi 'thiêng, chinh giữa là một thưng lững rộng làm nơi 
canh tác ruộng nước cho cả dán làng. Sâu vào nội địa cách 
lộ 20 khoang 4 — 5 cày số là ngọn núi Gung Ré.

Trong làng tát cả những kiến trúc xày cẫt đ'éụ qui tụ trẽn 
ngọn đỏi nói trên, không theo một phương hướng nhát định 
nào cả, đường đát lởn nhò chạy quanh co theo một lối phát 
trien tự nhiên. Nhà ở phần lớn khang trang, tuy cón cái vê 
cồ truyền với cái sàn thấp va hiên trươc cửa ra vào nhưng vạt 
iiệu xày cát và kỹ thuật láp rap đă kha hiện đ ạ i : vách gỗ, mái 
tôn, kéo cột ráp mộng đòi khi có bắt « bu loong ». Chung 
quanh nhà lại có vườn nhỏ trồng tre và càv ăn trái như chuối, 
mít, một vai nhà giàu đã có vườn cà phê, chuồng gia súc 
(heo, gù, dê).

Nói chung, quá trình biến đồỊcủa ấp K’Ming tuy phần lớn 
là do -ảnh hưởng bên ngoài nhưng hoan toàn không bị một 
tác động máy móc nào buộc phải biến chuyễn.

3. Các hình thái cư trú d5n dân.
Các hình thải cư trú này là kết quả của chính sách di dán 

và dồn dAn của Mỹ-ngụy làm đảo lộn tất cả địa bàn cùng với 
hình thái cư trú cồ truyền của các dán tộc Làm Đồng. Mỹ- 
ngụv có 2 phương thức đè di dàn và dồn dàn ; phương thức 
thứ nhát la chọn một làng dàn tộc nằm trẻn một diêm chiến
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!ưọ'c roi sau (iỏ dồn dàn vùng phụ cận vao chung quanh biốụ 
thành một ấp chiến hrợc ; phương thức thử hai tà chọn mội- 
diêm chiến lược nào đó không có người ỏ' ròi với những 
phương tiện kỳ thuật hiện đại lạo một ầp chiến lược tiền đe 
đẹ ddn dâh. RệỊ quả của hai phướng thức dồn dàn ụạy đã tag; 
hen hai hình thái cư trủ ;

í . Hinli thái cư trừ dun dàn thuần nhắt (cùng môl dàn tộc)

Hình thái cư trú này thấy ở những ẫp chiến lược tỳp trung 
ngứời Chil trước kia sinh sống rải rác khắp vùng núi phía Bác 
và Bòng Bắc Làm Đồng. Những người nàv dược hoc bang trực 
thăng từ những núi cao rừng rậm dòn xuống vùng đòng bằng 
dè kiêm soát ở  2 huvẹn Bưc Trọng và Đon Dương. Với những 
phương tiện hiện đại cùng với sự đần dự của các mục sư Tin 
lành, số người Chil này từ một lối sống còn rất thấp kém, 
dược đưa vào lối sổng của chủ nghĩa thực dân mới với ỷ dồ 
biển họ thành những công cụ chống lại Cách mạng. Những 
làng tập trung như vậy bề ngoài thạt hiện đại về mặt nha ơ 
cũng như về các phương tiện sản xuất như máy cày, nhá máv 
xay lúa v.v... Điên hình cho làng kiêu này là âp Bạ Me của 
người Chil.

Ấp Đạ Me thuộc xà N’Thol Hạ huyện Đức Trọng. Ấp nằm 
trên một ngọn đồi chính giữa là nhà thò Tin lành, chung quanh 
xoay tròn từng vồng tận chân đồi lá nhà đản, các lối đi chính 
đều hướng vào trung tàm điềm là ngòi nhà thờ nói trôn. Nhà 
ở trong tấp rất khang trang, cỏ nhà hẩng gỗ mải tôn nhưng 
cũng cỏ nhà đúc bâng gạch lợp ngói, chung quanh bại có vườn 
eo hàng rào không khác chi nhà ỏ-của người Kinh. Bèn trong 
nua ử cũng vậy, cũng có bàn, có ghế, cỏ tủ, đôi khi lại có 
những tiện nghi hiện đại khác.

Dưới chân đòi sát cạnh làng có hd lớn ngày xưa nuôi cú 
đòng thời cũng đẽ cung cấp nước cho nhà máy xay.

Phần lớn dân trong làng theo dạo Tin lành, sinh sống cỏ 
ve >inh, ăn mặc sạch sẽ. Người ta có cảm tưởng đ,ạo Tin lành 
là một loại * xúc tác » đă làm cho người Chil ở Bạ Mc biến
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chăt đi cho phù hợp với nếp sổng mới. Nhưng trong thực tể 
đó chỉ là một lớp sơn bên ngoài dễ bị rạn nứt và nhũ ng dicu 
người dàn thâu nhận đều chóng tàn, hời hợt vì không có một 
cơ RỜ kinh tế vững chắc.

Hình thái cư trú dồn dàn thuằn nhất cũng thấy xuỉit hiện 
nơi người Kưho ở huyện Di Linh và cũng do phương thức 
don dàn thứ nhat tạo nên nghĩa là dùng một diêm chiến lirơc 
làm trọng tàm đề hốt dán các làng phụ cận dồn về. Theo 
phương cách này Mỹ-nguy muốn biến một cách máy móc một 
công xã huyết tộc thành một công xă lảng giềng nằm chung 
trong một ăp chiến lược. Trường hợp này xảy ra tại xã Đinh 
Trang Hòa thuộc huyện Di Linh.

Xã Đinh Trang Hòa nằm phía Tày Nam huyện Di Linh, 
sát lộ 20, cách huyện lỵ 16 kra. Xã ở về một phía của mặt lộ 
(phía Nam) và hiện nav gồm có 5 thôn : 1, 2, 3, 4, 5 trong đó 
thôn 5 (gọi là Hòa Bắc) là vùng căn cử địa cù của Cách mạng 
và cách các thôn khác khoảng 20 km, còn các thôn 1, 2, 3, 4 
ở  sát với nhau ven lộ.

Ở đủy chúng lỏi chỉ đẽ cập đến 4 thôn đằu ỉà 1, 2, 3, 4- vì 
ị  thôn nàv vốn là 2 ấp chiến lược cù nằm sát nhau và đà cỏ 
một quá trinh lịch sử phát trien.

Thôn í gồm cỏ ."> « bon » : B’Sur, Hang Quít, Hang Kao, Tok 
Lăn, Lở cóng. Những « bon » này đều mang tên « bon » cữ, 
« bon » cồ truyền ở cách nới bày giờ chừng 3 — 4 km về phía 
Nam lộ 20.

Thôn 2 gồm 8 « bon 9 : B’Lac, Da Knàng, K’Long Kà, Kon 
Sịp, Kan Cha, Nao B’lo, T’Li Sreju, A’Króng cùng đều mang tên 
cũ từ phía Nam lộ 20 chừng 7 — 8 km, bị Mỹ-nguy don ve dầy 
năm 1962.

Thôn 3 gồm 5 « b o n » : Brui Kmé, B’Sungon, Poađam, 
Tórne, Iraskmul cũng mang tên cũ nhưng từ phía Bắc và Nam 
lộ 20 dưa về. *

Thôn 1 gdm 5 (I hon )) là Trang Vảt, Trang Bir, Kon Tởm, 
Kon Yòng, Srôndo tất cả cũng từ phía Bẳc lộ 20 dồn vồ dày.



LỊch sư dbn <ÌAn về đây xầy ra khả phửc tạp. Thời Ngô 
Đinh Diệm vùng này chia thành 2 x ã : Đinh Trang Thượng 
và Đinh Trang Hạ, có lẽ vì lúc trước vùng này gọi là Đing 
T ’rang (Ding là ỏng, T ’rang là càv T ’rang, một loại lau sậy 
thường mọc ở sình lay, thung lùng). Sau đỏ chúng don dàn 
trong vùng này về hai diêm, một điếm tại cây số 16 ven lộ 
cách huyện lỵ Di Linh đế thành lùp ấp chiến lược 16 gồm thỏn 
1, 2, 3 bày giờ và một điềm tại cày số 17 thành lập ấp 17, 
cũng nằm dọc theo lộ 20 gồm thôn 4 hiện nay. Đến 1967 ấp 17 
được đưa về kế ấp 16 dọc theo con đường đất vào To Klăn 
cũ nav.trở thành thôn 4 cùa xã Đinh Trang Hòa.

Như vậy hiện nay, các thôn 1, 2, 3, 4 nẳm trên các ngọn 
đòi nhô ven lộ 20, thỏn 1, 2, 3 ở một bén con đường đất xẻ 
vào tẠn thôn 5 (Hòa Bắc) và thôn 4 ở phía bên kia, chung 
quanh là ruộng do 2 con suối tạo thành : suối D ù  Rno và 
Da Riam.

Cách bổ tri nhà cửa trong các thôn khỏng giống nhau : 
trong các thôn 1, 3, 4 nhà ở được xây cất dọc theo con đường 
đẩt xê từ lộ 20 vào, không có một phương hướng nào nhát 
định, dặc biệt chỉ có thôn 2 nhà ở qui tu trên một ngọn đồi 
xáy mặt vào trung tảm vọng gác cao, quày tròn như thôn Đạ 
Me của người Chil mô tả ở phàn trẻn.

Về mặt tồ chức xẵ hội, vì bị dổn như thế nên những khái 
niệm cồ truyền của người dàn mai một đi. Tuy họ vẫn còn 
nhắc tới « bon » làng xưa nlnr còn phàn biệt người của Tơ Kỉăn, 
Lò-còng, B’Sarv.v... Nhưng những quan hệ họ hàng, lảng giềng 
iă thay đồi nhiễu đồng thời các quan hệ xã hội cùng biến đồi 
sáu rộng.

2. Hình thái dồn dán hỗn hợp  (nhiều dàn tộc).

Hình thái cư trú này thưìmg do phương thức dồn dàn thứ 
2 tạo nẻn nghĩa là phương thức chọn một làng dán tộc cũ làm 
tựu diêm rồi đưa các làng của những dàn tộc khác sống kế 
cận đo dồn về, Ilỉnh thái này thấy xuất hiện nhiêu nhất ờ  hai 
hayịr. Dưc Trọng vá Dơn Dương.
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Ỷrường hợp điền hình cho hình thái cư trú nàv (V Bơn 
Dương lậ thỏnSuối Thông A xã Thạnh Mỹ, tập hợp người 
Chil, Raglai, Tring và Srê.

Suối Thòng A là một trong? thôn của.xã Thạnh Mv, htivện. 
Đơn Đương, ịỉam sát lộ 21 cách ngã ba Fim noto 5 km vả cacti-', 
thị xã Đà Lạt 30 km ở phía Nam. Thôn dược xaV .cất trò’; 
một ngọn đòi thấp, xưa là một ấp chiến lu ực-của Mỹ-ngúv, 
thành lập từ năm 1965 cạnh một làng Sri cũ. cách đỏ khoảng 
800m hiện nay gọi là xóm ĐTloòng cũng thuộc vào phạm V i 

hành chánh của thôn.

Thôn được chia ra bốn khu vực rõ rệt phú hợp với 3 dàn 
tộc bị tập trung về đây :

— Khu Djơng Lô của người Chil, 208 hộ, 694 nhàn khau.

— Khu Dakar của người Tring, 79 hộ, 152 nhàn khau.
— Khu Liêng Bông của người Cliil, 27 hộ, 153 nhàn khằu.

— Khu Va Lách của người Raglai, 50 hộ, 300 nhân khau.

Ngoài ra, CÒ11 có xóm Đ’ Roòng của người Srê gôm 21 hộ, 
115 nhàn khàu cách đỏ khoảng 800m là xóm cũ vốn có tứ trước.

Lịch sử thành lạp Suối Thòng A là cả một quá trinh cùa 
chính sách di dàn và dồn dì\n cùa Mỹ-nguv. Trước tiên lá đối 
với người Chil. Những người này, khi xưa sinh sống rải rác 
trên vùng núi phía Dông Bắc cao nguyên Lang Biang trong các 
khu vực như Liêng Bòng, Bon Rơm, Da Blali, Xiếc mó cách 
nhau từ 1 đến 2 ngây đường. Vì điều kiện môi sinh của những 
vùng này không CÒI1 phù hợp với lối canh tác phát rừng làm 
rẫy của người dàn nên đến những nam 1955—1957 họ di cư 
xuống vùng Djơng Lô thuộc phía Nam thị xã Ninh Hòa, 
Nha Trang.

Đến năm 1959 — 60, họ bị ngụy quyền dồn vồ tập trung tại 
thị xã Diên Khánh (Khánh Hòa cũ) trong vòng 3 tháng, rồi 
sau đó bị đẫy lên vùng Phước Lương cách Diên Khánh 15 km. 
Đến năm 1965, chiến tranh càng dữ dội, một lần nữa họ bị hốt 
lên xe nhà binh dem đồ xuống tại Suôi Thông A ngàv uav.
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Số phận người T’ ring Suối Thông A hầu như gắn liền 
với số phận người Chil. Trước kia, người T’ring sinh sống ở  
làng Dakar cũ của họ thuộc Phú Khánh. Dakar nằm sát cạnh 
Djơng Lô (thuộc vùng Ninh Hòa), nên họ gặp gỡ người Chil 
tại đàv vào những năm 1955—57 đê từ đỏ chia xẻ cùng chung 
một sổ phận bị hổt dằn về Suối Thông A ngày nay. Còn người 
Ragỉai, trước kia sinh sông tại «bon» Ya Lạch cũ thuộc vùng 
Phú Khánh, đến khoảng năm 1965 bị dồn về Suối Thông A 
cùng với các dàn tộc kê trên và sau ngàv giải phóng 1975 họ 
đã trở về quê làng cũ.

Trước 1965, Suối Thông A chỉ là một ngọn đồi thông, khi 
dơn dàn về đày nguy quyền dùng phương tiện kỳ thuật khai 
hoang ủi đát chia từng lỏ và phàn phát cho dàn vật liệu đê 
xàv cất nhà ở. Chúng ép dàn đào chiến hào chung quanh làng, 
xày hàng rào kiên cố và xây cất 7 pháo đài phòng thủ ở những 
vị trí ven làng. Song song với việc phòng thủ này chúng còn 
đưa đạo Tin lành vào với dụng 5' kẽt hợp các dàn tộc lại, 
biến đồi xà hội cồ truyền của họ và truyền bá cho họ ý thức 
chống Cách mạng. Hiện nay tại Suôi Thòng A, ngoài xóm  
B ’Roimg của người Srê theo thiên chúa giáo và có nhà 
thờ riêng của họ, ngav trong phạm vi chính của thôn có ba 
nhà thờ Tin lành cho một số dàn nhỏ bé là 1.414 người.

Những dữ kiện và con sổ trên cho chúng ta thăv rõ phần 
nào chính sách don dàn, di dàn của Mỹ-ngụy nhằm biến đồi 
xã hội cồ truyền của các dàn tộc Làm Đồng, đồng thời cũng 
cho ta một khái niệm thế nào là một ấp chiến lược ờ vùng 
dàn tộc Làm Đòng.

3. Hình thái cư trú mới sau qiải phóng.

Đày là những xã ắp kinh tế mửi thiết lập sau ngày giải 
phóng tại vùng căn cứ địa Cách mạng của người Mạ do nhu 
cầu phát triên của xã hội và đễ đáp ứng chính sách định canh 
định cư đong bào dàn tộc. Trong hình thái cư trú này, các 
làng người Mạ khi xưa du canh du cư nằm rải rác trên núi cao 
rưng rậm đề tránh sự tàn phá của bom đạn Mv được chinh 
quyền ta kèu gọi tập trung lại đê khai phá, canh tác một khu
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rừng nhất định với những phương tiện hiện đại nhằm nàng 
cao đời sống văn hỏa, vật chất của đồng bào dán tộc. Dặc điềm 
của những làng định canh định cư này là một mặt các làng cũ 
vẫn còn giữ được những nẻtđặc thù của mình, đồng thời phát 
triễn về văn hỏa và kinh tế đê bắt kịp đà phát triên chung của 
cả nước.

Vùng người Mạ xã Đạ Tẻ là một ví dự điên hình. Xã nằm 
phía Tày Nam huyện Bảo Lộc, gần con sông Đạ Huoai thuộc 
vùng Mạ Ngăn cũ (!). Xã được thiết lập trên một khoảng đát 
bằng, con lộ từ ngã ba « Ma Đa Gui » ở cày sổ 143 rẽ vào phía 
Tày đến đày là chấm dứt và diêm tiếp giáp của con đường đất 
ở diêm này đã phàn chia 3 thôn của xẵ ra hai bên ; một bên 
là thôn 2, bên kia gồm thôn 3 và 1.

Thôn 3 là thôn đỉi ỏ' đày từ làu có tên là « Lủ T ô n » và 
gồm 7 «bon ». Thôn 1 và 2 mới dọn về khoảng tháng 2 năm 
1977, thôn 1 tên là « Xi Nhên » gồm 10 « bon » nhưng hiện nay 
chỉ mới dời về 1 « bon » (bon B’Su) thẽ hiện qua một cái nhà 
sàn dài truyền thống 54m, thôn 2 là thôn « Hợp Vông » gồm 7 
« bon » C Ü .

Mô hình thôn xóm của xã Đ.ạ Tẻ khá đặc sắc vì nó cho ta 
thấy quá trình phát triên tự nhiên của làng xóm trong xã hội 
người Mạ.

Thôn 3 phát triền hơn, gỏm 3 nhà sàn dài bằng nhau (dài 
khoảng 20m) nằm theo một đường dọc, mặt hướng ra con 
đường đất đúng theo mô hình thôn xẵ cồ truyền được mò tả 
trong các tư liệu cũ trước đí\y.

Thôn 2 nằm về phía bên kia con đường đất, có một mỏ 
hình khác hẳn. Thôn gòm toàn nhà đất xày cất khống theo 
một phương hướng nào nhất định và là noi đặt trụ sử Ưyban 
nhàn dàn xã. Đày có lẽ là mò hìnli thôn xóm phát triền nhất 
của xã Lộc Trung. Nó thễ hiện một bước tiến từ đại gia đình 
sang gia đinh hiện đại (gồm 1 vợ, một chồng và các con).

Qua sự phản tích trên chủng ta thấy rõ là hình thái cư 
trú ử xã Đạ Tẻ tương đối phù hợp với đà phật triền nông thôn

(1 )  Theo sự nhận định của người Mạ thì người Mạ Ngàn đ ược xem
như nhỏm Mạ chính thống nhất.

178



của các dân tộc, vừa đủ tập trung đễ định canh định cư vừa 
giữ được những nét đặc trưng văn hỏa của đồng bào đễ họ 
không bị mất gốc mà vẫn cỏ thè tiến lèn lối sản xuât hiện 
đại hơn.

II. CÁC LOẠI HỈNH NHÀ Ở.

Về nhà ở của đồng bào dàn tộc Làm Đong chúng ta cỏ thê 
phàn loại ra thành 2 loại hình lởn : loại hình truyền thống và 
loại hình hiện đại.

Trong loại hình thứ nhất chúng ta thẩy có một quá trình 
tiỂn hóa rõ rệt từ nhà sàn dài đến nhà đất qua giai đoạn nhà 
sàn ngắn, tuy trong các loại hình này có những diêm chi tiết 
khác nhau do điều kiện môi sinh và do các đặc trưng văn hỏa 
của từng dàn tộc Lạo nên. Còn về các loại hình nhà ở hiện 
đại, tuy chúng có khác nhau như là nhà sàn hay là nhà đất 
nhưng đó chỉ là những bien hiện của sự dằng co giữa cái cũ 
và cái mới trong quả trinh phát trìễn, còn về mặt cẩu trúc 
cùng như về mặt kỹ thuật và vật liệu xày cất, đAy là những 
nhà ở hiện đại đúng theo nghĩa của chủng.

A. CÁC LOẠI HÌNH NHÀ Ở  TRUYỀN THỐNG

1. Nhà sàn dài.
Nhà sàn dài là loại hình nhà ở cồ nhất trong xã hội truyền 

thống của cảc dân tộc Làm Đồng. Khi các nhà thảm hiễm 
người Pháp đầu tiên dến vùng này như Henri Maître, Patte, 
vào làu thế k5' thử 20, họ vẫn còn thấy những nhà sàn dài 
tư 11)0 đến 120m. Những nhà dài như thế hiện nay ở vùng 
LArc Bong khòng còn nữa. Căn nhà sàn dài nhốt mà chủng 
tỏi cỏ dịp quan sát là căn nhà dài của người Mạ ử «bon»  
B"Su, xã Bạ Tẻ, dài 54 m, sàn cao 1,5 m, cỏ tất cả 8 câu thang, 
12 cửa ra vào, bên trong cỏ 12 bếp lửa. Rất tiếc là nhà mới xây

r.cn các gia đình chưa dọn về đầv đủ đê chúng tôi có thê 
<j u ũ ; sát thêm cấu trúc bên trong và cách bố trí từng hộ
gia d inh
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Tuy nhiên loại nhà sàn dài phồ biến nhất tại Lâm Đồng 
là nhà sàn của người Mạ và Kơho, Srê, dài khoảng từ 20 
đến 35 m, rộng từ 3 đển 3,5 m, cột sàn cao từ 1 đến 1,5 m. 
Số cửa ra vào tùy thuộc vào các hộ gia đình trong nhà, có 
thê từ 3 đến 8 cửa, mỗi cửa đều có cầu thang lên xuống. Nhà 
sàn dài của người Mạ Lộc Bắc và người Kơho, Srè vùng Di 
Linh, đều có sàn hiên ở mỗi cửa ra vào và 1 sàn hiên khác 
rộng hơn ở một phía hông nhà. Nhà sàn dài tại Lộc Trung 
không cỏ sàn hiên trước cửa ra vào nhưng sàn hiên ở bên 
hông rộng và phát triẽn hơn đồng thời phía sau có thêm 
những dãy sàn phụ.

Nhà sàn dài thường cỏ 2 mái lợp bằng lả « rsồi », một 
loại lá mày rốt phồ biến trong vùng Mạ, hay bằng lá tranh. 
Lá « rsôi » được ghép thành từng tám lớn dài 4,5m khi dò'i nhà 
thì được dỡ ra và cuốn lại đê mang theo. Vách và mặt sàn làm 
bằng IÖ ô đập dập, kèo làm bằng tre, và cột sàn bằng gỗ.

Kỹ thuật lắp ráp rất thô sơ, chủ yếu là sử dụng cột ngoãm 
rồi dùng dày mày đệ cột.

Cáu trúc bên trong rất đơn giản, c ả  căn nhà là một buồng 
dài không vách, giữa nhà là một dãy bếp lửa, cỏ nhà cỏ đến 
14 bếp dùng làm nơi nấu nướng, sưởi ấm cho các gia đình nhỏ 
ngoại trừ bếp khách không dùng làm gì khác hơn là đẽ tiếp 
khách. Dọc theo vách đối diện với cửa ra vào là hàng ché, mà 
nhiều hay ít tùy theo mức độ giàu, nghèo theo bậc thang giả 
trị cồ truyền của xã hội. Có nhà có tới hàng trăm cải ché vừa 
cồ vừa mơi, và niềm tự hào của một nhà giàu có trong xã hội 
xưa là cỏ toàn ché cồ. Trên mái nhà phia bên này là nơi giắt 
vũ khí. Phia vách bên kia là nơi đễ củi và trên mái là chỗ giắt 
các công cụ sản xuất như rìu, chà gạt...

Mỗi nhà dài đều có chỗ đề tiếp khách chung cho cả nhà và 
thường trùng với chỗ ở của ngươi có địa vị cao nhất. Đày cỏ 
thế gọi là đầu nhà và cũng lồ nơi đặt bàn thờ (nao), là chỗ 
tôn nghiêm nhất trong nhà dài. Nói là bàn thò’ nhưng cái « nao» 
xưa làm bằng ván gỗ cỏ chạm trồ khòng còn nữa, giờ đây 
người ta chỉ còn nhận ra là chỗ thờ cúng nhờ những nhánh 
cày, bông lúa vắt trèn mái đối diện với cửa ra vào. Những
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nhảnh cây, bông lúa nàv là vết tích còn lại của những buồi 
lễ cúng thần đã qua và sẽ được mang theo mỗi khi dời nhà.

Phía trên trằn nhà, trên các bếp lửa khoảng 1 mét có treo 
những cái « giả » hoặc những cái « m ẹt» tròn dùng đễ chửa 
các thức ăn cần hun khỏi hay đê khô nlnr thịt rừng, cả khô, 
men rượu, tỏi hànhv.v... Ngoài ra cũng dọc theo nhà, chúng 
ta còn thấy những tấm tre đan treo lửng, mỏi tấm chỉ dài độ 
vài mét treo lưng chừng nhà dùng làm nơi đễ chiếu, chấn mền, 
gùi, riu và các vật dụng khác như bầu nước v.v...

Ngoài ra, bên cạnh chiếc nhà dài còn có nhà kho, chuồng 
gia súc và nhà sản phu là những kiến trúc phu không thề 
thiếu được của loại hình nhà dài.

Nhà kho là nơi chứa lúa. Dó là một nhà sàn nhỏ, cột cao 
hơn nhà ở (cao trung bình là 2,50m) và cách đỏ khoẳng lOmét. 
So với nhà ử, tuy nhỏ hơn nhưng nhà kho được xày cắt tương 
đối chắc chắn và kv lương hơn. Nhiều khi cửa kho đưực chạm 
trồ bằng những mô tip kỷ hà chứng minh cho sự chú ỷ của 
con người với muc dich làm đẹp và chàm sóc nhà kho. Nhà 
kho thường được xày cất riêng rẽ từng nhà nhưng cũng có 
thế tập trung Ịại thành một khu riêng biệt.

Ngược lại với nhà kho, chuông gia súc đưực cât sơ sồi 
hơn. Thường cũng là nhà sàn nhưng rất thấp và nhỏ đủ đê 
cản gia súc không thoát được ra ngoài.

Nhà sản phụ cùng là một nhà sàn nhỏ, rất thẩp (khoảng 
0,3m) dài và rộng từ 3 đến 4 mét dùng đế biệt lập , người phu 
nữ đang kỳ sinh nở. Bên trong bố trí rät giần dị chỉ gồm có 
một bếp lửa đễ sản phụ sưởi ấm, kế bên là những vật dung 
cần thiết cho người phu nữ như chăn, mền, bầu nước v.v...

2. Nhà sàn ngắn.

Dửng về mặt phát triền xẵ hội, nhà sàn ngắn là giai 
đoạn chuyên tiếp từ nhà sàn dài đến nhà nền đẫt, cho nên 
từ cấu trúc đến kỹ thuật và vật liệu xày cất đều giổng nhiT 
nhà dài. Cái khác chăng là loại nhà này ngắn hơn nhiều, chỉ
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đài khoảng từ 4 đến 8m. Nhà cũng lợp 2 mái, cũng cỏ sàn 
hiên, cău thang v.v... Bên trong cùng bố trí như vậy, cung 
bếp lửa, trên treo « giá », treo « nia », cũng gác lửng nhỏ dùng 
đê xếp chăn, chiếu, nhưng phạm vi thu hẹp lại đủ cho một 
cặp vợ chồng và 1 — 2 đứa con nhỏ.

Tại «bon» B’Lach A, chủng ta thấy rổ quá trình phân hóa 
kiễu gia đinh này. Đó là nhà của chị Ka Lọi và anh K’Tẻ cỏ 
quan hệ thàn thuộc với căn nhả dài đói diện của ông K’Poi. 
Chị là con ruột của bà Ka Gió vả chồng chị là K’Tẻ đến ở  
rẽ nhưng đảng lẽ 2 vợ chòng phải sổng chung trong nhà dài thì 
lại xáy cat một căn nhà sàn nhỏ đối diện đỏ đè ờ. Nhà dài 
khoảng 4 mét và cách đỏ khoảng lu mét.

Nhà sàn ng&n

Theo chủng tồi nghĩ hầu hết các nhà sàn ngắn cồ truyền 
ờ Làm Đòng đều có một quá trình như vậy.
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3. Nhà trệt, (nhà nền đất).

Nhà trệt là một Inrớc phát triễn rõ rệt so với 2 loại hình 
trên về mặt kỹ thuật lắp ráp cung như về cách bổ tri bên trong.

Tuv vật liệu xày cát giống nhau như gỗ, tre, lá mày, tranh 
v .v . . .  nhưng nhiều nhà nền đất khác với nhà sàn bởi đầu hôi- 
như kiêu mải nhà người Việt (4 mái), về  kỹ thuật xảy cất và 
lắp ráp, tuv còn sử dung cột ngoãm ở vài nơi, nhưng phần 
đông đã biết dùng mộng đẽo và cột cải đẽ chống đỡ sườn nhà. 
Nhưng cái biến đồi nhiều nhất là cách bố trí bên trong. Nhiều 
nhà đã ngăn chia thành buông có vách hẳn hoi và tuy bếp lửa 
vẫn còn đễ trong nhà nhưng bàn ghế và sạp ngủ bằng tre đã 
thấy xuất hiện. Theo chúng tôi, đày không phải vì nhu cầu 
sinh hoạt trong gia đình không thê diễn ra ngay trên nền đất 
dơ ban mà vì do ảnh hưởng bèn ngoài trong quá trình tiếp xúc 
với người Việt hoặc người Chàm tạo nên. Cách bố tri bên trong 
chủ yếu theo 2 sơ đ'ô dưới đày (trang 185).

Đễ chứng minh quá trình biến đồi từ nhà sàn dài đến nhà 
đất chúng ta hãy xem các loại hình nhà ở của người Mạ ở 2 
«bon» .Tirai và Minh Rồng Đỏ xã Lộc Thắng (Bảo Lộc). Tại 2 
« bon » này mõi đơn vị gia đình gồm có các nhà sau đày : nhà 
sàn dài, một số nhả trệt ngắn nằm trước mặt và một số kho 
thóc nằm sau lưng hay bên cạnh. Nếu nhà sàn dài có 2 hộ thì 
có 2 nhà trệt ngắn, nếu có 3 hộ thì cỏ 3 nhà trệt ngắn. Nhà sàn 
dài là chỗ nấu nướng, ăn uống và dành cho các ông bà già 
ngủ. Nhà trệt là nơi tiếp khách và là chỗ ngủ của thanh niên. 
Nhà trệt ngắn không cỏ bếp, nhưng có giường, phản, người 
già thích ngủ ở nhà dài hơn.

Qua một đơn vị nhà dài vira miẻu tả như trên, chúng ta 
thẩv rõ một quá trình biến đồi về nhà ở đang diên ra tụi vùng 
Mạ này. Chắc chắn đày là một bước quá độ từ nhà sàn dài 
đến nhà trệt ngắn, ở đó, nhà trệt ngắn đã được xác lập nhưng 
nhà sàn dài vẫn chưa mất hẳn vị trí của nỏ.
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B. NHÀ Ở  HIỆN ĐẠI.

Chúng tôi dùng khái niệm « hiện đ ại» ở đày chỉ là tương 
đối đê đối chiếu lại với khái niệm « cồ truyền » hay « truyền 
thống» mà chúng tôi dùng, cùng với ý nghĩa tương đối, trong 
phần trên. Nhà hiện đại đày không cỏ nghĩa là những ngôi 
nhà nguy nga làm bằng bê tống cốt sắt đầy đủ tiện nghi hiện 
đại v .v .. . mà chỉ là những ngôi nhà dAn tộc tương đối hiện 
đại về mặt kiến trúc, kỹ thuật lắp ráp cũng như về mặt vật 
liệu xày cất. Trong phằn này chúng tôi cũng muốn chứng minh 
rằng về mặt nhà ở quá trình tiến lên vẫn lá từ nhà sàn đến 
nhà trệt và điều kiện mỏi sinh không có, hay rất ít ảnh hưởng 
đến loại hình nhà ở. Duv chỉ cỏ ảnh hưởng bên ngoài là tác 
iộng nhiều về mặt kỹ thuật và vật liệu xàv cất.

Nhà ở hiện đại gồm nhà sàn và nhà trệt.

1. Nhà sàn biện đại.
Nhà sàn hiện đại tòn tại khả nhiều tại vùng người Kơho, 

Srê ờ Di Linh và Churu ờ Đơn Dương. Dây là loại nhà sàn 
ngấn, dài từ 8 đến 12 mét, rộng từ 5 đến 6 mét, cột sàn cao
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khoang 0,5 met làm bằng gỗ đẽo YUỎng rất chắc chắn, đòi khi 
còn có trụ bằng gạch xâv đẽ củng cố thêm. Nhà lợp bằng tôn 
4 mái, kf thuật lợp cũng khá tinh vi bằng đinh đàu trỏn lớn, 
vách và mặt sàn bằng ván gỗ. Trưỏc cửa ra vào là sàn hiên, 
mặt sàn cũng bằng ván, có thang đễ leo lên. Bước lên sàn 
biên, là một hành lang chạy chung quanh nbà cỏ lan can đễ 

_yịn. Đòi khi hành lang chỉ cỏ phân nửa nghĩa là chỉ có bôn 
phía hòng trái và sau lưng nhà. Kỹ thuật lắp ráp chủ yếu lá 
cột đẽo có mộng, bắt thèm « bù loong » cho thêm chắc chắn.

Bôn trong nhà chia thành buồng có vách ngăn -và cửa ra 
vào. Buông bẻn trải khi ta đi vào là buồng cha mẹ, buông bên 
phải là của gia đình cò con gái. Gian chính giữa là phòng khách 
có bếp lửa đê tiếp khách, còn bếp đê nău nường thì xày cát 
bên ngoài ờ phía sau nhà. Phòng khách là nơi đê bàn thờ 
« nao », chiêng, ché và trống. Bàn ghê' trong phỏng khách có 
nhưng còn ít. Trong buồng Có giường va đòi khi có tủ.

Nhà sàn người Churu tại Đơn Dương còn hiện đại hơn 
nhiều, tuy cũng một kiẽu kiến trúc nhưng chung quanh nhà 
có hành lang và cột sàn tháp hơn bằng gạch xày.

2- Nhà trệt hiện đại.
Nhà trệt hiện đại không khác nhà sân từ cấu trúc kiển 

tạo đến cách bổ trí bồn trong. Kỹ thuật lắp ráp và vật liệu 
xày cất cũng giống nhau, duy chỉ có khác là nhà được xây 
dựng trên nền đát và hành lang phía trước được thay thế 
bằng một thứ hàng ba. Một số kiêu nhà trệt này có thêm một 
mái hiên trước đi thẳng vào cửa chính.

Một hiện tượng vê nhà ở tại ăp Đạ Me xã Tutra I cho 
chúng ta thây một quả trình chuyền sang nhà đất. Tại ấp 
này chỉ còn duy nhẫt một nhà sàn ngắn truyẽn thống. Theo 
chủ nhà cho biết đày là nhà ờ của ông khi xưa. Nhưng nay 
ông chỉ dùng nỏ làm nhà bếp, còn nhà ở chính của ông hiện 
tại là một nhà nền đất rất khang trang rộng rãi xây ở  phía 
trước cảch đó 5 mét. *

* *
*
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Ngày nav, tuy xã hội cố truyền của các dân tộc ớ Lâm  
Đồng bị xảo trộn sàu rộng. Nhưng, nhìn chung địa bàn cư trú 
của họ vẫn còn tập trung tương đối theo từng tộc người : 
nqười Mạ ở  phía Tây huyện Bảo Lộc, người Kơho, Srê ở phía 
Đông Nam huyện Di Linh và người Churu, Iỉaqỉai ở phía Đông 
huyên Đơn Dương. Chỉ có vấn đề là một phàn lớn các làng 
người Kơho, Srố, Chil và Churu đã bị dồn xuống đồng bằng 
đổng dàn cư nhưng lại ít đẫt đai canh tác. Vả lại số đát đai 
của các làng định canh định cir này nay đà bạc màu trong 
tình trạng nguồn phàn bón ngàv càng hiếm hoi nên đòi sống 
của đòng bào hiện nay gặp nhiều khó khăn. Trong khi đỏ ở 
phía Tày Bảo Lộc, nơi vùng Mạ, một vùng trước kia là căn cứ 
địa của Cách mạng ít bị xáo trộn nhất, đất đai lại còn quá 
thừa thãi. Với chinh sách định canh định cư và phàn bổ hợp 
lỷ lại các vùng canh tác hiện nay, các vùng đất chưa khai thác 
và mầu mỡ này có thè trở thành những vùng kinh tế mới của 
đồng bào các dán tộc đang gặp khó khăn trong các trại tập trung 
cũ của Mỹ-ngụy đẽ lại. Trong quá trình tiến hành định canh 
đinh cư, xày dựng vùng kinh tế mới, xây dựng nông thôn mới, 
cần thiết phải có sự kết hợp nhuàn nhuyễn những yếu tổ văn 
hỏa tốt đẹp vốn có của các dàn tộc với yêu cầu của công 
cuộc xày dựng chủ nghĩa xã hội và nền văn minh hiện đại.
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MỘT VÀI NỂT VỀ VĂN HÓA TÍNH THẦN CỦA 
NGƯỜI MẠ

NGUYỄN ĐÌNH

L à một trong những tộc người sinh sống làu đời ở Tây 
Nguyên, người Mạ đã khai phá rừng núi theo lưu vực con 
sông Đạ Đơng vả tập trung lưu trú tại vùng phía Bắc huyện 
Bảo Lộc, tỉnh Làm Đồng.

Hoạt động kinh tể chính vếu là việc đốt rừng làm rẫy, 
trồng lúa. Những sinh hoạt săn bắt, hái lượm cũng còn tòn 
tại như hoạt động kinh tế phụ đe bồ sung nguồn lương thực 
cho gia đinh. Ngoài ra, người Mạ còn phát triẽn hai nghè thủ 
công ròn và dệt. Những sản phẫm của nghề rèn gồm có công 
cụ sản xuất hoặc vũ khí. về nghe dệt, những chiếc khăn, tấm 
váy, mền, với hoa văn tinh tế và đầy màu sắc do người Mạ 
dột là sản phầm trao đồi được ưa chuộng ỏ' vùng Nam 
Tủy Nguyên.

Cho đến ngày toàn miền Nam được giải phỏng, CO' sờ kinh 
tể của người Mạ vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào thiên nhiên, 
quan hệ xã hội mang tính chất công xã nguyên thủy đang tan 
rã và trong nội bộ chưa cỏ những phàn hỏa sáu sắc về mặt 
giai cấp. Với trình độ phát triẽn như thế. ở người Mạ chỉ 
mới hình thành những tín ngưỡng dàn gian. Trái lại, những 
yếu tố văn hỏa tinh thần truyền thống biêu hiện qua phong 
tục tập quán, qua văn học dàn gian, đã góp phần mạnh mẽ đẽ 
củng cố sự bền vững tộc người qua nhiều biến động lịch sử. I.

I. TÍN NGƯỞNG VÀ PHONG TỤC TẬP QUẢN

Nghĩ về sự sổng trên mặt đất, người Mạ tin rằn g : các 
thành tố có sẵn của thế giới là trời, tinh tú, đất, đ ả ; một số 
những hiện tượng tự nhiên như cầu vồng, nhật thực, địa chấn, 
sàm sét, gió bão đều đs xuất hiện rất sớm. Sau đó, trên mặt
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đát, các nguồn hước phát sinh ; thực vât và động vật từ đấy 
mà phát triến. Con người xuất hiện sau cùng, chính con người 
khám phá ra hai yếu tố vật chất giúp biến đồi thế giới khách 
Cịuan : đỏ là lửa và sắt.

Những suy nghĩ trên đày thê hiện qua các truyền thuvét 
khởi nguyên mang tính huyền thoại, hoặc qua cách giải thích 
về các hoạt động sản xuất và hoạt động vật chất của người Mạ.

Đối với người Mạ, vị thần tối cao trong vũ trụ là thần 
N’Đu, được mệnh danh là vị thần đơn độc. Dưới thần này có 
nhiều thần khác, chủ vị của nhiều đối tượng tự nhiên hoặc 
hiện tưựng tự nhiên như than rừng, thằn núi, thần của mổng 
cầu vồng... K’Bung, một vị thần, tồ phu loài người, đã mang 
từ bên dưới mặt đất (địa ngục) lên các thứ đât màu và hạt 
giống của các loại cây cỏ.

Về thực vật có một sổ loại cày thân gõ, dảy leo trong 
rừng gồm nhiều thứ, các loại cỏ ; cày cho quả và hạt như 
chuối, ngô, ớt, cà chua, v.v...

Dộng vật theo thứ tự có một số sinh vật bò sát, chim 
muông, rồi mới đến các loại thú khác : rắn, lươn, giun đất, 
trăn, công, gà, nhiều thứ chim rừng, khỉ, nai, ếch, thỏ, v.v...

Những sinh vụt cỏ sức mạnh hoặc có quyền lực của thế 
giới sơ khai được người Mạ quan niệm là những người khồng 
lồ, những con vật to lớn dị thường được phản ánh như sau :

« Người khbng l'ô N’Xut đã chia cách Trời và Bất

Rắn Nak Grai đã tạo nquòn cho sông suối

Con heo rừng bới đất lùm nbi lèn các ngọn nùi

Gả trổng Roc đă dừng cựa cào đất, tạo các thung lũng 
ngăn cách những đồi núi.

Cảc dòng nước iuồií chẳy mồi tùc một nhiêiu cả trong 
sồng snổi ngày căng đỏng đúc ».

Dặc biệt, trong truyền thuyểt về nguồn gốc cỏ bóng dáng 
của vượn già Dò Glê, một vị tồ phu của người Mạ, dã cùng
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K’Bung trồng chuối rải rác khắp mảnh đất của thần linh thuộc 
xử Mạ.

Địa ngục, thế giới của sự chết chỏc, là nơi mà mọi thử 
đều đảo ngược với thể giửi thật của ngưưi sống bèn trên mặt 
đất. Con người lừ bên kia mặt đất chui lèn qua một lõ cồ xưa 
(Trum Yau) ; nghĩa là xuầt hiện sau các sinh vật khác và trong 
các hoạt động có khi bắt clnróc hoạt động của các giống vật 
trong rừng. Theo từ ngữ Mạ, Trum : có nghĩa là cái lõ, nhưng 
cũng còn có nghĩa là hang, động.

Người Mạ nghĩ rằng họ là một trong những tộc người 
xuất hiện sớm nhát của thế giói, bên cạnh những người anh 
em gan gùi khác và cùng phán tán ra mọi phía. Truyện xưa 
tích cù cũng đề cập đến sự việc người Mạ sinh sông bèn bờ 
biên, nhưng gan đày nhất, các cu già khi kề về nguồn gốc đa 
nói rằng mọi người Mạ chui lèn từ mặt đất là một địa diễm 
ờ  phía Đòng cao nguyên Báo Lộc.

Phồ hệ truyền khầu của mỗi nhánh tông tộc kẽ về ồng 
tồ (Pang) của mình từ nhiều cách biến sinh ra như : từ tro 
bụi hư không, con của K’Bung, từ cày đa thác sin h ,... Người 
Mạ giải thích vì sổ người đầu liên không nhiều, nèn những 
người nam nữ cỏ quan hệ máu huyết này đã kết hợp nhau 
đê lưu truyền giống nòi. Thi ca cho biết sự loạn luân kỳ 
thúy đó bắt nguôn từ cách hoài thai của vu tru, những yểu 
tố của thế giới vật chat : đẵt, trời, tinh tú, đả, nước đã dần
tự an bài kết hợp. Con người do nhu cầu sinh ton cũng đă
giao kết với nhau như thế và cũng như một số các thằn đã làm.

Ý thức tộc người phản ánh phần nào qua càu chuyện kê : 
Khi từ m*ặt đất lèn, sổ người lên trước vì vội vàng nén không 
có thì giừ đê sửa soạn ; những người Mạ chính gốc lên sau
thi đã kịp trang diêm, trau chuốt vóc dáng. K’Srai, con của
Mặt Trời và của K’Búngđã phồ biển cách trang diễm riêng cho 
người Mạ đê phàn biệt với các bộ tộc phương Nam khác. Sồng 
Đạ Đơng, nghĩa là con « sông lớn », cung là một biêu tượng 
ma người Mạ dùng đ? biễu hiện sức sống của tộc người. Chuyện 
kè về cuộc chiến đẩu giữa Rắn Sòng Lớn và Rắn Biên ; Rắn
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Biên muốn xàm iẩn lên ngược dòng Sông Lớn, nhưng thua mưu 
trí của Rắn Sông Lớn nên phải rút về phía bờ biễn và khồng 
hao giờ dám tràn lên vùng Đạ Đong nữa.

Đời sống xã hội Mạ còn mang rõ nét cơ chế còng xã thị 
tộc. Chúng ta thường gặp trường hợp một buôn, do nhu cầu 
kinh tế và xã hội (phát triẽn dân số, can khai khăn một diện 
tích rừng rộng hơn) phải tách ra làm hai buôn, tuy vân mang 
cùng một tên. Điễn hình là buôn B’Lach \ ,B ’Lạch B ; B’Nao 
A, B’Nao B ; B’Sar A, B’Sar B. Người Mạ sống trong những 
nhà dài cồ truyền có đến hàng mấv mươi bếp lửa, có làng chỉ 
sổng trọn trong một căn nhà dài trên năm mươi mét, hoặc 
vài ba căn nhà dài từ hai mươi đến bốn mươi mét.

Người Mạ không có tục thờ củng dich danh tên tuồi của 
tồ phụ hoặc của những người đã chết; nhưng đối với tồ tiên 
họ có một sự tôn kính sâu xa, không nhắc đến tục danh khi 
nói chuvện thông thường. Họ cũng biêu lộ sự mến tiếc Mng 
cách đòi khi đặt lại cho trẻ mới sinh tên của người đã mất. 
Mỗi người cỏ bồn phận phải nhớ cội nguồn của mình, biết rõ 
mình thuộc nhánh tỏng chi nào ; khi tuồi đời ngày một cao họ 
xem đỏ như là một việc quan trọng của đời sống. Người có 
uy tín đạo đức trong hộ tộc cũng tlurờng là những người ghi 
nhớ rất rõ phồ hệ của dòng họ mình, họ có thẽ kê ra tên 
của từng cặp tồ phu đến trên hai mươi đời. Tìm hiẽu quả khứ, 
bảo tồn ký ức về quá khử là một nhu cầu. Tính truyền thống 
chi phối hầu hết các mặt quan hệ xã hội. Mọi hoạt động vật 
chất cho đến những quv tắc sống đều do các vị tồ phụ đặt 
định mà người Mạ phải ghi nhớ, phải tuân theo. (Các vị tồ đó 
là K’Bung, Iv’Hum, K’Yae, K’Tam, ...).

Có thê pluin biệt hai đối tượng được tôn trọng với tỉnh 
cách là thần bảo hộ của người Mụ :

1. Các vị tồ phụ của thị tộc, đã quy định luật sống và quan 
hệ xã hội.

2. Các đối tượng tự nhiên được tốn kính, dỏ là một ngọil 
núi, cánh rừng, một khúc sông hay suối, hoặc một cồy cồ thu, 
một tảng đá to lớn, ... nằm trong địa vực cư trứ.
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Họ cho rằng chính các thần về tự nhiên cỏ liến quan trực 
tiếp đến kết quả của vụ lúa duy nhẩt trong năm, hoặc có thê 
gây tác động ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống yèn vui của 
người dán. Bước đầu phát triền sản xuất nông nghiệp bằng 
cách canh tác lúa rẫy, trình độ kỹ thuật chưa cao, mụi diều 
kiện điều lệ thuộc vào biến đồi của tự nhiên, nên sức mạnh 
của thiên nhiên và những hiện tượng chưa giải thích được dã 
chi phối nặng nề đời sổng tinh thần của người Mạ. Lẻ nghi 
quan trọng nhất trong năm là những lễ nghi nông nghiệp ; 
những vị thần được cầu khằn đến nhiều nhất là thăn Rừng 
(Yang Bri), thần Núi (Yang B’nom), thần Đá (Yang Lủ..). Tuy 
theo đặc điễin thiên nhiên của nơi cư trú mà mỗi buôn chọn 
cho mình một trong những thàn này đề xem như người bao 
vệ chính cho buôn.

Bên cạnh đó, còn cỏ nhiều thần hoặc bán thần khác do N’Đu 
phải xuống đẽ dạy người Mạ cách làm nhà, dựng buỏn, đào 
giếng, chặt cày, ..., cách lấy lửa bằng đá lửa (ngro) đánh xơ  
cày đùng đinh làm bùi nhùi. Rđén, con của nữ thần Mặt Trời, 
đã dạy người Mạ cảch lọc quặng và rèn sắt. Nhờ lửa và sẳt, 
người Mạ đốt rừng làm rẫy, rèn công cụ và vù khí, phát triẽn 
nhiều hoat dộng khác. Trong sản xuất nông nghiệp, thần 
Lúa là mọt nữ thần do N’Đu phái xuống. Thoạt tiên thần 
Lửa hiẹn qua hai con chim nhỏ Sim F i, Sim Ték. Hai con chim 
này dâu trên canh củv da Jri và trên dàv leo Klac. Phàn chim 
rơi xuùng gốc cây, hỏa thành những hạt mẫm lúa đằu tiên.

Người /4 ạ hicu rằng rừng, rẫy, lửa, mưa là các yếu tổ quan 
trọng de sân í'mh ra cày lúa. Cúng kiến trong mọi chu kỳ sản 
xuẵt nòng nghiệp nhằm vào các vị thần này. Mỗi năm, từ lúc 
phát rừng cho đèn lúc mang hết lúa vỗ kho, người Mạ cỏ một 
số lễ cúng như sau

— Nhu ijan.il b i ỉ : Cúng than Rừng. Hay còn gợi là Lơ yang 
sin bri, Lơ yang bri, Nhu pó bri. Nhu là uống, có ý nói mời 
thần uống, cúng tlừìn. Sin: xem, coi, chọn — còn có nghĩa là 
lễ chọn rừng, pỏ bri : nhánh eâv đem về cúng, bẻ từ khu vực 
chọn phát rầy. Lề này ca làng thực hiện tại nhà ỏng Cháu quăng
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bon (người chủ làn g); cỏ nơi còn gọi lễ này là Nhu bơ đắp, 
bơ đắp cỏ nghĩa là trước, đàu tiên, cỏ Ỷ nói là lề đầu tiên 
trong chu kỳ rẫy. Tại xã Lộc Bắc, một số làng cúng thần Rừng 
trưởc khi đi chọn rừng, sau khi cúng chung ở  nhà Chàu quăng 
bon, đồng bào về cúng riêng tại nhà minh. Ớ Lộc Trung, lễ 
Sin bri cử hành sau khi đi xem mảnh rừng sẽ phát. Đồng bào 
ra chỗ rửng đă chọn, bẻ một nhánh cây nhỏ đem về nhà, củng 
xong họ giắt nhánh câv ẩy lên chỗ mái thờ trong nhà, mõi 
khi dời nhà đều phải dem theo các thứ ấy. Lễ vật cỏ rượu, 
gà, vịt.

— Nhu dull sob : Lễ cúng sau khi phát rừng, trưởc khi 
đổt. Còn gọi là Lo- vang U S  hay Nhu yang us : củng thần Lửa. 
Lễ này cúng trên rẫy, mỗi gia đình cúng riêng ở rẫy của 
mình, làm gà uống rượu. Khi cúng, người ta khấn than Lửa 
rẳng « hãy đốt cho sạch, cho tốt, đừng đê tôi phải dọn 
lại nữa ».

— Trước khi chọc lỗ bỏ hạt, đòng bào Mạ lại cúng, lễ 
này gọi là Lơ vang tuyt koi. Lễ vật cũng tương tự như các 
lằn trên.

— Nhu tam xưnưm  hay Nhu tam nơm : Lúc lúa đă lớn 
cao từ hai tấc cho đến năm tẫc, mỗi nhà lại cúng ử rẫy một 
lần nữa. cầu  cho lúa khỏi bị hư hại vi hạn hán, vi bọ ray 
phả lúa; dồng bào rải nghệ, ngãi (Xơnơm) vào lúa đẽ chống 
sâu bọ phá hại, vì thế lễ nàv gọi là Nhu tam xơnơm hay Nhu 
tam nơm. Tất cả các gia đình trong buôn đều cử hành lễ đòng 
nhất trong một ngàv; năm nào cung phải cúng, dù không 
thấy cỏ nguy cơ gì và mặc dù vụ lúa năm ròi vần tốt. Người 
ta giao ước với thần rẫy rằng «lúa tôi tỉa rồi, than hãy bảo 
đảm khu vực trồng lúa của làng, của gia đình tòi không bị 
mát lỗ nào, lúa phải mọc lên tố t».

— Nhu tơrơmul, CÒ11 được gọi là Nhu đụnh, củng lúc lúa 
đã trồ bông. Một vài nơi phàn biệt hai lễ Nhu tơrưmul. Họ 
cúng lúc cày lúa lớn, chào mừng cày lúa trồ bông ; lúc lúa 
đă trồ bông ròi thì cúng cho lúa chin đều hột, gọi là Nhu đụnh. 
Lễ nàv cúng cả hai nơi, ngoài rẫy và cả ở tại buôn. Lễ vật

194



lớn hơn lề vật của các lễ trước, gom có heo hay dê đem 
hiến sinh.

Ngav đàu lối vào buôn, người ta làm hai nhà nhỏ hình 
dáng khác nhau. Một cải nhà sàn y hệt như nhà ở, kích thước 
thu nhỏ lại, đẽ thờ các than thiện gọi là « Hiu kon đu ». Nhà 
xây mặt về hướng cuổi buôn, trước nhà có cắm một càv cọc 
cao khoảng một mét đễ cắm đầu con vật bị tế sinh, một thanh 
gươm bang gỗ cột chéo dưới cái đầu dê hay heo.

Bên cạnh nhà thơ các thần, đồng bào làm một nhà sàn 
khác cò hình dáng như sừng trâu hoặc chiễc tù vả, gọi là nhà 
ma «Hiu cha ră t», đẽ giò mưa ma quỷ vào trú ngụ, không 
đi lang thang ờ  ngoài rẫy phá hại múa màng.

Buồi sáng ngàv đã định, Chau pô bri (chủ rừng) đại diện 
cả làng ra cúng. Trong Hiu kon đu  đễ một chén cơm nếp, 
trên chén cơm có một quả trứng gà luộc chín cắt làm đôi ; một 
chén rượu có ống hút tưựng trưng vỏ rượu cần. Chung quanh 
Hiu kon đu  cắm các cây tre được chuốt thành bông. Trong 
Hiu cha rät thì không đe gi cả.

Ngày xưa, lúc cúng Nha tưrưmul, eả làng đều phải cữ 
trong bảy ngày : klĩôug được làm việc gì ngoài rẫy, không đi 
qua khu vực của buôn khác ; chỉ di chơi quanh quằn trong 
buôn mình.

Mỗi nhà sẽ ra rẫy hái một vài bông lúa, đem gài lốn mái 
nhà chỗ thò'. Tại ngoài rầy, mỗi rẫv làm một cày nêu cao đến 
nám hay sáu mét gọi là N'yú. Cày này cũng đưọx trau 
chuốt trang trí và cắm ở rầy cho đến khi h’ui đem về kho thì 

đưực đem về cắm cạnh kho lúa, cỏ  người cho rằng N’yú 
tượng trưng cho noi trú ngụ của hdn lúa.

— Lễ Nhu tuyn kách hoặc Nhu pas koi. Họ củng trước khi 
iUỏt lua đem về kho. Lễ vật cỏ gà, rượu và đưọ'c cúng ở rẫy. 
Vào thời gian này các kho lúa (Đankoi) chắc chắn và cao ráo 
ỉưực dựng lên cạnh nhà ở, mỗi kho lúa là thuộc một cặp vợ 
chong và những người con chưa lập gia đinh hoặc còn nhỏ. 
Cung trong một nhà dài, cử vài ba bếp lửa thì lai !àm môtkho
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lúa riềng. Đồng bào Mạ có tinh thần đoàn kết tương trợ' rät 
cao, tuy làm kho riêng nhưng những ai thiếu lúa an đều có 
thê « nói một tiếng » với chủ của kho nào còn lua, rồi tự xúc 
lúa về àn.

Lv do làm kho riêng đưực giải thích lá người nào thu 
hoạch được nhiều lúa sẽ cúng phân lễ vật cho tương xứng đè 
làm hài lòng các thần.

ở  một chấn của kho lúa, sẽ có một thanh tre khác theo 
hình bậc thang gọi là thang lúa (Ntunq koi), đong bào tin 
rằng hồn của hạt lúa sẽ lăn về và leo thang vào yên nghỉ trong 
kho đễ nuôi sống con người.

— Lễ Nhu R'he. Lúc mọi nhà dà dem lúa về kho, cả buôn 
định ngày lễ mừng gặt hải xong. Nhu R'he thường trùng hợp 
vào tháng giêng, đầu mùa xuân ; đày là lề lớn nhất trong năm 
của người Mạ, cố thê xem la lề tết.

Nhu R’he diễn tiến trong bảy ngày như sau :

Ngày thứ nhất, cúc gia dinh đi chặt vài cày tre đè trang 
hoàng cho lề cúng.

Ngày thứ hai di ra rầy nhò cày N'yu đem ve cắm ở đầu 
kho lúa (Đam koi).

Ngày thứ ba, lo quét dọn sạch kho, trải chiếu bên dưởi 
và chuằn bị sẵn vò rượu cần đặc biệt.

Ngày thử tư, buồi sáng, bốt dầu lễ cúng tại nhà kho của 
Chau pô bri. Tất cả các hộ trong buôn phải cỏ người đến nhà 
chủ rừng đê cúng. Tại đày người ta giết gù, heo hay dê, luộc 
trứng gà, một chẻn cơm nếp, một ly hoặc chén nước lã, một 
chén rượu, một ống tre, một Ntưr koi cắm vào đụn lúa trong 
nhà kho từ trước. Sẽ lâv máu con vật bị giẾt bôi vào Ntơr koi. 
Ntưr koi là vật hình quạt nan nhỏ hoặc cái đập ruồi ở nông 
thôn người Việt, có cán dài ; đầu đề các nan dài, trên đó khắc 
số gùi lúa của mỗi gia dinh thu hoạch dược. Mỏi Niơr koi 
thường chung cho một cộng dòng nhỏ (có lẽ là một nhánh thị



tộc). Sau lễ Nhu R'he, Ntơr koi sẽ đem cắm dưới mái nhà, 
nơi thờ (Chơ nao). Người lạ không được rút Ntơr koi ra khỏi 
chỗ cắm. Cứ xem Ntơr koi thì biết được số lúa thu hoạch mỗi năm.

Sau khi cúng ử kho của Chau pô bri, ông này sẽ dẫn đám 
cúng gồm cỏ những người đại diện của mỗi hộ, làn lượt di 
cúng ỏ’ các kho khác trong khấp buôn. Cũng làm gà, heo tùy 
theo khả năng của mỗi nhà. Họ ăn với cơm nếp do gia đinh 
chủ kho nấu sẵn đê dưới nhà kho. Chau pô hri luôn luôn là 
người dẫn đầu đám cúng đi khắp vùng.

Ngày thứ năm, họ đi cúng tiếp các nhà chưa cúng nếu chưa 
hết. Đồng bào được ăn uống no say. Cuối cùng, Ntơr koi được 
đem về nhà chinh cắm vồo chẻ rượu cần và người ta uống 
rượu ấy.

Ngày thứ sáu, thử bảy thì chỉ ở nhà ăn uống, nghỉ ngơi, 
không phải cầu cúng gì nữa.

Qua ngàv thứ tám lại bắt đầu cho bảy ngày kiêng cữ kế 
tiếp, không được đi đàu, không được làm gì có tính cách lao 
dộng sản xuất. Quan trọng nhát là ngàv thứ ba và ngày thứ 
bảy (tức là ngàv thứ mười và thứ mười bốn của Nhu R’he). 
Họ tin rằng đi làm việc trong hai ngày dỏ sẽ gặp xui, hoặc 
chặt c à v  sẽ chặt nhằm chân, đi rầy thì sẽ gcỊp rắn, hồ ...

Tóm lại, trong một chu kỳ" sản xuất nông nghiệp, người 
Mạ đã tiến hành nhiều lễ nghi (!). Một số đặc đièm chính của 
cac le nghi nàv là :

— Tất cả những ngày củng dều thống nhát, đòng loạt
t: một buôn; nhưng không đồng loạt vỏú các buôn, các
vung khác. Điều này do vị trí địa lý, thời tiết và thời gian thu 
ã ạch có xê xích nhau đôi ngày.

— Lễ vật củng tùy khả năng số súc vật. mà mỗi gia đinh 
eó vả cũng do kết quầ vu mùa thu hoạch được. Thu lioạch 
khoáng bày mươi đến tám mươi gùi lũa (gũi đơn vị có chu vi

Phá- nghi nông nghiệp này theo lư liệu đièn dã của chúng tôi 
xã Lộc Bắc và Lộc Trung, huyện Bảo Lộc, Lâm Đồng.

197



miệng gùi tám gang tay) sẽ cúng heo hay dê. Trẻn một trăm  
gùi lúa thì củng một con tràu.

— Nưi củng, đon vị củng đòi khi không thống nhất. Có 
lúc cúng trong nhà và cả ngoài r ẫ y ; có lúc chỉ cúng một noi. 
Cỏ buôn làm lễ củng chung cả buôn, có buôn chỉ cúng riêng 
từng gia đình một, gia đình nói ở  đáy cỏ tinh cách gia đình 
lớn bao gồm nhiều hộ nhỏ quan hệ thân thuộc. Mỗi buôn 
thường chỉ có một đến ba đơn vị cúng là nhiều. Nếu gia đình 
cúng riêng, chủ tế là chủ nhà (Pở hiu). Khi cúng xong phải 
mời Tom iiri uống trước. Cúng tập thê thì đầu heo dành cho 
chủ đất (Pô ụ).

Những năm gần đàv, đa số các buôn đã bỏ bớt nhieu lễ, 
chỉ giữ lại một vài lễ cúng quan trọng như Nhu tam nơm, 
Nhu iơrơ mui, Nhu R’he.

ử
* 9

Một trong những tập quản ^ốt của người Mạ là sự tương 
trợ lẫn nhau trong sản xuất. Sự tương trợ này thẽ hiện ở mỏi 
nơi mõi khác, mỗi khàu của quá trinh sản xuẵt nông nghiệp 
mỏi khác nhưng đều mang tính chất đoàn kết của một đời 
sống cộng đồng công xã.

Ngoài lễ Nhu R’he được xem như lễ tết cùa người Mạ, 
chúng ta thấv các lễ khác trong năm gày tổn kém cho dồng 
bào và tạo những ảnh hưởng khòng tốt về đời sống tinh than 
lẫn vật chất. Gia súc nuôi được chỉ đễ dành cúng kiến .

Bên cạnh đỏ vẫn còn những tập tục do mê tín, gây ỗnh 
hưởng không nhỏ đối với sản xuất nông nghiệp như :

— Đi ra rừng nghe con mang kèn thì phải trở về.

— tìang phát rẫy mà thấy chồn nhảy từ trên cày xuống 
thì bỏ rẫy khỏng phát nfra. Gặp con chồn (Pị), trăn (Klăn). 
khĩ (Đò gỉe ), chim K sụ  (một loại chim giống quạ nhưng đuôi 
dài (cũng phải bỏ mảnh đất đỏ mà đi chọn nơi khác. Không
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gặp trăn, chỉ gặp xác vỏ trăn cũng bỏ đi. Nếu gặp những con 
này ở rẫy đã có lúa lên thì phải cúng.

— Trong nhà có người sinh đẽ, hay có con heo, dê, trâu 
đẻ đều phải cữ không đi vào rừng, không đi làm rẫy.

— Từ khi phát rẫy đến khi chưa tỉa lúa xong thì không 
được nói Kảch koi (suốt lúa). Tỉa lúa xong mới được nói.

— Trong buôn có người chết, mọi công việc đều ngưng 
trệ lại cho hết thời gian kiêng cữ vào khoảng một đến hai 
tuần lỗ.

Trong sự phát triền chung của các. tộc người sống trên 
khu vực Tày Nguyên, người Mạ cỏ những nghi lễ, tập tực trong 
đời sống tương tự với các phong tực của nhiều tộc người khác 
trong việc đặt tên cho con mời sinh, lõ cười, tang ma. Vê 
lễ thành niên, chúng tôi chưa tìm thấy một dấu vết nào qua 
tư liệu lẫn trong thực tế.

Lúc người mẹ mang thai den ngày sinh nở, trong buôn 
thường có một bà mu dến giúp dò. Bà đỡ ( Chau ăt (ìe) đưực 
trả cổng tùv theo sự sinh khó hay dễ. Ờ những nơi khỏng co 
bà mụ, người dàn bà phải lự lo lăv tất cả. Sinh xong, láy 
mảnh tre hay lồ ô bén hoặc con dao (kui) đê cắt nhau. Người 
chong chỉ đốt lửa, đun nước và có những người đàn bà song 
kế cận đến giúp đỡ. Người Mạ cũng sử dụng một vài loại lá 
câv rừng lúc sinh đẻ, chúng tôi chưa biết rõ vê mặt này,. 
Sau bảy ngày mẹ tròn con vuông, mọi sự đều tốt làntụ gia 
đình ăn mừng và tặng khăn, vảy cho bà mụ. Sinh được con 
trai hav con gái, người Mạ đều vui mừng chứ không có sự 
phân biệt nào.

Suốt bảy ngày sau khi sinh, cả người mẹ lẫn đứa trẻ đều 
không được ra ngoài trời. Ngày thứ tám, mẹ bong con ra 
ngoài sân đế cúng. Nếu đứa bé là trai thì người ta bày ra các 
thứ chà gạt, nỏ, d ao ; nếu là con gái sẽ có dụng cự đựng cơm, 
dung cụ dệt, gùi, rìu, bò củi. Cúng gà trống hay gà mái cũng 
tùy theo phái tính của đứa trẻ. Không cúng heo, dê trong 
lễ nàv.
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Sau đó đặt tên cho đứa trẻ, gọi là lễ Nhu sơ đăn xăkọn. 
Gia đình tụ họp đổng đủ, bàn bạc đặt tên. Ý kiến các bậc bề 
trên thường được tôn trọng hơn, không phải cha hay mẹ đứa 
bé là người quyết định, cỏ  thế đặt tên theo vần tên của cậu, 
chú, bác cho con trai ; hay đặt theo vàn tên của dì, cô cho con 
gái. Chẳng hạn cậu hay chú tên R'Brà, trê cỏ thê được đặt là 
K’Kri, K’Brê... ; cô hay di tên Ka Hai, đặt cho trê tên Ka 
Hưng, Ka Hương. Do quá trình giao tiếp với ngirời Việt, dù 
người Mạ không có họ và chữ lót, những tên đặt cho các thế hệ 
sau này cũng dã dần Việt hỏa cả âm vị và ỷ nghĩa. Người Mạ 
cùng cỏ tục đặt lại cho con tên của ông hà, tồ tiên hoặc tên 
của cảc người đã khuất.

Việc nuôi dưỡng đứa bẻ phó mặc cho thiên nhiên, đồng 
bào không hiễu biết gì về cách nuôi dưỡng trẻ. Em bé được 
mẹ dịu sau lưng, người mẹ làm việc bình thường ; lúc mẹ cầm  
cần rượu uống xong lại đưa cần ra sau nhét vào miệng em 
bé...! Khi em đã biết chơi biết chạy thì được thả rong trong 
buôn với những đứa trẻ lớn nhỏ khác, trong lúc bố mẹ (bap 
me) làm việc hoặc vào rừng, ra rẫy.

Lên năm lèn sáu tuồi, các em đă theo chàn cha mẹ, anh 
chị ra rẫy, vào rừng. Các em tiếp thu đời sổng và những hoạt 
động của đời sổng một cách tự nhiên. Dằn dàn, bắt chước 
người lớn mà các em làm việc, hiếu biết công việc và tự làm 
lấy hay giúp đỡ vào công việc của gia đình. Phàn công giới tính 
tự nhiên đã bắt đầu từ lúc em tập làm những việc ?ỉv. Con gái 
đi múc nước cho cả nhà dùng, làm sóc đựng cơm, đi kiếm củi 
giã gạo. Em sẽ cỏ một cái gùi nhỏ vừa với đỏi vai của em, 
một cải cối một cái chày vừa với tầm cao của em, một cái nia 
sàng gạo nho nhỏ... Những công việc thì không khác gỉ công 
việc của người lớn cả. Con trai đến mười, mười hai tuồi đã 
phu những công việc phát rẫy, làm nhà.

Ở tuồi mười lăm, mười sáu, các em tùy theo ý thích của 
mình mà tự đến học hỏi với những người nào trong buôn về 
nghề dệt hoặc nghề rèn. Lúc này, chỉ dẫn cho các em những 
công việc của dời sống là trách nhiệm của tát cả mọi người 
lớn trong đại gia đinh, trong buôn, chứ không phải chỉ là
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trách nhiệm riêng cua cha mẹ. Nghề dệt, nghề rèn không phải 
ai ai cũng biết mà cliỉ có một sổ ít người hièu biết sàu về 
nghề đó. Nếu cha mẹ cu I cm khùng biết và cm muốn học, thì 
có thế đến cạnh những người biết lúc hụ làm việc, những 
người này sẽ chỉ dan cho các cm từ bưức dầu đến lúc em tự 
làm được (phải qua nhiều num) mà khùng dòi một lệ phí 
nào cả.

Tuồi mười lam, mười sáu cùng là tuồi dã có thễ kết hôn. 
Quan hệ nam nữ trước hòn nhàu không bị khắt khe hạn chể 
hoặc ngăn cấm. Ngav cả trinh tiết ( ủa cò gái cũng không phải 
là ván đề quan trọng trong hon nhãn. Miền là những quan 
hệ trước đó phải kín dáo, khùng gay hậu quả nghiêm trọng 
hay trách nhiệm gia đinh. Lúc đà có ý định tiến tới hôn nhàn, 
cả hai bên nam nữ đều ý thức được tlìin quan trọng của việc 
xác lập mối quan hệ xã hội này. Mồi người đều được bà con, 
họ hàng chỉ hảo từng điều nhỏ nhặt đe đối phó và cư xử với 
phía bên kia; như thế anh trai hay cò gái là người đại diện 
cho cả dòng họ lớn của mình đễ bắt vợ, cưới chồng. Hôn nhân 
khòng chỉ kết họp hai con người mà còn liên kết cả hai thị 
tộ c ; gia đinh nhỏ phải là một tế bào gắn bỏ với gia đình lởn. 
Trước tiên phải được Ý kiến gia đình chấp thuận. Dù điều 
thông thường là hai người đă vừa lòng hợp ý nhau trước, 
nhưng trong quá trình đi đến hôn nhàn đcu đã thông qua sự 
hiễu biết của các bậc bề trên. Người Mạ theo chế độ phụ 
hệ, tuv thế ỷ kiến của người cậu của mỗi bên đều có một tầm 
mức quan trọng đáng kễ. Người mai mối làm trung gian tiếp 
xúc với hai bôn. Người trung gian này không hưởng một quyền 
lợi đặc biệt nào, chì là người đưực tin cậv và tlu\u tinh trong 
vòng bà con thôi.

Lễ cưới có ý nghĩa chinh là lỗ đeo vòng cho cô dàu chú 
rề, ngoài ra chú bác, cậu của mỗi bên cũng được đeo vòng, 
tượng trưng sự ràng buộc giữa hai họ. Khi việc bàn bạc hai 
bén dã ồn thỏa, nhà trai đem lỗ vật sang nhà gái, cúng lề, ăn 
uống và ử lại một đêm. Tối hôm ấv, trước đông đủ bà con, 
hai vợ chong mới dược gàn nhau ; người nhà sẽ phủ một cái 
chăn lơn thêu đẹp lẻn hai người. Sau một lúc tượng trưng cho
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thời gian của đèm hoa chúc, hai người thức dậy. Lăy một chén 
thịt gà, rirợu và vòng tay. Chồng đeo vòng cho vợ và ngược 
lại. Vợ chồng mỗi người uống rượu và ăn thịt gà. Bén nhà 
gái sẽ đeo vòng, chuỗi cườm cho các chú, bác, cậu bên nhà 
trai. Họ ăn uống, nhiều ché rượu lâu ngày được khui r a ;  bên 
những bếp lửa chuvện xưa, chuyện nav rỉ rả cho đến sảng. 
Hai vợ chồng mởi đêm ấv còn ngủ riêng.

Sáng hôm sau, tất cả rước đàu về bên nhà trai làm lễ. Nhà 
trai cũng sẽ đeo vòng, tặng nhicu chiêng ché cho nhà gái đè 
« mua » con gái. Lê này lâu hơn lễ đêm roi bên nhà gái. Những 
nhà nào giàu có thê đưa tặng đến ba mươi ché, nhà nghèo chỉ 
một vài cái hoặc cũng cỏ thê không cỏ. Hai bèn trai gái, nếu 
bén nào nghèo thì chỉ làm lễ không mà thôi, ròi hẹn một thời 
gian sau sẽ đài tiệc cho họ hàng. Thông thường là một năm, 
nhưng cũng có khi đến hai ba năm sau mới thực hiện được 
lời hứa.

Sau lễ cưới, chàng rê sẽ qua nhà vợ ở từ một đến hai năm 
Nếu nhà gái nghèo chàng rè sẽ ở lại làu hơn. Hết thời hạn, 
cô vợ về ở luôn với gia đình nhà chồng. Cũng cỏ trường họp 
chàng rẽ quá nghèo khỏng nộp đủ lễ, cử phải ô bén nhà vợ 
đến khi có cả dăm ba đứa con.

Mòi quan hệ hổn nhàn của người Mạ cũng có nhiều trường 
hợp rẩt phức tạp. ơ  đây chúng ta chỉ chú ý đến trách nhiém 
tinh thần, sự ràng buột chặt chẽ phản ánh một cơ chế xă hội 
thị tộc còn rõ nét. Luật tục của người Mạ có những qui định 
cự thề về trách nhiệm của nam giới đối với quan hệ giữa trai 
gái, đoi với hôn nhàn, việc chọn vợ, sự cần thiết của hỏn nhân 
trong đời sống, trách nhivm gia đình, những mối quan hệ nam 
nữ sau hôn nhàn, loạn luàn, căm kỵ,...

Dư luận xã hội, các liinh phạt đặt định của luật tục là 
ranh giới đễ ăn định phương cách hành động, nhưng đồng 
thời cũng là vòng rào vity kín không đê cho V thức xã hội của 
người Mạ được phát trien.

Bệnh tật của thê xác dù nhủ nhặt đến đàu cũng đưực xem 
ỉà sự trừng phạt của một quyền lực thiêng liêng. Theo đồng
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tà o  Mạ, ngay từ lúc tạo thiên lập dụ» những điêu xâu xa cũng đà 
xuát hiện dòng thời với những điều tot lánh, Có thẻ đồng bào có 
sử dụng một số lá cày rừng, rỗ cav, mù cây hoặc tuột vài loại 
dược liệu nào *đó cỏ sẵn của tự nhiên đẽ chữa bệnh ; nhưng tâm 
tri hầu như bị chi phối hoàn toán bởi cách chữa bệnh bằng 
cúng kiến .

Trong mỏi buôn, không co phu thủy hoặc thầy cúng 
chuyên nghiộp. Như dã trình bày ở trên, chủ tế trong các lễ 
nghị nỏng nghiệp thường do chù làng hay các người lứn tuồi 
trong buồn (lảm nhiệm. Việc củng trừ tà ma, cúng dề tạ lỗi 
với các than đôi khi do một thày cúng (có thè gọi là thay pháp) 
lưu dộng, dược mời đến hoặc tiện lúc õng ta trên dường qua 
buôn. Loại thây pháp này cỏ thề là người Kơho, Mạ, ... sống 
bằng nghề cúng quâi đoán bệnh, di qua nhiều vùng chữ không 
hành nghề ừ một dịa diêm nhất định, một khu vực giới 
hạn nào.

Về mặt xã hội, thầv củng hoặc phu thủv chira có một 
quvền lực chi phối đời sống của dòng báo như ở một sổ tộc 
người khác. Những người này cũng chưa hình thành một tầng 
ỉởp trên hoặc câu kết với một tăng lớp tren náo đê thống tri 
trong buôn làng.

Theo dõi một buồi cung chữa bệnh tại buôn B’Lach A, 
xã Lộc Bắc váo tối ngáy 31-3-1978, chúng tôi ghi nhận được 
một sổ đặc diêm về lễ cúng này như sau :

Thây cúng cỏ một người phu việc, đò hành nghề gom cỏ một 
cày roi mày, một sợi dàv đôi có buộc sáu cải lue lạc và một 
cái chuông nhỏ. Những người đến xin đoán bệnh mang theo 
một chén gạo, trên dụt một dồng bạc tiền lễ. Lúc thầy bắt đầu 
lễ, cửa nhà dược dóng kín, không ai được ra vào, tuyệt dối 
phải giữ im lặng. Thầy trùm chăn mới (của chủ nhà), tay 
cầm dày lue lạc (một đầu của dày này được buộc xéo lên mái 
nhà) và một tay căm roi. Ỏng ta « cõi ngựa », kéo đâv cương 
lục lạc, thỉnh thoảng lại cỏ tiếng chuồng lớn hơn, cử như thế 
dễ đi gặp cúc Yang, các ông bà xa xưa. Tav cầm dày chuông 
rà trên những bát gạo, có lúc ông ta dừng lại nói với mọi
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người rằng ỏng ta vừa gặp ai, hỏi chuvện hay cỏ một con ma 
nào đang chạy trốn khi gặp ông. Vào khoảng một tiếng đồng 
hò sau, thầy chám dứt « hành trình », nói cho người bệnh hoặc 
thân nhân của họ về bệnh tật, một số có thê về nhà và sẽ gặp 
thầy vào sáng hôm sau. Tiền lễ thây lẩy, còn gạo thi đồng bào 
đem về.

Ở đồng bào Mạ, khi nhà có người chết, cả buôn đều bị 
ảnh hưởng. Đồng bào đến nhà cỏ người chết, thăm viếng và 
giúp dữ còng việc. Một số đàn ông thân thuộc vào rừng, 
mang theo một con gà dễ ăn trưa và hạ cây làm quan tài. Người 
Mạ thường |chọn gỏ Ngo, Kontang, Nhang, Ria đê làm quan 
tài. Buồi chiều, chiếc áo quan dưọc đẽo xong và mang về nhà.

Người chết được mặc quần áo, quấn chăn mới quanh mình 
chỉ trừ  mặt, dây buộc quanh chân, bụng và ngực. Người nhà 
giết một con gà đe củng, người chết được khiêng bỏ vào áo 
quan, nếu không chật lắm thì người ta sẽ bỏ vào một số đồ 
dùng của người chết. Quan tài đễ trong nhà hại ngày, ngày 
thử ba sẽ đem chôn. Trong thời gian đó thân nhân tụ tập 
uông rượu, nói chuyện xưa tích cũ. Đến ngày đem chôn, quan 
tài được khiêng tới nghĩa địa, một khu rừng thiêng cấm kỵ 
mà chỉ những người trong vòng thân tộc mới được đến. Đến 
nơi mới dào huyệt, khòngtì đào huyệt trước. Mộ người lớn, 
huyệt được đào sâu khoảng một m ét; mộ trẻ em huvệt cạn 
hơn. Huyệt không cằn phải theo hướng nào.

Dưới đáy huyệt lót một lớp câv, xong người ta hạ áo 
quan xuổng đè ngay ngắn. Trên mặt áo quan lại lót thèm một 
lớp cây nữa, một chiếc chiếu được trải lên trên roi lấp đất. 
Mộ vun dài theo chiều dài của quan tài chứ không làm nấm 
tròn. Người ta nện, làm đất cho chặt, sau đó làm rào quanh mộ. 
Có võng, có mùng hồi sống đã dùng thi xé rách đi một chút 
rồi căng trên mộ. Ngàv trước, đồng bào co làm nhà m ồ, những 
thử ché, chà gạt, rìu, gùi,... đê cho người chết đều phải làm 
hỏng mỗi thử một chút vá đe bèn mồ. Dưới chân mộ là một 
sàn thấp, trôn đe soong, củi làm bếp,... Nếu nhà cỏ trâu, người 
nhà sẽ làm thèm một chuông tràn nhỏ bên cạnh. Xương và 
sưng trau dã hiến sinh được đặt (V chuông.
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Sau khi chốn cất ngtrửi chết, tất cầ những người đi đưa 
đám tim suối tắm, giặt rửa sạch sẽ mọi thứ rồi mới về nhà. 
Những người ỏr nhà không đi đưa cũng phải giặt rửa quần 
ảo, rửa chén bát, đò đạc trong nhà và đem nước rửa nơi người 
chết đă nằm. Những người đi đưa đám trờ về nhưng chưa 
vào nhà, phải bẻ lá tranh hoặc lá Suarning, dùng nước sôi nấu 
trong ống tre hòa với máu một con gà vừa giết đê làm lễ rửa. 
Từng người một ngồi xuống đất, người khác lây lá nhúng vào 
nước ấy rảv lên người ngồi bâv lần, cầu cho điều tốt trỏ- về. 
Lồn lượt tăt cả mọi ngưòi đều phải qua lễ đó kẽ cả người ở 
nhà. Sau bữa cơm, mọi người mới trừ về nhà mình.

Bảy ngày kế tiếp là những ngày kiêng cữ không đi làm 
rẫy. Hết bảy ngày, đồng bào lại giết một con gà, nấu 
nước sôi, lấy lá Suarning, làm lễ rửa một lần nửa. Không 
cỏ sự phán biệt trong đám táng giữa chủ làng với người 
thường, ai chết, dàn làng đều lo như nhau. Mỗi nhảnh thị tộc 
có khu vực chôn cất riêng. Người ở đàu chỏn ở đó, dến buôn 
khác mà chết cũng phải dem về buôn của minh. Trẻ sơ sinh 
chết được chôn ngay; trê em đă biết nỏi và người lớn chết 
đều đễ vài ngày mới chộn. Nơi chôn cát (Bri bồ Ịch) được xem 
là cấm kỵ với tât cả mọi người ; chỉ trừ lúc đem chôn người 
chết ra, dong bào khồng bao giờ trờ lại vùng căm đó. Tuyệt 
nhiên không ai nói cho người lạ biết nơi chôn cất đỏ. Trường 
hợp chết băt dắc kỳ tử, quan tài được chôn xa hom nơi binh 
thường. Nếu người chdng hay xợ  chết bât đắc kỳ tử, người 
còn lại phải cữ một năm không được đi suốt lúa. Vợ chết 
được chôn nghĩa địa cùa dòng họ bèn chồng khổng đưa về 
phía vợ.

Tín ngưởng trong xà hội cùa người Mạ là tin ngưỡng 
chưa phân cấp, một mặt đồng bào đấu tranh với thiên nhiên 
đễ tön tại, một mặt, do hạn chế của trình độ phát triễn sản 
xuất nên dồng bào Mạ ước mong, cău khan có dược đủ lúa 
ăn, không có bệnh tột và mong sổng qua một cuộc đời êm 
thắm. Về cơ bản, tin ngưỡng còn tön tại hiện nay của người 
Mạ phát xuất từ một trinh độ của nền canh tác nương rẫy thô 
sợ. Những tín ngưỡng đó chưa phải là dấu ấn ý thức hệ của
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một xã hội cỏ giai cấp hoặc chớm cỏ giai cổ p ; cung không 
phải là những truvền thống tinh thần bền vững mang đặc 
trưng tộc người.

ử* *

II. VĂN HỌC NGHỆ THUẬT DÂN GIAN.

Nguồn văn học dàn gian của các dàn lộc Tày Nguvên 
mạnh về truyện cồ và trường ca. Người Mạ cũng cò truyền 
thống đỏ. Luật tục, truyện cỗ tích, lừi khuyên răn của tô tiên 
với con cháu đều dược truvền miệng qua nhiều thê' hệ.

Thoạt tiên, đó là loại truyện cồ giải thích hoác đè cập 
đẽn tự nhiên, nguồn gổc của vũ tru. Loại truvện cồ nàv đề 
cao sức mạnh tự nhiên lúc con người mới còn là một phăn rất 
nhỏ của thế giới bên trên mặt đát. Chúng ta thẩy cỏ cả truvện 
về trận lụt đại hòng thủy (Đa’ling dị), nhật thực nguyệt thực 
(Brơling brơlang), cuộc chiên đáu giữa Rắn Sông Lứn tiêu biêu 
cho sông Đạ Đơng và biễn (Đa‘ling)... Chính bẳng mẫu chuyện 
về Rắn Sông Lớn, người Mạ muốn nẻu niềm tự hào về sức lớn 
mạnh của tộc ngirừi mình, trong quá trình đấu tranh với thiên 
nhiên đễ tồn tại.

Bên cạnh đỏ là truyện kc về loài vật. Những thú vật được 
nhàn cách hóa, những hoạt động của thú rừng mà con người 
bắt chước về sau này. Những vị tồ tỏng của người Mạ được 
xuất hiện gắn liền với khỏi dầu của hoạt động vật chất. K’Bung 
với việc chọn gỗ cằm lai làm nỏ ; bốn chị em Bri, Bre, Srê và 
Đzieng với nghề dệt; hai anh cm Tiơng và Tang với nghề 
r è n ; K’Bung dạy ngưòi Mạ cách đổn g ỗ ; K’Yae dạy chặt c ủ i ; 
K’Hum dạy cách đào giếng lăy nước. Người Mạ cho rằng các 
thần trên là ngirời cùa thăn N’Đu phái xuống giúp người Mạ. 
Chàng khồng lồ K’Yut dễ tính, vụng về là dề tài của nhiều 
mẫu chuvện dàn gian vui và V  nhị. Những câu chuyện được 
cu the hóa bằng cách gắn liền với một số địa danh hoặc cày, 
suối, đá trong từng vùng, tìiốm nồi bật là từ các truyện cồ 
tích anh hùng ca này, ý thức ve một quần thê rộng lớn dược
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hình thành: đỏ ià tộc người Mạ có một nguổn gốc, có Iỉhửng 
tồ tién được xác định, có một truyền thống sản xuỉít cụ the.

Tinh thần trong truyện cồ của người Mạ còn có ý niệm về 
« những đứa con cùa N gười» (Kon Chau), biêu thị chung một 
số tộc người sống trong khu vực Nam Tày Nguvèn. Chúng tòi 
chưa xác định được rõ, nhưng có the nhận xét rang qua một 
SÖ  huyền thoại thi người Mạ là có chung nguồn gốc với các 
tộc người khác, hòa đồng với những tộc người anh em khác 
ngav từ trong cội nguồn. Một Số tác giả thục dàn trước đày 
thường lấv những tranh chấp cá biệt giữa người Mạ với một 
vải nhóm khác đê nói người Mạ có tinh hiếu chiến, tìieu đó 
là sai lâm hoàn toàn. Qua thi ca, người Mạ là một dàn tộc rất 
yêu chuộng cuộc Sống hòa bình và bát khuất. Sau đày là một 
vài ví d ụ :

Chuyện về cậu bé Sơrơđen kê rằng; «Trời và đất cưới 
nhau sinh ra Bing. Mẹ Mặt Trời nhai trau, làm rrri bà trầu lên  
mình Bing. Bing có thai, sinh ra cậu bé Sơroden. Vừa sinh ra, 
cậu đã biết đi ngay. Lớn một chút, cậu đi chán tràu. Dùng 
quvền phép của mình, Sơrơđen nghịch ngợm chọc phá những 
đứa bé chăn trâu khác bằng cách giấu những cái gùi cùa chúng 
lên tít trời cao, hóa cho cá trong nòi sống lại, làm khò cạn 
nước, biến dồi màu da các con tràu và sừng của chúng mọc 
ngược khiến cho chủ của chúng chẳng biết đàu mà tìm,... Lúc 
Sơrơđcn lớn lên, Mẹ Mặt Trời xuống dạv cậu rèn chà gạt, rìu, 
dao, cung nỏ, dỳt chiếu, đan gùi. Nhưng Sơrưdcn bực tức vl 
không có cha, nên đã lỏn trời tìm gặp Mặt Trời. Hoi với ứớc 
vọng di về phương Tày, Sơrơden từ biệt vợ con là những 
người Mạ dâu tiên, đi vè hướng mặt trời vèn nghĩ. Chàng ta 
tự chế một chiếc xe bang đát sét, thắng vào xe một con nhái 
và một con cua. Với đoàn tùv tùng dó, Sơrơđen dến ngưỡng 
cửa xử sử của người lạ. Ở dó, người ta hỏi Sưrưđen là ai, 
tiếp đón chàng và thu nhận cách làm xe cùa chàng. Sơrơđen 
khéo léo chỉ cách cho những người này làm xe, dạy cho họ 
nhiều kỹ thuật. Đến nay, chàng Sơrơdcn vẫn ử phương trời 
xa mà người ta không biết chính xác là đáu ... ».
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Khiều truyện co dân gian cho thấy người Mạ không sổng 
biệt lập ngăn cách với thế giới bên ngoài, mà vẫn cỏ những 
giao lưu, tiếp xúc trong quan hệ hôn nhàn, xã hội, kinh tể 
với các tộc người chung quanh, nhất là các tộc người ở về 
phía biễn Đông. Hai vị thủ lĩnh của người Mạ là Sơrli và 
Sun mang những đò vật xinh đẹp đi về phía biển dế đồi lấy 
muối và cá. Cùng đi vời họ có rẫt nhiều đan ông, đàn bà và 
trè con. Họ đi thành hàng trên đường. Người mang con heo, 
kẻ mang ngà voi, người khác mang đa thú,... Đến vùng Cơ 
dòn của người Ivơho, họ mua thèm những chiếc khăn dệt 
xinh xắn đê bán thêm ở vùng bò’ biền. Qua mõi làng, đoàn 
người càng đỏng và vui hơn. Họ đến con Suối Reo, tiếng nước 
chảy của suối này gieo trên những phiến dá mỏng nghe như 
àm thanh của kèn K’mboăt, rất êm ai khiến khách qua đường 
chẳng muốn rời chân. Nhờ lời khuyên cùa m ột ccn chim báo 
trước, Sơrli và Sun phá được sức quyến rù dó hằng cách ném 
da của một xác chỂt vào dòng nước. BỊ nhơ 11Ế, con suòi im 
bặt đi, đoàn người lại tiếp tuc lên đường. Trén đ.rờng về chợ 
lớn (Phan Thiết) đã nâv nừ mỗi tinh giữa chàng trai Plom và 
một cô gái vùng Cơdòn qua những lời hát trao dồi tiữ  tinh.

Muối là một dặc sản cần thiết đối với người miền núi ; 
người Mạ cũng có cáu chuyện về Mẹ Muối, Me Boh, Me Bia 
như của người liơho. Cấu trúc của chuyện Mọ Muối ờ mỗi 
nơi mỗi khác, tuy nói lẻn ưởc muốn chung V È  một thứ thức 
ăn càn thiết cho con người.

Nhìn chung, cỏ thê sắp xếp kho tàng truyện cồ của người 
Mạ vào một số dề mục :

1. Truyền thuyết dản tộc (nguồn gốc, phát triền), huyền 
thoại và anh hùng ca.

2. Những truyện cồ xác định sự kiện tự nhiôn, theo mức 
độ phát triền kinh tế .và xa hội.

3. Truyện kè ckltỊ gian liên quan đến dời sống nòng nghiệp, 
thủ còng nghiệp, hôn lễ, hội bè.

4. Truyện vè tin ngưỡng, linh hồn, thế giới bèn kia, 
tà ma.
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Mồi đêm. bén bểp iứa cua căn nhã dài, quả khứ nhir sổng 
lại qua lời kè của những người già, trong đòi mắt mở lớn cùa 
các em nhỏ, những tiếng trầm trồ thú vị của thanh niên. Tối nào 
có bà con ờ nơi khác đến chơi, với mội it thịt rừng đẽ nhắm, 
một vài ché rượu mời khách, căn nhà dài mấy chục mét lại 
rộn rịp hẳn lẻn. Họ mang chiêng ra đánh, tiếng vang àm trầm  
trong bòng đèm giá buốt của rừng núi. Sinh hoạt ấy trong 
nhà dài đã góp phàn lưu truyền cái gọi là « tinh thần Mạ », hun 
đủc tình cảm của con người với bộ tộc, buòn làng từ bao thể 
hộ tiếp nối nhau thành những quẩn hè nổi liên quá khứ và 
hiện tại.

c* *

Bố cực trong truyện cồ Mạ không phải khi nào cũng hợp 
lý. Điều chỉnh là thễ hiện ý thức của khối cộng đống tộc người 
qua truyện kề và thúi độ sổng, tính cảm chân chát đối với mọi 
ihứ chung quanh cuộc sống của con người. Trong truvện 
thường nêu sự đáu tranh với thiên nhiên, nhưng cuối cùng đều 
do thun linh tác động tạo nẻn. Đdng bào chưa ỷ thức dược 
sức mạnh vật chất của bản thán mình trong thién nhiên một 
cách chinh xác.

Ngoài việc phản ánh tín ngưỡng và truyền thòng xã hội, 
truyện cỗ của người Mạ còn là vũ khí tư tường mang tính chất 
giáo duc. Nêu cao lao động như là bản năng tự nhiên và thiết 
yếu của con người, bieu dương các anh hùng của bộ tộc trong 
chiến đáu chống áp bức, bièu dương các piiầm chất cao quý 
của con người như chung thủy, chân thật, siẻng năng, dũng 
-ảm, trọng lời hứa. Các truyện về thú vật được nhân cách hỏa 
lói lên trí khôn, mưu mẹo, dí dỏm cùa người miên Iiủi. Tính 
Uiếu khách, tinh cảm gia đình, tình mẹ con, tình yêu gắn bó 
rong gia đình, cha my với con cái, ông bà vời con cháu, vợ 

với chòng, v.v... thường được nêu lẻn một cách đơn giản 
thẳm thiết.

Do được lưu truvỗn liên tuc, truyện còn dược cụp nhài 
hớa b .ng cách thèm thắt các chi tiết hiện đại vào càu clniyvn
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cồ dàn gian. Điều nảy sè cỏn cho chúng ta thắy các sẳn phấm 
lao động vật chất nlnr hoa văn cồ truyền và hiện đại phối hợp 
trên cùng một bố cục chung nhất của chiếc chăn hay tấm váy.

Lúc kê chuyện, người kê tlurừng ngâm nga theo lối gọi là 
Yalyau. Thê điệu thơ ca chinh là Pớt, một loại thơ gdm những 
càu có vần với nhau được hát, hoặc nỏi lên tùy cảm hứng 
trong những bổi cảnh nhát định. Thực ra thè chinh của Yalyau, 
Pơt hay Ciroh chỉ là những càu nói ngắn, càu trước vằn với càu 
sau ở một chữ nào đỏ, còn phàn ám điệu thì do người trình bày 
tự diễn xướng cho phù hợp với tinh cảm. Tác già Jean Boulbet 
đã tạm sắp xểp như sau vè cách đặt van trong thơ ca Mạ (1) :

Loại 1 : chừ cuối của càu vần với chữ đầu của cáu sau.
Loại 2 :  chữ cuối của cáu văn với chữ thứ hai của càu tiếp.
Loại 3 : chữ cuối của càu trẻn vần với chữ thứ ba của càu sau.
Loại 4 :  chữ đâu hoặc một phần dầu của càu được lặp lại 

trong càu kế tiếp.
Thơ ca Pơt, luật tục N’dri đều sử dụng hòn hợp các cách 

đặt van trỏn, chứ không dùng riêng biệt trong một trường 
hợp nào.

Tính phong phú của thơ ca Mạ biêu hiện qua việc sử dung 
những biếu tượng mà chỉ cỏ những tùm hòn Mạ mới hièu 
được. Hình thức của những càu nói nàv không hẳn là cảu đố,

( í )  J . Bonlbet. : Quelques aspects (In contumier X d rid es Can Mưa. B.S.E.I., 
1957, />. m .

Thí du :

Lot n’gar eaal puh 
Cuh n’gar caal khoum 
Tus n’gar troul chai 

Tiơh laac jơng ja

Hay về nơi giỏ bõo
Ilãy lên Iitiần gió rít
Dền chốn nào gió đă cuốn cao

Trong đừng nội, ngàn cỏ tranh 
thòi bụt
Chốn rừng thưa, êm phủ thủm nhunq 
Chim R'linq cất cánh bay ròi.

Tiơh nha jơng ịui 
Tiơh tui b’rling
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mà chì là những lời nỏỉ bỏng bay được quy ưởc  một cảch 
binh thường tự nhiôn. Một số hình tượng tiêu biễu thường 
được đề cập đển là vòng đeo iay hoặc chần, tượng trưng cho 
sự quyến hiyến, cày pandanu tượng trưng cho sự cháp thuận 
cùa tình yèu. Con hươu biễu hiện sự từ chối, gió biễu thị cho 
nỗi cảm xúc, con nhái và ếch biêu thị cho đàn bà, phái nữ... 
Còn hoa lan, búp măng, quả trứng, cầu vồng dùng đễ nói về 
vẻ đẹp của phụ nữ. Con dao, cày lao, cái nỏ tttợng trưng cho 
người trai trẻ. Con sóc, con cá bạc, trải cây các loại là biếu 
tượng cùa các cò gái trẻ. Con tràu đực, con hồ là người tinh 
(nam). Lươi dao, cán dao, nỏ, tên, chày cối, đá và nước bièu 
tượng cho đôi nhàn tình và sự kết giao gắn bó.

Tình ca Pơt giữa chàng K’Yae và nàng Kổng là một bàn 
thi thoại đặc trưng cho thơ ca Mạ, điển hình về những mối 
tình thẳm thiết của gái trai xử Mạ. Nàng Kòng lúc nhớ nhung 
người yêu, luổn nhắc lại và mô tả xử Mạ một cách sàu đậm. 
Nếu ờ một nơi nào khác không phải là cánh rừng dãy 
núi thàn vèu, Kông sẽ tự thay mình bị chia cắt với K’Yae của 
nàng. Cỏ gái nói lên tinh cảm chán thật một cách dễ dàng 
nhirng không phỏng túng. Ngôn ngữ của ,tình yéu thì không 
giới hạn, tuv thế Tam Pơt của K’Yae và Kông không chỉ nói về 
tinh yêu giữa hai người, mà còn phản ánh rất nhiều về xẵ hội 
Mạ. Địa hình, núi non của xứ sở, những hoạt động kinh tế rừng 
núi như săn bắt hái lượm được dùng đề cu thế hỏa những 
cảm xúc trừu tượng của hai người. K’Yae được mở tả bằng 
vê đẹp kiêu dũng của con chim ưng, tung hoành trong núi 
cao rừng rậm. Kổng lại ước mơ iàm nhửng việc của con trai : 
săn bắn, sử duug vu khi. Tinh ca nhắc đến K’lut, rắn Nagrae, 
rổng K’Chuol, Me Bla (bà chúa muối), Tồong vá Srông là chúa 
sẳt, rèn, thần K’Bung là Nữ thần iúa, nhạc khi của người Mạ 
như MHoo, Nding, Wau.

Con người khổng Ihễ đứng riêng hoặc tách ra khói mối 
trường xã hội mà họ đang sống. Nhưng sõng mà khống biết 
gi về quê hương, không sống bằng tát cả cảm xúc của tàm 
hồn, không hóa chính hạnh phúc cùa riêng mình váo vỏù đời 
sống cảa bộ tộc thì quả không phâi là người Mạ.
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Luật tục N’dri cũng là một sản phầtn văn học dân gỉarì, 
gồm những cáu nói cỏ văn điệu, ý nghĩa của nò không bao 
giờ thav đòi. Là những quv ước xã hội, và là dị sản văn hóa 
tinh thần, luật tục này khống phải là một bộ luật ciia hệ thống 
mà mang hình thức là nhfrng phương ngôn, ngạn ngữ được 
lưu truyền áp dụng thành quv tắc chung. Cùng chỉ một càu 
nói hoặc một đoạn ngẩn cỏ van từng câu với nhau như đã 
trình bày ử trên, cỏ thè áp dung vào việc phàn xử hay khuyên 
răn vào nhiều trirờng hợp tương tự bằng cách thêm vào đuôi 
raội càu chỉ trường hợp cu the muốn nói đến.

Thi du nói về lao động :
K’Yut lam sa r’pu 

N’Du lam tan rơh-áng 
Suung bang iam bang rơnai 
K’Hum yau ỉam kep ndroui 
Doud n’droul ỉam bau.

Tẹm dịch :
K'Yut đã dạy giết trâu
N'Bu chỉ cách đe xây dựng hing

Cồn kia ríu bén khôn ngoan

bảo chày cách chặt phải theo lấy nè
K’Huin xưa , đặt ỉễ đinh hỏn

phải đi đến lúc trao nòng cưới nhau.
(Lễ kỉỉ hôn của người Mạ là lễ trao vòng).

Nỏi về trách nhiộm của người con trai trong nhà :

- C h atr’ting, gam r’tang Cày R'ting chít, còn cây R'tang 
Chơt n’blang. gam n’ggu Cày bỏng vãi chít, gốc còn kia 
Choi r ’pu, gain n'kee Trau chef thì hãy còn sừng 
Chơt me bap, gam kon Phần cha me chết hãy còn đứa con,

Quy định về sự phạt vạ khi đè gia sủc phả hoại lúa của 
người khác và tội vu oan cho người khác là qu\’ ;
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— Sur sa koe : cing pe Lợn mà ùn lúa : ba chiêng

Be’ sa koe : cing pran Con dè ăn gạo : sán chiêng phải đen

Cau hah caa : cing jơt Vu cho người tội phép phú
Lỏi ày phải phạt m ười chiêng với 
làng.

Nỏi về tiêu chuân, trách nhiệm của người thô lĩnh trong 
làng:

— Niơm ai lit (tanv) gơs Kẻ nào dệt giỗi thi cỏ mần đẹp 
oui
Niơm ai roui gơs brae Ai .ve sợi aiỗi thì ru chỉ lổt
Niơm chae ớd<rs gơs Biết nhiêu về truyền thống và áp dụng

kuang đứng sẽ là người lãnh đạo.

— Suany ban, tung anyìat Muốn àn măng hãy chui vào bụi 

Dde anyban.tiơnganvlat Muốn bát dẻ thi hãy vào chuông

Mi any ban, dous any ỉah Muôn thành ông « trưởng »hãy nhìn
đến dàn.

N’dri ‘đề cổp nhiều đển quan hệ trai gái, sự cần thiết của 
hôn nhản và cảnh cáo về hậu quả của những quan hệ nam nữ 
không đứng đẳn ;

— Neh tim trior, bany 1 unsra Tim trong sau kia cây to cùng cờ

N’eh tim ja, bany tim rorsui Tim trong đâm tầy đôi cây thằng
như nhau

Neh tơ oui pang, bang tơ Tim trong rừng xanh haỉ cây dầu 
c ị var. thật xứng cùng nhau.

— Lơn pom bol ơ  sa Luộm thuộm thì vièc chằng xong

Ma kon kraa ơ sour ĨÂy vợ quá trễ đàu giờ dạy con ;

— Sa nek ram tanv pam Già, nén lười biếng làm nơm  
aìah
Sa neb ram tanvsah ơtuul Giá, nen cái giỏ anh đan vụng v'é



Sa neh ram joe üur gơddn Già, nén muốn cuới oợ về
nàng ta chay mất khô bè kiỉm ra.

—  Plae kroee eau doua Chanh của người ta, đụng vào có
chuyên

Plae lung bun ơ dous Trái trong rừng, ai thiết mà chi

Sur eau doua, r’pu eau doua H eo tráu của người, dấy vào gây
chuyện

Juun tam bri ơ doud Nai trong rừng, đáu kề nguồn cơn

Kon cau dous, bau eau doua Vợ cảạ người, đụng vào có chuyên

Uuruh, bơnuli ơ do US Giữa gái trai, chẳng đáng gi đáu.

Ngoài ra còn có thề thơ ca trảo lộng có phàn tục tính 
gọi là N’dri sơret. Các anh chàng nghịch ngợm sử dụng loại 
« thơ chua » này đẽ chọc ghẹo phái nữ hoặc đùa cợt những 
lúc ò  khống.

Qua một số nét về truyện cố và thơ ca dàn gian, chúng 
ta nhìn thẩv đtrợc tâm hồn giàu cảm xúc và dí dỏm của người 
Mạ. Những nghiêm khắc, những hài tỉnh là yếu tố không thế 
thiếu trong bất cứ nền văn học dân gian của tộc người nảo, thl 
ỏ- đày cũng hình thành nên một truyền thống tư tưởng Mạ. 
Trong đỏ, tinh chiến đău với thiên nhiên, điều hòa quan hệ 
xã hội, ước mơ của từng lứa tuồi, sự chàm biếm sàu cay 
những thỏi hư tật xẫu, ... đêu cỏ đủ đề tạo nên trong những 
con người đỏ những tâm tính thật «ngư ời».

Một khia cạnh nữa của văn vần dàn gian Mạ là các lời tế 
thần trong cácbuồi lễ quan trọng : lễ đâm trâu, lễ mừng mùa 
gặt xong, ... Ngôn ngữ sử dụng đễ cầu khẫn than linh thường 
là cồ ngữ, cỏ thê gồm một số tiếng đã khỏng còn dùng phồ 
biến hằng ngày. Chì cỏ những người lớn tuồi cỏ trách nhiệm 
mới phải nhở đến. Những lời khán thần, đòi khi ỷ nghĩa 
không hẳn là cầu xin mà là giao ước vỏù thần linh về nhu cầu 
của con người. Tinh đoàn kết giữa các thành viôn trong bộ 
tộc, mối Iiổn hệ giữa các nhỏm cư trú trong vùng, sự hỗ
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tương giữa tự nhiẻn và con người, cũng là tinh thần chính
của mỗi lời văn tế.

Sau đây là lược trích vài đoạn trong một buồi lễ đảm 
trấu tại vùng Mạ Bảo Lộc :

— Rpu neh an sa, Bo’Krong ma nang lup an 
Nang jơh tue, ku nau jơh hae
Chau yô, chou jơh Ưr ma lau 

Bau ma klai, mei ma kon 

Bon mơ Bơlang, Konto, ô Ngae
Cau lee mu, lec mat, hat mong, chou yô, chou jơh ! (!)

•

— Trâu đã giết, hời thần linh xin đừng đòi thèm nữa 

Cạn nơi tôi, tôi về với ngirời đáy

Đễn uống đi, Iuĩy đến vợ lẫn chòng 

Cha mẹ ruột và mẹ cha bên chồng vợ 
Các bà mẹ, những đứa con 
Những xóm, Iìhững làng 
Đến cả những trẻ thơ còn bé bỏng 
Những ai mù lòa chỉ có gậy cầm tay 
Đến uổng nào, hãy đến  đây tất cả...

Một số đoạn văn tế khác tiêu biễu tinh thân đoản kết 
nội bộ giữa các buôn của Chau Mạ, tuy những buôn này phân 
hổ cư trú trên một địa bàn rộng lớn gồm phía tả ngạn sông 
Đạ Đơng ra gàn đến huyện ly Bảo Lộc, và một phần phia hữu 
ngạn thuộc về Đắc Lắc và Sông Bé.

— Hởi người ban đến két nhập vời chúng tôi 

Nếu bạn mắt một vòng tay, một chuỗi đeo cồ 1

(1) J.Boulbel. B o rd e a u  render-vons des Génies. B.S.E.I, XXXV, N?. 4, 
1960, p. 643
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Một con dao hay chiếc trám cài Nịirs

Sếu cỏn có chuyện qhen tuôny, trái luân thường đạo lỷ
Nói ra đây, nói lớn lên trước những chê rượu  rnơm

Trước thức ăn má chúnq ta đanq ăn cùng nhau
Nói ngay đi, những người bạn của bon PhiĐăng, bon ữkuốt
Ding Jri, bon U sar Lu Siơng, của bon Phi Nau

— Hãy nói chuyện của anh ở  đáy, ngay phút chốc 

Nếu có kẻ chét người đau, phải làm ra ỉẽ 
Nếu có sự gì, phải tinh cho xong 

tìò ăn, thức uốnq hám nóng mời các thân 
Chúnq ta đến đ ề  x ử  phán mọi vice 
Nếu có những ché mẻ hay bị vở 

Sếu một ai mất chà qạt hay lao

Phải nòi ra ở đày, ngay lập tức lúc máu trâu chưa ráo . .

— Các anh, các bạn của buôn ỊỈKuót
Các bạn đến uổng và gia nhập với chúng tôi
Khủng cỏ viêc gl giừa chúng ta
Hõm nay chủng ta làm lễ liên két Jông
Mối tình nghĩa giữa lĩR de và ỈỈKaổt

Vống đi đe bệnh tật chấm dứt, đề dieu xấu ngừng lại

b e  cho tranh chấp khònq còn xảy ra.

Do chỉ muốn giải quyết những bất hòa nội bộ bằng tranh 
cãi, thảo luân và đi đến những bồi thirờng vật chát, trong xẵ 
hội người Mạ đă xuẵt hiện một số người thường được tin cân 
trong vai trò trung gian gội là nđranv. Với vai trò thương 
thuyết cho cả hai bèn đang tranh cháp, người trung gian này
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hải có một đạo đức đáng tin cậy, hay cỏ một quyền lực thực 
tế cũng dựa trên uy tín đạo đức xã hội là chính yếu. Nếu 
không, thì ông ta không đủ đẻ bảo đảm cho quyèn lợi của đôi 
bén. Luật tục giữ một vai trò quan trọng trong việc điều hòa 
các quan hệ xã hội nội bộ của người Mạ.

Nhạc khí của các tộc người Táy Nguvên dựa trên cách dùng 
sức gió, hơi thồi, dày rung, tiếng vang (do gổ hay đánh vào 
nhạc cụ). Những tộc ngxrời sống gần nhau, sử dụng cùng một 
sổ loại nhạc cu tương tự như nhau nên cũng khỏ mà truy tim 
nguồn gốc và xuất xử của mỗi loại. Phần này chúng tôi giới 
thiệu một SÖ nhạc cu được dùng phồ biến (V ngươi Mạ, và 
cũng cỏ thề thấy xuất hiện ở người Churu, Kơho, Muông.

Sau đáy là các nhạc cụ thường thấy."

1. Wau : một loại sáo dùng hơi gió, gắn trên minh con 
diều đễ thả lên cao.

2. Kơnung (hay kơlơvak) : kèn làm bang sừng trâu* hoặc 
sừng dê.

3. B’re : sảo làm bằng quả bàu khồ cỏ ống tre nhỏ xuyên 
ngang. Sảo BTc có một lỗ thồi và 3 lỗ àm tiết.

4. K’mboät : loại kèn bầu 6 ống tre thống dụng.

5. Moloo’ ) . -hai loại này đưực nhắc đến trong Thi
6. Ndíng t) thoại Tam Pot (135 — 138).

7. Trống gõ bịt da nai.
8. Chiêng : bộ gồm 6 cái cỏ tên là Ching me, Ching r’đơm, 

Ching n’đơn, Ching thòng, Ching trơ, Ching thê. (Tư liệu của 
Jacques Doiưnes ghi là Ching me, "Chúng rơlul, Ching n'đơn,

• Ching tru, Ching ran, Ching kon). Thường chỉ dùng 3 cái 
trong các lễ nhỏ hoặc đế vui chơi vào buồi tối trong n h à, chỉ 
thing đủ bộ trong cảc lễ lớn ; nếu dùng 2 cái thỉ thường kốm 
với trống. Họ đánh bằng nắm tay hay võ bằng ngón tay. Người 
Kơho sổng kế cận người Mạ thì dùng phồ biến các nhạc cụ :

— Tồng : trai gái thường thồi đê tán tỉnh hoặc làm đẹp 
lòng nhau.
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— Mbre : nhir B ’re của ngtrời Mạ.

— Kơmbuăt : giống người Mạ. sử  dung thồi giải trí, ru con 
ban đêm, lúc canh ruộng giữa mùa. Không dùng đè thồi cho 
cảc điệu múa.

— Rơkel : thứ Kơmbuăt nhỏ, àm thanh cũng nhỏ hơn.

— Kơl-lươt : kèn sừng trâu. Thồi .trong lễ đảm tráu. Thồi 
vào lủẹ trước mùa tỉa lúa rẫy, thồi quanh làng theo tục Mpràng 
tròn. Các em bé chăn trâu cũng dùng loại kèn này lúc chăn trâu.

— Kơwào dut dul : sáo làm hằng ống nứa, nhò bằng cày 
đũa, gổm có 4 lỗ. Các cậu trai thường thối trên nương rẫy hav 
ngoài đồng ruộng, lúc canh lúa.

— Kơwào : sáo làm bằng ống tre hav nứa, có 6 lõ âm tiết. 
Cảc cậu trai thồi những lúc hẹn hò, hoặc thồi và đệm theo 
tiếng hát trữ tình Tam Pla. Nữ giới dùng Tong đễ thồi đáp lại.

— Trổng và chiêng cũng giống như của người Mạ, chỉ 
khác ở cách sử dụng và thời gian sử dụng mà thôi.

Tại thôn B’Rde, xã Lộc Bắc của người Mạ, gia đình của 
K’Broi còn giữ một bộ đàn đá. Một trong những tồ phụ của 
gia đình K’Broi, lúc tỉa lúa trên rẫy, đã thọc mạnh cày chọc 
lỗ và đụng những phiến dá mỏng này, tạo ra những àm điệu 
rõ rệt. Đàn đá « Lủ gong », gồm ba phiến đá mỏng, được đern 
về thờ kính. Người ta chỉ đem nó ra trong buồi lỗ đàm trâu 
quan trọng, người sử dụng sẽ dùng một khúc cày ngắn đánh 
mạnh liền hồi lẻn ba phiến đá tạo ra những chuỗi ám thanh 
biến đồi. Sau buồi lễ, đàn đá được xoa máu tráu và đem về 
chõ cữ trong nhà đễ chờ đón buồi lễ khác.

Nghệ thuật dàn gian, bước đầu đưọc nhìn thấy rõ nhất 
trên những công cụ sản xuất, sản phẫrn lao động và cách trang 
diêm với những thứ trang sức đặc biệt.

Chiếc cối giã gạo miền núi, ban đầu chỉ là một khúc cày 
được đổt khoét lõm giữa ; dần dà ờ  vùng người Mạ và Kơho, 
thân cối được đẽo lại như dáng chiếc trống đong thon thon. 
Người Kơho thì vạch những đường trang trí đơn sơ ở ngay
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giữa và quanh thản cối. Người Mạ, quan niệm thấm mv đà 
tiến đến cái đẹp với bố cục không càn xứng, nên thường 
cho đường trang trí chệch về phần dưới của thàn cối, khoảng 
cách từ dưới lên là khoảng một phần ba chiều cao. Nét trang 
tri phồ biến là đường răng cưa hoặc răng cưa gián đoạn, các 
nẻt thẳng tạo hình kỷ hà tam giác, hình thoi, v ề  chiếc chày, 
đầu chày của người Mạ chỉ đẽo sơ cho tròn, còn đầu chày của 
người Srê thường được gia công hơn.

Con dao Pia chút cùa người Mạ là một vật độc đáo. Nó 
thường giắt ở lưng khố, lưỡi dao hưửng lẻn trên. Chiếc cán 
cong có thê cài vào búi tóc thav cho chiếc tràm, cần thận hơn 
nữa, cỏ chàng trai làm thêm một chiếc vỏ trau chuốt cho con 
dao để phân biệt với lưỡi dao sử dụng thông thường. Dùng 
quen tay, Pia chút rất thuận tiện trong việc thủ công, cần thiết 
cho đời sống ờ rừng.

Chúng ta nói đến con dao này không phải về sẳc thải văn 
hóậ vật chất, mà cỏ thề nói đến nó như là một đặc trưng văn 
hỏa của tộc người, tạo thêm cho dáng của người đàn ông một 
nét rất Mạ. Cũng như thế, Wioh ja l— loại chà gạt chiến đẩu 
của người Mạ mà cán lưỡi của nỏ được người Mạ cho là 
hình dáng uốn khúc của con sông hoặc là cải mỏ của chim 
calao (bò cát).

Hình dáng oai dũng của một chàng chiến sĩ Mạ cồ truyền 
với đày đủ lao, wioh jal, pía chut, chiếc khiên gỗ, lông chim 
cắm trên bủi tóc, quả thật là mạnh như chim ưng như nàng 
Kông nói đến chàng K’Yae. Hoa văn trên chiếc khiên là những 
nét cong và hình thuẫn hoặc tròn, trong lúc trên chiếc váy 
của các thiếu nữ, trên chiếc áo kiêu chui đầu của đàn ông thì 
hoa văn hinh học đóng vai trò chủ yếu.

Cuộc -sống sinh động được phản ảnh ngay vào tấm vải 
được dệt ra. Những đường viền của vải dệt thường là mô típ 
phồ biến trong các vải dệt miền núi Đông Dương hình kỷ hà, 
thú vật cách điệu hỏa. Sự vật, thú vật bên ngoài phư cày cỏ, 
chim múông, thú rừng, các sinh vật trong truyền thuyết, những 
máy bay Mỹ quần trên bàu trời trong những năm khảng
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chiến, ... được sắp xếp hòa lẫn. Điền hình, chúng ta thấy hoa 
văn cối giá gạo, miệng con đĩa, hoa củy bỏng vải, lá kè, ràng 
■ ọp. con còng, Yirợn, thỏ, sinh vật mình thú đầu người, máy 

bay trực, thăng ehuôn chuồn, máy bay trực thăng sáu róm. 
Sản phầin dệt trỏ- nên một tác phẫm nghệ thuật, chan hòa 
vốn văn hỏa tinh thần cồ truyền phản ánh hiện thực 
khách quan.

ử¥• *

Sau ngày thống nhất đất nước, chứng ta mới có dịp gan 
ui hơn với đời sổng của đồng bào Mạ anh em. Những tìm 

ũều trèn chỉ mới ỉà bước đầu. Việc giới thiệu về văn hỏa của 
•c dàn tộc người trên khắp đất nước nói chung không chỉ 

b ống chờ riêng ỏ- những cán bộ dàn tộc học. Nhà dàn tộc 
học chỉ là người ghi chép đơn sơ cái bản sắc phong phú của 
người Mạ. Trong quá trình đi lên, đồng bào Mạ sẽ tìm tháy 
con đường phát triền vắn hỏa của mình. Họ sẽ gạn lọc bớt 
những nếp tục cồ hủ của xã hội cũ, hòa minh /ào cái chung 
là một nền văn hóa Cộng hòa Xà hội Chủ nghĩa Việt Nam. 
Nền văn hóa này là vườn hoa trăm sắc, mỗi tộc người có 
quyền dóng góp cho vườn hoa đố ngày một tươi thắm hơn.
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NGƯỜI MẠ

PHAN Nc.ọc CHIẾN 
VÀ PHAN XUÂN BIÊN

N g ư ờ i  Mạ là một dàn tộc thiêu số thuộc ngữ hệ Món- 
Khơme cư trú tập trung đông nhất ở  huyện Háo Lộc, tỉnh 
Làm Đòng (*).

tìịa bàn cư trú trước đây của người Mạ bao gồm từ cao 
nguyên Lang Biang, Di Linh xuống đến tận cùng hạ lưu sòng 
La Ngà và sông Đòng Nai. Trải qua bao tliừi gian, ngưừi Mạ 
dần dần tụ cư về vùng trung thượng lưu sông Đdng Nai. Nhìn 
chung, lãnh thồ tộc ngưòũ của người Mạ hiện nay vẫn là một 
dải đăt liền nhau, ít bị ngăn cách bởi các khu vực cư trú cùa 
các dân tộc khác. Đỏ là một dải đất trải dọc theo lưu vực sông 
Đạ Đơng, giáp ranh giữa cao nguyên « ba biên giới », cao nguyên 
Bảo Lộc, Di Linh và cao nguyên đát đỏ miền đòng Nam Bộ.

Lãnh thồ cư trú của người Mạ giáp lãnh thò của ngưò 
M’ndng về phía Bắc, người Stiêng về phía Tỉ\y. người Kơho và 
ngưừi Châu ro (Chro hay Jro) ỏ' phía Đòng. Ngưó i Mạ hiện nav 
cỏ khoảng 30.000 Iigưừi, trong đó nơi cư trủ tập trung đóng 
đảo nhất là tỉnh Làm Đồng với dàn số gàn 20.000 người.

★  *+

Người Mạ nhìn chung có chiều cao trung bình lmõ7 — ImtìO 
đối với nam và lm50 đối với nữ. Tuy nhiên, cũng co người cao 
tới lm70 hoặc hơn nữa. Thân hình vạm vỡ và phát triền càn đòi 
với màu da đen sạm, cỏ người đen lánh do dạn dày mtra nống. 
Mặt tương đổi rộng, gò mả hơi dô, mũi bè, có nguôi mũi rộng 
chệch, môi bình thường không dày lắm. Mắt đen, có người mất 
nàu sẫm, tóc cứng và thẳng là chủ yếu, có một ít người toe 1

(1) Ngoài ra, ngưói Mạ còn cư trú ờ các vùng rừng núi tỉnh Sòng Ba, 
Đắc Lắc và Đồng Nai.
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quàn v.v... răng người Mạ nói chung là bình thường, nhưng 
đa số hàm răng trên lại bị cà sát lựi.

Năm 1949, thực dàn Pháp đẵ lập ra bộ van tiếng Kơho 
dùng chung cho người Kơho và người Mạ.

Trong thời kháng chiến chống Phập, nhất là trong những 
năm chống Mỹ cứu nước, quê hương của người Mạ phần lớn 
là những căn cử địa cách mạng. Một số nơi là vùng tạm chiếm, 
nên đa số người Mạ đă biết nói tiếng Việt, nhất là giời trẻ. 
Những người Mạ tham gia hoạt động cách mạng và một số 
người ở vùng địch hậu còn biết viết chữ phồ thòng. Sau ngàv 
giải phỏng, với chủ trương xỏa mù chữ của chính quyền cách 
mạng đẫ ban hành, các tồ « Ánh sáng văn hóa » đã đi đến tận 
từng buôn làng xa xôi hẻo lảnh đê dạy cho bà con học chữ. 
Người Mạ vốn rất ham học hỏi, nhát là được học chữ, nên 
đến cuối năm 1979 việc xóa nạn mù chữ căn bản đã được 
hoàn thành.

Người Mạ tự nhận mình là một dàn tộc và phàn biệt với 
người Kơho rất rổ rệt. Trong thư tịch và trong thực tế thường 
gặp những tộc danh « Mạ Xộp », « Mạ Hoang » (Wang), « Mạ Tô » 
«Mạ Krung», «Mạ B lao», «Mạ Dagui», «Mạ Bạ Đ ơng», 
« Mạ Ngăn ».

Mạ Xộp là người Mạ ở vùng đát rắt tốt, vùng đắt từ chàn 
núi Phọt Chan về phía Tày đến tận lưu vực sông Bạ Bơng, 
hiện nay thuộc địa phận xã Lộc Bắc và một phần xã Bạ Tẻ. 
Vùng này chỉ có độ cao tứ 200m—700m. Người ở Lộc Thắng tửc 
ử cao nguyên Blao gọi người Mạ Lộc Bắc là Mạ Xộp, tức là 
Mạ dưửi núi đê so sánh với họ là người Mạ ở trên núi.

Mạ Tô là người Mạ ở thượng lưu, ờ trên cao (chữ Tô cỏ 
nghĩa là nguồn), do người Mạ ở vùng thấp gọi họ và cũng do 
chính người Mạ ử cao nguyên tự gọi.

Mạ Hoang (Wang) là tên gọi của bọn thực dàn Pháp, bọn 
cai ký tay sai gụi những người Mạ chống chế độ đi phu. Theo 
nhiều người Mạ cho biết, dưới thời Pháp thuộc, trong các căn 
cước của ngưòl Mạ, những ai chổng lại chúng đều «được ghi
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là Mạ Hoang ». Những người này sống ờ lưu vực sông Đạ Đơng, 
nhiều nhất ở phía hữu ngạn, nay thuộc tỉnh Sông Bé.

Mạ Krung là người Mạ ử làng Krung, sinh sống ở phía 
Táy Nam Bảo Lộc và Định Quán, nay thuộc địa phận tỉnh 
Đồng Nai. Đày là người Mạ miền binh nguyên, sống tương 
đối xa cách với nơi cư trú chính của người Mạ.

Mạ Ngăn có nghĩa người Mạ chính thống ở lưu vực sông 
Dạ Đơng, phía Tày và Bắc Blao. Hiên nav, đổng bào chủ yếu 
cư trú ở các xã Lộc Bắc, Đạ Tẻ, Lộc Lâm huvện Bảo Lộc.

Những tên gọi khác như « Mạ Blao », « Mạ Đa Gui », « Mạ 
Dạ Đơng » là tên gọi người Mạ ở ba tồng (đơn vị hành chinh 
cũ) dưới thời Pháp thuộc.

★* *

I. ĐẶC ĐIẾM KINH TẾ :

Hình thái kinh tế nương rẫy đóng vai trò chủ đạo trong 
đời sống của người Mạ. Dụng cụ chủ yếu đẽ làm rẫy là con 
dao, chiếc rìu, gậv chọc lỗ.

Ray (mir) của người Mạ cố thê chia làm 3 loại : rẫy ở 
thung lung, rẫy ở sườn núi và rẫy ờ đỉnh đồi. Ở cao nguyên 
Bảo Lộc là nơi tồn tại phồ biến ba loại hình rẫy nói trên. 
Trong khi đó ơ  các vùng Đạ Tẻ, Bạ Lai, Đạ Huoai có nhiều 
thung lũng và núi thấp người Mạ gọi là « đăng ». Ở đó, người 
ta làm rẫy trên sườn các « đăng » và trên các mảnh đất khá 
bằng pliẳng nằm trong thung lũng. Do đó, ở  đày chỉ có hai 
loại rẫy : rẫy ỏ' sườn I1ÚĨ (mir đăng) và rẩy ở đất bằng (mir 
lơng). Ray đát bang thích hợp cho lúa sớm và bắp. (!) 1

(1) Hiện nay ỏ- xã Đạ Tê, vl diện tích rẫy ử gần làng có phần bị hạn 
chế nên người Mạ tại đày bắt đâu thâm canh lúa trên một đám 
rẫy trong hai năm liền.
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Về thời gian canh tác, người Mạ phàn biệt rẫy mưi và rav 
cù. Itẫy mới là phát năm đầu (mrih), rẫy cũ íà ray năm ÌÚJ 
hai (nipuh) và nàm thứ ba (ndre)

Công việc đần tiên trong một chu trình làm rầy V, CĨ1ỌỈÍ 
rừng. Có nơi cẫ làng cùng chọn mọi dám rửng lờn rồi chia 
cho từng hộ đẽ làm. Có nơi từng gia dinh tự di tim rừng đê 
làm rẫy nên rẫy nẳm rải rác ở nhiều nơi. Người Mạ chọn 
rừng thứ sinh (sar)đê làm rẫy, chớ khống phải rừng thưa (lac) 
hay rừng già nguvẻn sinh (rlau). Công việc chọn rừng thường 
diễn ra vào tháng 2 dưcrng lịch. Sau đỏ người ta phát cày con 
và dày leo (mus, muili) bằng chà gạt (wion, vol), đốn cày lớn 
(kơl) bằng rìu (sung). Cả hai còng việc này đều do đàn ông 
làm. Khi cày đẫ khô, người ta đốt vào khoảng giữa thúng 3, 
hoặc trong nửa đầu thảng 4.

Rẫy của người Mạ là một loại rẫy đa canh. Ngoài lúa. 
người ta còn trồng nhiều loại cày khác như bắp, bău, bí, mướp 
thuốc lả, bông vải, v.v... Người ta trồng bắp trước tiên khi rầy 
vừa dọn xong và bắt đằu tía lúa khi những cơn mưa đà đến 
đều đặn. Lúa sớm (koi krong) được tỉa trước, từ khoang giũ” 
tháng 4 đến đầu tháng 5, lúa mùa (koi me) tỉa sau, vào cuối 
tháng 4 hoặc trong tháng 5. Lúa nếp (mbar) chỉ được trồng 
trên rẫy lúa mùa thành một mảng dưới chân đồi. Cây gậy chọc 
lỗ (rmuh) dài khoảng 3 mét, đầu nhọn có bọc sắt, người ỉ : 
thường dùng cho đến khi bọc sắt lur mới bỏ. Người đàn ông 
di trước, hai tav căm hai càv vừa đi tới vừa chọc lỗ, cỏ tù 
ba đến sáu người vừa đàn ông vừa đàn bà đi theo sau gieo 
lúa vào lỗ. Số người đi theo ít hay nhiều tùy theo tốc đó 
tỉa hạt của họ nhanh hav chậm.

Sau đâv là một số giống lúa rẫy thường gặp ở vùng Mạ 
lưu vực sông Đạ Đơng : giống Koi Krong (có các l«<ại Wẹt, Hu ; 
Hateo, Nộp, Bọ, Sòm, Bit, cỏ , Rolìơn...). Clí'ig Mbal (có các 
loại Mơl, Siêu, Slơ, Đung, nuôi,  Vòi..,) Giống Koi Prum (cỏ 
các loại Nơma đru (hay Yok), Cành, Hin...) Giống Koirne (cỏ 
các loại Bò, Blơ, Sèn, Krui, Nhó, Lui, Kel, Nanh l)ạ, W ênh...).

Lúa sớm được thu hoạch vào tháng 7 hoặc tháng 8 Lúa 
mùa chính được thu hoạch vào cuối tháng 10 hoặc sang đến

224



tháng 11. Ngirừỉ Mạ dùng tay đễ suốt lúa (kach koi) và chỉ 
dùng liềm đễ gặt lúa nếp vi loai này cứng, khó suốt bằng tay.

Năng suất của rẫy tùy thuộc loại đất canh tác hon là loại 
giống. Người Mạ không tinh năng suất của rẫv theo diện tích 
(hécta) mà theo số gùi lúa thu được khi tỉa một gùi lúa giống. 
Khi tính như họ ta thấy năng siùít hình quần của ìẫv khác 
nhau tùy từng loại đất. Theo một tài liệu cũ, ở khu vực cao 
nguyên Bảo Lộc, nơi phàn lớn là dát do đá badan phong hóa 
tạo thành, một gùi giống tỉa xuống sẽ thu được 40 gùi (mỗi 
gùi nặng 30kg). Trong khi đó ỏ’ vùng lưu vực các phu lưu tả 
ngạn sông Bạ Dơng, nơi người Mạ thường làm rẫy trên sườn 
các đănq và thung lũng, là những chỏ cỏ cấu tạo dất bằng đá 
phiến phong hỏa, một gùi giống tỉa xuống sẽ thu được 80 gùi. 
Song, rẫy nẳm ơ  vùng đất bồi, một gùi giống thu về được 
100 gùi.

Tuy nhiên, nếu tính theo hécta, năng suất hình quàn của 
rẫy ở toàn vùng Mạ đều ở mức chung là 1,6 tán.

Người Mạ, đong lúa bằng các loại gũi sau đây:

K h iu : Loại gùi nhỏ nhất, cao chừng 3 0 cm, và dường kinh 
miệng gùi chừng 25cm, ngoài việc dùng de đựng lúa giống khi 
tỉa và dựng lúa vừa suốt khi thu hoạch, khiu, dùng làm đơn vị 
đo lường giống lúa nếp tỉa hàng năm. Thông thường mồi năm 
người ta chỉ tia một khiu lúa nếp.

S ư h ơ l: có hai quai deo sau lưng, cao khoảng 37 cm, miệng 
hơi bầu dục có dường kinh 34 cm. Loại gùi này dùng đề lường 
sổ lúa tỉa hàng năm, mỏi năm chỉ tỉa một sơhơl lúa.

Sah : cỏ hai quai đeo sau lưng, cao khoảng 75 cm, miệng 
tròn có đường kinh 50 cm. Đày là đơn vị đo lường lúa sớm tía 
hàng năm. Số lượng giổng tỉa hàng năm chang những tùy thuộc 
vào sổ nhàn khầu trong gia dinh Mạ như trên dă nói, tùv thuộc 
vào cấu tạo dát rẫy. Thông thướng người Mạ tỉa lúa mùa là 
chinh, và tỉa thêm lúa sớm dê thu hoạch vào thời kỹ giáp hạt, 
nhưng có một số làng chí dùng lúa sớm làm vụ chính má khAng 
tỉa lúa mùa vì những nơi đó có nhiều rẫv đốt bằng ịmir lừng).



Khi tinh số lượng lúa giống đem tỉa, người Mạ dùng nhiều 
loai gùi khác nhau, nhưng sah là dơn vị đo lường chung đề 
tinh số thu hoạch của tăt cả các loại lúa. Ở xã Đạ Tẻ cũng 
như Lộc Bắc, người ta tỉa một sah lúa sẽ thu hoạch được 
70 — 80 sah, hoặc 100 sah vào những năm rẫy tốt. Với mức 
tiêu dùng hàng năm của mỗi người khoảng 25 sah lúa, một 
gia đình có 4 người tỉa một sah lúa giống sẽ có đù lúa dùng 
cho các nhu cầu của đời sổng trong hơn 10 tháng, nếu năm 
đỏ sản lượng của rẫy ở mức bỉnh thường.

Nếu rẫy là ngành trồng trọt phồ biến và quan trọng trong 
sinh hoạt kinh tế của người Mạ thì ruộng nước là phương thức 
canh tác chỉ xuát hiện ở một sổ ít làng và cỏ một vai trò rát 
nhỏ bẻ.

Ở vùng Mạ, trong thién nhiên có những nơi đất trũng 
khống cỏ cày lớn mà chỉ có rừng xavan mọc, bị ngập nước 
vào mùa mưa và phàn lớn khố hạn vào mùa nắng. Những địa 
thế lự nhiên này được gọi là srẻ. Có nhiều srê nằm rải rác, 
mang những tên như Srê Nau Puh Nau Klong, Srê Đa Rmin 
Sré Kang, Srê Ko, v.v... Những srê này là địa thẽ tự nhiẻn có 
thê khai thảc thành ruộng nước. Những mảnh ruộng làm trên 
các nơi này được gọi là srê.

Từ trước năm 1975, người Mạ ở các làng Jirai, Minh Rồng 
2, Minh Rồng Srêkăng (nay thuộc xã Lộc Thắng, huyện Bảo 
Lộc) cũng có làm ruông nước. Công việc canh tác ruộng nước 
ở dày chỉ mới xuất hiện trong vòng 20 năm gần đãv. Kỹ thuật 
làm ruộng của người Mạ tại đây rát thô sơ. Họ dùng cuốc 
đê cuốc đẩt, dùng c«ày gỏ đẽ ban đất cho bằng rồi chọc lỗ tỉa 
hạt như làm rẫy.

Một loại hình trong trọt khác không cỏ ỷ nghĩa kinh tế 
quan trọng đối với người Mạ là vườn. Vườn bao bọc quanh nhà 
hay là một mảnh đất nhỏ gần nhà với hàng rào sơ sài chung 
quanh. Cảc loại cày trồng thường là thuốc lá, mít, đu đũ, chuối, 
mía, v.v... có nơi trồng khoai môn, bo bo như ở xã Đạ Tẻ, 
hoặc mới tròng thêm cày dàu tằm, như ở xã Lộc Thẳng. Thình 
thoáng cũng cỏ những mảnh vườn thuốc lá riêng. Một số loại
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cây trong vườn như thuốc lá, chuối, mỉa, cũng còn được trồng 
chung với lúa trên rẫy.

Hình thức tròng trọt này xuất hiện ở nhiều làng với quy 
mô rất nhỏ.

Ngoài ra, tại một số làng người Mạ chịu ảnh hưởng cùa 
chủ nghĩa thực dàn, trong sinh hoạt kinh tế đã xuất hiện một 
số yếu tổ mời. Nhiều nơi nghề trồng trọt trên rẫy là sinh hoạt 
kinh tế chủ yếu, một số làng đẵ có nhiều người Mạ thoảt ly 
công việc làm rẫv đẽ trở thành công nhàn thường xuyên trong 
các đòn điền trà, cà phê của tư sản Pháp và Việt. Đòng thời 
lại xuất hiện ở người Mạ một loại hình trồng trọt mới là 
chuyên canh trà.

Trước đày, trong số công nhàn người dàn tộc làm trong 
các đòn điền trà, cà phê của các giới tư bản ở Làm Đồng, cồng 
nhàn người Mạ chiếm số lượng đông nhẩt. Có loại công nhàn 
không thường xuyên chỉ làm theo mùa. Họ kết hợp việc làm 
ruộng, làm rẫy với việc đi làm cho đồn điền. Nếu làng ở gần 
đồn điền, họ đến làm việc rồi chiều về làng như số người ở 
làng Jirai làm công nhàn cho đồn điền Minh Ròng. Nếu nhà ở 
xa, họ dành thời gian rành rỗi khi xong công việc ruộng nương 
đẽ đến tại đồn điền trong một vài thảng, như trường hợp 
người Mạ ở Tàn Lú đến làm công nhàn theo mùa cho đồn 
điền Boulbet.

Cỏ loại công nhàn thường xuyên, ở hẳn thành làng trong 
đồn điền. Chẳng hạn tại đòn điền Chauvel có 100 hộ gồm trên 
500 người Mạ cư trú thường xuyên trong các nhà dài làm ngay 
trong đồn điên. Tại đồn điền Boulbet có một khu người Mạ 
cho đến năm 1978 còn 19 hộ gồm 95 người. Những ngirời Mạ 
này đến từ các làng Ding Jri, B’Đạ, B’K ra... ở vùng Tân Lú, 
Tàn Rai cũ. Tại đồn điền Minh Rồng cũng cỏ một làng người 
Mạ ở thường xuyên. Công việc của loại công nhàn này là 
hái trà hoặc hái cà phê đối với giới nữ, hái cà phê, làm cỏ, 
bón phản đối với giời nam. Số công nhân lao động gián tiếp
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hoặc lao động cỏ ky thùật thì làm những việc Iilnr tlnr ký 
hành chính, kế toán, lải xe, lái máy cày, V tá, giáo viên, cai 
ký, thống kê, chăm sóc trà v.v...

Một hoạt động kinh tế khác cũng phồ biến là chan nuỏi, 
nhirng ngành này chưa độc lập với trồng trọt và chưa có qui mô 
lỏm. Người Mạ thường nuôi trâu, bò, heo, dê, gà, vịt, ngỗng v.v... 
Người ta nuôi theo lối nửa thả rong nửa chăm sóc, gia súc 
được thả rong ban ngày và nhốt vào chuồng ban đêm. Chăn 
nuôi chủ yếu phục vụ cho các buồi lễ hiến sinh, cung câp thực 
phẳm và chưa có hiệu tưựng buôn bán gia súc. Hiện nav ở 
một số nơi, người Mạ đă dùng trâu đễ Ihm sức kéo trong 
nông nghiệp.

Người Mạ nòi tiếng về nghỉ? dệt vải, đặc biệt là vung lưu 
vực tả ngạn sông Bạ Bơng. Bông vải đưực trồng trên rẫy 
lúa. Người ta hái bỏng và phơi khô. Sau đó, đem cán và kéo 
thành sợi bằng những dung cụ thô sơ.

Sợi đưọc xếp thành lọn và được nấu trong một đèm. Sau 
đỏ vớt ra cạo nhẹ cho nhản roi dem phơi. Bến đây người ta 
cỏ thê đem đi nhuộm billig các loại vỏ cây rừng hoặc cày 
trồng, chẳng hạn lá cây « Ndir » dùng đe nhuộm màu chàm, 
vỏ câv « Riol » dùng dề nhuộm màu đỏ, củ cày « Rmit » dùng 
đê nhuộm màu vàng. Khi dệt, người phu nữ ngoi dưới đăt. 
duỗi thẳng hai chân đe trải khung dệt (bơnơ bơsa) ra, khung 
dệt gôm cỏ những thanh gỗ đặt nằm ngang trẽn chân người 
dệt đê mắc hệ thống sựi. Tay người dệt cầm một cái cày nhò 
đè luồn sợi chỉ ngang qua giống như động tác dệt chiếu theo 
lối thủ còng của người Việt. Bụng cụ dệt thỏ sư, toc độ rát 
chậm chạp, nhưng sản phầm dột rất dẹp và được nhiều 
dàn tộc ira thích. Hoa văn trang trí rất phong phú và tinh vi 
với nhiều màu sắc sặc sờ, phản ánh môi trường sinh sống và 
mơ ước trong cuộc sống của người Mạ. Sim phàm dệt của người 
Mạ thường là cái khố (ntrônh) cho đàn ông, cái váy (ỏibon) 
cho đàn bà, các loại chan (ôi tir, ôi rnêng, ôi dal, ỏi drai...) v.v... 
Ngoải những loại hàng dệt phục vu cho nhu cầu trong làng, 
một số hàng dệt dem đi trao đồi hoặc bán ở  những chợ.
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Nghề rèn trong vùng ngirời Mạ cũng rất phồ biến, và 
hiện nay nghè nàv ]>hồ biến hơn nghề dệt. sản phẫm rèn nhiều 
nhát là các công cụ dùng trong tròng trọt, sau đỏ là những đồ 
gia dụng và vũ khí. Trirức kia người Mạ rẩt nồi tiếng về những 
vũ khí do tự họ rèn lây như cây chà gạt lưỡi cong (wiơh jal) 
hoặc cày lao phóng (tá ndrek). Nguyên liệu trước kia là 
quặng sắt nằm lẫn với cát sống hoặc đất. Họ mang về đổt 
cháy bằng than đê lấy sắt tinh. Hiện nay người Mạ mua sắt 
ở các chợ đễ rèn. Lò rèn rất đơn giản, gồm hai ổng thụt (dinh 
muh) và hai ống tre dẫn hơi đến bè đựng than (kôn nuh). 
Còng cụ gồm có đe (kel), kèm (káp), V. V . . .  Thợ rèn (chau lơ 
nuh) là một người dàn ông lớn tuồi, trực tiếp làm những 
khâu chính là đốt sẳt và đập ịhành hình những sản phăm 
muốn rèn. Những người trẻ chỉ giữ việc thụt bề và mài sắc 
những sản phằm đó.

Nghề gốm tuy cỏ trong vùng Mạ, nhưng không phồ biến 
lồm, chỉ cỏ một số làng nồi tiếng như làng Cor, làng Pang, 
làng Rdu nằm ử lưu vực sông Đa Klung, nơi có đăt sét rát 
mịn đê có thễ làm nồi đất bằng tay. Nồi đặt trên một cải cối giã 
gạo lật úp. Khi nặn xong, người ta dùng một miếng giẻ ướt 
đè làm nhẵn cái nồi, sau dó đem phơi nắng rồi đem nung. 
Trước khi sử dung, người ta đỗ vào noi một loại nước lấy 
từ vỏ cày rừng và nấu lên đẽ tránh tình trạng nồi bị lỗ bọt.

Ngoài ra, một số làng người Mạ ven sông Đạ Đong còn 
biết làm thuyền độc mộc, một nghề thủ công hiếm cỏ ở  vùng 
này. Thuyền độc mộc là một thân cày cồ tlm được khoét 
rỏng ruột.

Sản xuất thủ công nghiệp của người Mạ chưa thành một 
nghề chuyên hóa mà là do nông dân làm vào những lúc rảnh 
rỏi công việc trồng trọt.

Địa bàn cư trú của người Mạ chủ yếu là rừng núi nên 
hoạt động săn bắt hái lượm cũng là một sinh hoạt thông 
thường tr.ong đờí sổng kinh tế. Săn bắt hái lượm là những 
sinh hoạt dàn gian trong các vùng Mạ ờ  giữa rừng núi. 1

(1) J.B oulbet, Modes et Tecbniques...
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Vùng người Mạ gần các đường cải hoặc thị trẩn thì vai 
trò của săn bắn đẫ lu mờ. Săn bắt thủ rừng là công việc của 
đản ỏng. Họ thường đi săn vào cuối mùa khô đầu mùa mưa 
với chiếc nỏ (nạ) và các loại bẫy (nđa). Ngày nay việc dùng 
súng trong săn bẳn đã phồ biến.

Ngoài ra, việc đánh bắt cá cùng khả phồ biến. Người Mạ 
bắt cả bằng nhiều cách khác nhau. Đàn bà bắt cá, tôm, bằng 
rồ đồ-n (ninrơ). Đàn ông dùng lưới quăng chài (jal). Người ta 
càu cá dùng vó (vú), dùng lao (dram) đàm cả. Người Mạ cung 
dùng thuốc độc Krau đễ suốt cá. Đày là loại lá cày rừng, đập 
dập bỏ xuống suối. Cả bị say thuốc, không bơi nhanh đưực 
người ta dùng lao đễ đâm cá.

*
* *

II. T ỏ  CHỨC XÃ HỘI

1. Chế độ 8<v hữu đẫt đai:

Quyền sở hữu tối cao về đắt đai của người Mạ trườc đày 
thuộc về cộng đòng làng (bon). Toàn bộ đẵt đai thuộc phạm 
vi của làng bao gom đất canh tác và không canh tác, rừng 
núi, sông suối... Là tài sản chung của tat cả mọi người trong 
làng. Ai cung cỏ quyền canh tác và hưởng toàn bộ sản phẫm 
mà họ làm ra được, không phải công nộp tỏ thuế cho ai. Nhưng 
quyền sở hữu cộng đông này được tập trung trong tay người 
chủ làng (người Mạ gọi là quăng bon) là người đại diện cho 
dàn làng. Vì vậy, trong thực tế, quăng bon đồng thời là người 
chủ đát của làng.

Ở Đạ Tẻ, Lộc Thắng và một số nơi gọi chủ đất bằng từ 
«Tôm ụ », nhưng đất đai của người Mạ đa sổ là rừng nôn Tôm 
ụ cũng cỏ nghĩa là Tom bri (chủ rừng) (*). Người chủ đất cỏ 
nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đát đai của làng. Nhiệm vự đỏ thế 
hiện ở chỗ : 1

(1) Có một số nơi còn có tên gọf Tơm Thá.
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— Người ở làng khác muốn đến phát rẫy tại làng cùa minh 
thi phải cỏ ý kiến của ông chủ đất.

Quỹ định những ngày tiến hành các lễ nông nghiệp 
trong một chu kỹ sản xuất của làng mình.

— Bàu bạc với một số người có uy tín trong làng cùng 
toàn dàn làng quy định đẩt đai canh tác trong một chu kỳ sản 
xuất cho dàn làng.

Tuy vậy, ông ta cũng chỉ được canh tác một phần đăt đai 
nào đỏ và cũng phải lao động như mọi người. Theo tục lệ 
người chủ đăt ở vùng họ không có quyền được chọn những 
vùng đăt tốt hơn mọi người.

Bên cạnh chù đất, mỗi làng còn có một hay hai «cau ắt 
b ri» (tức là người cầm rừng) có nơi gọi là cau ắt pu bri. 
Những người này thường chia nhau những khoảng rừng khác 
nhau trong một làng và coi đó như thuộc quyền « sở hữu » 
của mình. Ví dụ như ở làng B ’Lạch A cỏ 2 ông «cau ắt bri » 
là K’Pôi và K’Sim. Những người này có nhiệm vụ cùng bàn 
bạc với chủ đát của làng đẽ định đoạt vùng canh tác cho dàn 
làng trong một chu kỳ sản xuất và họ là người tồ chức các 
lễ nghi nông nghiệp và các khàu sản xuất của dàn làng. Thông 
thường đỏ là những người có kinh nghiệm sản xuất và gia 
đình dòng dõi ông ta vốn đã làm ăn « phát đ ạ t» hơn những 
người khác. Họ là những người cỏ thê lên làm chủ đẵt, chù 
làng khi chù làng cũ chết hoặc già yếu.

Lúc đầu, những người này chỉ có nhiệm vụ trông coi một 
khu rừng nhất định và lo tồ chức các lễ nghi nông nghiệp cho 
dàn làng. Nhưng dàn dăn họ trở thành có quyền sờ hữu đối 
vởi vùng đất này. Bởi vậy, ai canh tác ở khu rừng của họ, 
đều phải biếu xẻn. Quá trình phân hóa này được thê hiện rõ 
nét ở  vùng cao nguyên Blao, nơi tiếp xúc với người Việt và 
người Kơho.

Vùng cao nguyên Blao, nơi đất đai đã được khai thác 
nhiều, đất bằng phẳng nên cả làng làm một chõ trong một chu 
kỹ. Ví dụ, năm nay cả làng làm khu rừng A thuộc quyền

231 -



trông coi của ông c, năm sau làm khu rừng X thuộc quyên 
của ông B. Canh tác ở đáu, là do sự bàn bạc và quyết định 
của chủ làng, chủ rừng và các chủ gia đinh của các nhà 
trong làng.

Ở vùng phía tàv, nơi đất đai còn rất nhiều, nhưng địa 
hình ở đây lại không bằng phẳng và thường được cấu tạo 
bằng những đồi núi, cách xa nhau bởi những thung lũng, vách 
núi, nên mỗi nhà tự chọn cho mình một khu riêng.

Gần đày, người Mạ ớ Lộc Thắng và một số nơi đã canh 
tác ruộng nước. Số ruộng đất này nẳm trong địa phận của 
từng làng, làng vẫn cố quyền sỡ hữu « tối cao » nhưng chi là 
hình thức, còn quyền sờ hữu thực tế thuộc về từng nhỏm gia 
đình có quan hệ huyết thống gần gui với nhau khoảng hai ba 
đời. Từng nhỏin gia dinh bao gom hai, ba, bốn, gia đinh có 
chung một khu ruộng và chia cho từng gia dinh một sổ mảnh 
ruộng đẽ tự gia đình canh tác theo cha truvền con nối, nhưng 
gia đinh không cỏ quyền bán hay chuyền nhượng cho người 
khác ngoài nhóm gia đinh mình. Diện tích ruộng nước so với 
rẫy chiếm tỷ lệ rát thấp.

Gần đày ở vùng cao nguyên Blao, tập trung ử xã Lộc Thắng, 
xung quanh đồn điền trà Minh Rồng, một số người Mạ dà có 
một số diện tích đất tư trong chè. Tinh đến năm 1977 ử xã Lộc 
Thắng đã cỏ hơn M2 gia đình người Mạ có vườn chè riêng 
với diện tích chừng 114, 95 ha. Có gia đình diện tích trdng chè 
riêng rộng đến 9 ha, trung bình mỗi gia đinh từ 2 ha đến 4 ha.

Những tư liệu sản xuất khác như công cụ lao động (chà 
gạt, cuốc, bẫy v .v .. . )  và tư liệu tiêu dùng (gạo thóc, chiêng 
ché) lại thuộc về sở hữu gia đinh lớn hoặc từng hộ nhỏ trong 
gia đinh nhà dài. Tựng hộ nhỏ (bao gồm cha mẹ, con cái) có 
chả gạt, cuốc và các công cụ lao động riêng. Từng hộ nhỏ cùng 
cỏ kho thóc, tuy vậy vân đe tư hữu ở đàv chưa thật gay gắt.

2 Co* cẫu t8 chức x í  hội :

Người Mạ cư trú thành từng làng (bon) vời một khu vực 
đát đai riêng biệt. Giữa các làng có « đường ranh giới rõ rệt,
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đỏ là con sỏng, khe suối, hòn đá, thung lũng v.v... do các chù 
làng bàn bạc quy định với nhau và từ đời nãy qua đời khác, 
làng là đơn vị tồ chức xà hội cao nhất của xã hội người Mạ 
trước đày. Làng ngày xưa là một còng xã thị tộc, mọi ngirời 
trong làng đều cỏ quan hệ huvết thống với nhau. Làng còn là 
một công xã gia đinh (cả làng là một nhà) hoặc là một làng 
đại tòng tộc (một làng cỏ nhiều nhỏm tùng tộc). Kiêu làng 
này hiện còn khá rõ nét ở vùng Mạ phía tày như xã Lộc Bắc, 
xã Đạ Tè. Vi dụ làng Bơsur ỏ xã Đa Tẻ chi có một nhà dài 
duy nhất.

Gan đây đặc biụt là vùng cao nguvên Blao, làng người Mạ 
đă là một đơn vị cư trú láng giềng (công xã láng giềng) một 
phăndo quan hệ huyết thong dà bị phàn hóa, một phan có nhiều 
người ở những làng khác và dàn tộc khác đến cư trú chung.

Trong xa hội Mạ không cỏ người làm nghề thằv củng 
chuyên nghiệp. Mọi lề tiệc cúng quâi nếu có tinh chát chung 
của cộng đòng làng vi dụ như lề vào năm (nỏ s he), các lỏ nông 
nghiệp (nò Yang Bri), I1Ò R’nuel, nô Yang uc... thì do chủ làng 
cùng những người có tuồi lo liệu và thường do chủ làng 
cúng, sau đó ai về nhà nấy đe cúng. Nếu việc gi có tinh clùít 
gia đình thi gia trưởng lo việc cúng kiến.

Người phù thủy ờ vùng Mạ xem như người thầy thuốc 
chữa bệnh. Người Mạ quan niệm cỏ hai loại phù thủy là phù 
thủy thiện (cău Cơnang) và phù thủy ác (cău Căă). Sự phàn 
biệt giữa hai loại đó là do dàn làng căn cứ vào quá trình chữa 
bệnh cùa người phù thủy và sự hiệu nghiệm của nó, chứ khòng 
phải do bản thàn người phù thủy nhận mình là loại phù thủy 
« thiện hay ác» . Theo người Mạ nói thi khi một phu thúy làm 
phép đễ tìm bệnh cho một người nào đó mà ông ta dọc những 
càu thần chú nghe lạ tai và kỳ quặc với những động tác hơi 
khác thường thi có the ông ta là một phù thủy ác. Nếu quả 
thật là một phù thủy ác thì bị dí\n làng ghét bỏ, phạt tội và 
cô lập òng ta. Bỏi vậy, trong xa hội người Mạ ít cỏ phù thủy 
ác, còn phù thủy thiện trước đày mỗi làng cỏ the có một người. 
Nhưng, hiện nay rät ít người làm nghê này.
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ẳ, Phần hóa giai cắp:

Trong xã hội Mạ, tuy vẫn tổn tại quyền cồng hỉru đẩt đai 
nguyên thủy, nhưng cùng đã xuất hiện người giàu, kẻ nghèo. 
Người giàu gọi là Cau pái, là những chủ đàt, chủ làng (Tom 
bri, Tom thá...) là những người cỏ địa vị trong xã hội Mạ.

Người nghèo gọi là Cau ơ pái. Có nơi như xã Lộc Thắng gụi 
là Cau bngil. Đó là số đồng dàn trong làng. Trong thời kv chủ 
nghĩa thực dân thống trị, nhát là thời Mỹ-ngụv, một số vùng 
tạm chiếm, việc phàn hỏa xã hội rất phức tạp. Ngoài tầng lớp 
trên, có một tầng lớp xă hội mới được hình thành bao gồm 
những tay sai của chủ nghĩa thực dàn như công chức, ngụy 
quàn, mục sư, thầy giảng, ngụy quyền địa phương (áp, xã 
trường...). Nhiều người trong số này vẫn phài lao dộng như 
mọi người và cỏ quan hệ chặt chẽ với những người cùng tộc 
họ. Điều khác nhau giữa họ với người cùng làng là mức sòng 
họ được nàng cao hơn do viện trợ  Mỹ đom lại. Trong lay họ 
cỏ một sổ máy móc, đất đai do Mỹ-ngựy cấp và thông qua dò 
tích lũy của cải làm giàu.

4. Tồ chức gia đình '

Cho đến nay ngưòi Mạ tồn lại hai hình thúc gia đinh gia 
đình lớn phụ quyền và gia đinh nhó phụ quyèn. Hai hĩnh thức 
gia đình này tồn tại ô vùng Mạ, song mỗi nơi tỷ lệ giữa hai 
loại đó cố khác nhau. Vùng Mạ phía tàv (Lộc Bac, Dạ Tẻ) gia 
đình lớn phu quyền vần côn phf> biến, những vùng ven cao 
nguyên Blao như Lộc Thảng, Lộc Plurớc, hình thức gia đinh 
nhò phụ quyen lại nhiêu hơn.

Trong loại gia đinh lớn phu quyền, các gia đình nhỏ ử 
chung, nhưng làm àn riẻng. Cũng cỏ nơi các gia đình nhỏ cùng 
ờ chung, cùng lao động chung nhưng ăn riêng. Người chủ gia 
đình lớn là người lớn tuồi nhất của thế hệ cao nhất trong gia tộc.

Trong gia đình lớn, ăn uổng được tồ chức theo từng 
nhỏm gia đình nhỏ, mỏi gia đình có vài ba bếp vừa đê sưởi 
vừa đẽ nẵu ăn.



Các đồ dùng như chiêng chẻ là thuộc quvền sơ hfru CHÛ 

gia đình lởn trong đó người chủ gia đình là người trông giữ 
các vật trên.

Những sinh hoạt về mặt tinh thần như cưới xin, ma chay, 
uổng rượu v.v... đều có tính chất tcập thê của gia đình lớn.

Iỉcn cạnh hình thức gia đinh lớn đang dần dàn tan rỗ xà 
hội người Mạ đã xuất hiện ngày cáng phồ hiến hình thức gia 
đình nhỏ phu quyền. Trong gia dinh này, quyen hành vẫn 
thuộc về người đàn ông là chủ yểu. Tuy vậy, mọi việc thường 
được bàn bạc chung giữa hai vợ chòng. Gia đình nhỏ thực sự 
là một đơn vị kinh tế cá the. Tuv vậy vẫn cỏn lưu giữ được 
nhiều dấu vết của gia đinh lớn phu hộ.

5. Hôn nhân :

Người Mạ vổn cư trú trên một lãnh tho tương dổi độc 
lập nên từ trước đến nay thường cỏ quan hộ hôn nhàn trong 
nội bộ dàn tộc của mình. Tuy vậy họ không cẩm quan hệ 
hôn nhàn với các dàn tộc khác, nhất là đối với người Koho.

Hôn nhãn con cỏ, con cậu chỉ thề hiện khi con gái của 
cậu lẫy con trai cô. Trường hợp ngược lại là khống được phép.

Nếu vợ chết má người vợ quá cổ có em gái chưa lẩv 
chồng (hoặc có chong đã chết) thi người chồng có thê láy em 
vợ nếu như ngưòi con gái đó đong ý. Không được lấy chị gái. 
Ngược lại khi chồng chết, người vợ có the lấy em trai chòng 
(cỏ thè chưa vợ hoặc đa có mà vợ chết) chứ không được 
lấy anh chồng.

Nếu trải với nguyên tổc trên, người vi phạm bị dàn làng 
phạt ché, một con heo và rượu.

Người con trai vào độ tuồi 15 là đến tuồi kết hôn. Người 
thanh niên ấy thích cò gái nào thi xin V kiên cha mẹ đc 
và tìm ngưòi mai mối. Người làm mai gọi là «Căn joi pao» 
và thường là người đàn ông. Hôn nhàn ỏ- người Mạ khác 
với người Kơho ở chò người thanh niên quyết định và di 
cưới vợ. Còn ở người Kơho vần còn tục lệ «đi bắt chồng»
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hint rigườì Churu. Việc hỏn nhàn ủ  vùng Mạ đã xuẩt hìẹii 
quyền quvết định tuyệt đối của cha mẹ. Quyền chù động hôn 
nhàn là do hên phía nhà trai. Trước đày, ở người Mạ còn cỏ 
tue dựng vợ gả chồng cho con từ thuở còn bé. Trong trường 
hợp này bên nhà trai cũng dóng vai trò chủ động. Nhà trai đem 
một con gà, một ché rượu sang nhá gái de « tỏ bày». Nếu nhà 
gai khòng bang lòng thi không nhận những thứ đó vã bâng 
lòng thi nhận và coi như hứa hôn.

Khi hai đứa bé đó dà đến tuồi trưởng thảnh thì làm lề 
cưới. Nếu lúc này bên nhà gái khóng muốn cho cưới nữa thì 
phải trả lại lề cho nhà trai, còn nếu nhà trai không muốn cưới 
nữa, thi phải chịu mất đồ hứa hôn và sức lao động trong thời 
gian ử rè.

Chế độ cư  trú sau hôn nhân của người Mạ thiên về cư trú 
bên chồng. Tuv vậv, sau lễ cưới, người chồng phải sang nhà 
vợ ở một vài năm nếu nhà nghèo thi có thê ở làu hơn. Nhưng 
nếu nộp đằv đủ hòn lễ cho nhà gái thì chỉ cần ở lại nhà gái 
8 ngày. Nếu ai không nộp đủ hôn lề cho nhà gái thì phải ở rè 
đến lủc nào nộp xong hôn lề mới dược phép dưa vự về 
nhà minh.

Nếu bèn nhà gái muốn bẳt chổng vồ nhà mình thì phải 
nộp đủ số hôn lẻ hằng số hòn lề'của nhà trai đi cưới vợ.

Ở vùng Mạ tỷ lệ tử cao hơn sinh nên người Mạ rất ao ước 
cỏ con. Khi đặt tên cho đứa bé mới sinh hụ thường phải hỏi 
các người già và thường đặt theo tên ông bà đã mất, trong 
đó cơn trai dặt tên theo vần tên của chú, bác, cậu, con gái đặt 
tên theo vần cua dì, cò.

Người con trai có quyền được hường tài sản của cha mẹ 
đe lại, còn con gái thì thường về nhà chồng nên ít được hưởng 
cái quyền thừa kế tài sản đó. Tuv vậy cũng cỏ gia đình cho 
con gái một vài đồ vật lặt vặt khi về nhà chồng. Những gia 
dinh không có con trai, mà người con gái lại bắt chòng về ờ 
rẽ thì họ dược quyen hưởng tài sản của cha mẹ dè lại.



III. PHONG TỰC TẬP QUẢN VÀ TÍN NGƯỠNG

Những tàn dtr tỏn giáo nguyên thủy còn tồn tại khá đậm 
nét trong xã hội người Mạ. Người Mạ quan niệm mọi hành 
động trong đời sống hàng ngày của họ đều do các lực lượng 
siêu nhiên mà 1)Ọ gọi là Yang chi phổi. Người Mạ thờ củng 
rất nhiều Yang như Yang Hiu (thần nhà), Yang Koi (thần lúa), 
Yang Bri (thần rừng), Yang Bơnơm (thần núi). Cũng như các 
dàn tộc ít người khác ử Tày Nguyên, người Mạ quan niệm có 
những vị thần thiện (Yang) và cỏ những vị thần ác (Chà). Đối 
với người Mạ, vị thần tối cao sáng tạo ra vạn vạt cũng lủ Yang 
Ndu giống như quan niệm của người Koho. Vi quan niệm mọi 
sự vật trong đời sổng cùa minh đều diễn ra theo ỷ muốn của 
các thăn nên người Mạ phải giết súc vật đê làm lễ tế thần vào 
những dịp như được mùa, sinh đẻ, bộnh tật, chết chóc v.v... 
Do đó hiến sinh súc vật là hình thức*biêu hiện cụ thê nhắt 
của những quan niệm của họ ve thế giới siêu hình. Lề hiến 
sinh lớn nhất là lỗ đàm tràu.

ỏ ’ người Mạ cũng như ờ  những dàn tộc sóng chù yếu bâng 
trồng trọt, loại nghi lẽ quan trọng và đều đặn là nghi le tiến 
hành vào những khâu trong quá trình canh tác. Trong một 
chu kỳ làm rẫy hàng nám, người Mạ đà cúng nhiều lẽ dè 
cầu xin các thần phũ hộ cho lao động cùa họ dược kết quả 
tốt, khỏi bị thiên tai làm cho mẩt mùa, đói kém.

Vào dịp chọn rừng đễ làm rẫy, người Mạ cúng lề Yu Sin 
Bri, lễ này thường được cúng tại nhà người chủ làng là nưi 
các chù gia đình trong làng đến tụ tập bàn bạc việc chọn rừng. 
Theo tộp quản, các lủ cúng không cử hành trước khi phát 
rừng, nhưng trước khi đổt rừng người Mạ phái cúng thần 
lưa. Lễ này gọi là Lơ Yang Us, cúng tại nhà roi đem lửa ra 
rây vi họ quan niệm rằng lửa di từ nhố ra rẫy đe « ăn» (sa) 
đám rẫy. Lúc cúng, người ta cầu thần lửa hãy ăn sạch đám 
rừng đă phát dễ người la khỏi tốn công dọn. Buồi lễ cử hành 
trước khi tỉa hạt là Lơ Yang Tuyt Koi, câu thần cho hạt giống 
nảy mầm đèu
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Trong thời gian lúa lớn lên và chin, nhièu bất trắc có thề 
xày ra làm mất mùa nên mỏi bước cây lúa lớn lên là một 
lằn được chào mừng hoặc cầu xin bằng một lễ cúng thần. Khi 
cây lúa lớn được vài ba tấc, người ta làm lễ Yu Tam Nơm 
(hoặc Bơnom) có ỹ nghĩa tượng trưng đem thuốc chữa bệnh 
cho cây lúa, vi thế vào dịp này người ta đem củ nghệ bỏ vào 
rẫy. Từng gia đình cúng riêng tại rẫy của minh với gà và 
rưựu. Người ta cầu cho rẫy lúa khỏi bị hư hại vi hạn hán và 
khổng bệnh tật nào cả.

Khi lúa sắp trỗ bông, người ta tồ clìửc một lễ lớn thứ hai 
nữa trong năm, lễ Ya R’mul, do từng gia đình cúng ở rẫy. Khi 
cúng người ta gác cày chọc lõ (R’mul) lên trần nhà giữa rẫy 
và đế nguyên tại đó cho đến khi dọn nhà vò làng thì lay xuống 
đem về. Trong dịp lễ này, ở ngay đầu làng ngưòi ta dựng lên 
hai cái nhà nhỏ. Một cái là nhà sàn hình dáng giống như nhà 
ở thu nhỏ lại, là nơi đễ thừ các thăn thiện, trong đó cỏ bày 
một chén com nếp trên có đẽ một trứng gà luộc cắt làm đôi, 
một chén rượu cỏ đễ một ống hút nhỏ tượng trưng cho ống 
hút rirợu càn. Chung quanh căn nhà nàv cỏ cắm các cây bông 
làm bằng tre chuốt ra. Các nhà kia cỏ hình dáng giống như 
cái sừng trâu, gọi là nhà ma (Hiu chà arặc) là nơi ma quỷ 
vào trú ngu khỏi đi làm hại mùa màng. Trong nhà ma không 
bây biện các món ăn.

Ngoài rẫy, mỗi gia đình cắm một cây nêu cao chừng 6 mét 
gọi là Yụ, tượng trưng cho nhà của lúa. Khi mang lúa về kho, 
cây này được đem về làng cắm bên cạnh kho lúa của gia 
đình. Bi kèm với lễ này là thời gian bảy ngày kiêng cữ, dàn 
làng khòng được đi làm ỏ' rẫy hoặc đi sang làng khác.

Còn một lỗ khúc cũng mang ỷ nghĩa cầu lúa trồ bông là 
Yu Đồng. Yu Đong lá cây nêu nhỏ làm bằng cây lồ ỏ, trang trí 
bằng cách chuốt ra thành những sợi trắng, nhưng trong nhiều 
làng không có sự phàn biệt giữa lễ này với Yu Rmul nói trên.

Mùa thu hoạch lúa được mờ đầu bằng lễ Ya Tuyn Koclỉ, 
do từng gia đình cúng ở rẫy câu thần cho suốt lúa được đày 
gùi, đầy kho. Đổ cúng là gà và rượu.
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Le nông nghiệp lớn nhất trong năm là Yụ R’ he diỗn ra 
trong thời gian khi chu kỳ làm rẫy trước đã kết thúc và chu 
kỳ làm rẫy mới chưa bốt đầu. Theo nhơ cách gọi của người 
Mạ thi thời gian đó nẳm trong hai « thảng » kơmui Sa pôm và 
kơmui Tôm tổp, nhưng tên gọi phát xuất từ việc đi đào các 
loại củ đê ăn (sa pôm) và đi đến những bãi cát kiếm trứng 
(tăp) của một loại nhộng (tôm) về ăn. Lễ Yụ R’ he thường diễn 
ra trong 7 ngày, và các buồi cúng thần đều tồ chức bên cạnh 
kho lúa của mỏi gia đình. Ngưửi ta dựng các cày nêu bẳng 
tre cỏ trang trí, quét dọn và trải chiếu dưới nhà kho, chuẫn 
bị những ché rượu cần v.v... Buồi củng than đầu tiên cùa 
làng diền ra dưới kho thóc của người chủ rừng với sự tham 
gia của những người chủ gia đình trong làng. Người ta bảy 
trên đống lúa ở trong kho thịt gà hoặc dê, một chén cơm, 
một trứng gà, một chén nước lạ, một ly rượu, một ống tre 
và một cái quạt nan nhỏ gọi là Ntơmkoi. Ntơmkoi cỏ cán dài, 
đầu đê các nan dùi đề bẻ hoặc ghi lẻn đó số gùi lúa mỗi gia 
đình đã thu hoạch được trong năm.

Sau khi cúng ở kho lúa của người chủ rừng, mọi người 
đi đến cúng ở kho thóc của từng nhà trong làng và ăn uống 
tại đó. Lễ Yụ R’ he là lẻ tạ ơn thần linh và là dịp ăn tết của 
dàn làng. Sau thời gian 7 ngày ăn tết là thời gian 7 ngày 
kiêng cữ không được làm việc hoặc sang làng khác. Người ta 
cho rằng nếu làm việc hoặc đi đàu trong 7 ngày đó thì sẽ gặp 
xui xẻo như bị cày đè, gặp rắn, gặp cọp v.v...

Ngoài những lễ C lin g  thần mà người Mạ nhất thiết phải 
tiến hành trong một năm như trên, họ còn cỏ rất nhièu kiẻng 
cữ và cúng bái khác. Chẳng hạn đi ra đường mà nghe con 
mang kêu thi phải trở về. Người ta sẽ bỏ đảm rừng đă chọn 
và đang phát dở nếu gặp con chồn nhảy từ trên cày xuống, 
hoặc gặp con trăn, gặp khỉ ăn đèm (đô gle).

Người đàn bà có thai vẫn được đi làm rẫy, nhưng trong 
một tuần lỗ sinh đẻ thì tất cả thân nhàn trong gia đinh khổng 
được đi rừng. Phu nữ sinh dẻ trong một cái chòi làm cạnh 
sân nhà. Thòng tlurớng họ tự lo liệu láy, cũng có khi có bồ
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mu (chaa at đeh) giúp đỡ. Tiong suốt 7 ngàv sau khi sinh, mẹ 
và con không đirợc ra ngoài trời. Đến ngày thứ 8, mẹ bồng 
con ra ngoài sAn. Nếu là con trai thì cầm theo chà gạt, nỏ, 
đao, nếu là con gái thỉ cầm theo bị đựng cơm, dụng cụ dột, 
gùi, riu chê củi. Sau đỏ mọi người cúng bái ăn mừng đặt tên 
con rồi dira mẹ con vào nhà ở.

Khi đau ốm, người Mạ cũng cúng thân, ngav cả những 
làng Mạ đa cỏ trạm V tế. Người thày cúng chuyên đi cúng thần 
đè «chữa bệnh» cho dán làng được gọi là «cau chơ năng». 
Sau đâv là một vài nẻt về một buồi cúng chữa bệnh của một 
thầy cúng tại làng B’Lacli A (xa Lộc Bắc) vào một đêm trong 
tháng 3/1981.

Người thày cúng đến làng vào buồi chiều, di theo cỏ một 
thanh niên phụ việc. Dồ hành nghề đặt trong một cái gùi có 
nắp đậy. Tử lúc chập choạng tối, căn nhà mà người thầy cúng 
sẽ đến chữa bệnh đă rộn rịp kẻ ra ngưìyi vào. Một ché rượu 
cần đã đirợc bày sẵn dê mọi người den uống. Đến lúc khoảng 
7 giờ tối, trên chiếc chiếu đã có 21 chén gạo do những nhà 
trong làng mang đến, trên mỗi chén gạo cỏ đặt một đồng tiền 
lê. Chủ nhà bưng ra một cái mẹt, trên có 3 gói com, 2 chén 
canh lá khoai mì, một ống muối và 2 bầu nước dê chiêu đãi 
người thầy cúng. Ồng ta ăn cơm , tu vài ngum nước rồi nằm 
ngà ra lim dim ngủ trong khi mọi người cỏ mặt trong nhà vẫn 
tiếp tực trỏ chuyên và uống rượu.

Đến khoảng 8 giờ tối, trong nhà đàv ngưừi, giờ hành lề 
bắt đầu. Người ta đỏng chặt cửa lại và không cho ai vào nhà 
trong lúc hành lồ. Người ta cho rằng nếu trong khi cúng mà 
có tiếng động thì ỏng thầy cúng sẽ ngà lăn ra và chết ngay 
tại nhà.

Khi tỉnh dày, người thay củng bắt đầu hành nghề. Ông 
lẩy trong gùi ra một cái lue lạc và một sợi roi mày. Chủ nhà 
mang ra một bát nhộm có mấy cue than hồng đưa cho thay 
củng. Ong lấy trong gùi một loại vỏ cày bỏ vào lửa, khói lên 
tạo một không khí trang trọng. Một con gà luộc và một chén 
máu gà cũng được đem bày ra trước mặt thầy cúng, sau đó chù
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nhá lấy một cái khăn phủ lên người thầy cúng, che kín mọi 
phía, chỉ đẽ hử tav cầm roi mây và lục lạc. Ỏng ngồi xếp bẵng, 
người cúi xuống, miệng lẫm bẫm khấn, tay lắc lục lạc kèu những 
liếng leng keng nhỏ, thỉnh thoảng xen kẽ một tiếng chuông lởn 
hơn. Mọi người trong nhà đều im lặng tuyệt (lối trong khi 
người thầy cúng vẫn ngồi trong chăn đẽ khấu vái, rung chuồng 
và thỉnh thoảng dửng lại đề nói chuyện như thè đang nói với 
một người nào đỏ. Đòng bào giái thích là ông ta đang cưỡi ngựa, 
kéo dcày cương lục lạc, đi tất cả các nơi, gặp tát cả các thần đỗ 
hỏi chuyện. Òng ta cùng hỏi cả những õng già bà giá xa xưa 
dã qua đời tứ lâu. Mỗi khi gặp ai, ông ta dừng ngựa lại hỏi, 
xong vội đi tiếp. Có lúc người thầv cúng dừng lại đê nói với 
mọi người rằng ông ta vừa gặp ai, vừa hỏi ai, hay nói về một 
con ma nào đỏ đang chạv trốn khi gặp ông ta.

Sau chừng một giờ ở trong chăn, người thầv củng ra khôi 
chăn và lằn lượt nói chuvện với từng người về những bệnh 
tạt của họ và những thử phải cúng đề được khỏi bệnh mà các 
than đã cho ông ta biết, Ồng ta là người trung gian giữa dàn 
làng với các thăn linh.

Khi có người từ giă cuộc đời thì công việc đầu tiên là mặc 
những quần áo quỶ nhất cho người chết, đễ chàn duỗi ra ngay 
ngắn và cột dàv lại, hai tay úp lên ngực. Sau đỏ lấv một cái 
bát đ£ gối đàu cho người chết. Đề tỏ lòng luyến tiếc người đã 
mất, người Mạ dế người chết trong nhà 7 — 8 ngày. Trong 
thời gian đàu những người đàn ỏng vào rừng kiếm loại gổ tốt 
làm hòm. Hòm được đưa vào nhà bằng một cửa lớn mới làm 
chứ không phải bằng cửa chính mà gia đình thường ra vào. 
Đến ngày thứ ba, người chết được bỏ vào hòm và sau đó bà 
con họ hàng buôn làng đến thăm viếng, cúng bái ăn uống. 
Người Mạ cỏ tục sắm sửa cho người chết những đồ đạc cần 
thiết như khi còn sống đẽ có thè được tiếp tục « sống » ở « thế 
giới bên kia ». Những người thân như anh em, con cháu thường 
cắt một phần tóc của mình bỏ vào hòm người chết đễ mai kia 
người chết có « nguyên liệu lợp nhà ».

Người ờ  làng nào chôn trong địa phận làng đó, và những 
người cùng chung máu mủ với nhau chôn trong một nghĩa trang.
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Nghĩa địa là khu vực riêng cấm ky đối vợi mọi người, đặc 
hiệt là người ngoài làng. Chỉ có những người thân cận mới 
(lược đi chôn người chết. Trong những ngày binh thường ai 
đến nghĩa địa thì không được trở ve buôn làng ngay sau đó.

Khi khiêng hòm đến nghĩa địa người ta mứi đào liuvẬl. 
Huyệt không cần plúíi theo một hướng bắt buộc nào. Đáy huyệt 
lót một lớp Cí\v, hòm được đặt lên đó và trên mặt hỏm được 
lỏt thêm một lớp cày nữa, xong trải chiếc chiếu của người 
chết đã nằm lúc còn sổng lên lớp càv ròi lấp đắt. Mộ vun cao 
theo chiều đài của hỏm chứ không làm nấm tròn. Khi chôn 
xong, người ta đè những thử đò đạc như ché, chà gạt, rìu, 
gùi v.v... bên cạnh mộ. Những đò dạc này phải làm hòng mỗi thứ 
một chút. Dưứi chân mộ người ta làm một cái sàn thấp và đặt 
lèn đó những đd (lùng làm bếp. Nếu nhà chịu tang giàu có, có 
tế tràu thì người ta làm một cái chuồng tràu nhỏ bèn cạnh mộ 
và đem xương và sửng con trâu bị giết bỏ vào đó.

Khi về đến nhà, nhưng người đã chòn người chết chưa 
dược vào nhà ngay. Người ở nhà đã nấu sẵn một ndi nước và 
giết một con gà láy máu hòa vào nước sôi. Từng người đã 
đưa đám tang ngòi xuống sàn, người khác lấy lá ngải (Suarning) 
nhủng vào nòi nữửc đó, rẫy rav lần lên những người ngòi và 
càu khăn. Sau đó những người đi đưa đám mới được vào nhà. 
Sau khi chôn căt người chết, người Mạ còn kiêng cữ 7 ngày 
không đi làm rẫy.

*
* *

Nếu như trong lĩnh vực tôn giáo tin ngưỡng, người Mạ 
còn lưu giữ nhiều lỗ nghi rườm rà trong sản xuất, những 
phong tực tập quán lạc hậu, kiêng cữ trong đời sống, sinh nở, 
ma chay, đem lại những tác dụng tiẻu cực thi trái lại, họ lại 
có một kho tàng van học nghệ thuật dàn gian quý giá phản ảnh 
cảnh quan địa lv, môi trường sinh sống và cuộc sống tinh thần 
khá phong phú và độc lập của họ.

Qua những ehuvện cồ, chuyện thần thoại, người ta có thê 
hieu dược it nhiều nhận thức về vũ trụ, vè thế giới, về con 
người, về ngiù3n gốc dân tộc của người Mạ xưa. Một số chuyện



kẽ về nguồn gốc nhừng ngành nghề độc đáo của người Mạ 
như nghề dệt, nghề rèn. Những càu chuyện kễ bằng vàn điệu 
gọi là yalyau nlnr là bản trường ca tuyệt vời của người Mạ dà 
dề cập nhiều về các lĩnh vực như đắu tranh với thiên nhiên, 
lao động sản xuất, quan hệ xã hội và gia đinh, những ước vọng 
sàu xa nhưng vô cùng binh dị gần gũi là làm sao đưực sống 
ấm no hạnh phúc.

«Tam Pơt » là lóại hò dối (táp giữa nam và nữ, là những 
bản tình ca nam nữ rat phồ biến ờ  vùng người Ma, nồi tiếng 
nhất là tình ca Pơt giữa chàng K’Yac và nàng Kông, biễu tượng 
của tinh yêu chung thủy đọp đe của trai gái xứ Mạ.

Luật tục (Ndri) của người Mạ không những là một bộ luật 
cồ truyền của xà hội Mạ mà CÒI1 là một di sản van hỏa tinh 
thần, một sản phẳm văn học dàn gian CÓ nhiều giá trị. Bó là 
những càu nói có vần điệu mà nội dung ciìa I1Ó lá những quy 
ước xã hội, cách đối nhàn xử thế, ca ngợi những đức tính 
cao quý của con người, lòng dũng cảm hăng say trong lao động 
sản xuất, sự thương yêu đùm bọc lần nhau, đồng thời 11Ó còn 
chàm biếm những thói hư tật xấu trong xã hội.

Ảm nhạc của người Mạ càng làm tăng thêm tinh chat trữ  
tình cùa những điệu Tam Pơt. Dựng cụ âm nhạc của người 
Mạ chù yếu là bộ chiêng gom () cái, trống, khèn bầu <) ống, 6 
lỏ ám thanh, sáo bầu 3 lỗ, kèn sừng tràu, đàn lồ ô 6 ống 6 
dày... Trong những đêm khuya bèn bếp lửa hồng trong vùng 
rửng sàn giỏ lạnh, những bản tình ca Tam Pot hay một điệu 
Yalvau được hát lên với một làn điệu nhệ nhàng khoan thai, 
được đệm với một dàn nhạc cồ truyền ấm áp đã lảm cho người 
ta cảm thấy có một cái gì đó thật man mác mồnh mòng, 
nhưng thật gần gũi thiết tha.

Hoa văn trang tri trên những sản phầm dệt như váy, khố 
và đặc biệt là trên chăn rất độc đáo, sắc sảo. Với cách sử 
dụng các màu chủ yếu như đỏ, vàng, xanh, đen trên nền trắng 
một cách hài hòa, với bàn tay khéo léo của người phu nữ Mạ 
khi dệt vải, với sự cách điệu cao, những hoa văn trang tri 
được nồi bật lên, thè hiện được quan diêm ìnv thuật của họ



vả về nội dung phản ánh một càch sinh động nhiều khia cạnh 
cùa cuộc sống, hình ảnh người du kích Mạ bắn chảy máy bay 
trực thăng của Mỹ trong cuộc chiến tranh vừa qua cùng được 
thề hiện trẻn những sản phàm đó...

★* ♦

Bă từ lồu người Mạ là một cộng đồng người ồn định, một 
thành viên của cộng đong dán tộc Việt Nam thống nhắt. Trải 
qua bao thế kỷ, người Mạ cỏ những đóng góp xứng đáng trong 
lịch sử dựng nước và giữ nước của dàn tộc Việt Nam. Không 
những họ đă đồ mồ hôi còng sức, cần cù lao động cùng các 
dán lộc anh em khác chung sức khai phả miền đát bao la của 
Tồ quốc mà họ còn chung lưng đau cật cùng đo xương máu, 
anh dũng chổng lại mọi sự xâm lược của các thễ lực đế quốc 
thực dàn. Mặc dầu sống trong vùng rừng sâu hẻo lánh, đời 
sống còn thăp kém, nhưng người Mạ đã cỏ một truyền thổng 
độc lập tự chủ, tinh thần tự hào dàn tộc rất cao. Khi cỏ Bảng 
lãnh đạo, người Mạ rát sớm theo Đảng đứng lên đấu tranh 
cho độc lập tự do. Trong lịch sử, sông Đa Gui và núi Pọt Chăn 
(Làm Bong) luôn luôn là ranh giới cuối cùng của mọi quàn đội 
xàm lược phải dừng lại trước tinh thăn dộc lập tự chù vá V 

chí bất khuất của người Mạ. Trong suốt mấv mươi năm dò hộ 
của thực dàn Pháp, quân dội của chúng trước sau deu bât lực, 
chưa hề đặt dược chán lên vùng đỉít quê hương của người Mạ. 
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước làu dài và gian 
klíồ vừa qua, đại bộ phận địa bàn cư trú của người Mạ là 
nhưng căn cứ địa cách mạng vững chắc của tinh Làm Bồng và 
Khu G cũ. Vùng người Mạ là một trong những nơi nồi dậy 
đau tiên trong phong trào đồng khỏi. Nhiều đơn vị bộ đội địa 
phương cùa Làm Bồng được xây dựng đàu tién từ vùng người 
Mạ và gồm nhiều con em người Mạ tham gia. Người du kích 
K’Vét ở xă Lộc Bắc, huvện Bảo Lộc với khẳu súng trường dã 
bắn rơi chiếc mảv bav HU 1A, tiêu diệt tên trung tường Tư lệnh 
trưởng và 7 tên cấp tả trong Bộ Tham mưu sư đoàn « K\; 
binh bay >» cùa Mỹ. Người Mạ đà cống hiến hàng ngàn dứa con 
thán yêu cùa minh cho sự nghiệp dau tranh giành độc lập dàn
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tộc. Nhiều địa phương người Mạ đã lập nên nhiều chiến còng 
xuất sắc được chính phủ tặng thưởng huAn chương. Xẵ 5 cũ 
(nay thuộc xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh, Làm Đồng) 
gồm toàn người Mạ cư trủ, được quốc hội tặng danh hiệu anh 
hùng trong thời k5r chống Mỹ cứu nước.

Từ ngày giầi phóng đến nay, tuy thời gian còn ngắn ngủi 
và còn nhiều khó khăn, nhưng với lòng tin tưởng sắt dá vào 
sự lãnh đạo cùa Đảng vá với truvền thống cằn cù lao dộng, 
người Mạ bước đâu đã đạt được những thành tích đãng kề 
trong còng cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tò quốc. 
Lực lượng phản động Fulrô không dám bén màng đến vùng 
người Mạ, trật tự trị an trong các buôn làng đều được giữ 
vững. Công cuộc định cư định canh đang dược thực hiện, các 
tập đoàn sản xuát và hợp tác xã đang được xày dựng. Đường 
giao thồng được mở mang vào tận những buôn làng hẻo lánh, 
màng lưới thương nghiệp bước đầu dược tồ chức, cung cấp 
nhu yếu phằm cho đổng bào. Đội « Ánh sáng văn hóa » đến 
tận các buôn làng dạy chữ cho dồng bảo. Tốt cà các xã đều đã 
có trirờng cấp I. Rà con dau ốm đã có trạm y tế chữa bệnh. 
Những phong tục tập quán lạc hậu đang bị lén án và dần dàn 
bị đầy lùi từng bước. Những truyền thống vốn hóa tốt dẹp, 
tinh thăn và khả năng cách mạng của người Mạ dang dược 
phát huy mạnh mẽ trong còng cuộc xảy dựng cuộc sống mới.
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NGƯỜI KO*HO

NGUYỄN VAN DIÊU 
PHAN NGỌC CHIẾN

N o . ̂ỜI Kơho (!) ờ Làm Đổng là một tộc người thuộc 
ngổn ngữ Môn-Khơme bao gồm các nhóm địa phương Srẻ, 
Nộp, Cờdòn, Tó La (Tơ La), Măng Tổ (prô), B aja, Tà Ngàu 
(Đạ ngao), Chil, Lạt. Mỗi một nhóm địa phương của tộc người 
Kơho đều có những nét sinh hoạt văn hỏa đặc thù và có 
trình độ phát triền kinh tế — xã hội chênh lệch nhau.

Người Kơho cư trú ở nhiều nơi trong tỉnh Làm Bồng : 
Bà Lạt (817 người), huyện Lạc Bương (10.539 người), huyện 
Bon Bương (3.904 người), huyện Đức Trọng (l(i. 151 người), 
huyện Đi Linh (22.520 người), Bạ Huoai (1.090 người). Người 
Koho tập trung đông nhất là ở huyện Di Linh.

Ngôn ngữ Kơho thuộc ngữ hệ Môn-Khơme. Trước đày, 
người Kơho cũng như các dàn tộc ở Tày Nguyên chưa hè có 
chữ viết. Năm 1949, người Pháp đã tiến hành xàv dựng chữ 
Kơhô theo mẫu tự La tinh nhưng chỉ phồ biến trong một 
phạm vi hạn hẹp. Người Iiơho ờ dọc quốc lộ 20, ngoại vi 
thành phố Bà Lạt, các thị trấn Bảo Lộc, Bi Linh, Bon Dương 
dều nói thông thạo tiếng Việt. Ngoai ra, nhiều nhỏm Kobo 
do quá trình tiếp xúc và sống gần vời các dàn tộc khác nên 
cũng nói được tiếng Stiẻng, Mnòng thuộc ngữ hệ Mòn-Khơme 
và tiếng Raglai, Èđẻ, Churu, Chăm thuộc ngữ hệ Mà Lai — 
Ba đảo.

I. SINH HOẠT KINH TẾ

Người Kơho sổng chủ yếu bằng nghề trồng lúa : lúa rẫy và 
lúa nước. Bại đa số sống hằng nghề rẫy, một đòi nhóm Kưho 1

(1) Kơho : theo truyền thuvết cữa người Srê ử Di Linh thi đỏ ià tên 
cùa một người chủ làng đầu tiên khai khàn vùng đất sinh sổng 
hiên nay cìia họ.
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Jiig bẳng nghề lúa nước. Nghề rẫy gẳn liền với đời sổng du 
cư du canh theo chu kỳ ba năm một làn dời chỗ ờ. Nghề lúa 
nước gắn với đời sổng định cư.

Cày lương thực chinh của các nhóm Kơho là lúa, riêng 
đối với nhóm Chil lại là bắp. ơ  những vùng làm rẫy là chỉnh, 
rẫy là nguồn cung cấp lương thực và thức ăn. Trên một đám 
rẫy người ta trồng xen canh nhiều loại càv lúa, bắp, khoai 
mi, bàu, bi, mướp, đậu. Ở những vùng làm ruộng là chính, 
người ta dùng rẫy đè trồng thêm lủa và các loại thực phàm 
cung cấp cho bữa an hàng ngà}'.

Kỹ thuật làm rẫy của người Ivơho về cơ bàn không khác 
với kỹ thuật làm rẫy của những tộc người khác ở Tàv Nguyên. 
Người ta chặt cày rừng vào giữa mùa khô, đẽ khò rồi đốt, 
tỉa hạt vào đầu mùa mưa và thu hoạch vào cuối mùa mưa. 
Dụng cụ chặt cày là rìu (sung) và chà gạt (feas). Dụng cụ chọc 
lỗ tỉa hạt là cày gậv nhọn đầu (chrmul). Riêng người Chil 
còn dùng dụng cụ khác đễ chọc lõ tỉa hạt đó là cái (phai) cán 
dài bằng gỗ, lưỡi dẹp bằng sắt bề dài khoảng 28cm và bề 
ngang khoảng 3,5cm, dùng trong trường hợp một người vừa 
chọc lỏ vừa tỉa hạt. Người ta càm cày phai ở  tav trái, vừa đi 
tới vừa đâm xuống đất rồi đàv ngang lưỡi phai đè tạo ra một 
cái lỗ, tay phủi lấy hạt giống dựng trong gùi nhỏ (Kriâl) đco 
itên hòng đẻ bỏ vào lỏ. Khi tỉa bẳp và các loại cày khác, người 
Chil dùng inộl cái cuốc nhỏ đễ cuốc. Dụng cu này còn dùng 
ỉc làm cỏ và đòng bào địa phương thướng gọi là « xà bát » 
lưỡi bằng sắt có bề dái khoảng 50cm và bề ngang khoảng lOcm.

Các nhóm Ivơho gợi tên rầy lá lììir. Loại rẫy này hiện nay 
vẫn CÒI1 phồ biến ở  nhiều nơi, nhát là nhóm Nộp, Cờdòn, 
Chil. ơ  một vài diễm cư trú tập trung của người Chil (như 
Đạme), do tình trạng dắt rừng dùng đề làm mir bị cằn cỗi 
dần hoặc trở nôn hiếm hoi vi nhiều làng phải sống chung tại 
một chỗ, người Chi 1 dã tạo ra một loại rẫy khác canh tác cổ 
định, làm dất bấng cuốc hoặc càv, và cỏ bón phàn. Người ta 
trọi loại rẩy nàv là « mir tơngơi » chuvèn trồng bắp và một ít 
loại đậu. Muốn có loại rầy này, người ta chọn một rẫy mir cũ.
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đào lìdt các gốc cây còn lại từ tnrớc, sau đó đốt cày, làm 
cỏ cho sạch và dùng cuốc đe cuốc đất lèn. cỏ  người đã dùng 
máy cày vào khâu làm đất. Khi tỉa hạt, một người dàn ông 
cam « xà bát » cuốc lõ và ba hoặc bốn người đàn bà đi theo 
bỏ hạt vào lõ. Việc tỉa hạt cũng được tiến hành vào đầu 
mùa mưa.

Sau đày là tôn một số giống lúa cồ truyen ỏ- vùng 
người Cliil :

Lúa mùa chính cỏ : Koi tiồng, Koi brun, Koi xanh, Koi 
tơpế, Koi chơan,... lúa sớm có Koi krong. Lúa nếp cỏ Mbar 
uiong, Mbar yu, các giống lúa mới như IR 20, IR 28, Nàng 
Keo cung dà dược du nhập vào vùng người Chil.

Nói đến nghề làm ruộng nước của người Koho, ngưòã ta 
thường nhắc đến nhóm Srè. Từ « Srê », trong ngôn ngữ Kơlio 
cỏ nghĩa là « ruộng », và theo lòù đong bào thi nhóm Srố đă 
được gọi với một tên như thế vì nhỏm này sinh sống chủ yểu 
bằng nghề làm ruộng nước.

Ở vùng người Srê người ta thường phàn biệt hai loại ruộng : 
srÊ bó và srè qơl. Srỏ bó là ruộng dầm lav, nằm ờ vị tri thấp và 
gần sống suối. Ở vùng chung quanh huyện Di Linh có các 
ruộng đằm lầy như Klonq ỊỊCinq, Nrong lú, Đạ chái, long, pơ-ô,... 
Src gơl là loại ruộng khò cứng, nhiều cát sỏi, ít màu mỡ hon 
loại ruộng trên, srê gơl nằm ở vị tri cao hơn mực nước sông 
suối và phần lớn ở xa sòng suối nên phải nhờ hoàn toàn vào 
nguòn nước mưa hàng nam. Vì địa bàn cư trú của người Srê 
là vùng dồi núi nên cả hai loại ruộng trôn đêu nam trong 
những thung lũng của núi đoi.

Về kỹ thuật làm đất, người Srê dùng cuốc trên srê bó và 
dùng cày trẽn srô gol. Sic bố có nhiều sinh lầy, trâu bò không 
thè kéo cày. Do đó, người ta phải cuốc, tiến hành vào khoảng 
tháng 4 dương lịch. Ruộng đưọc CUÖC hai lần, l;ìn đầu cuốc de 
phơi đất và diệt cỏ (pó chợt ù cơn nhơt), lan thử nhi sau đó 
một tuân đẽ trở đât lại (pỏ prơl ù). Người ta vừa cuốc trở vừa 
lấy chàn dậm cho đát tơi ra sau dỏ dùng cái cuốc ban mặt
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(■ £■ £ chu bàng phẳng đè tráuh chỗ cao không cố nước, chỗ 
*iýp' >-i quá nhiều nước, cỏng việc kế tiếp là kirr, lức làm cho 
n ặt mộng phảng phiu bằng một dụng cụ cũng gọi là kơr, gồm 
■ ộ t khúc càv đầu dài 4 mét đẽo tròn và một cái cán đe kéo. 
MM -gú-Vi đi trước kéo tới, một người di sau khom lưng ăn 
hai tav trẽn khúc câv và đăy tới. Khi knrr xong, mặt ruộng phủ 
- ịt lỡp bùn nhuyễn phẳng phiu, sằn sàng dón nhận hạt giống 

_ eo xuống. Nếu ruộng nhiều sình lầy, người ta di quanh bờ 
đè gieo. Nếu ruộng it lầy, người ta lội xuống vừa đi tới vừa 
gieo theo đường vòng tròn từ phai qua trái.

Đỏi với srê qưl, cổng việc đau tiên phải làm là đắp những 
chỗ thoát nước ơ bờ ruộng đe giừ nước mưa. Vào khoảng 
tháng 5 dưưng lịch, sau hai trận mưa lớn đâu múa (nũu tuh 
và mi II ralì), người Srê bắt dầu cày trên ruộng khò lần dầu 
tiên gọi là chon. Gối cày (ngai) bằng gõ, đế bằng, lưỡi bằng 
sắt, do hai trâu kéo, sẽ «ch o a»  xong một mẫu ruộng trong 
khoảng 15 ngày. Sau lân cày đầu tiên chửng 10 ngày, người 
ta cày trở, gọi là lạt, với dường cày đi theo vòng tròn ngược 
lại với lần cày đàu tiên, nghĩa là đi từ giữa ruộng ra ngoài bờ. 
Khi đã càv trở xong người ta bừa ruộng bằng cải bửa răng 
gỗ (sư kam) do hai tràu kéo, và còng việc kế tiếp là ban mặt 
ruộng cho phỗng bằng cãi kơr như khi làm ruộng đầm lằv, 
nhưng ở  đàv do trâu kéo thay cho người.

Khoảng một giờ sau khi gieo, người ta tháo hết nước ra 
khỏi ruộng. Đến khoảng ngàv thứ 15, nước dược đưa vào 
ruộng đến mức khoảng 6cin. Lúa càng lớn, nước càng được 
dưa thèm vào và đến khi lúa chín rộ thì tháo ra đỗ gặt cho dễ. 
Biều chỉnh mực nước trong ruộng cho thích hợp là việc phải 
làm thưừng xuyên, nhất là đối với src bó. Nếu ruộng ít nước, 
cảy lúa không đủ sức lớn, mà chuột lại dễ cắn phả. Nếu ruộng 
quá nhiều nước do trời mưa lớn, nước sẽ tràn lên bờ đưa cả 
lớp sình trén đó càv lúa bám rồ ra ngoải. Đề đề phòng rủi ro 
này, bờ của sré bó được đắp cao và dày, có cắm thêm nhiều 
cày cọc dọc bờ ruộng ờ những chỗ đất mềm.

Lúa ờ srê bó thường hav bị chuột phá phách. Ngoài biện 
pháp đặt bẫy diệt chuột người Srê còn tin vào một cách trừ



chuột như sau : buồi chiều đi ra ruộng lun chỗ lúa bị chuột cắn, 
lirọrn !èn dom ra dường cãi hoặc đường vò ruộng và đào lỗ bo 
xuống, lấy đá đe lèn roi về nhà Vì? đốn nhà lên giưòng nằm, 
không fm cơm chiều, không nói một càu nào cho đốn sáng hôm 
san hoặc đến khi lính đậv sau một giấc ngủ. Trong bàv ngày 
sau (ló không (lược đi ra ruộng. Hiện nav nhiều người không 
con tin ở  cách trừ chuột này nữa.

Ở vùng người Srè có các loại giống sau đày :

Loại giống co thời gian sinh trường ngắn ngày, khoảng 
3 tháng, lá kơi, phauq. Người ta gieo lúa ngắn ngày do thu 
hoạch sớm vào thời kv giáp hạt. hoặc gieo thav thừ lúa dài 
ngáy trong những nam mùa mưa đến quá muộn.

Loại lúa sinh trưởng dài ngàv, khoảng tì tháng, gồm có : 
Kơi me có võ vàng tươi, ruột trang và me nu có vỏ vàng sầm, 
ruột nàu. /.07 me, kưi klálau.

Lúa nếp (mbar) cùng dược trồng trong () tháng và có các 
loại giống*, ĩììbur IÙ IỎ I1  (nếp fàn hóc), mbar sirkar (nếp nước), 
mlxir khóa (nếp đáu) mbar /irinq (nếp non)

Tất cả các loại giống lúa I rèn đeu có the trổng ở srê bo 
lần srê qrrl, sré bỏ dược gieo hạt tnrớc, thường vào tháng 5 
dương lịch. Srẻ qơl được gieo hạt vào tháng (5 hoặc tháng 7. 
Người ta chọn những ngàv tốt đe gieo hạt. Theo truyền thống, 
ngưở-i Srê tính ngày theo tuần trăng. Những ngàv trong thượng 
tuần trang đirợc gọi là lik (lik : trăng lưỡi liềm), ví dụ dullik  
la ngàv ], bar lik lá ngàv 2, polik là ngày 3. Khoảng giữa tháng 
được gọi một cách khác, như ninar me là ngàv 15 trăng tỏ, 
nmar đè là ngàv 1(1, bđar bram là ngàv 17. Đến ngày IX thi 
dược gợi là peldmiì nghĩa là (têm thứ ba (sau đêm trăng 
tô), quàng thời gian cuối tháng không có trăng dược gọi 
lá lòe.

Tiong một thảng, những ngày tốt, thuận lợi cho việc gieo 
giống là po lik (ngày 3), pob ỉik (ngàv 7), và pẻ klam (ngày 17), 
tức là những ngày lề theo cách tinh lịch của người Srê. Những 
ngày kv dổi với việc gieo giống là ndar me (ngàv 15), bar lik
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(ngày 2), và nhất là những ngàv cuối tháng (tộc). Cho đến 
nay tẠp quán chọn ngày gieo giống này không còn phồ 
biến nữa.

Đơn vị cto lường dùng trong nông nghiệp là các loại gùi. 
Rơnons là loại gùi lớn nhất, thông thưòng bề cao chững 19cm 
và đường kính miệng gùi 55cm. Loại gùi nảy đựng đưọc 
khoáng 40kg lúa, là đơn vị đo lúa giống gieo hàng năm.

Sah : cỏ kích thước nhỏ hon rơnons, thông thường bề 
cao 45cm và đường kinh miệng gùi 39cm, loại gùi nàv đựng 
được khoáng 25kg lúa, là dơn vị đo sổ lúa thu hoạch hàng năm. 
Một mẫu srê ọol thường thường cho thu hoạch GO sah lúa, 
hoặc từ 80 tòi lOOsaTi trong nlũmg năm dược mùa. Một mẫu 
srê bó thường cho lử 70 tới 8 0 sah lúa, hoặc từ 100 tỏi 120sa/i 
trong những nàni được mùa.

Sok : loại gùi nhỏ hơn nữa, đựng khoảng 15kg lúa, dược 
dùng de dựng lúa giống đem gieo. Ngoái ra cũng có một số 
gia dinh tinh số lúa thu hoạch theo scih. cỏ  kícli thước nhỏ 
hon sơ chút đĩnh là loại gùi mang tên sử gơnơỉ, chù yểu dùng 
đe dựng đò dùng và thức ăn khi di chợ hoặc đi làm, nhưng 
cung cỏ người còn dùng đẽ dựng lúa giống đem gieo.

Khi m o . loại gùi nhỏ nlúít, thông thường be cao 32ctn và 
đường kính uiiệng 23cm dùng đẽ xúc lúa da đạp dem rè 
trước gió.

Trang sản xuãt, người Kơho vốn cỏ những tạp quán 
tương trợ tập the. Các tập quán ấy là .

Tâm óp : Đàv là hình thức giúp nhau cao nhất, theo đó 
cả dòng họ cùng đi làm chung với nhau mà không kề đến số 
người lao động nhiều hay ít của từng gia dinh. Tát cả những 
người còn sức lao động đều đi làm giúp nhau, tuần tự lừ gia 
đình này đến gia đình khác. Tiít cả trâu cày trong dòng họ 
đều được tập trung lại đê sử dung chung. Khi đến giúp cho 
một gia đình nào đó, người đi phải mang cơm theo, còn thức 
ằn thì do gia đình cung cấp. Nhưng khi mang lúa về kho,
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người đi không cần mang cơm theo vì lúc đỏ gia đình được 
hưởng công đã cỏ đủ lúa đễ đài thọ ăn uống.

Tám Inh : đày là trường hợp một người trong dòng họ 
này nhàn lúc rảnh rỗi tự V đi làm ruộng giúp cho một người 
nào đó ỏ’ một dòng họ khác. Sau này người hưởng còng sẽ đi 
giúp lại cho người kia bằng số ngày công đã hường. Việc này 
người ta còn gọi là sal ti. Cách gọi này cũng chỉ trường hợp 
trả còng cho người đã cho mình mượn tràn càv hoặc lúa. 
Thông thirờng một dôi trâu cày cho mượn sẽ được trá 7 ngày 
còng, và một Sah gạo cho mượn sẽ dược trả 5 ngày công.

kup t i : đàv lá trường họp người ta chủ dộng di tim một 
người nào đó trong hoặc ngoài dòng họ đến làm giúp cho 
mình, sau này khi người đến làm giúp cần thêm người đi càv, 
gặt... thì người hưởng công kup ti sẽ di trả công lại.

Trong các trường hợp trên, người đến làm giúp phải dem 
cơm theo và người hưởng công sẽ cung cáp thức ăn.

Trong thời gian chiếm đỏng của Mỹ-ngu -, một sỏ người 
Srê đã mua được máy cày và đã cho những người trong làng 
hoậc trong dòng họ thuê với giá 20.000 (tỏng (liền nguy) một 
ho. chưa kẽ tiền xang nhứt.

Ngoài nhóm Srê chủ yếu sinh sổng bằng nghề làm ruộng 
mrớc, nhỏm Chil ỏ' một số nơi trong khoảng gần 20 năm gàn 
đâv cũng đà bắt đău áp dụng phương thức canh tác này. Người 
Chil không gieo giống như người Srè mà đã dùng kỹ thuật 
cấy mạ như người Việt. Nhưng hên cạnh dó cũng có nhiều 
người Chll dùng gậy chọc lỗ de tỉa lúa trên ruộng khò. Từ khi 
dịnh cư trong các ấp chiến lược của Mv-nguy, người Chil dã 
sử dụng phàn bón một cách phồ biến, nhat là phàn hóa học.

Ở vùng người ,Chil, người ta làm ruộng bằng cuốc (chơlong) 
hoặc bằng cái .rù bát. Những người cò máy cày hoặc có tiền 
thuê máy cày thi dùng nó vào khâu làm đẵt. Đối với ruộng 
chọc lỗ, sau khi cuốc hoặc cày đát xong ngưòi ta đạp nluivền 
đăt và ban ra cho phẳng. Ke đó là cào cỏ lại một chò và dốt, 
khi có những cơn mưa đău mùa sắp kéo đến. Người ta di chọc



lô tỉa giống như tỉa lúa tròn rẫy. Dối vói ruộng cấy 111 ạ, sau 
khi cuốc hoặc cày (kít xong, người ta bừa ruộng bíing 111 ộI 
cái bừa gỗ do người kéo. Vào khoảng tháng (ì dương lịch, 
người ta nhố mạ ử nương mạ í ụ sih kơi) đi' cáy váo ruộng.

Ngoài rầv và ruộng vừa trinh bày tròn, người Kơlio còn 
một hình thức tròng trọt khác là làm vườu. Những vườn của họ 
chỉ là nhưng mảnh đát nhỏ ỏ' gan nhà trồng trọt một sb cày như 
bo ho, mít, chuối, trau, mía, đu đủ... một số noi dã xuẵt hiện 
những mảnh vườn chuyên canh clmối, mía. cà phô, ...

Ngoài trồng trọt là nguồn kinh tố chính, người Koho con 
có những hoạt động kinh tế phụ khác như di săn, dành cá, hái 
lượm làm sản. Ở trong làng thi người ta nuôi theo lối thả rong 
các loại gia súc dè, heo, gà, vịt... Người la cũng nuôi trâu bò và 
ngựa hoặc voi. Ngoài trâu và bò được nuôi ô' những vùng làm 
ruộng đe làm sức kéo, gia súc lớn cỏn được nuôi de làm vật 
hiến sinh trong các dịp lễ nghi.

Với tinh cách là một nghề phụ gia đình, chưa tách khỏi 
ngành tròng trọt, nghề thủ công ỏ' vùng người Kơlio vừa cung 
cấp những sân phàm cho nhu cầu của dàn làng vừa tạo ra được 
một ít sản phàm thửa đẽ trao đồi hoặc bàv bán ở các chợ thị 
trấn. Nghe đan lát và nghề rèn hàu như ỏ' làng nào cũng cỏ 
ngưùi làm. Ilầu hết công cụ dùng trong ngành trồng trọt là do 
các làng tự rèn lấy, nghề dệt vải cũng tương đối pho hiến, 
nhưng nhóm Srê trong mấv chục năm gằn dày không còn làm 
nghề này nữa. Một số nơi có nghe gốm, nắm đát hằng tay, 
chưa cỏ bàn xoay, giao dịch trao dồi dược thực hiện hằng hiện 
vật là phò biến, nhưng ỏ- những làng nằm gàn các trung tàm 
thị tứ, người Koho dà dùng tiền trong việc mua hán.

Chỉnh sách thực dàn của Pháp và Mỹ dã tạo nên một số 
biến đỗi ve sinh hoạt kinh tế ỏ- vùng người Kơho. Trong dó có 
hiện tượng người Kơlio di làm công nhàn trong những đồn 
điền của giới tư sản Pháp-V iệt. Có loại công nhàn (V các làng 
đến làm cho don điền trong một thời gian nhài định roi trở 
về làng. Có loại còng nhàn dời nhít dem ò han trong (1(1 II diều
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lí. Tố CHỨC XÃ HỤI

Trước ngày giải phóng, xà hội Koho mang trong mình nó 
nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp. với nhiều yếu tố của những 
hình thái kinh t ế - x ã  hội khác nhau như: quan hộ xã hội, nhỏm 
thực dàn nứa phong kiến, quan hệ xã hội nguyên thủy đang 
tan ra dề bước vào ngưỡng cửa của xã hội cỏ giai cấp... nhưng 
những tàn dư của quan hộ xã hội nguyên thủv hãy còn ton 
tại khá dậm nót.

Do dặc diêm của từng vùng cư tru va những diều kiện 
lịch sử khác nhau nèn giữa các nhóm Koho dã có một sự 
chênh lệch nhất định về trình độ phát triẽn xà hội Những 
nhỏm sinh sống trên những vùng mu cao, vùng xa xôi hẻo 
lánh của các cao nguyên Lang lliang \à  Di Linh như người 
Cihil, người Nộp, ngưòũ Cờdòn ... dốt rừng làm rầy (mir) là 
phương thức canh tác chủ yếu, họ thường phải sống du canh, 
du cư từ noi này qua noi khác, nón láng mạc (hon) của họ 
cung chỉ là tạm thời. Ngược lại, các nhóm khác ỏ' nhũng vùng 
thung lũng, vùng lĩầt đai phi nhiêu hon của hai cao nguvên 
nói trên như ngừửi Srè, người L ạt... ruộng nước là phương 
thức canh tác chinh thi họ đà tiến tới một trình độ tồ chức 
xã hội cao hơn so với những nhóm làm rẫy.

Nhưng nhìn chung, đối với tát cả các nhóm, thi làng (bon) 
vẫn là một đon vị tồ chức xà hội cao nhăt của người Kờho dã 
dạt đ ền ...

Ve mặt địa lý, làng (hon) là một khoáng đát rộng vài ba 
cây sổ vuông, trên vùng núi cao hoặc dưới các thung lũng ... 
Giữa các làng có đường «ranh giới» rỗ rệt bằng các cột mốc 
thiên nhiên như con sông, ngọn suối, hoặc đĩnh đdi, do các 
chủ làng (quăng bon) quy ước với nhau và lưu truyền từ thế 
hộ này qua thí hệ khác.

Về mặt kinh tế, mỗi một thành viên trong king đều có 
quyền phát rẫy, sàn bắn, hoặc bắt cả trong vùng rừng núi và 
những sòng suối thuộc quvền quản lý của cộng đong làng theo 
sự hướng dẫn của chủ làng, và các chủ rừng (tombri). Tại



nhưng vùng thung lung, vùng canh tác ruộng nước thi thố cư, 
ruộng đất đã dần dàn thuộc vè quyền sở hữu, quyền quản lý 
của lừng đại gia dinh, tiều gia đình hoịic (lòng họ. Buôn làng 
là một đơn vị kinh tế mang tinh Chat tự túc, tự cìip va 
khép kín.

Vỉ}'mặt xã hội, làng (hon) là một còng xã thị lộc mẫu hệ. 
Nghĩa lá mọi người trong làng đều có quan hệ huyết thống về 
bên ngoại, và cu- trú trong những nhà dài sát cạnh nhau. 
Nhưng ỏ- vùng làm rẫy thi làng (bon) cỏ khi chỉ la một đại gia 
đinh mẫu hộ, cả làng dcu là con cháu tứ mộL người dán hà va 
cùng cư trú trong một mái nhà duv nhất. 0 ’ những vùng thung 
lung phì nhiêu dàn cư tương dổi dỏng (túc thi làng lại thường 
lá một dại tông tộc, một láng gdni nhiều dòng họ.

Đứng đau làng là chủ làng (quăng bon). Dó là một người 
đàn ông khỏe mạnh được chọn trong số những người dàn ông 
cao tuồi nhất của làng. Diều quan trọng hon hết, ỏng ta phai 
là một người hiẽu biết tường tận các phong tục, tập quán của 
làng và của cả đí\n tộc minh.

Chủ làng cũng như mọi người lao động khác, nghĩa là 
hàng ngày ông ta cung phải lao dộng cật lực đe tự nuôi sống 
bàn tlỉàn và con cái của minh. Nhưng về mặt tinh thăn, ỏng 
ta có một uy quyền tuvệt dổi dối với mọi thành viên 
trong làng.

Những lời khuyên bảo của òng dược mọi người khác chấp 
hành một cách «nghiêm chỉnh», ai làm trái với «lệnh» của ỏng 
là coi như người đỏ đà tự minh lìa khỏi cộng đòng và bị dư 
luận chung nghiêm khắc lên án, bị mọi ngưừi dỉ\n trong làng 
khinh ghét ruồng bỏ.

ỏ' những vùng đất phì nhiêu, dàn cư tương dối đòng đúc 
cỏ những trường hựp dặc biệt nhiều lãng (bon) cư trú gần 
nhau đà dần dần họ-p thành một đơn vị «thống nhất». Dó là 
hiện tượng liên minh «tư nguyện» giữa các làng của người 
Kơho khác hẳn với những dơn vị hành chinh của bọn thống 
trị từ bèn ngoài áp đặt vào như tòng, xa, nguồn, mục... Thí du



các làng Kernit, Rlanghum, Kon lũa và tìròng hợp thành một 
liên minh mà người ta thường gọi là bòn làng cùa Đ’ròng.

Mỗi một liên minh như vậy cũng cỏ một người đứng ra 
lành đạo chung gọi là M’dröng. Người đỏ được chọn trong số 
những chủ làng đứng ra tự nguyện liên minh với nhau. Thông 
thường, người thủ lĩnh của liên minh «M’dröng» là người 
chủ làng lớn nhất trong số cốc làng dã liên minh với nhau.

Như vậy, bèn cạnh các chủ làng (quăng bon), chù các 
láng M’dröng còn cỏ các chủ rừng (Tơmbri), thầy cúng (Gru) và 
các gia trưởng (Pôniu)... Họ thường dược gọi là những người 
thuộc «tầng lứp trên» trong xã hội cò truyền của ngưừi Kơho.

Sự khác biệt dỏ chú vến dựa vào sự khác nhau chút ít vè 
các tư liệu sinh hoạt như chiêng, ché, hoặc mức thu nhập 
lúa, do họ có sức lao dộng và kinh nghiệm sản xuất tạo nén 
chứ chưa phải do kết quả của việc bóc lột sức lao dộng của 
nhung ngưừi nống dân đong tộc.

Tuy nhiên, theo đà phát trien nội tại của xa hội IỸơho cùng 
đã xuăt hiện những khái niệm ke giàu (*), người nghèo (2) và 
con ở (cau voroa) (3) hay tôi tở (dik) (4). Sự xuất hiện các khái 
niệm dó trong xã hội cồ truyền của người Kơho Ịà những dấu 
hiệu của một xa hội tiền giai cấp (thời kv quả dộ bước sang 
chế độ có giai cấp).

Sự khác biệt với xa hội co giai cấp (V chỗ thán phận của 
những ngưòi được gọi là con (V (cau voroa) và tôi tứ (dik) đã

(1) Người giàu có nhiều chiêng, che, đdng la, trâu bò. ruộng đất.

(2) Ngưỏ-i nghèo (Cauro- bah): người cỏ ít ruộng đất, trâu bò, sinh sống 
chật vật hơn so với người giàu.

(3) Người ở hay đi ỏ- trừ  nọ' (Cau v ơ ro a ) : do mác nợ người ta mà 
không có tiền trả. phải cho con mình đi ỏ- đề trừ  nợ, một số năm 
nhất định, bao giờ hết nợ lại triV ve nhà.

(í) Tỏi tớ(Dik) : là những người do nghèo đói phiíi bán con đi ơ. Những 
người nhà giàu mua những đứa con đó của người nghèo về làm con 
nuôi ử trong nhà minh dài hạn lioăc suốt đời. Giá một người tôi 
tó- (l)ik) khoảng 30—40 trâu. Tòi tớ (Dik) vẫn được chủ nhá dối xử 
binh «lang và có the lấv con trai, con gái chủ nhà.
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được gia chu dũng như xã hội bên ngoài đổi xử bình đẳng 
trong tinh thần tương thân tương ái. Họ được coi như là một 
thành viên thực thụ trong gia đinh người chủ và cỏ thẽ lấy con 
trai hay con gái của gia chủ làm vợ, làm chồng mà vẫn không 
bị dư luận bẻn ngoài dòm pha hoặc lên án...

Cỏ thê nói, trong xã hội cồ truyền của người Kơho chưa 
cỏ một sự phàn hóa giai cấp rõ rệt : giai cấp bóc lột và giai 
cấp bị bóc lột. Xã hội đó đang ử trong thời kỳ quả độ—-thời kỷ 
thai nghén đế bước sang một tồ chức xã hội cao hơn, xã hội 
có giai cẩp và Nhả nước...

Cùng với sự phát trièn nội tại cùa xã hội Kơho và sự tác 
động mạnh mề của các xã hội có giai cấp bên ngoài : xã hội 
phong kiến Chăm, Việt, Khơme, mà đặc biệt là chính sach tước 
đoạt đát đai, nương rẫy đề lập đòn điền của thực dàn Pháp 
òỉing như chính sách dồn dàn lập ấp chiến lược của Mỹ-ngụy 
trườc đày, đã tạo nén những biến động trong sinh hoạt kinh 
tế và xã hội của người Kơho.

Nếu như trong cơ cáu cùa xã hội cồ truvền, làng (bon) 
là một còng xã thị tộc, hay là một đại gia đình mẫu hệ, thì 
dưới chế độ thực dàn cũ và mới làng (bon) trở thành một 
công xã láng giềng và cỏ nơi đã trờ thành một đơn vị hành 
chính. Làng gồm nhiều làng cũ của nhiều nhóm tộc người có 
phong tục tập quán, tin ngưỡng và trình độ phát triền kinh 
tế — xă hội khác nhau cùng cir trú.

Vi dụ, làng trong đòn điền Bunbê (Boulbet) có người Nộp, 
người Srè, người Cờdòn, người Mạ, người Khơme cùng cir 
trú. Làng Đạ Me (ấp chiến lược cũ) bao gồm các làng cũ là : 
bon Rơm, bon Xiểt Mé bon Đạ Té, bon Liêng Bông của người 
Chil, người Thái và người Việt. Làng Suối Thông A (ấp chiến 
lược cũ) có các làng cũ như Đa Kạ, Gơng Lô, Liêng Bông, 
Đ’ròng của người Chil, người Tơring, người Srê, người Èđê, 
người Khơme và người Mỹ lai Chil v.v...

Nhiều làng cũ bị xé lỗ thành nhiều bộ phản cư trú ở các 
địa điêm khác nhau. Làng Liêng Bòng của người Chil thuộc
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vùng Đông bắc cao nguyên Lang Bỉang, dười thời Mỹ-ngụy, 
làng bị chia làm ba bộ phận : một bộ phận bị đòn vào ẩp chiến 
lirợc Đạ Me thuộc xã N’Thôn Hạ, huyện Đức Trọng, một bộ 
phận cư trú ở ầp Suối Thông A thuộc huyện Đơn Dưong, một 
bộ phận khốc di cơ  vào thành phố Đà Lạt.

Với sự đảo lộn hầu nhir toàn bộ về địa bàn cư trú, sinh 
hoạt kinh tế và cơ cấu của (bon) làng đã tạo ra tình trạng hai 
hệ thống quản lý của (bon) làng song song tồn tại : bộ máy 
tự quản của (bon) làng truyền thống và bộ máy hành chỉnh 
do chủ nghĩa thực dân cũ và mới áp đặt vào.

Tình hình đỏ đã làm cho uy quyền của tâng lớp chủ làng, 
chủ đẵt trong cơ cấu xã hội cồ truyền dần dần bị giảm sút. 
Một số khác cỉmg với con cháu của họ đã bị chinh quyền thực 
dàn cũ và mới đặc biệt mua chuộc và lợi dụng đào tạo họ 
thành những người nằm trong guong máy thống trị của chủng 
từ trung ương đến lận các cơ sở như : các nghị viên, ủy viên 
hội đồng sắc tộc, chánh tồng, tỉnh phó, quận trưởng, xã trưởng, 
an ninh xã thôn và các mục sư, thầy giảng trong các nhà thờ 
Tin lành. Họ thuộc tầng lớp trên có những đặc quyền, đặc 
lợi gắn liền với chủ nghĩa thực dàn cũ và mới. Lựi dụng địa 
vị và uy quvền của mình, họ đã dãn dần bao chiếm nhiều 
ruộng đẩt và tiến hành kinh* doanh nòng nghiệp theo chiều 
hướng tự phát đi theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Vi dụ : 
Tou Prông Hiu, quận trưởng quận Đơn Dương đã chiếm tới 
150 ha đất đai ruộng đát, chánh tồng Drong Phàng cung đã 
chiếm tới 38 ha đất đai trồng trọt. Các mục sư Ha Siêng, Ha 
Phang, Ha Đang, Ha Mung, Ha Xô B, Ha Pó, Ha Đơi, Ha Sao 
A, Ha Ka v.v... đa cỏ từ 4-5 ha ruộng đất và những nông cu 
cơ khí loại lớn. Trong khi đó như Ha Thùng, Ha Phang... là 
những người nông dàn nghèo cùng ấp, gia đình 10 nhàn khằu 
mà ruộng đất chỉ có được dưới 2 sào.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, tình hình ruộng 
đất trong vùng người Kơho đà được chính quyền nhân dàn 
giải quyết một cách hợp tình hợp lý, ruộng dất canh tác đã 
được đem lại cho những người nông dân nghèo khồ, ugười
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cày đà cỏ đủ ruộng cày... Đồng bào Kơho đã và đang cùng 
với các dàn tộc anh em khác tiến lẻn xây dựng các tồ văn công, 
đồi công, các tập đoàn sản xuất và hợp tác xã nông nghiệp.

Quan hệ gia đinh và hôn nhàn : Người Kơho hiện nay vẫn 
tồn tại hai hỉnh thức gia đỉnh : đại gia đinh mẫu hộ và tiều 
gia đinh. Quá trinh tan rã của đại gia đinh và sự chuyên biến 
từ gia đinh lớn sang gia đình nhổ đang diễn ra một cách mạnh 
mẽ. Ở những vùng trù phứ, vùng ven quốc lộ 20, lộ 11, quanh 
thị trấn, thị xã... hình thức gia đình nhỏ càng ngày cống trỏr 
nên phồ biến.

Trong đại gia đinh mẫu hệ, thì hình thức ở chung, nhưng 
làm riêng và ăn riêng là phồ biẽn hơn cả ; còn loại ở chung, 
làm chung và ăn riêng chỉ còn là những trường hợp cá biệt.

Đụi gia đình mẫu hệ của người Kơlio thường sống chung 
dưới một mái nhà dài (hịu rọt) hoặc cư trú trong hai ha nhà 
dài sát cạnh nhau trong cùng một khuôn viên.

Đại gia đình có từ 10-30 thành viên thuộc 3-4 thế hệ bao 
gồm nhiều nhỏm gia đinh nhỏ của những người chị em ruột 
thịt, gần gũi về phía mọ cùng với chồng con của họ (!). về  
mặt hình thức, cộng đông huyết thống đó cùng chung sờ hữu 
ruộng đăt, đàn gia súc và một số bốt động sản khác như : 
đong la, chiêng, ché...

Đứng đàu đại gia đinh là một người gia trưởng (pôhiu). 
Ông ta thường là người chồng của người đàn bà thuộc thế hệ 
lớn nhăt trong gia đinh. Trong thực tế gia trưởng (pôhiu) chỉ 
là người thừa hành những uy quyền truyền thống, tuyệt dõi 
và toàn diện của người cậu (kun pang) đê điều hành mọi công 1

(1) Nhà'dài (đại gia đinh của ống K’Lçri b  lảng (bon) Bờ Đạ, xã Tân 
Châu (Sơn Điỉn) người Kơho Nộp, có 3 thế hệ với 35 thành viên, 
cỏ kho thóc chung, bại gia đinh ông K'Bree, người Kơho Srê (Srê) 
làng (bon) N’ao Bri, xã Dạ Binh (nay là Lộc Sơn), có 4 thế hệ vời 17 
bếp, 54 thành viên, có kho thóc chung, ăn chung. Đại gia đinh của 
ông Ha Brê người Kơho Chil (cil) ở xã Tơlang Tô (nay là xà Đạl 
Dờn có 8 hộ, 16 bếp, 58 thành viên v.v...
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việc về: kinh tế, sinh hoạt, tín ngưỡng, ma chay, cưới xin 
trong đại gia đình ; và là người thay mặt cho đại gia đình trước 
buôn làng cũng như các đại gia đinh khác. Đát đai canh tác, 
thực tế đã dần dàn thuộc quyền sờ hữu của các nhóm gia đình 
nhỏ. Tuy nhiên, những khu đất của gia đình nhỏ thuộc gia đình 
lớn thường nằm kế cận nhau. Mỗi nhóm gia đinh nhỏ tự canh 
tác trên mảnh đất của mình nhưng đều có sự tương tr^  giúp 
clỡ lẫn nhau giữa các gia đinh nhỏ ở mọi khàu sân xuất í1).

Từng nhóm gia đình nhỏ khi muốn mua bán hoặc chuyên 
nhượng đất đai của mình đều phải cỏ những lý do chỉnh đáng 
và phải được sự đồng ỷ của người cậu, tức là người đứng đầu 
dòng họ ngoại, sản phấm làm ra, mà chủ vếu là lương thực 
là của riêng từng gia đình nhỏ. Mỗi gia đinh nhỏ cỏ một kho 
thóc riêng. Tuy vậy, gặp những khi thất bại mát mùa thì họ 
vẫn san sẻ cho nhau một cách rất tự nhiên. Các dụng cụ sản 
xuất như chà gạt, cày, cuốc, rìu... và các dụng cụ sinh hoạt 
như quần áo, trang sức... là của riêng của mõi người. Mỗi gia 
đỉnh thường cỏ một hay hai ba bếp dùng đễ nẫu ăn hoặc đễ 
sưởi ấm...

Tồ chức đại gia đình mẫu hệ của người Kơho đang dần 
dần tan rã, gia đinh nhỏ đã xuất hiện và ngày càng phồ biến. 
Quá trình đó đã diễn ra một phần do sự phát triễn nội tại 
của xã hội Kơho, một phàn do sự tác động của các xã hội ở 
bên ngoài, nhất là chính sách dổn dân lập ấp chiến lược dưới 
thời Mỹ-ngụy đã thúc đẫy nhanh chỏng quả trình hình thànli 
những gia đình nhỏ...

Một điều đáng chú ỷ trong tồ chức gia đình cùa người 
Kơho là bất kê gia đình lởn hay gia đình nhỏ đều duy tri 
những tàn dư sàu đậm của chế độ mẫu hệ, nghĩa là con cái 
được tính dòng họ mẹ. Con gái được kế thừa những lài sản 
của gia đình và phàn lớn những quvền hành đều thuộc về người 
mẹ hoặc người cậu... Tuy nhiên, trong gia đình cũng như trong 1

(1) Ví dụ như : Tôm ấp : hình thức tôm ấp là hinh thức tưong trợ giúp 
đỡ nhau giữa các gia đinh nhỏ trong họ, hoặc trong đại gia đinh.
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xã hội, vai trò cõa người đàn ông cũng đã được chú trọng 
nhăt là trong lao động sẵn xuất... Trẻ con dù là trai hay gái 
đều được bổ mẹ yêu thương chăm sỏc như nhau.

Chế độ hôn nhàn một vợ một chồng và cư trú bên vợ đã 
được xác lập và duy trì ở người Kơho. Người đàn bà, đóng 
vai trò chủ động trong hôn nhàn (người Kơho cỏ tục «bắt 
chồng'»). Đến tuồi trưởng thành (15 — 16), người con gái ưng 
ai thì trình bày với bố mẹ và nhờ người mai mối (lam vông) 
đến ngỏ ỷ với gia đình nhà trai. Sau khi đã được sự đông ý 
của người cậu (kồn), lễ dạm hỏi gồm có : một vòng đồng và 
một chuỗi cườin tượng trưng cho tài sẵn tương lai của đôi trai 
gái được đem tặng cho gia đình nhà trai. Và nếu gia đinh nhà 
trai chăp thuận (nhận những tặng vật này) thi ngày làm lễ 
thành hôn sẽ được ấn định.

Đến ngày hôn lễ, cô gái mang một gùi củi trên vai được 
bố mẹ và người làm mối (lam vông) dẫn đến nhà người con 
trai, mẹ cậu trai đến trước mặt cô dàu tương lai và dẫn cô 
ta vào nhà mình đễ đặt gùi củi. Trong thời gian đó, rượu cằn 
và các thức ăn cần thiết cho việc cúng tế đã được nhà trai 
sửa soạn sẵn tùy theo mức độ giàu có của gia đình minh.

Lễ củng này được đôi tân hôn và gia đình hai bên tồ chức 
tại nhà cậu trai. Họ cằu xin thần linh (Yang) phù hộ cho đôi 
vợ chồng trẻ gặt hái được nhiều lúa gạo, cỏ sức khỏe, con 
đông, cháu nhiều và trăm năm hạnh phúc. Sau lễ cúng, một 
phần đồ ăn và rượu dùng đê chiẻu đãi khách khứa của đôi 
bên nam nữ. Người mai mối (lam vông) bên chồng tặng cho 
chú rê một nắm cơm, cho cô dâu một nắm cơm và cứ thế làm 
di làm lại trong 6 lần liền. Tiếp sau đó, mời chủ rê và cô dàu 
cùng uống rượu. Bạn bè hai họ hát xướng thàu đêm, cùng 
vởi tiếng chiêng tiếng trống rộn ràng mừng cho đôi bạn trẻ. 
Chiều hôm sau, chú rề đưa cô dàu vào phòng tàn hôn và hai 
người ở đó một đêm nhưng chưa được ăn nằm với nhạu. 
Trong thời gian đỏ, khách khứa ở bên ngoài vẫn tiếp tục 
uống rượu trong tiếng chiêng trống. Và buồi tiệc cử như vậy 
cỏ thễ kéo dài từ 4 đến 5 ngày, tùy theo mức độ giàu có của 
nhà trai.
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Lúc khách áằ ra v&, bồ mẹ cua hai bền mới bàn ằền  thời 
hạn cần thiết đê bổ mẹ cô dâu sửa soạn lễ rước rế về cư  trú 
vĩnh viễn bên nhà vợ. Thời hạn này thường từ 5 đến 10 ngày.

Trước ngàv rước rề, gia đinh lại tồ chức lễ cúng đê cầu 
khằn thần linh tiếp tục phù hộ cho đòi vợ chồng. Lúc này, họ 
hàng bên trai ấn định của hồi môn cho COI1 trai.

Theo tực lệ cồ truyền, bố mẹ chồng cho người con trai của 
minh nhiều đồ vật có giá trị n h ư : chiêng, ché, tràu, bò và một 
sổ đồ dùng cá nhân khác, nhưng vi sự tôn kính bố mẹ, mà 
người con trai phải từ chối. Trước khi sang ở bên nhà vợ, 
người con traỉ chỉ được mang theo : quần áo, một thanh gươm, 
hai cái chén, một cái bát, một đôi đũa và một cái mảm đồng. 
Đó là những tài sản thuộc quyền sở hữu cùa người chồng.

Đến ngày đã định, chú rễ cùng người mai mối (lam vông) 
bôn chồng và gia đinh, bạn bè kẻo đến nhà cô dâu dự lồ 
rước rẽ.

Gia đinh nhà gái, phải ra đỏn tiếp nhà trai cách nhà minh 
một cày sổ cùng vởi những ché rượu lớn. Nhà gái phải mời 
bên nhà trai cùng uống rượu và hát xướng. Sau dó, phái đoàn 
bên nhà trai đi vào trong nhà nhà gái ỉ người mẹ chồng cam 
lấy tay cố dâu; người cha càm tay chú rề. Và những lễ cúng tồ 
chức ờ  đày diễn ra giống như b  nhà trai, nhưng chỉ có một 
chi tiết khác biệt duy nhẫt, phla nhà gái mời chủ rê cơm  
và rượu...

Sau tục lệ này, đỏi vợ chong mới được phép gần nhau.

Người Kơho cấm quan hệ hôn nhàn giữa những người bà 
con cùng họ, trong cùng một địa phương. Con chú, con bảc, 
con di con già không được lấy nhau. Trái lại con cô con cậu từ 
hai chiốu có thè có quan hệ hôn nhàn với nhau. Sau khi vợ 
chết, người chồng góa cỏ thê kết hôn ngay với người em 
gái cùa v ợ ; và ngược lại người vợ góa công có thê lăy ngay 
người em trai của chồng nếu đỏi bên ưng thuộn.

Cho đến nay, hôn nhàn của người Kơho vẫn dựa trên cơ  
sở ưng thuận giữa đôi bên trai gái, cha mẹ không bao giờ cưỡng
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bách việc hôn nhàn của con cái minh như những luán thường 
đạo lý thường thấy trong xã hội có giai cấp. Sau khi kết hôn, 
ngưò i con trai thường cư trủ ở  bên vợ, nhưng đổi với những 
gia đình hiếm con hay gia đình chỉ có một người con trai nếu 
cô dâu bằng lòng thì vẫn có thê về ở phia nhà chồng, song 
con cái của họ vẫn theo dòng họ mẹ. Lễ vật khi con gái « bắt 
chồng» hay người con trai cưới vợ khá lớn : thường là một 
con trâu, 2 cải vòng đông, một con heo, hai con gà và nhiều 
chẻ rượu.

Hiện tượng quan hệ nam nữ tiền hôn nhân trong xã hội 
người Kơho không được coi trọng và không ảnh hưởng gì 
đến hôn nhân. Nhưng việc ngoại tình lại là một tội phạm và 
bị luật tục trừng phạt một cách nặng nề. Hiện tượng ly hòn 
trong xã hội rát ít khi xảy ra, những trường hợp đặc biệt ly 
hôn thi phải được chủ làng chăp thuận.

Ghế độ một vợ một chòng đã đưực xác lập, nhưng trưửc 
đây trong xã hội cũng đã có những hiện tượng đa thê, chủ 
yếu tập trung ở những gia đinh giàu cỏ mà phần lớn là các
chủ làng.

Muốn cưới thêm vợ bé thi phải được sự chẵp thuẶn của 
ngưòũ vợ cả, và người vợ lẽ phẫi có nhiêu lễ vật đề biếu 
người vợ cả... Bởi những luật lệ và thủ tục phiền phức như vậy, 
nèn vùng người Kơho rät Ít người đàn ông lăy đến hai ba vợ, III.

III. PHONG TỤC TẬP QUÁN VÀ 

TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO

Do trình độ phát triẽn xã. hội còn thấp, người Kơho tin 
rằng mọi mặt đời sống của mình đều có các thế lực siêu nhàn 
quyết định. Chẳng hạn nêu mùa màng tốt, đây là do thần linh 
ban cho, nếu bịnh hoạn, ốm đau, đây là do ma quv ám hại. 
Tín ngưỡng về siêu nhản của người Kơho cũng như cùa các 
dàn tộc ít người khác ở Tày Nguyên nói chung tập trung vào 
ỷ niệm một bên là thàn tbánh luôn luôn phù hộ con người 
và một bên là ma quỷ luòn luôn làm hại con người.
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Về các thần thảnh (Vang) trong quan niệm của ngirời 
Kơhocó một vị thần tối cao, chúa tễ của các vị thần khác, tên 
gọi Nđu là vị thần khai sảng vũ trụ và là vị thần bảo hộ tối 
cao của con người. Thần Nđu ít khi được biễu hiện qua những 
hình ảnh cụ thê. Phần đổng ngưòi Kơho chỉ có một ỷ niệm 
lờ mờ về vị thần này đó là vị thần hiện diện ử khắp mọi nơi 
cỏ quvên năng tuyệt đõi và luôn luôn che chở cho người, nhát 
là người Kơho.

Mặc dù Ndu là thần tối cao, nhưng trong các dịp tế lễ, 
người Ivơho ít càu đến vị thần này mà thường cầu xin những 
vị thăn khác thấp hơn. Do đó Nđu là thần tối cao, tượng trưng 
cho sự an lành nhưng khớng gằn gũi với người Kỡho bằng 
những vị thần khác ở ngôi vị thấp hơn.

Những vị thần khác thì rất nhiều, như thần mặt trời, thần 
mặt trăng, thần núi, thằn sòng, thần đất, thần ruộng, thần 
nhà, thăn chẻ rượu, than kho lúa, thần rừng, thần đ ả ... Tất 
cả những vị thần này đều có bản chẫt tốt, làm những điều 
lành cho con người.

Đối nghịch với thằn là những ma quỷ (chù), luôn luôn gày 
ra những tai nạn chơ con người như phá hoại mùa màng, gieo 
các bệnh tật. Mục tiêu chính của chả là làm hại con người. 
Người Koho tin rằng chính chà là kẻ «ăn linh hồn» 
người chết.

Do quan niệm về sự chi phối của thần và ma quỷ đối với 
đời sống, người Kơlio thường phải cúng kiến đễ cầu xin vào 
các dịp như mùa màng, hôn nhàn, tang ma, ốm đ au ... Tùy 
theo tằm quan trọng của buồi lễ mà người ta tế sống tràu, heo, 
dê hoặc gà. Buồi lễ nào cung phái có tế sinh súc vật và có 
rượu vì họ tin rằng các thần rất thích ăn thịt và uổng rượu. 
Đại đa số các lễ này do từng gia đsnh tiến hành, và người 
chủ gia đình là người làm chủ lễ. Trong làng không có ai 
chuyên giữ chức vụ tư tế. Người phù thủv (bơjàu) không phải 
là người giữ chức vụ tư tế của làng mà là- một nhàn vật có 
nhiệm vu trừ khử những tai họa của dàn làng, thường nhất 
là bệnh tật. Người Kơho tin rằng phù thủy là người liên lạc
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được với thần linh và ma quỷ, do thần linh chỉ định, họ biết 
Ỷ muốn của thần và ma quv đẽ truyền lại cho dán làng cách 
tránh những tai họa xảy ra. Ở một số làng, phù thủy là đàn 
ỏng, cỏ nơi phù thủy lại là đàn bà. Ngoài những lúc đi chữa 
bệnh hoặc cúng thần trừ tai họa cho dân làng, phù thủy vẫn 
làm những công việc như bất cử một người nào trong làng.

Do đời sổng kinh tế của người Kơho cơ bản dựa vào nông 
nghiệp, cho nên những lễ nghi liên quan đến công việc làm 
rầy, làm ruộng là những lễ nghi quan trọng nhất và được tiến 
hành thường xuyên nhầt. Sau đày là một SÖ  lẻ nghi nông 
nghiệp của người Kơho ở vùng Di Linh. Ngoài lễ đàm tràu 
Nôsarpu được tiến hành rät linh đinh và mang nhiều ỷ nghĩa 
như mừng lúa được mùa, tạ ơn thần linh đă ban sự an lành 
cho làng ...

Người Kơho tại Di Linh làm ruộng nước nên các lễ nông 
nghiệp ở đày là các lễ tiến hành vào các khàu làm ruộng. Lễ 
đầu tiên là lễ gieo giổng (Nhô sih srê) cúng ngay tại ruộng- 
trưởc khi gieo trồng, càu xin trời đừng mưa vào lúc gieo giống 
xong (vì nếu gặp mưa lớn, hạt giống sẽ bị hỏng).

Người ta lấy máu gà đồ vào số hạt giống đem gieo và trộn 
với thản và lá khoai môn cắt nhỏ. Sờ dĩ cỏ trộn với thân và 
lá khoai môn vi người ta tin rẳng làm như thế chuột sẽ không 
dám ăn hạt giống vi cỏ khoai môn làm nỏ bị ngứa cồ. Ngoài 
ra họ tin rằng lá khoai môn không thấm nước sẽ che chở hạt 
giống nếu rủi ro gặp trời mưa sau khi gieo.

Sau đó là lễ rửa « chàn trâu », tiến hành sau khi gieo hạt 
một tháng, lúc con trAu đã được nghỉ ngơi sau thời gian cày 
bừa mệt nhọc, với mục đích cầu cho tràu được mập mạp, có 
cỏ ăn và sinh sản nhiều.

Lẽ này do từng gia đình cúng riêng tại nhà vào buồi tối. 
Trong khi khấn vải, tất cả lửa trong nhà đều phải dập tắt đê 
ma qujr khỏi nghe thấy những điều đang càu cho trâu mà làm 
ngược lại. Người chủ nhà khấn vói ở chuồng tràu, cắt cồ gà 
ngay tại đỏ, lấy máu đồ vào trong một cái bình đựng sẵn nước 
lẵ, nghệ, lá mổn, cỏ tranh, lá cày Nơha-mông (đã cắt nhỏ).



Sáng hôm sau, hình nước được đem đề b  cửa chuồng trâu. 
Theo lời đồng bào, thứ Iiưửc này tượng trưng cho thuốc chữa 
bệnh khi tràu dau ốm.

Sau khi cúng, mọi người đều ăn uống, trong lúc ăn, mọi 
người lấy lưỡi càv vỗ nhẹ vào bựng mình bảy lần với ngụ ý 
là mùa cáy đã qua vất và thì nên ăn ít lại đế khỏi lãng phí lúa 
gạo, đừng tiếp tực ăn nhiều như lưỡi cày ăn đát nữa.

Sau đó là một lễ tập thế của cẳ làng, thường tồ chức dưới 
chân một ngọn núi vào lúc lúa đã mọc đầv đong đê tạ ơn thần 
linh đã cho mưa thuận gió hòắ. Lễ này được gọi là Nhô wer 
(cỏ lễ bắt nguồn từ tên gọi Riu wer là cải chòi) mà người ta 
dựng lên ờ nơi làm lễ đê dành cho các thần.

Người chủ làng đứng làm chủ lễ. Trước khi chủ làng 
đứng khấn thần, một thanh niên bỏ ngón tay vào miệng hu5rt 
sáo đê mời một vị thần ờ núi Brah-Yang về dự (*). Lời cầu 
khấn đại ỷ nhir sau : Hỡi các thần trời đất, núi rừng hôm 
nay làng chúng tôi làm lễ giết trâu tạ ơn các ngài đã cho chúng 
tôi mưa nắng mỗi năm một mùa đễ chúng tôi cày cấy, gieo 1

(1) Việc huýt sáo này'CÓ sự tlch như sau:
Xưa có một người đàn ông Srê tên là Kyah ợ  làng Ka Krot (nay 
thuộc xã Bào Thuận, huyện Di Linh) thưò-ng đến suối Đạ Roy ông 
đẽ đặt lờ  bẩt cá. Sảng nào đi ra suối lấy cá cũng đều không thấy 
con nào cả. K’Yah rinh xem thi thấy hai nàng tiên đến lấy cá. ộng 
bắt đxrợc hai nàng và đòi bòi thưcrng. Hai nàng phải về núi Barsh- 
Yang đẽ hỏi ỷ kiến của cha mẹ là thăn Brah-Yang. Người mẹ bảo 
K’Yah muốn gì thi hai nâng cũng phải chịu. K’Yah không đòi gì và 
chỉ đòi lấy hai chị em làm vạ. Ngưò-i em đồng ỷ nhưng ngưò-i chị 
không chịu nèn phải hỏi lại V kiến của mẹ. Ngưòũ mẹ cũng trả lời 
như lần trư ớc. Do đó hai nàng phải làm vợ K’Yah và người Srê 
theo chế độ mẫu hệ nên K’Yah phải về ử nhà vợ ỏ- núi Brah-Yang. 
Từ đó, ông bảo người nhà mỗi khi có cúng phải đến núi Brah-Yang 
kêu ỏng về dự. Sau nhiều lần thấy ngưòi nhà đi lên núi rất tốn 
công sức ông bảo chỉ cần ỏ’ nhà huýt sáo trư ớc khi cúng dề ông 
biết vè dự. Ống dặn nếu giết trâu đề củng thì huýt sáo 6 tiếng, 
nếu giết dè hoặc heo, thì huýt 3 tiếng. Cho nên nay ngưò-i Kơho 
(Srê) vẫn còn nhớ lòi dặn bảo của K’Yah.
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hạt trồng hoa màu. Chúng tòi tha thiết mời các thần đến uổng 
cùng chủng tôi và xin các thàn cho dán làng chủng tổi dược 
mav mắn và mạnh khỏe luôn. Khi chủ làng dứt lời khẩn, người 
thanh niên dửng bên cạnh cầrn chà gạt chặt đùi con trảu và 
cầm lao đàm vào hụng nó. Sau đỏ làm thịt trâu và ăn uống. 
Đến xế chiều mới về nhả. Buồi tối hôm đỏ, dàn làng dến uổng 
rượu tại nhà làng đề rước thần về nhà mình.

Sau đó là lễ Nhô kẹp. Lễ này được cử hành vào mùa lúa 
trồ bông, cầu cho lúa ra nhiều bông và đừng bị chuột phá 
phách. Từng gia đinh cúng riêng tại ruộng cùa mình, thường 
vào ngàv trăng tỏ vì ngirời ta muốn cho mùa màng và đời 
sống đày đặn như trăng rẳm.

Tại nơi lảm lễ cỏ một càv nển nhỏ, bén cạnh đó một cái 
lờ bẳt cả đan tượng trvrng, trong đựng đằy cát, có ỷ mong mỏi 
bông lúa cũng phải nhiều như cát vậy.

Khi lúa đã chín, từng gia đinh tồ chức cúng tại ruộng của 
minh. Lễ trồng cây nẻu (Nhô ttìt đòng). Người ta dựng tại ruộng 
một cày nèu (gonơng) bên cạnh cỏ một cái nhà tirợng trưng 
gọi là hiu Nđu (Nđu là thần tối cao) trong đó cỏ bày cơm, xôi, 
chuối, trứng gà, rượu .. Bốn góc ruộng cắm những khúc tre 
ngắn, trên đằu kẹp lả rừng và bôi máu gầ hiến sinh. Theo lời 
đòng bào, làm như vậy là đẽ các thân linh biết đường vê ăn 
Hống với minh.

Vào dịp lễ nàv, người ta cắm ở mỗi thửa ruộng một con 
ó nhỏ đen bâng tre, cột chung với một cái mõ. Giò thồi làm 
con ỏ lay động khiến cái mô phát ra tiếng kêu, tượng trưng 
cho tiếng kêu cùa con ó. Lúc đồng lúa chin vàng, người ta 
tháy những con ó bay lượn và thường hay dừng lại bên trén 
đảm ruộng, họ gọi hiện tượng này là Yủ Koi. Họ tin rằng con 
6 được thần linh gởi đến vỗ cảnh làm cho mọi bông lúa đều 
chín rộ, do đó vào dịp lễ này họ cũng làm con ó tượng trưng 
giả yú koi làm cho lúa chín đều. Vi thế lễ này còn được gc 
là nhỏ klanq’koltok (lễ cầu lúa chin).

Lề Nhô san Ao/cử hành vào lúc quạt lúa, do từng gia đỉr.h 
cúng ở  ruộng của minh-



Trưồrc khi đem lúa ra quạt, người ta bày trên đồng lúa 
những đồ cúng gồm : ché rượu cần, chẻn nướẹ lã, chén cơm, 
chén xôi, quả trứng, cải đèn, xóc xới lúa cho tràu đạp (koneh). 
cải chồi quét rơm và bụi trên lúa, hai cái nỏ tượng trưng 
làm bằng tre. Cái nò thứ nhất được cắm đầu về hướng Bắc đế 
bắn ma quỷ có thế đang càn giỏ thồi từ hưởng bắc tới (gió 
mùa đông bác). Cái nỏ thử hai quay dầu về hướng Nam, trên 
dó có đê một gỏi xồi hoặc lòng gà, theo lời đòng bào là đẽ 
cho ma quv ăn rồi theo chiều giỏ bav đi luôn.

Sau khi đã tế sinh gà hoặc heo, lẫy máu vãi lèn lúa, cầu 
thần cho gió thồi nhiều, ngưừi ta bắt đầu đem lúa ra giũ. Lúc 
mang lúa về kho, chủ gia đình là người mang gùi lúa đầu tiên 
và gùi lúa cuối cùng. Trước khi về, ông kêu gọi tát cả các hạt 
lúa còn sót lại trong ruộng hãy tự đi về kho sau. Người ta 
lấy lúa lép bó vào các chén bằng rơm và đặt ở bén góc. ruộng, 
vửi ngụ ỷ là đê dành lại cho các thần linh.

Lễ cuối cùng trong một chu kỳ nông nghiệp là lễ Nhô ỉir 
bông. Đấy lù lễ tết của người Srê, diễn ra khi còng việc ruộng 
nương đã hoàn tất và các ché rượu cân đẵ tới ngày uống 
được. Từ L ừ  bông có nghĩa là đậy nắp vựa thóc lại.

Lễ củng đirợc tồ chức tại kho thóc của mỗi nhà, bắt đầu 
từ lúc xể chiều, có sự tham dự của chủ các bon, chủ gia đình 
khác trong’ dòng họ. Lúc cúng, người chủ gia đình khăn vái 
trước, sau đó đến chủ gia đinh lớn rồi đến một chủ gia đình 
đại diện cho các gia đinh khác trong dòng họ. Một câu nói 
người ta thường khấn trong lễ này là « sa kơn kơn đơn kơn 
niên » nghĩa là « ăn (lúa) vẫn khổng thiếu, bán vẫn còn thừa » 
khẩn vái xong, ngưòi ta cắt cồ gà, lấy máu bôi lên vựa thóc, 
sân kho, cửa kho, roi dùng một hỗn hợp giã nhỏ gồm vỏ cày 
đa, nghộ, đất gò mối, cỏ tranh đem bôi lén ngực, lên trán 
những ngirời trong gia đình và bôi lên các đd dùng trong nhà. 
Sự kiện này được giải thích như sau : «Trong thần thoại Srê, 
đát u mối, gỗ củy đa, là những vật liệu mà vị thần sáng tạo 
Nđu dùng đê làm ra con người thuở ban đàu xa xưa cho nên 
cứ vào dịp m ò  đầu năm m ới... phải làm lễ xoa những thứ 
4 thuổc phép * ẩy vào người. Họ làm lễ nàv là dê nhớ liji buồi
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sinh ra con ngươi iúc ban đầu và đê kích thích sự sinh sồi nâv 
nờ cùa con người, đẽ tăng thêm sửc mạnh cho con người trong 
chu kv mởi của thiên nhiên đẩt trời (*).

Những hiện tượng tín ngưỡng đa thkn như trên phồ biến 
và thống trị trong xã hội Kơho. Nhưng bên cạnh đó đă thấy 
xuất hiện những bộ phận dàn chúng tin theo những tôn giáo 
từ bên ngoài du nhập vào như Thiên chúa giáo và Tin lành

Vào khoảng những năm 1928 — 1929 trờ đi, cổc mục sư 
người Mỹ (!) đã đặt những cơ SÍV đầu tiên dễ chuân bị cho việc 
truyền bá đạo Tin lành vào vùng người Kơho ở Lâm Đòng. 
Tiếp theo đó Trường Kinh Thánh Kơho Đà Lạt được thành 
lụp, đỏ là tồ chức đầu tiên của «Trung tàm truyền giáo khu 
vực người Kơho » sau này của Mỹ. Nhiều mực sư truyền đạo 
người Kơho đã được đào tạo tại đày từ những năm 1940 — 1947. 
Nhất là sau khi hẵt cẳng thực dàn Pháp ra khỏi Đông Dương 
(1954), đế quốc Mv trực tiếp xàm lược Nam Việt Nam, kề từ  
dỏ, việc truyền bá đạo Tiu lành cỏ thêm nhiều điều kiện 
thuận lợi đễ phát triên sàu rộng và liên tục trong vùng Koho, 
cũng như vùng các dàn tộc ít người khác ở địa phương.

Cùng với chính sách dỏn dàn, lập ấp chiến lược của chù 
nghĩa thực dàn mới, các mục sư đã có mặt ờ hầu khắp các địa 
diễm cư trú mới của người Kơho đê truyền đạo Tin lành.

Lợi dụng trình độ phát triễn kinh tế—xã hội còn thấp kém, 
và những phương tiện vật chất sẵn có trong tav, cảc mục sư 
Mỹ đã tập hợp quần chúng Kơho đế tiến hành chính sách mị 
dân thông qua công tác từ thiện xã hội như: phát gạo, đồ 
hộp, quần áo thuốc men... đó là những tiền đò về vật chất của 
đế quốc Mỹ nhằm phục vụ dắc lực cho việc truvền đạo. Kinh 
thánh và các tài liệu truyền giáo khác dược các nhà ngữ 
học Mỹ trực tiếp dịch ra ngôn ngữ Kơho, và các mục sư đã 
sử dụng thành thạo ngồn ngữ đó trong việc giảng dạo... 1

(1) Theo lời kề ờ địa phương, năm 1928 ử xã Kinplanhon Hạ (vùng người 
Ghil đã có mục sư Mỹ .lăckson truyền rtạo Tin lành.
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Với bấn tỉnh thật thà, chẩt phác cua đồng bào Rơho, vời 
những lời lể khéo lẻo của các mục sư, họ tưởng rằng Tin lành 
đồng nghĩa với các phương tiện vật chất khác mà người Mỹ 
sê mang tời, gàn 15.000 người Kơho đã theo Tin lành. Riêng 
ẫp chiến lược Đạ Me đã có tới 5 nhà thờ, 15 mục sư và thầy 
giảng. Các xã ẫp khác như xã Lát, ấp Suối Thông A, Đam Pao, 
B’NôngRếch đạt tới 90% người Kơho là tín đồ của tồn 
giáo này:

Đối vởi các tín đồ Tin lành người Kơho, ngoài các 
nghĩa vụ đóng góp khác, hàng năm còn phải góp thêm 1/10 
sổ thu nhập của mỗi gia đinh đê nuôi các mục sư, xáy dựng 
các nhà thờ, tu viện và các cơ sở phực vụ cho việc truyền 
giáo. Sự đỏng gỏp nặng nề đỏ được coi như một trong những 
tín điều quan trọng của Kinh thánh bắt buộc mọi người phải 
tuàn theo.

** *

Sau giải phóng, vùng người Kơho đã có nhiều biến 
đồi khá cơ bản. Nhàn dãn lao động Kơbo đã đãu tranh quyết 
liệt và thoát dần sự chi phối của bọn phản động trong tôn 
giảo, đóng gỏp quan trọng trong sự nghiệp giải phỏng minh 
khỏi vòng áp bức của bọn phiến loạn dàn tộc địa phương, ra  
sức xây dựng cuộc sống mới'. Thực hiện chủ trương định canh, 
định cư của nhà nước cách mạng, ngày nay, vùng Kơho đă 
lập được an ninh trật tự vững chắc, chính quyền nhân dàn 
được củng cố. Đời sống kinh tế, nhất là văn hóa, giáo dục, y 
tể trong những năm gần đày đang dược phát triẽn nhanh 
chỏng và tốt đẹp.

'270



Ng ư ờ i  C H tittt)

NGUYỀN VÃN DIỆU

GƯỜI Churu là một trong những dàn tộc thiêu sổ 
thuộc ngữ hệ Mã Lai — Đa đảo ờ miền Nam, cỏ dân số tương 
đổi it. Vời khoảng 10.000 nhân khău, người Gliuru phàn bổ 
trong hai tỉnh Lảm Đòng và Thuận Hải.

Ở Làm Đồng, dân sổ Ghuru cỏ khoáng 8.000 người cư trú, 
tập trung ở xã Tutra (huvện Đcm Dương), một số xã như Phú 
Hội, Xã Loan (huyện Bửc Trọng) và một sổ it sống rải rác 
ờ một sổ xã, ấp thuộc huyện Di Linh. Ngoài ra cỏn có 
khoảng 2.000 người sổng trong hai huyện An Sơn và Đức Linh 
thuộc tỉnh Thuận Hải...

Về mặt ngòn ngữ, người Churu nỏi theo ngữ hệ Mã Lai — 
Da đâo. Tuy nhiên, do cư trú làn cận với người Kơho, và 
giao lưu văn hóa tử láu đời nên có một bộ phận người Churu 
nói tiếng Kơho thúộc ngữ hệ Môn-Khơme.

Cùng như cảc dàn tộc ít người ở Làm Dòng trước đày, 
người Churu chưa có chữ viết riêng. Dưới thời Pháp thuộc,
việc La tinh hóa tiếng dàn tộc đã được thực hiện. Nhưng 
trong thực tế thì hĩnh thức chữ viết đó lưu hành hết sức hạn 
chỂ trong »lột số ít người thuộc tầng lớp cai kỶ đòn điền và 
quan lại nhỏ ư  địa phương. Do địa bàn cư trú tương đõi 
thuận tiện cho việc tiếp xúc và giao lưu văn hóa với các dân 
tộc anh em ở miền xuôi như người Chăm, người Việt nên có 
rất nhiều người Churu biết nói và viết một cách thông thạo 
tiếng phồ thông, nhất là lớp người trẻ tuồi.

Sau ngày giải phóng, với chính sách xây dựng kinh tế 
văn hóa ở miền nứi của chỉnh quyền cách mạng ở địa phirơng, 
vùng người Chum là một trong những vùng thanh toán 
xong nạn mù chữ sớm nhất trong toàn tỉnh. Nhiều thanh 
niỏn nam nữ có trinh độ văn hỏa căp II, cẫp III và đại 
học v.v... Trước đày, một số ít người Churu có tham 
gia chỉnh quyăn thôn xã dưới chế độ Mỹ*ngụy, bọ còn biết



nỏi một ít tiếng Anh và tiếng Pháp. Về tên gọi, hiện nay từ 
Churu đã trở thành tên gọi của một dàn tộc, đỏ là tên tự gọi 
của đòng bào. Qua khảo sát đièn dã của chúng tôi, thi từ 
Churu còn được viết là Cru, tiếng Churu cỏ nghĩa là « xàm  
đất», ảm chỉ một nhóm người mới di cư đến vùng đất mới. 
Ngoài ra họ còn được các dàn tộc làn cạn gọi bằng những tên 
gọi khác nhau như : Ca do, Kơdu, Ii:nông chàm v.v...

Về thành phần dàn tộc ử người Churu, tử trước đến nay 
vần tòn tại vấn đề quan hệ giữa người Churu veri người Chăm. 
Theo sự khảo sát thvrc tế của chúng tôi, thì từ thời rẵt xa xưa, 
người Churu và người Chăm rất có thề có chung một nguồn 
gốc. Xét về mặt ngôn ngữ: tiếng Churu và tiếng Chăm đều 
thuộc ngữ hệ Mã Lai — Đa đảo. Nếu ta dem so sánh đối chiếu 
về mặt ngữ pháp, ngừ àin và những từ vựng cơ bản giữa hai 
ngôn ngữ đỏ có một mối quan hộ hết sức găn gũi. v ề  mặt 
nhàn chủng, người Churu và người Chăm cùng có nhưng đặc 
diêm nhản chủng giống nhau. Vẽ mặt tin ngưỡng cò truyền 
và văn học dàn gian, chúng ta càng thấy được nhiều mối quan 
hệ thàn thuộc. Theo số đòng các cụ già làng (tha plơi) người 
Churu ở Làm Đồng, thì trườc đày người Churu vốn là một 
nhóm con cháu thàn thuộc của ngườỉ Chăm đã từng sinh sống 
ờ vùng duyên hải Trung Bộ nước ta hiện nay. Nhưng khi các 
vua chúa Chăm gày chiến tranh với người Khơme và người 
Việt, đê phục vụ cho các cuộc chiến tranh liên miên đó, tầng 
lớp quỷ tộc Chăm đã tiến hành bóc lột những người nông dàn 
lao động đdng tộc của mình hết sức thậm tệ. Chủng buộc họ 
phải vào rừng sàu tìm ngà voi (bỉa), sửng tê giác (b'san) và 
các làm sản quý nộp cho chủng — hoặc bắt họ xuống sông đãi 
cát tim vàng v.v... Lại thêm nạn bắt phu, bắt lính liên miên 
làm cho đòi sổng của người nỏng dân lao động Chăm hết sức 
cực khồ. Đẽ có thẽ tránh dược sự ảp bức bóc. lột nặng nề đỏ, 
một số người buộc lòng phải rời bỏ quê hương đễ tlm nơi đất 
mới. Và chinh những người di dàn đâu tiên dó đã tự đặt cho 
mình lẻn gọi Churu (Q -u: những người « xảm đất ») như ngày 
nay. IIọ là những người dã mang theo nghe làm ruộng và nghề 
làm đỏ gốui của người Chăm. Tại những địa bàn cư trú chinh 
cùa người Churu hiện nay thuộc huyện Đơn Dương, tỉnh.Làm



Pổng vẫn còn lưu tòn nhiều địa danh chứng tỏ điều đỏ. Ví 
dụ, như những làng cồ truyền của người Churu ; Krang gõ (1), 
Krang chớ, (2) B’Kăn v.v... là những làng Churu biết làm ruộng 
và làm đồ gốm...

I. SINH HOẠT KINIỈ TỂ

Do nguồn gốc lịch sử và địa bàn cư trú như vậy, người 
Churu là một dàn tộc đã biết làm ruộng từ làu đời và sống 
định canh định cư. Nghề trổng trọt chiếm vị trí hàng đầu trong 
đời sống kinh tế và lúa là nguồn lương thực chủ yểu ; ngoài 
ra họ còn trồng thêm ngỏ, khoai, sắn và một sổ loại rau, đậu 
trén nương rẫy hoặc trong vườn. Vì vậy, trong ba loại hình 
trồng trọt chũ yếu thì quan trọng nhất là ruộng (hama), thứ 
đến là nương rẫy (apuh) và vườn (pơga). \

Ruộng (hama) của đồng bào trước đày thường chỉ làm một 
mùa, và có thề tạnr chia làm hai loại: ruộng sâu hoặc ruộng 
sình (hama-gluh) và ruộng khô (hama-khăc). Do tinh chất vá 
điều kiện địa lý ở  từng loại ruộng và từng vùng có những diễm 
khác nhau nên kỹ thuật canh tác giữa chúng cũng có những nét 
riêng biệt.

Đối với loại ruộng sình (hama-gluh), người ta thường dùng 
phương pháp thủy náu, (phương pháp thủy nàn là phương pháp 
làm ruộng sơ khai nhất). Người ta dùng trâu đi xung quanh 
đảm đất sình làm cho đất nhuyễn rồi gieo lúa, hoặc dùng cuốc 
đẽ cuốc đăt và ban đất cho bằng đẽ gieo hạt. Đối với các loại 
ruộng đất còn lại, thường thường sau khi thu hoạch một thời 
gian người ta tiến hành cày vỡ (lơ oa ki thun), bừa (mđei), cày 
trở (lơ ca rơ keh), bừa (inđei) và kết hợp với việc ban đát cho 
bằng rồi sạ giống...

Với quv trình làm ruộng cồ truyền của đồng bào, chúng ta 
nhận thấy trình độ kỹ thuật còn rất thắp, công cự sản xuất còn

27:5

(1) Krang gô: láng làm nòi đất.
(2) Krang c h ớ :  nghĩa là I1Ỏ si> v.v...



thò sơ nhir: cày (rơngal). Cày C.Ồ truyền của người Churu làm 
bằng gỗ (thốn cày và lưỡi cày đều làm bẳng gỗ), nhưng cày 
ngày nay cũa họ đã có lưỡi bằng sắt và do 2 trâu k éo ); bừa (sơ 
căm ), ban đất (sơ lih)... được chế tạo hoàn toàn bằng gỗ.

Tuy nhiên, trong công việc canh tác cồ truyền, người Churu 
có nhiều kinh nghiệm về việc làm thủy lợi nhỏ, nhất là việc 
điều tiết lượng nước cần thiết trong từng thời kị' sinh trưởng 
và phát triẽn của cày lúa.

Đồng bào thường làm những mương phai và các đê đập đề 
dẫn nước từ các sông suối vào ruộng. Làm mương, phai, đê, 
đập thường phải huy động lực lượng của tãt cả mọi người, 
nên mỗi một làng (plei) của người Churu thường cỏ một người 
chuyên lo công việc dẫn nước vào ruộng gọi là trưởng thủy 
(pò Ea).

Đễ phụ vào một vụ lúa trên ruộng, người Churu còn làm 
thêm nirơng rẫy và vườn. Tuy diện tích không nhiều, song nhà 
nào cũng có. Trên đất rẫy (a puh) đồng bào thường trong xen 
các loại cày lương thực và thực phầm khảc như: ngô, khoai, 
đậu phụng, bí đỏ và các loại rau xanh.

Ngoài nông nghiệp, đòng bào Churu còn chăn nuỏi: trâu, 
bò, heo, dê, ngựa và các loại gia cầm khác n h ư : gà, vịt, ngan, 
ngỗng v.v... Tràu bò thường dùng làm sức kẻo trong nông 
nghiệp; ngựa dùng đễ chuyên chở hàng hóa trao đồi với các 
dàn tộc láng giêng. Trong các loại gia súc lớn, tràu được 
nuôi nhiều hơn bò và ngựa. Vì ngoài việc dùng làm sức kẻo, 
trâu còn được dùng trong các lễ nghi nông nghiệp và tín 
ngưỡng cồ truvền,cưới xin hoặc dùng làm vật ngang giá đê 
mua bán và trao đồi trong nội bộ dàn tộc, cũng như với các 
dân tộc anh em khác.

Kết hợp với nền kinh tế sẳn xuất, săn bắn (amal) là một 
hoạt dộng thường gặp trong đời sống của người Churu, tuy 
nhiên nỏ không còn là một ngudn sống quan trọng. Săn bắn 
thường kết hợp chặt chẽ với khâu sản xuất nông nghiệp đê 
chổng các loại thú rừng phả hoại mùa màng. Nó không nhứng
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là một nguồn lợi, nguồn cung cẫp thực pham mà là một thủ 
vui của tất cả mọi thành viên nam giới trong làng. Tuy chưa 
cỏ những người chuyên sống về nghề săn ban, nhưng người 
đàn ông nào cũng biết đi săn, gia đình não cũng cỏ lao (tă) 
và nỏ (sơ ráo). Và họ là những người cỏ nhiều kinh nghiệm 
làm tên thuốc dộc, Với những vũ khí đó, người ta có thê sàn 
bẳn được các loại thủ lớn như : heo rừng, trâu rừng (min), 
nai. Trước đàv, nhiều làng thường tò chức đi săn tập thè. 
Cùng với việc săn bẳn, đòng bào cỏn làm nhiều loại bẫy khác 
nhau đê bẳl cầy, cáo, gà rừng, v.v...

Đánh cả cung là một nghề phu tương đổiphồ biến ờ những 
khu vực ven sông Đa Nhím, vcn khe, suối trong vùng. Xung 
quanh làng xóm, thường cỏ các ao đầm (dơ nácka) đê bắt cá. 
Hầu như nam giỏi trong làng người nào cũng biết đảnh cá, 
bắt cả. Họ còn láy một loại vỏ cày, lá càv cỏ độc dược, đem 
giẵ ra roi thả xuống nước đê bắt cá. Phương pháp này hắt 
được nhiều, nhưng cá chết hàng loạt ảnh hưởng không tốt 
dến môi trường sinh sống cũng như sự sinh sỏi nảy nơ của 
nguồn cả trong tương lai...

Hái lượm là một nguồn cung cấp thức ăn hàng ngày của 
đòng bào. Họ thường hái các loại rau rừng, măng và một số 
hoa quả dại. Thường thường vào những năm đỏi, mất mùa 
đỏng bào phải đàn cù rừng đê ăn (cỏ chụp, củ mài) và ihu 
hái các loại làm sán như: mộc nhĩ, nấm hương, mật ong, sa 
nhàn v.v... Những thứ dỏ, một phần đẽ dùng, nhưng chủ yêu 
là đê bản hoặc đế trao đồi với các dàn tộc anh em khác ỏ' micn 
xuôi như người Việt và người Chăm.

Chưa tách khỏi nông nghiệp, những sản phẵm thủ công 
chủ yếu như : dan lát đồ dùng gia đinh bằng mày tre, và các 
công cụ tự rèn khác như : liềm, cuốc, nạo cỏ đò gốm phục vu 
cho sân xuất nòng nghiệp và đời sống hàng ngày. Đặc biệt là 
nghề làm gốm, một nghề thô công truyền thống của đồng bào 
Churu, ở những làng như: Bkăn, Krang gõ, Krang chứ... là 
những làng nồi tiếng về nghề làm gốm... Tuy nhiên, kỹ thuật

275



chế tác hãy còn rất thò sơ. Tất cả mọi người đều cỏ thẽ tham 
gia vào cồng việc làm gốm ờ các khàu công việc nlnr: đào đăt, 
nhào đất v.v... riêng việc nặn gốm, nung gốm, sửa gốm..., vã 
những khâu việc mang tính chất kỳ thuật khéo léo bẳng chân 
tay khác là phàn việc của người phụ nữ.

Nghề dệt ừ đày hầu như không phát trièn, vì vậy hầu hết 
cẩc y phục cồ truyền cùa họ n hư : chăn, ảo, khố, vèng v.v... 
đều phải mua bán, trao dồi với các dàn tộc láng giềng như 
người Chăm, Kơho và người Mạ...

Nhìn chung, nền kinh tế cồ truyền của người Churu là một 
nền kinh tế tự nhiên, mang tinh chát tự cấp, tự túc, bó kẹp 
trong từng gia đinh, dòng họ và buỏn làng. Trong các loại hình 
kinh tế đó, trồng trọt giữ một vai trò chủ đạo. Chán nuôi chira 
trở thành một nghề chinh và chưa tách khỏi trồng trọt. Thủ 
công nghiệp vẫn là một nghề phụ trong các gia đình... Thực 
chất, đó vẫn là một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, kinh tế 
hàng hỏa chưa phát triên.

Dưới thời kỳ thống trị của chủ nghĩa thực dàn, nhất là chữ 
nghĩa thực dàn mới của Mỹ, với các chương trình « phát triền 
sơn thôn » « phát triên kinh tế » và « cơ giới hóa nông nghiệp » 
của chúng, bằng sự du nhập phàn bón, hạt giống, máy càv, 
máy bơm nước v.v... làm cho sinh hoạt kinh tể cùa một sổ 
người Churu cỏ những biến đồi nhất định. Một số người thuộc, 
tầng lớp trên dưới chế dộ cũ như : quận trưởng, quận phó, xà 
trưởng, thôn trưởng vã một số inục sư, thầv giang Tin lành, 
người dàn tộc đã bắt đau sử dụng các công cụ sản xuất mới 
n h ư : máy cày, máy bừa, máy bom nước, phàn bón hóa học vào 
việc sản xuất nông nghiệp. Nhiều người đã bắt đầu trỏng các 
loại cày chuyên canh, cày đục sàn như: su su, cải bắp, khoai 
tây, hành tày, tỏi, atisó v.v... Những sản phẫrn của họ đã được 
đem bán ở Nha Trang, Phan Hang và các thị trấn, thị xã miên 
núi hoặc trực tiếp bán cho lực lượng quàn sự Mỹ đóng tại dịa 
phương... Tuv nhiên nhìn chung, nền kinh tê’ ch truvền vẫn



chiếm địa vị chi phối đời sổng của quần chủng lao động 
nghèo khồ (*).

Sau ngày giải phóng, chính quyền cảch mạng đã thực 
hiện nhiều biện pháp cải cách xã hội trong vùng Churu. Trước 
đày, dưới chế độ cũ, một số tên n h ư : Touprông Hiu, Ya Biên, 
Ya Yú... đẵ chiếm nhiều đẵt đai rừng núi của đồng bào, nay đã 
được trao trả lại cho nòng dàn lao dộng. Phong trào xàv dựng 
các tồ vần còng, đồi công và các tập đoàn sản xuất đã phát 
triẽn mạnh mẽ. Các công trình thủy lợi vừa và nhỏ đang đưực 
xây dựng. Kết hợp với các biện pháp kỹ thuật liên hoàn, thâm 
canh, tăng vụ, táng năng suất đã và đang được áp dụng trong 
sản xuất. Nhiều ngành nghề mới n h ư : khai thác làm sản, 
trồng rửng và tu bồ rửng, ngành trồng cây công nghiệp'như: 
chè, cà phê, canh ki na,... đang được khôi phục, cải tạo và 
phát triền. Trên cơ sở đó, đời sống kinh tế và văn hỏa của 
người Chum dần dần đi vào thế ồn định và từng btrởc được 
cải thiện.

II. TỐ CHỨC XẴ HỘI

x s  hội cồ truvền Churu dựa trên tồ chức plei (làng). Làng 
là một khoảng đ ẵ t  rộng độ vài ba cây sổ  vuông gồm : thồ cư, đất 
đai trồng trọt, các công trình thủy lợi cùng vởi rừng nủi sông 
suối và có ranh giới (Nal) là các cột mốc tự nhiên như : con 1

(1) Trirớc giải phóng năm 1975, «hình sách kinh tế —xã hội cốa chế đố 
cũ đã tạo điều kiện cho chẩ độ tư  hữu phát triền. Hiện tượng tập  
trung ruộng đất vào tay tư nhàn đã bắt đằu xuất hiện. Một số ngưò-i 
đứng đầu các  buôn, làng, dòng họ đã đ ược Mỹ-ngụy đào tạo thành  
những tên tav sai đắc lực nắm quvền hành ở  địa phương (quận  
trưởng, quận phó, xã trưởng, an ninh xã thôn...) Lợi dụng uy thế  
của đich và quyền hành, một số người tim mọi cá ch  chiếm đoạt 
ruộng đất, mua sẳm máy cày, phàn bón đề tiến hành kinh doanh 
công nghiệp. Thí dụ, tên quận trưcỳng Đơn Dương lả Touprông Hiu 
đã chiếm 150 ha ruộng đàl của nông dàn C h u ru ; chánh tống Drong 
Phàng có 38 ha đất đai trồng trọt v.v...
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sông, ngọn suối hoặc quả đồi ... do các chỏ làng (pô plơi) 
quy ưức với nhau và cử nlnr thế được lưu truyền từ thế hệ 
này sang thế hộ khác...

Rừng núi, sông suối thuộc quyền sở hữu của cộng dỉing 
làng. Ai cũng cỏ quyền săn bắn, đánh cá trong khu \ ực dát 
đai thuộc quyền quản 1Ỷ của làng mình. Nhưng thồ cư, ruộng 
đất ở đày dần dàn chuyến thành quyền sở hữu và quản lý cùa 
từng dòng họ, đại gia đình hay gia đình nhỏ. Vì thế, họ đã có 
một thê thức cồ truyền về việc chuyền nhượng quyền sờ hữu 
ruộng đăt nhưng chưa có một khế ưởc hay giấy tờ hợp pháp. 
Những người dàn trong làng thuộc hai thế hệ được hợp lại tại 
thửa ruộng đirợc bản, mà thành phàn quan trọng hơn hết là 
sự tham dự của tre em. Vì họ sẽ là những người nhàn chứng 
trực tiếp cùa việc chuvẽn nhượng ruộng đà't đó trong tương 
lai. Người dứng ra mua đẩt (gần đ:\y việc chuyên nhượng đất 
đai đã được trả bằng tiền mặt) phải chịu mọi tồn phí của buồi 
le. Chi phí đó gồm các khoản chính như : rượu cần đễ thết đãi 
người lứn và gà là món quà dành riêng cho trẻ em. Người 
mua phải cỏ một con vật đễ tế lễ sau khi trả tiền mua bản 
ruộng. Tiền trả theo luật lệ cồ truyền của người Churu là tràu 
bò, chiêng, ché, những vật mang tinh chẩt ngang giả một tảng 
đả tương đối lớn được ohết máu con vật đã tế chôn ngay vào 
bờ ruộng.. .

Như vậy, thực chắt ruộng đát đã thuộc quyền sở hữu của 
từng gia đình. Tuy nhiên, về mặt hình thức, quyền quản lỷ đất 
dai cồ truyền trong từng dòng họ vẫn thuộc về người tộc 
trưởng (ông CẶU hoặc người chị cả). Mỗi gia đình nhỏ trước 
khi muổn cliuyễn nhtrợng hoặc mua bán đốt đai đều phải thông 
qua ý kiến của người tộc trưởng và phải có những lý do 
chỉnh đáng.

Về mặt xã hội, làng Churu thường là một đại tông tộc 
hoặc là một đơn vị cư trú lảng giềng. Một làng bao gồm nhiều 
dòng họ hoặc bao gồm cả những người khác tộc cùng cư trú. 
Ví dụ, làng Dom A có hai dòng họ là : Touneh và B’nahria ; 
làng Dom B có 3 dòng họ : Đơlơng, K’bao B’nuh và D’nơng
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Sang, làng B’Kău có 3 đòng họ : Crugiang, B’aahria và M’hỏi. 
Và trong cả ba làng nói trên đều cỏ ngirời Kơho, người 
Raglai cùng cư trú.

Dửng đầu làng (plei, plơi) là một chủ làng (pô plơi, pô 
plei) do tát cả mọi thành viên lựa chọn trong sô những người 
đàn ông lớn tuồi nhất của làng mình (các tha plơi) đè bàu ra. 
ỏng ta là người được đỏng đảo mọi thành viên trong lảng 
tin nhiệm, gửi gẳm và phó thác sử mệnh quản lý đất đai vả 
lãnh thồ của buôn làng.

Ngoài tiêu chuần cao tuồi nhất, Pô plei còn là người có 
nhiều kinh nghiệm trong sàn xuất và chiến đẩu, biều biết 
lịch sử, phong tục tập quán làng và dàn tộc.

VI vạy, chủ làng (Pô plei) là người đóng vai trò hưởng 
dẫn, chỉ bão dàn làng sản xuất, tô chức đời sõng, và cùng với 
các già làng (the plei) bàn bạc và giải quyết mọi công việc 
đối nội cũng như đối ngoại của làng mình...

Chù làng cũng như mọi người, đều phải lao động đề nuôi 
sống bản thàn và gia đình. Nhưng, về mặt tinh thàn ông là 
người cỏ uy tin (tược mọi người kinh nê. ỏng là người chủ 
xướng các buôi tế lễ chung của làng...

Trong đời sống, do cỏ nhiều kinh nghiệm sẳn xuầt và sức 
lao dộng của mình, nên chủ làng thường cỏ một ngôi nhà 
khang trang hơn, một đời sống no đủ hơn so vởi mọi người. 
Chức vụ chủ làng không mang tinh chẵt thế tập cha truyền 
con nối. Tuy vậy, nếu con của vị chủ làng cỏ tuồi tác và tài 
năng, đạo đức thi người đỏ cững cỏ thê được dàn làng tin 
nhiệm bàu làm chủ làng.

Nếu một làng bao gồm nhiều dòng họ cùng cư  trú thi 
chức vụ chủ làng thường thuộc về dòng họ lớn nhất trong làng.

Người có uy tín linh thần sau chủ làng là thầy củng (Yuh, 
Pơ độ hoặc Gru). Ông là linh hòn của các buồi tế lễ của cộng 
đồng làng cũng như các dại gia đình và dòng họ.

Ngày thường, vị thầy cúng vẫn phải làm ruộng làm rảv 
như mọi người khác, chỉ khi nào cỏ việc cúng kiến thi ông
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mới được dàn làng hoặc gỉa chủ mời đến hành lê. Sau mối 
buồi tế lễ, ông thường được dỉ\n làng hoặc các gia chủ biếu 
xén con gà, ché rượu, với ngụ ý là hàm ơn ông. Ông đỏng 
một vai trò rắt quan trọng trong đời sống tin ngưỡng của 
đòng bào.

Người cỏ uy tin thử ba sau chủ làng và thầy cúng là 
trưởng thủy. Thường thường mỗi làng của người Churu cỏ 
từ 1 đến 3 người lo lẳng còng việc dẫn nước vào ruộng. Trong 
đỏ một người phụ trách và hai người giúp việc.

Trưởng thủv cũng do tập thề mọi thành viên trong làng 
b i i i i  ra. Ỏng là một người đàn ông vào độ tuồi từ 50 đến 70 
tuồi, khỏe mạnh, có. khả năng trong còng việc dẫn thủy nhập 
điền, nhát là có đức tính cống bầng đối với tất cả mọi gia đình, 
dòng họ trong làng.

ổng ta có nhiệm vụ phán phối lượng nước từ các mương 
cống cộng đến từng thửa ruộng của các gia đinh. Khi cằn 
thiết, ông- cỏ thê báo cáo và đề nghị với chủ làng huy động 
nhàn lực đễ tu bồ các công trình thủy lợi chung của làng mình 
trước mùa cày cấy. (Thi dụ : làng Dom A, xã Lạc Xuàn, huyện 
Đơn Dương, tĩnh Làm Đồng hiện nay có 3 người đảm trách 
công tác thủy lợi của cộng đòng đỏ l à : Ya Bak, trưởng thủy 
70 tuồi, Ya Phác và Ya Mức e>5 tuồi, phó trưởng thủy).

Hàng ngày, ông la vẫn làm ruộng, làm rẫy như mọi thành 
viên lao động khác, nhưng số ruộng đẫt của ông cỏ ít hơn mọi 
người, vì òng còn bận rộn vào cống việc chung. Đẽ bù đắp 
vảo sự thiệt thòi đó, mõi hộ trong làng, hàng năm phai đóng 
gỏp cho ông một số thóc khoảng 12 kg và mỗi người phó 
trưởng thủv 6kg.

Đế tròng nom công việc sinh đẻ trong làng, mõi một làng 
của người Churu thường có từ một đến hai người phu nữ 
giàu kinh nghiệm giúp đỡ sẵn phu trong những ngày sinh nở 
gọi là bà mụ. Tuv không phải do dàn làng bầu ra như chủ 
làng và trưởng thủy nhưng do có kinh nghiệm trong công việc 
nàv, bà ta được dàn làng tin tương và trỏng cậv.
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Sau mỗi lân sinh đê, gia chủ thường cỏ hảo tâm biếu xẻn 
cho bà một ít quà cáp đễ gọi là đẽn đáp công ơn...

Như vậy, chủ làng (po plơi, po plei), trưởng thủy (pỏEa), 
thày cũng (Yua, Pơ đô, Gru) và bà mự (mọ boai, mọ luav) 
và các già làng (tha plơi) là những người cỏ một vai trò quan 
trọng trong đời sống chính trị, kinh tế và tin ngưỡng trong 
cộng đồng làng của người Churu. Họ là những thành phần họp 
thành tồ chức lự quản của buôn làng, một tồ chửc chính trị, 
xã hội cao nhẩt mà người Churu đã đạt đến. Làng hầu như 
là một đơn vị kinh tế tự túc, tự cấp tương đối « độc lập » đối 
với nhau.

Theo đả phát triền của lực lượng sán xuất, sẵn phẫm 
thặng dư trong xã hội ngàv một tăng, những mầm mổng đàu 
tiên cỏa chế độ tư hữu đã xuốt hiện, trong xã hội đã có một sự 
phàn hóa thành hai tầng lớp giàu (mdagơnơp), nghèo (rơbah). 
Tầng lớp giàu cỏ ở đày được tượng trưng bằng những đồ vật 
mang tính chất phô trương như: ché (sơtôk), ngà voi (bla), trống 
(sơgơn), chiêng (sar), sừng tê giác (bờsan) v.v... chứ chưa phải 
chủ yếu bẵng tư liệu sản xuẩt như ruộng đất, trâu bò, nông 
cụ... và nguvên nhàn đưa đến sự giàu có phàn nhiều là do sức 
lao động và kinh nghiệm sản xuăt của chinh họ tạo nên chứ 
không phải dựa vào sự bỏc lột sức lao động của những người 
nông dân đồng tộc...

Dưới ách đô hộ cõa chủ nghĩa thực dàn, nhất là chủ nghĩa 
thực dân mởi của Mỹ, vởi cảc chính sách: « c ả i  cách điền địa»» 
« phát triễn nống thỏn » và « cơ  giới hỏa nòng nghiệp » đẫ tạo 
ra những điều kiện thuận lợi cho chế độ tư hữu phát triẽn... 
Hiện tượng ỉàp trung ruộng đăt và các nòng cụ cơ khí đã bắt 
đầu xuất hiện trong xã hội Churu trước ngày giải phóng.

Những người đứng đầu của buôn làng, dòng họ cùng vói 
con cháu của họ phần lớn đã bị Mỹ-ngụy lợi dụng, đào tạo 
thành những tên tay sai đắc lực cỏa chúng nẳm quyền bính ờ 
các địa phương và cơ sờ n h ư : tỉnh phó, quận trường, quận 
phó, trưởng tvphát triễn sắc tộc, xã trường, ỗp trưởng, an ninh 
xà thốn cùng với các mục sư, thẵy giảng trong hộ thống các

281



nhà thở Tin lành... Lợi dụng uy thế của địch và quyền hành 
trong tay inình, một số ngirời trong họ đã dùng mọi thủ đoạn 
chiếm đoạt ruộng đát, mua sắm máv cày, phàn bón đè tiến hành 
kinh doanh nông nghiệp theo chiều hường phát triền đi lên con 
đường tư bổn chủ nghĩa (ví dụ như YaBiôn, YaYủ đã chiếm 
nhiều ruộng đất của nông dàn, YaNgang dã cỏ mảy cày, mảy 
bơm nước và xay xát gạo, Touneh HànĐào, đã có tới 5 hécta 
ruộng đất cho người Kơho, Chil và người Raglai cày mướn. 
Tou prông Hiu cỏ tới 150 ha ruộng đất.

Nếu ta tạm gác ra ngoài những sự xáo trộn do chủ nghĩa 
thực dàn gày nên, làng Churu được cẫu tạo bởi đại tông tộc, một 
làng có nhiều dòng họ, hoặc là một đơn vị cư trữ của nhiều 
dỏng họ láng giềng. Hiện nay, phần lớn làng Churu đã trử 
thành inột đơn vị hành chính: làng gồm nhiều làng cũ (plei) 
của nhiều nhỏm tộc người có trình độ phát triễn kinh tể xã hội 
và phong tục tập quán khác nhau cùng cư trủ.Ỵí dụ,lang KaĐơn 
gồm các làng CÜ Kađơr, Téclet, Belach và Xơ Mai của người 
Churu, người Kơho, người Raglai và người Việt cùng cư trú. 
Làng Dom B cũng là một cộng đồng cư trú của ba nhỏm tộc 
người Churu, Kơho và người Raglai v.v... III.

III. GIA ĐÌNH

Dưới làng, là những cộng đồng huyết thống như: đại gia 
đình, tiễu gia đình và dòng họ.

Gia đình trong xã hội cà truyền cùa người Chu ru là 
đại gia đình còn mang nhiều tàn dư của chế độ gia dinh mẫu 
hệ. Điều đỏ biễu hiện tập trung nhắt ở vai trò của người vợ, 
người cậu (miăh) và quvền thừa kể tài sản thuộc về những 
người con gái trong gia dinh. Bại gia đình của người Churu 
thường cò từ 3 đến 4 thế hệ con cháu của cùng một người mẹ 
và chòng con của họ cùng chung sống với nhau dưới một mái 
nhà dài (sang tơnuh prong). Tồ chức đại gia đình dựa trên cơ  
sờ cộng đồng ve kinh tế, xã hội và tư tưởng.
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Nhưng người trong một nhà dài (đại gia đinh) có ruộng 
đẩt, tràu bò, nông cụ chung ; họ cùng nhau sản xuất và hưởng 
chung sản phằm lao động của mình làm ra. sản phẫm lao 
động chung cùa đại gia đinh (sang tư prong) được đem vào 
một kho chung (pi ô kho- đay) và cùng àn chung một nồi lớn 
(gổ prông)...

Đứng đầu đại gia đình là một người đàn ông lớn tuồi nhất, 
thông thường là chồng của người đàn bà thuộc thế hệ lớn 
nhất của giá đỉnh. Trong thực tể, ông chủ đại gia đình là người 
thừa hành những ỷ kiến của ngưòi vợ và của ông cậu (miăk), 
Tuy sống trong đại gia đình phía vợ mình, song người cậu là 
người cỏ tham quyền quyết định mọi công việc hộ trọng trong 
gia đình của người em gái mình như : phàn chia tài sản, hôn 
nhàn, mua bán và chuyền nhượng ruộng đát cũng như mọi tài 
sản của đại gia đình. Đó là dău ăn cỏn lại của chế độ mẫu quvền 
đang ở trên bước đường tan rã tất yếu cùa nó đẽ hình thành 
nên các gia đình nhỏ gom vợ chồng và con cái trong xã hội 
có giai cỗp...

Sau đày là quan hệ đại gia đinh mẫu hệ trong một số gia 
đinh người Churu :

— Đại gia đình của bà Touneh Nai Wét, người Churu ở  
làng Dom B, xă Lạc Xuân, huyện Dơn Dương, gần đày vẫn tồn 
tại với quy mô 26 thành viên thuộc 3 thế hệ, gồm 4 gia đình 
nhỏ của 4 chị em gái cùng mẹ, và chong con của họ vẫn chung 
sốnq với nhau dưới một mái nhà, cùng làm chung và ăn chung.

Hộ thứ nhát có 11 người (là gia đinh gốc) : mẹ tên là 
Touneh Nai W ét và con gái cả của bà là Ma Lam và con rễ 
là Ya Yem. Ma Lam sinh được 8 cháu (gồm 3 trai và 5 gái). 
Hộ thử hai cỏ 5 người : con gái thứ hai của hà Touneh Nai 
w ẻt tên là Ma Am, cùng chồng là Ya Boút, sinh được 3 cháu 
gái. Hộ thứ ba cỏ 5 người : con gái thử ba của bà Touneh 
Nai W ét là Ma Xing cùng chong là Ya Boul, sinh được 3 cháu 
nhỏ. Hộ thứ tư cỏ 5 người : con gãi thứ bốn của bà Touneh 
Nai W ét là Ma Tư cùng chồng là Ya Hung, sinh được 3 
cháu nhỏ.
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— ỉ?ại gia đinh của bà Yơ Nong Sang Ma Lỏt cùng làng, 
cỏ 18 thành viên thuộc 5 thế hệ, lảm thành 4 nhỏm gia đình nhỏ 
cùng chung sốnq dưới một mái nhá, cùng canh tác chung ruộng 
rầy, cùng chung một kho sản phủm nhưng khi ăn uống đà 
phàn ra theo đầu người thuộc 4 nhóm gia đình nhỏ. Đại gia 
đỉnh cùa bà Ma Vôi cỏ 32 thành viên, thuộc 4 thế hệ làm thành 
4 gia đinh nhỏ, cùng cir trú đưới một mái nhà, song từng gia đình 
nhỏ đã cỏ ruộng đất, nông cụ riêng, kho thóc riêng vả bếp ăn 
riêng. Đỏ là những cơ sờ kinh tế ban đầu của các gia đình 
nhỏ. Do sự phát triền nội tại của xà hội đó cùng với sự tác 
động mạnh mẽ của các xa hội cỏ giai cấp bên ngoài như xã hội 
phong kiến Chăm, Việt và nhất lã các chính sách kinh tế—xã hội 
của chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ đã lãm cho đại gia đình của 
người Churu tan rã một cách nhanh chóng, đẽ hình thành nên 
các gia đình nhỏ gom vợ chông, con cái của minh. Hình thức 
gia đình đó ngày cảng phồ biến. Các gia đinh nhỏ mới tách 
ra từ một đại gia đinh thirờng cư trú trong những nhà sát cạnh 
nhau trong cùng một khu đẵt ở , cùng một khuôn viên.

Như vậv, phải chăng do sự tác động mạnh mẽ của các xã 
hội có giai cấp ử bên ngoài đã làm xã hội Churu bỏ qua giai 
đoạn phát trien công xã gia đinh phu hệ (phự quyên) mà đi 
thẳng từ sự tan rã của đại gia đình mẫu hệ còn mang nhiều 
tàn tích của chế độ mẫu quvền phàn hỏa thành những gia 
đinh nhỏ của xà hội có giai cấp.

Trong gia dinh nhỏ cùng như gia đình mở rộng (đại gia 
đình) vẫn theo phương thức sinh hoạt của gìa đình mẫu hệ, 
nhưng trong xà hội người đàn ông Churu đà đỏng góp một 
vai trò quan trọng, nhất là trong sản xuát và sinh hoạt chính 
trị xã hội. Vi dụ, những chức vụ quan trọng như chủ làng 
(Pô plơi hay pô plci), trirởng thủy (PôE), thầy cúngv.v ... đều 
là những người đàn ông. Đó dấu hiệu cùa sự tan rã sàu 
sắc cùa chế độ mẫu quyền đê chuằn bị tiến tởi chế độ 
phu quyên.
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IV. HÔN NHẢN

Ngirừi Churu vốn cư trú trên một lanh thồ tộc người 
tương đối thống nhất, nên từ trước tởi nay thường có quan 
hệ hòn nhân trong nội bộ dàn tộc. Tuy nhiên, họ vẫn có quan 
hệ hỏn nhàn với các dàn tộc khác, nhất là người Kơho và 
người Raglai sống bên cạnh, có quả trinh giao lưu kinh tế, 
văn hóa và xã hội làu đời. Đặc biệt trong thời gian gằn đày 
do chỉnh sách dồn dàn lập ốp chiến lược của Mỷ-ngụy đă 
đưa đến tình trạng cư trú xen kẽ, hỗn hợp giữa các dàn tộc đó 
trong cùng làng, cùng ẫp, cả biệt cũng cỏ một số ít trưởng hợp 
hôn nhàn với người Việt, thường là vợ Việt, chồng là Churu. 
Đó là những quan lại người Churu thời Phảp và các sĩ quan, 
còng chức thời Mỹ-ngụy.

Chè' độ hòn nhàn của người Churu là chế độ hỗn nhàn 
một vợ một chồng và cư trú bên vợ. Người phụ nữ đỏng vai 
trò chù động trong hòn nhàn mà họ thường gọi là tực 
« bắt chồng ».

Bẽn tuồi trường thành (15-16 tuồi) khi chọn được người 
vừa ý, ngưừi con gái về thưa với bố mẹ, nhờ người mai mối 
cùng với ông cậu hoặc người chị cả đem lễ vật đến nhà trai 
làm lễ xem mắt. Nếu nhà trai bằng ỉòng thi hai bèn sẽ quy 
định ngày ăn hỏi, đến ngày đã định, gia đình bên gai mang 
lò vật đến nhà trai làm lễ ăn hỏi. Sau một tiệc rượu giữa 
những người đại diện cho hai bèn gia đình, hai dòng họ, 
người mai mối nhà gái đeo nhẫn và vòng cườin cho chùng rẽ 
tương lai đế thực hiện việc đinh hỏn. Phái đoàn của bai họ 
nhà trai, nhà gái tiếp tục bàn bạc về những nghi thức và 
ngày làm lễ thành hôn của đôi trai gái. Tiệc cưới thường được 
tồ chức thật linh đình, kéo dài từ 3 đến 4 ngày, tùy theo mức 
độ giàu có của gia đình người con gái. Sau lễ cưới, người 
con gái phải ở lại làm dàu độ mười lăm ngày trong khi chờ 
đợi lề rước rễ về cư trú vĩnh viễn bên gia dinh mình. Gằn 
dày những gia đình hiếm muộn (chí cỏ một con trai) hoặc 
những gia đinh giàu cỏ cũng đã cỏ một ỉi trường hựp người



con trai đi hỏi vợ và cư trú bên chổng. Nhưng con cháu và 
mồ mả của họ sau này vẫn thuộc về dòng họ mọ.

Cũng như các dân tộc ít người khác ở  Làm Đòng, trong 
xă hội Churu hiện tượng quan hệ nam nữ liên hòn nhàn 
không được xem là hệ trọng và trinh tiết của người con gái 
không hề có ảnh hưởng gi tới cuộc hôn nhàn. Nhưng, ngoại 
tình được xem như là một trọng tội và hị luật tục trừng phạt 
nặng nề. Những trường hợp ly hôn it khi xảy ra, nhưng nếu 
cỏ thì phải được sự ưng thuận của chủ làng.

Tuy rằng chế độ một vợ một chồng đã được xác lập, song 
hiện tượng đa thê vẫn cỏ thê xảv ra, thông thường là ở những 
gia đình giàu cỏ. Trước khi muốn cưới thêm vợ thứ hai, người 
chồng phải được sự chấp thuận của người vợ cả. Trường hợp 
chồng chết, người góa phu cỏ thê láy em trai của chồng mình 
nếu được hai bên cùng thỏa thuận. Nếu không, thì người phụ 
nữ đỏ phải đễ tang chồng một năm sau mới được tái giá. Nhiều 
trường hợp đẽ bão vệ của cải của đại gia đinh, dỏng họ, con 
cố, con cậu cả hai chiều có thẽ kết hôn với n h au ... Những 
cuộc hôn nhàn như vậy dược phong tục tập quán cồ truyền 
của người Churu cháp nhận.

** * V.

V. PHONG TỤC TẬP QUẢN VÀ TÍN NGƯỠNG

Do trình độ phát triện kinh tế vả khoa học kỹ thuật còn 
thấp con người lệ thuộc quá nhiêu đối với thiên nhiên, đòng 
bào Churu còn bảo lưu nhiều phong tục tập quán lạc hậu. Một 
trong những phong tục đó là việc thờ cúng và tín ngưõng đa 
thăn. Việc thờ cúng tồ tiên ở đàv bắt nguồn lừ chõ họ tín ngưỡng 
vào sự tồn tại vĩnh cửu cùa linh hồn của những người đã 
khuất. Lễ thờ cúng tồ tiên (Pơkhimôcav) ở đày khác bản với 
lề thờ cũng tồ tiên của người Việt. Việc hành lỗ không có một 
trật tự ngàv tháng nào nhất định, cỏ  thễ hai ba năm hoặc hai,
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ba nurợi näm móú củng một lằn, tùy theo hoản cầnh kinh tể 
của mòi gia đình, dòng họ. Trong nhà của người Churu cững 
không có bàn thờ hay bài vị dành cho những người đã khuất. 
Họ chỉ làm bàn thờ và tiến hành việc thờ củng vào một dịp 
nào đỏ ở ngoài nghĩa địa (kốtatàu) chứ không đem về nhà. 
Thường ngày, mỗi khi có người chết họ thường ngỗ tràn, bò 
đê làm lễ cúng... Bỏ là một phong tục cỏ từ lâu đời mà hiện 
nay còn ảnh hưởng răt sàu đàm trong đời sống tinh than của 
ngưừi Churu. Cho tới khi cỏ sự xàm nhập cùa các tôn giáo 
n h ư : Thiên chúa giáo, và đạo Tin lành, những tin đồ các tôn 
giáo ắv vẫn tiến hành thừ cúng tồ tiên của minh song song 
với sự tổn thờ đức Chúa.

Cũng như việc thờ cúng tồ tièn, viỳc tiến hành các lề nghi 
nông nghiệp cồ truyền như việc cúng than đập nước (Bơmung), 
thăn mương nước,cúng thăn lúa khi gieo hạt (nhuin Tốt đoồng 
hay Khàu đoồng), cúng ăn mừng lúa mới, cúng sau mùa gặt 
V.V.. trong các lề nghi co truyền đó, đáng chú ỷ nhất là lỗ 
cúng thăn Bơmung. Trong mỗi vùng cư trú của người Chum 
cỏ một nơi dành riêng đê thờ củng vị thần này. Hàng năm 
khoảng tháng 2, tất cả mọi người trong làng đều đến đấy dê 
làm lễ cúng. Dàn làng thi thường cúng bằng dê, còn vị chủ 
làng thường phải củng bằng ngựa. Toe truyền của người Choru 
cho hay ngày xưa vị thần này thường ưa thích cười ngựa, nên 
hàng năm vị chủ làng phải cúng ngựa cho vị thần đó. Con 
ngựa dễ cũng thần cũng được dóng yên cương, phù các lê phục 
quý giá...

Đồng thời với lề củng Bơ mung, cùng vào thảng hai mỗi 
năm theo phong tục cồ truyền người Churu thường cúngYang 
W er, Yang W er là một cày cồ thụ ở gan làng và được dàn làng 
tin đỏ là nơi ngự trị của một vị thằn có nhiều quyền phép. Dàn 
làng Churu thường làm những hình nộm như: đầu voi, đầu cọp, 
đầu dê, đầu trâu v.v... bằng go hoặc bằng củ chuối cùng với đô 
ăn, thức uống mang tởi gốc càv Yang W er đe cúng thần. Cúng 
bái xong, họ bèn đạt một phần đồ cúng lên võng, rổi theo đường 
chính khiêng võng đi đến một nơi cách gốc cày Yang W er độ 
chừng 100 thước, họ từ từ hạ võng xuống, bày đồ ăn ra vệ
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đường vời ngụ ý tiền Yang W er đi chơi. Sau đó tất ca mọi 
người tham gia hành lễ trử lại gổc cày cùng ăn uống với nhau 
vui vẻ. Trưởc khi ra về, mỗi gia đinh hải một nhảnh cày đem 
về cắm trước cửa, tiếp sau đỏ là cả làng kiêng cữ 15 ngàv 
không được ai ra vào. Đó là thời gian nghỉ ngơi của dí\n làng 
sau một mùa gặt hái.

★¥ *

Về vốn học ngbệ thuật dủn gian; người Churu có một vốn 
ca dao, tục ngữ phong phú. Phàn lớn vốn tục ngữ dàn ca 
dcu phản ánh chế độ mẫu hệ, đề cao vai trỏ cùa người phụ 
mì !i'*ng gia (fililí và trong xã hội cồ truyền của họ:

Sa jiili inatay svo apuy ahưng a sang 

Pơ sang metay ayo a kỉang apa manuk 

Có nghĩa l à :

Vợ chết như nhà cháy

Chònq chít như diều háu bát gà con.
Truyện cồ hết sức phong phú phản ảnh cuộc đấu tranh bất 
khuăt của người dân lao động đối vời thiên nhiên, đổi với xẵ 
hội đế giành lại cuộc sống trong lành và hạnh phúc. Ví dụ như 
câu chuvện về một em bẽ mơ côi cha mọ, lúc đàu cuộc đời sổng 
trong nghèo khỏ, nhưng sau đỏ được thần giúp đữ trở nên 
giàu sang và có cuộc sống an lành. Có những truyện cồ tích 
thật là vi von, cỏ nhiều thiên trường ca mà các cụ già làng 
thường ngòi bên bếp lửa của nhà sàn kế lại cho con cháu hụ 
nghe một cách rất sav sưa, suốt đêm này qua đêm khác...

Nếu dem gạt bỏ những yếu tổ hoang đường, kho tàng văn 
b“*. và nghệ thuật đàn gian của đồng bào Churu không những 
chí có giá trị về văn học nghê thuật mà còn là một nguồn tư 
liệu dàn tộc học có giá trị.

Về âm nhạc, ngoài trổng (sơ gơn), kén (rơkel), đồng la 
(sar) v.v... còn cỏ rtỏng, kwao, terlia là những nhạc cụ đặc
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sắc của người churu. Trong những ngày vui, họ thường tẩu 
nhạc với điệu Tam-ga, một điệu vũ mang tinh chất cộng đồng 
rất điêu luvện, mà hầu như người nào cũng biết và ưa thích.

Cũng như các dàn tộc ít người khác ờ  Làm Đổng và Tày 
Nguyên, người Churu tin rằng mọi bệnh tật đều do Yang gày 
ra, bởi vi vậy mỗi khi có người làm bệnh nặng, lập tửc họ 
mời thầv củng (mdjao) đến đê cúng thần và trị cho người 
bệnh. Mdjao có nhiều phương pháp chần đoản bệnh và trị bệnh 
mang tinh chầt bíia phép kết hợp với các kinh nghiộm y hợc 
cồ truyền.

Mdjao thả một cái vòng nhỏ từ trẻn cao xuống một chén 
nước, nếu vòng nảy ra ngoài là bệnh nhẹ, trái lại, nếu chiếc 
vòng chìm xuống đáy chén là bệnh nặng. Madjao sửa soạn 
cúng thằn, Bề định xem gia súc nào được dùng đê hiến sinh 
cho buồi lễ, Mdjao'đặt một quả trứng luộc lên bát cơm và 
nàng bát lén cao ròi khấu thần (Yang) về cho biết sẽ cần dáng 
loại sinh vặt nào. Người Churu thường dùng gà, vịt và phần 
lớn là các dã thú đè cúng thần. Đối vói một sổ bộnh tật thông 
thường người thay cúng (mdjao) cùng các lang V vừa cúng 
lễ vừa chế thuốc trị bệnh.

Ví du, muốn chữa bệnh đau mắt, thầy lang nhai một miếng 
củ nghè nhỏ ròi thồi nước nghệ vào con mắt đau. Có nhiều 
lang y cồ truyền của người Churu chuyên trị người bị rắn cắn 
hoặc chữa các thương tích. Mỏi người dàn Churu cũng biết 
một vài phương pháp trị các bệnh tật thông thường.

Người Churu thường tin rằng nếu vi phạm những điều 
cẩm kỵ, ví dự : như đảo một khoang đát đặc biệt nào^đó có 
thê bị thần đát gày ra đau ốm, nhức dầu. Người vi phạm đó 
phải tim đến hố đát mà minh đã đào và dùng nghe nghiền 
nhỏ trọn vào nước đề đắp lại...

Các lang y cồ truyền của người Churu cùng chế được 
nhiều loại thuốc phòng ngừa bệnh tật bằng rẻ cày. Bến mùa
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bệnh đẠu, người Churu thường cho trê em uống các loại thuốc 
phòng ngửa cồ truvền đó. Theo đòng bào thì hâu hết con cái 
của các lang y trong vùng ít khi mắc bệnh. Cảc thày củng, 
pháp sư (mđjao) cùa người Churu thường luyện bùa chú đế 
phòng ngừa bệnh tật. Vỉ dụ : muốn trừ bệnh sốt rét, thì thầy 
cúng (mdjao) thường quẫn vào cồ người bệnh một sợi dày to 
có thắt 3 nút, hoặc một sợi di\y bện bằng một thứ rễ cày. 
Nếu nhà nào {nắc bệnh cùi, thì cả gia đình phải sống một nơi 
biệt lập, cảch xa xóm làng của họ v.v...

Đó là những phong tục tập quản cồ truyền của đòng bào 
Churu. Đối với những phong tục tập quán đó, chúng ta một 
mặt phải bài tru những phong tục tập quán lạc hậu như dùng 
bùa chú, cúng bái đẽ trị bệnh, vira tốn kém đối với nhàn dàn, 
vừa có hại cho dời sống. Mặt khác, clnmg ta càn chú ý tlmhiêu 
nghiên cứu những vị thuốc có tỉnh ctiiít truyền thổng của dồng 
bào đẽ cỏ the phát triền, làm phong phú thêm cho kiến thức 
v bọc truyền thống của dàn tộc.

*
* *

Bòng bào Churu cũng như các dàn tộc it người ở Táy 
Nguyên dã góp phần còng sức của mỉnh trong sự nghièp xày 
dựng và bảo vệ tồ quốc Viột Nam xã hội chủ nghĩa. Dưới chế 
độ thực dàn phong kiến, đỏng bào bị kim hãm về nhiều mặt, 
bị áp bức và bóc lột nặng nề, nhất là bị khinh rẻ và miệt thị.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phỏng, đồng bào Churu 
mới thực sự được dồi đời. Dưới sự lãnh đạo của Đang, đồng 
bào Churu đă và dang sát cánh với các dán tộc anh em khác 
trong cả nước ra sức xàv dựng và bảo vệ Tò quốc Việt Nam 
xã hội Chủ nghĩa, xàv dựng một cuộc sống ấm no và hạnh 
phúc.

290



QUẮ Trìn h  PHẤT TRIỀN TỘC NGƯƠI 
VÀ NHỮNG BIẾN ĐỒI XẪ HỘI 
Ở LÂM ĐỒNG TRONG LỊCH s ử

MẠC ĐƯỜNG

0  đèn nay, tài liệu khoa học hiện cỏ về vùng Làm  
Đông còn quá it so với những vùng khác của Tày Nguvên. 
Điều đỏ đã hạn chế sự hiêu biết của chúng ta về những thời 
kỳ lịch sử khác nhau ử Làm Đổng.

Sau Cách mạng tháng 8 năm 1945, sự hiêu biết về vùng 
đát quan trọng này đã được tăng cirừng hơn bất cử thời gian 
nào trước đỏ. Qua hơn một phàn tư thế kỷ đáu tranh cách 
mạng, hàng ngàn chiến sĩ, cán bộ đã từng sống với đồng bào 
cảc dàn tộc ở Làm Đồng trong nhiều năm liền. Họ hiêu rõ 
thiên nhiên, đất đai và con người ở  địa phương.

Song, những tri thức quì báu đỏ chua được hệ thống và 
tồng kết lại thành những còng trình nghiên cứu và những 
công trình nghiên cứu khoa học xã hội về vùng Làm  Đồng đặc 
biệt còn quá ít so với nhu cầu cần được biễu biết hiện nay.

Nhưng, vùng đăt Làm Đong lại là một địa bàn rát quan 
trọng về mặt nghiên cửu khoa học xã hội. Đó là một vùng tiếp 
xúc dàn cư ở nhiều hướng : vùng ven biên cực nam Trung Bộ, 
Tày Nguyên, Đông Nam Bộ của phàn phía Nam nước la. Đó 
là một vùng còn lưu tồn nhiều đặc trưng của xã hội nguyên 
thủy của thời kỹ quá độ từ thị tộc mẫu hệ sang phụ hệ, còn 
tồn tại hiện tượng đại gia đinh và những đặc trưng vàn hóa 
nguyên thủy trong giai đoạn đang tan rã. Làm Đồng là vùng 
dàn cư đã diễn ra và đang diễn ra các quá trình giao tiếp 
văn hóa, xã hội, ngôn ngữ, dán tộc rất tập trung. Đó cung là 
vùng mật độ dùn sổ các tôn giáo, nhất là Thiên chúa giáo 
chiếm một tỉ lệ khá cao, đặc biệt vấn đề tôn giáo ờ  đày dà 
gắn chặt vời vấn đS dàn tộc ít người trong quá trình gần nứa 
thế kv qua. Tóm lại, vùng đất Làm Bồng xưa và nay, luôn
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luổn là một vùng đẵt có những biến động xã hội sâu sắc và 
táp trung, nhiều hìuli thức xã hội và văn hóa của các dân tộc 
ít người đà bị biển dạng bởi những tác động của các xã hội 
bên ngoài. Những biến động xã hội dó đặc trưng cho những 
quả trình xã  hội ở nhiều vùng thuộc miền Nam nước ta, đặc 
biệt là những vùng dàn-cư dân tộc ở miền Nam Việt Nam.

★

I. QUẢ THÌNH PHÁT TRIÈN Tộc NGƯỜI .ở LÂM ĐỒNG.

Nhin chung, con người đầu tién xuất hiện trốn vùng đắt 
Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Lâm Đồng là thuộc về giống 
người Anhđòuêdiêng. Ở Việt Nam, người Anhđònêdiêng bản 
địa đa được hình thành từ hai đại chủng Ỏtralônêgroid và 
Môngôlòid vào thời kỳ văn hóa Bắc Sơn — Hòa Bình ở nước 
ta cách ngày nay khoảng 5.000 năm lịch sử. Dãu vết của giống 
người Anhđònêdiêng cồ đại vẫn còn lưu ton đậm nẻt trong các 
loại hình nhân chủng của các dàn tộc ở Tồy Nguyên và Làm 
Đồng. Ở đày, yếu tố Ôtralônêgroid (da đen, tóc quăn, sổng 
mũi hơi cao, tằm T Ó C  người thấp...) chiếm ưu thế hơn yếu tố 
Mônggôlôid (da vàng, tóc thẳng, gò mả cao, mùi thấp...). Nhưng 
ở Đông Nam Á, đại chủng ồtralỏnêgroid biêu hiện trong 
hai loại hình. Loại hình Vết-đa (tóc gợn sóng, sổng mũi cao và 
hơi cao, mắt ngang, tàm thước trung bình...) và loại hình Mêla- 
nêdiêng (tóc hơi quăn, mũi lớn và thấp, người bẻ nhỏ...). Người 
Mnông, Chil, Lạt, Kơho cỏ nhiều yếu tổ của loại hình Vết-da. 
Người Mạ, tuy yếu tố Vết-đa vẫn cỏ,thế nhận tháy được, song 
yếu tổ Mêlanêdiỏng làm đậm nét hơn, nhất là các nhóm Mạ 
Ngăn, Mạ Xộp.

Cho đến nay, vùng Làm Đòng vẫn là nơi chưa c ỏ ' nhiíu 
tài liệu khảo cồ học được khai quật. Vì vậy, sự hiẽu biết về 
quả khứ xa xưa của Làm Đồng còn bị hạn chế và ỷ nghĩa của 
những tài liệu khảo cồ học đã đào được ở miền Đông Nam Bộ 
và Tày Nguyên chưa được mở' rộng và đánh giá đăv đủ.
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Như mọi người đều rõ, Lảm Bồng và các vùng nùi phu 
cận của nỏ như Thuận Hải, Phú Khánh, Đắc Lắc là nơi hiện 
nav đã thu lượm  dược những thanh đả có nhạc tỉnh và một số 
bộ đàn đá được con người chế tác và tu chỉnh. Bộ uàn đả đầu 
tiên và duv nhẩt hiện nay vê mặt đồng bộ, nhiều thanh và lởn 
về kích thước là bộ đàn đả do các dàn tộc Chil, Mnông tìm thấy 
ờ  làng Nđut liêng Krak và được nhà dàn tộc học Pháp 
G. Conđominas xác định vào năm 1949 0 ) . Làng Nđut liêng Krak 
xưa kia thuộc tỉnh Đắc Lắc nằm trong địa bán cư trú của 
tigườỉ Mnông và Chil. Ngày nay, làng này thuộc vùng Đầm 
Ròn, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đổng. Đó là vùng cư trú của 
người Chil, Lạt, Mnông thuộc lưu vực sông Kròng Knò. Cách 
đàv không lâu, nhàn dân các dàn tộc ở Làm Đồng cũng đã 
phút hiện được những thanh đá có nhạc tinh ở huvện Bảo Lộc. 
Những thanh đá nàv có nhiều chức năng xã hội khác nhau. 
Hoặc là được kết lại thành đàn tự động đê đuồi chim bảo vệ 
lủa. Hoặc là người dân đặt thanh đá ở những thác nước, suối 
nước có dòng chảy mạnh, dùng sức nước tạo ra àm thanh liên 
hòi giữa rừng sàu nhằm xác định một địa diêm cư trủ cỏ dân 
ở. Hoặc là những người dàn làng chôn những thanh đá trên 
trong những mô đất cao hav lưng chừng đòi đê xác định 
quyền sở hữu đất đai còng cộng và nơi sinh tụ đầu tiên của 
các dòng họ khi gặp những tai biến mà họ buộc phải di cư đi 
xa. 0 ’ người Chil thuộc xã Kinplanhon Hạ, huyện Lạc Dương 
còn cỏ địa danh «Tu liêng» (tức đá kèu) được thông dụng từ 
làu đời... Rất có khả năng, chính những tộc người cồ đại nói 
tiếng Môn-Khơme, tồ tiên của các dân tộc Mnông, Chil, Lạt, 
Kơho, Mạ ngà)' nav — những người sáng tạo ra nền văn hóa cự 
thạch (a) ở  Nam Bòng Dương vào hậu kỲ đá mới — là chủ nhàn 
của những thanh đá mang nhạc tính. Vào cuối thời kỳ cự thạch 1 2

(1) Bộ đàn đá này hiện đưọ'c iưu giữ ử Bảo tàng dàn tộc học Pháp tức 
Musée de 1’ Honinie ờ  Paris.

(2) Vàn hóa cự  tbạcli là một nền văn hóa cuối thời kỳ đá mới vói 
những sản phẫtn lớn bằng đá dưọc ché tác do bàn tay ngưõi.
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và sơ kỷ đong sẳt, mien Nam Tàv Nguyên nói chung, Lầm 
Đồng, Thuận Hài, Tây Phú Khánh nói riêng đă diễn ra một 
quá trinh tác động lẫn nhau giữa những tộc người Mỏn-Khơme 
và Mã Lai—Đa dảo cồ đại. Họ là tồ tiên của người Mạ, người 
Kơho, người Churu, Raglai, Chăm hiện nay.

Địa bàn tiếp xúc của hai nhỏm ngườỉ cò đại Mòn-Khơme 
và Mã Lai — Ba đào mà ta biết được là khá rộng. Phía bắc 
đến thị xã Pleiku, phla táy và nam ở tỉnh Đồng Nai, phía 
đông là vùng ven biền Trung Bộ từ Bình Trị Thiên đến Thuận 
Hải. Đó là vùng phàn bô của văn hỏa khảo cồ Sa Huỳnh mà 
các nhà khảo cồ miền Nam nước ta đã khai quật thêm vào 
những năm gần đày ị 1) .  Một đặc trưng đáng lưu V của con 
người thuộc văn hóa Sa Huỳnh là sự tồn tại của tục chôn cát 
bằng một chum (trong chum thường gặp mảnh xương sọ, ràng...). 
Tục chôn cắt này gắn liền với việc cài táng hoặc hỏa tảng 
của các tộc nguôi ven bien thuộc ngữ hệ Mã Lai — Đa đảo 
trong thời kv đá mới (2) mà nay vẫn còn lưu tồn ở nhiều dàn 
tộc thuộc ngữ hệ nàv. Rất có the tục cải tảng là gắn liền với 
tực thờ cúng lồ tiên của người Môn-Khơme cồ đại ; còn mộ 
chum là gắn vói tục hỏa táng của người Mã Lai — Đa đảo cồ 
mà nay v.ẫn CÒ11 thấy trong những người Chăm Bàlamòn giáo 
ở Thuận Hải. Ngày nay, ở đày, vẫn cỏn hỏa táng và người ta 
lưu lại những mành xương sọ đập 'nhỏ và răng được đựng 
trong những hộp« klong» (hộp có dạng hình chum thu nhỏ). 
Quá trinh tiếp xúc, hòa hợp, dan xen văn hỏa và tộc người 
trong thời cò đại như trẽn đã nói cỏ the hình dung dược qua 
hiện trạng liếp xúc, hòa hợp, đan xen hiện nay giữa các nhóm 
Churu và Kơlio ở Làm Đồng là những tộc người Mà Lai — 
Đa đảo và Môn-Khơme.

Từ thế kỷ thứ 13 trở về sau này, nhửng quan hệ tiếp xúc 
giữa các nhỏm Mã Lai — Ba đảo và Mồn-Khơme ở vùng Lâm 1 2

(1 ) Vàn hỏa Sa Huỳnh đ ư ợ c biết tiV nam 1009. Sa Huynh lá một địa 
danh nay thuộc tỉnh Nghĩa Binh.

(2) Tục nãy còn phò biển ở Ven bien Quàng Hòng, vùng người Lẻ ờ Hầi 
Nam, các tộc người ven bien ở Malaixia vã tnđònéxia.
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Bong và Nam Tây Nguyên ngày càng được mơ rộng và tăng 
cường hơn. Người Chăm là tộc người nói tiếng Ma Lai—Đa đảo 
phát triẽn ; liọ có một nhà nước riêng và có nhiều ảnh hưởng 
đến các dàn lộc ít người ở Làm Bồng và Tày Nguyên. Cư dàn 
bẳn địa ở Làm Đồng khòng ai khác hơn là những I người Môn - 
Khơme cồ đại mà hậu duệ.của họ là những người Mạ, người 
Mnông, người Kơho và các nhóm nhỏ trong người Iíơho hiện 
nay là người Chil, người Lạt.

Trước thể kỷ XIX, Lâm Đồng là một vùng rừng núi bao la, 
là địa bàn cư trú của hai bộ tộc lớn thuộc ngữ hệ Môn - Khơme. 
Đỏ là bộ tộc Mnông và bộ tộc Mạ. Theo chủng tôi, bộ tộc 
Muông đã được hình thành trên cơ sở liên minh nhiều bộ lạc 
Mnông khác mà bộ lạc Mnổng Preh và Mnông Gar là hai bộ 
lạc cỏ uy thể nhất. Bộ lạc Mnông Preh đã từng là một lực 
lượng tiêu biêu và cỏ ảnh hưởng lớn nhất trong bộ tộc Mnỏng 
nói chung. Địa bàn cư trú của ngưòi Muông rất rộng. Nó bao 
gồm toàn bộ cao nguvên Mnông ở nam Đắc Lắc và kéo dài 
sang cao nguyên Làm Viên cho đến vùng Đức Trọng ngày nay. 
Người Lạt, người Chil là những bộ lạc riêng cư trú ở vùng 
cao nguyên Lủm Viên và thuộc cơ cấu xã hội của bộ tộc 
Mnông trước đày. Ở Làm Đồng vào các thế kỷ. XVIII và XIX còn 
cỏ một bộ tộc lớn khác thuộc ngũ’ hệ Môn-Khơme. Bó là bộ 
tộc Mạ thống nbát. Bộ tộc Mạ đa được hình thành trên cơ sở 
liên minh những bộ lạc Kơho, Srê, Nộp, Chàuro... ;Trong đỏ, 
các bộ lạc Mạ, Srê, Mạ Ngăn, Chàuro là những bộ lạc có uy 
thế trong người Mạ nói chung. Trong thực tế, người Mạ Krung 
(cư trú ở tây nam Bảo Lộc và tỉnh Đòng Nai) và người Chàuro 
là một bộ lạc chung vào trước thế kỷ XX (Mạ Krung có nghĩa 
là người Mạ sống ở vùng binh nguvên).

Từ thế kỷ XVIII trừ về sau, xã hội người Mnỏng và Mạ cỏ 
nhiều thav đồi. Bộ lạc Muông Preh dã bị người Chăm và các 
bộ lạc Mnỏng khác đánh bại. Bộ tộc Mnỏng thống nhất đã bị 
tan rã  về mặt cơ cáu xa hội cửa bộ tộc. Bộ tộc Mnòng chia 
nhỏ thành ra nhiều ngành Rlăm, Gar, Prell, Buđỏng . . . .  theo 
những quan hệ huyết thống và dòng họ của bộ lạc. Ngược lại,
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quan hệ xẵ hội liên minh cùa cơ cấu bộ tộc đă bị tan rã vi sự 
tác dộng từ bên ngoài. Trong lúc đỏ, bộ tộc Mạ đà phát triên 
thành một « tiêu vương quốc» vào cuối thế kv XVII. Nhưng, 
sau đó vùng ảnh hưởng của bộ tộc Mạ đà bị thu hẹp lại. Bộ 
lạc Cháuro dã tách ra khỏi cộng đồng bộ tộc Mạ và sống 
riêng trong những vùng rừng núi Đồng Nai, chịu ảnh hường 
sàu sắc xă hội Chăm và sau đó chịu ảnh hưởng của xã hội phong 
kiến triều Nguyễn. Vào đầu thế kỷ XX, người Srê và người 
Kơho nằm trong vùng ảnh hưởng của sự thống trị thực dàn 
Pháp và đĩa bàn ngưừi Mạ lại càng C0'hạp vào sâu trong các 
vùng núi cao Bảo Lộc. Do đó, người Srê và Kơho đ ă . tảch ra 
khỏi những quan hệ gẳn bó với cộng đồng người Mạ và họ 
hình thành những tộc người riêng biệt. Song, địa bàn cư trú 
của người Srẻ và Kơho thường tiếp cận và cài răng lược với 
nhau. Cho nên ngav từ đàu thế kỷ XX, ranh giời phân biệt 
giữa ngXtời Kơho và người Srê là rốt mỏng manh. Từ năm 1949, 
sau khi người Pháp đặt ra chữ Kơho, khuvnh hướng hòa vào 
người Kơho của người Srê đã nhanh chóng phát triễn, khuynh 
hướng phát triền này lại càng được thúc đây do sự hoạt động 
của giáo hội Thiên chúa ở vùng người Kơho từ những năm 
¡50 của thế k)r này. Ngàv nay, hàu như toàn bộ người Srê đã 
hình thành ý thức tự giác về thành phần tộc người cùa mình 
là người Kơho.

Quá trình phát triẽn tộc người của các nhóm thuộc ngữ 
hệ Mã Lai—Đa đảo ở Làm Đồng lại càng phức tạp hơn mà những 
Ỷ kiến nghiên cứu về vấn đề này chỉ có thè xem như là điều 
giả thiết. Rất có the người Churu và người Raglai ở Làm Đổng 
và Thuận Hải, Phú Khánh là những tộc người nói tiếng Mã Lai— 
Da đảo cư trú ở miền núi, khác với người Chăm ờ  vùng đồng 
bằng. Trước thế kỷ XVIII, ử miền Nam nước ta có khả năng 
ton tại hai bộ tộc thuộc ngôn ngừ MS Lai—Đa đảo. Bộ tộc 
Chăm và bộ tộc Oràng Raglai (gọi tắt là Ragỉai). Hai bộ tộc 
này cùng là những cư dàn bản địa ờ  vùng duyên hải miền Nam 
nước ta. Nhưng, theo chúng tôi, bộ tộc Orăng Raglai là tộc 
người bản địa đà hình thành trèn đẵt nước chúng ta. Sớm hơn 
người Chain, về sau này, do ảnh hưởng của người Chăm,



người Raglai đã lủi sáu vào vùng núi thuộc tỉnh Lâm Dòng 
ngày nay đê sinh sống. Trirớc khi có sự phát triên cùa người 
Chăm và đặc biệt là trước khi thực dàn Pháp đặt nền đô hộ ở  
địa phương thì người Churu là một bộ phận cấu thành của 
người Orang Raglai. Vào đâu thế kỷ XX, một bộ phận người 
Raglai chịu ảnh hưởng của chế độ phong kiến nhà Nguyễn và 
được họ cho phép khai canh làm ruộng. Những người này đã 
chiếm đốt khai canh và nộp thuế cho nhà Nguyền. Họ chiếm 
đát ruộng của các dàn tộc sống bèn cạnh và các dàn tộc bên 
cạnh đã gọi họ là người Churu (tức là người đi xàm canh đất 
đai của kẻ khác). Ngưòi Churu còn cỏ tên là Cađò, Cađu, Pnông 
Chăm . . .  Họ là tộc người khá phát triên về mặt kinh tể và xã 
hội. Nông nghiệp và thủy lợi được phát triễn lảu đời trong 
người Churu. Trong lĩnh vực văn hóa và đời sống, người Churu 
tập trung nhiều đặc diêm hòa hợp với những yếu tố văn hóa 
Việt, Kơho, Chăm.

Ở Làm Hồng, phần lớn dàn cư các dàn tộc hiện nav đều 
nói và hiêu được tiếng Việt. Tuyệt đại đa số thanh thiếu niên 
và trung niên đều nắm vững tiếng Việt và biết chữ quốc ngữ. 
Một số it người già nói chưa thạo tiếng Việt, nhưng khả năng 
nghe hiêu là dễ dàng. Đặc biệt, trong nhũng vùng người Kơho 
ở Đức Trọng và Di Linh, vùng người Chil, Lạt ở Lạc Dương, 
Churu ở Dơn Dương, Mạ ở Bảo Lộc từ năm 1975 đến nay, số 
người dàn tộc cỏ trình độ hiêu, nói và đọc tiếng phồ thông 
tang lỏn nhanh chóng. Sự tiếp xúc và hòa hợp giữa người dán 
tộc và người Việt (Kinh) qua những hoạt động xã hội, văn hóa, 
kính tế trong những năm gần đày đã được mở rộng và phát 
triễn hơn bao giờ hết. Nhu cầu học và nói tiếng Việt đã trở  
thành một điều cần thiết trong đời sống và trong quá trình 
tiến bộ xă hội của các dàn tộc ở Làm Đồng ngày nay.

★* *

11. NHỮNG ĐẶC TRƯNG XẪ HỘI Ở VÙNG DÂN TỘC 
LẮM ĐỒNG

Xã hội vùng dàn tộc it người ở Làm Đòng hiện nay là 
một xă hội dược cấu kết trên cơ sở những quan hệ dòng họ.
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Bỏ là xâ hội đang biến đồi từ công xã thị tộc mằn hệ sáng 
phụ hệ. Sự biển đồi này đtrợc đánh dẫu bằng quả trình, chuyến 
hóa vi trí và chức năng của người phự nữ trong quan hệ hôn 
nhàn và gia đình. Đỏ là một xả hội đang trong thời kỳ tan 
1'ã của chế độ xã hội nguyên thủy đã bị biến dạng qua thời 
gian vì sự tác động của các xã hội có giai cấp, của chù nghĩa 
thực dàn cũ và mới, là một xã hội phát triễn không đổng đều 
trong hiện tại.

Tnrửc thế kỷ XIX, xã  hội vùng dàn tộc ờ  Làm Đồng trong 
trạng thái phát triền của cảc cộng đong liên minh các bộ lạc 
cùng một huyết thống. Sự liên minh này đã thúc đấy phát triên 
quá trinh hình thành các bộ tộc lớn và các bộ tộc lớn này đã 
cỏ một địa bàn cư trú qui mô và vững chắc với những ranh 
giới phàn biệt rõ rệt. Sự phàn hỏa giàu nghèo, quyền lực tập 
trung của cá nhàn, uy thế của một dòng họ đã bắt đầu được 
phát triễn. Mỉ\u thuẫn về đát đai và sự tranh chấp về đất đai 
bằng xung đột vũ trang đa thường xuyên diễn ra. Trong những 
đơn vị cư ¿rú của vùng lãnh thồ — tộc người tuy được cấu 
kết bởi những người cỏ quan hệ dòng họ, nhưng đã xuất hiện 
nhiều dàn cư trong làng cỏ dòng họ khác nhau. Họ có quan 
hệ liên minh và gần gũi với nhau trong cùng bộ tộc. Màu thuẫn 
và tranh chăp đất đai bằng xung đột vũ trang, sự hình thành 
trong các địa bàn cư trủ những cộng đòng người mang tính 
liên minh về dòng họ, sự xuất hiện quyền lực cả nhàn trong 
xẵ hội là đặc trưng cho sự phát triễn ban đầu của những công 
xã nòng thôn. Nó là cơ sở xã hội của các bộ tộc và của các xẵ  
hội có 'g ia i cấp tiếp theo ở nưửc ta. Đó là tình hình của bộ 
tộc Mnòng và bộ tộc Mạ trước thế kỷ XIX.

Bộ tộc Mnông cỏ vùng lãnh thồ tộc người rất lớn. Cao 
nguvên Mnông ỏ- nam Đắc Lắc và cao nguyên Làm Viên thuộc 
tỉnh'Lâm  tìồng ngày nay là vùng lãnh thồ Mnông trước đây. 
ở  người Mnông, gia đình phụ hệ đã được định hình, nhưng 
sợ chuyên biến từ mẫu hệ cũng còn rõ nét (con trai Mnòng đi 
hỏi và cưới v ợ , song sau khi cưới, chòng phải về ở rễ bên 
cha mẹ vợ, các con sinh ra đều theo họ mẹ...). Quyền lực

298



Hong gia đinh và trong xẵ hội đã thuộc về người đàn ông 
Mnòng, nhưng kết cấu dòng họ của gia đình và trong xã hội 
thi Vẫn còn có những quan hệ sàu sắc của mẫu hệ. Dặc diễm 
này .vẫn còn tồn tại trong các nhỏm người Chil, Lạt và Kơho 
ờ Làm Đồng ngày nay.

Người Mnôug Preh và Mnông Gar trước thế kỷ’ XIX là hai 
nhóm tộc người cỏ trình độ phát triền xã hội cao hơn so với 
các nhóm Mnông khác. Họ đã cỏ các vị tù trưởng tải giỏi, cố 
uy thế toàn vùng, tập hợp được các nhỏm Mnòng trong một 
cộng đồng bộ tộc ờ miền Nam Tây Nguyên. Những tù trưởng 
này ■ đã tồ chức những đội quàn tinh nhuệ, biết rèn vũ khí 
bẳng đồng và sẳt,*vtã tạo ra những chiến công trong việc chinh 
phục các bộ lạc nhỏ và yếu. Họ tồ chức những cuộc tiến công 
vũ trang đẽ mở rộng vùng lành thồ. Mnông, chiếm đoạt rừng  
rú, suối nước, đòng cỏ, gia súc và tù binh đê làm nô lệ. Sự 
phàn hóa giai cáp đâ bắt đầu, trước hết là sự xuất hiện những 
tù trưởng có uy thế và các chức sắc phuc dịch họ. Nhờ có 
lao động của nô lệ và sự tích lũy của cẳi do chiến tranh cướp 
đoạt nên xã hội người Mnòng Preh và Gar vào thế kỷ XVI và 
dầu thế kỷ XVII là rất phát triền. Sau đó, sự phát triền này 
đẵ bị ngưng đọng lại và tan rã dần do sự bành trướng, xâm  
chiếm của giai cẩp thống trị Chăm trong nhà nước Panđuranga 
vào thời trung cồ (t). Người Muông Preh và Gar đã bị thất 
bại nặng nề trước sức tấn công của quàn đội Panđuranga và 
những cuộc nồi dậy của các nhóm tộc người nhỏ bé trong 
bộ tộc Mnòng. Có khả năng, người Chil, Kơho, Lạt là thuộc 
những nhóm tộc người nhỏ bỏ trên. Họ đã chổng lại người 
Mnồng Preh và kẻo về phía Nam sống trong những vùng biệt 
lập ờ  lưu vực sông Krỏng Knô và cao nguyên Làm Viên. Người 
Kơho là bộ phận đi xa về phía Nam, tiếp cận vỏũ người Mạ 
và có thời gian đẵ sáp nhập vào bộ tộc Mạ thống nhẩt ở  cao 
nguyên Di Linh và Bảo Lộc... Cho đến khi thực dàn Pháp

(1) Panđuranga nay là Phan Rang. Nhà nước nhỏ này do vua Châm Pô 
Rômỗ (1625 — 1651) căm quyền đã lấn chiếm vả chinh phục các 
dân tộc ờ  Lâm pòog và Tày Nguyên.

m



xâm chiếm Tày Nguyên, xã hội ngirời Mnòng Preh đẵ suy 
yểu, sức kháng cự mãnh ỉiệt chống Pháp được giương cao bởi 
các nhỏm Mnông Gar và nhỏm Mnông Rlăm. Vùng dàn tộc 
Nam Tày Nguyên và Lâm Đồng bao gồm vùng cư trú của 
người Mnông, Chil, Lạt, Kơho, Mạ... cho đến miên Đống Nam 
Bộ là một vùng bất ồn định mà mãi về sau này, với sự giúp 
đơ của đạo Thiên chúa, thực dân Pháp mới bình định được 
vùng cao nguyên phía Nam. 0 ’ cao nguyên- Làm  Viên, thực 
dàn Pháp cố tình không can thiệp vào các cuộc xung đột 
dòng họ cỏ vũ trang. Ví dụ như những cuộc xung đột gay 
gắt giữa các họ Krayơng và Đagút trong người Lạt ở phụ 
cận thành phổ Đà Lạt ngày nay. Những cuộc xung đột này 
đã nhanh chỏng làm suy yếu các bộ lạc đang phát triễn này 
và cuối cùng họ phải chấp nhận sự thống trị của thực đản 
Pháp và an phận với niềm tin của tôn giáo.

Bộ tộc Mạ ở phía Nam cao nguyên Lâm Viên đã được 
xác lập chế độ phụ hệ vững chắc trong hôn nhàn và gia đình. 
Đày là điều khác nhau giữa người Mạ với người Kơho, Chil, 
Lạt và Mnông. Nghề rẫy ở người Mạ cỏ một năng suăt khá 
cao do một số loại hình rẫy được trồng trọt ỏ' noi đất màu 
mỡ và tiện nu-ửc tưới. Nghề dệt, rèn, đan, thêu đều phát triẻn 
khá cao so vớí nhiều dàn tộc khác vào đầu thế kỷ XX. Lãnh 
thồ người Mạ đã từng ồn định trong lịch sử, khiến cho các tài 
liệu xưa tlnvờng gọi nỏ là « tiêu vương quốc Mạ » hoặc « Xứ  
Mạ ». Lãnh thồ vùng Mạ rất rộng, nhưng đến cuối thế kỷ XVII 
và đặc biệt là dưới ách thống trị của thực dàn Pháp, người 
Mạ bât khuất đà rút sâu vào rừng núi đễ băt hợp tác và chống 
chính quyền thực dân. Địa bàn vùng Mạ đã bị thu hẹp lại trong 
phạm vi một số xã của hnvện Bảo Lộc ngày nay. Đễ phát triền 
kinh íế đồn điền và bảo vệ thành phổ ỉ à Lạt — nơi nghỉ ngơi 
của viên chức, sĩ quan cao cấp và các 1 hà tư bản người Pháp 
— thực dàn Pháp đâ thi hành chính ; ch cướp đất, đuồi dàn 
và truvền giáo sâu trong đòng bào dán tộc. Những vùng dàn 
tộc do chinh quyền thực dàn kiêm soát, những buôn ấp có 
nhiều tín đồ đẩ được phát triền dưới sự giúp đỡ của chính 
quyền thực dàn và nhà thờ tỏn giáo.
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Từ những năm 30 của thế kỷ này, Làm Đồng dă trở thành 
một vùng đắu tranh cách mạng sôi sục dirợi sự lãnh đạo của 
những người cộng sàn Việt Nam. Công nhàn đồn điền chè càu  
Đất, cỏng nhàn xày dựng đường sắt đã nồi lèn đẩu tranh, biêu 
tinh, bãi cỏng tập thê đòi làm việc 8 giờ, tăng lương, hủy bô 
thuế thân (*). Mặt khảc, nền kinh tế thuộc địa của thực dàn Pháp 
vào thời đó đang lâm vảo con đường l^iủng hoảng. Do đỏ, thực 
dân Pháp đã giảm lương, sa thải công nhán và bắt đàu sử 
dụng lao động người dân tộc vào công việc khai thác đòn điền.

Bọn thực dàn Pháp vừa tiếp tục ra sức ■ cướp đẩt của 
người Kơho và người Mạ đễ mở rộng đồn điền. Chúng còn 
bắt họ đóng thuế thân, làm xâu không công tx-ongcác dồn điền 
và cuối cùng buộc họ dởi làng đến ở trong các đòn điền đê 
tăng cường bóc lột nhàn công bằng giá rẻ mạt. Nhờ ảnh lnrởng 
của những cuộc đẵu tranh do công nhàn đồn điền người Việt 
tiến hành dưới sự lanh đạo của những người cộng sản, lần 
đầu tiẻn trong lịch sử các dàn tộc ở nước ta, những người lao 
động người Mạ, Kơho trong các đồn điền tư bản Pháp đã tự 
phát đứng lêu đáu tranh. Phong trào sôi nồi nàv diễn ra từ 
tháng 7 năm 1937 cho đến cuối tháng 5 năm 1938 trong các 
đòn điền ở vùng Di Linh. Người Mạ, người Kơho bị xàu thuế 
nặng nề đã nồi lẻn đòi bỏ thuế thản, chống lấn chiếm đất đai 
của các làng gàn đồn điền, chổng bóc lột nhàn công tàn tệ. 
Phong trào này bắt đầu từ Di Linh và lan ra khắp vùng Mạ ở 
Bảo Lộc và vùng Kơho ở Bức Trọng vửi hàng nghìn người dàn 
tộc tham gia (1 2). Mực tiêu của phong trào này nhằm vào bọn 
tư bàn đồn điền Pháp, nhằm đoàn kết giữa đồng bào dàn tộc 
với người Việt và người Chăm chống thực dàn Pháp nói chung. 
Tháng 5-1938, thực dàn Pháp ra sức đàn áp và khùng bố. Nhưng, 
cho đến tháng 12 năm 1938, phong trào mới thẩt bại hoàn 
toàn. Hai thủ lĩnh của phong trào là K’voai và K’Nhõi bị bắt

(1) Xem Lịch  sỉr Đẳng bộ tỉnh Làm Đồng, Ban nghiên cửu lịch sứ Báng 
tỉnh Làm Bồng, 1981.

(2) Xem Lịch sử Đàng hộ tỉnh Lầm Bồng (1930-19451, tr. 57.
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và bị kểt án kho sai biệt xử (*). Có thể nói, đáy ià một 
phong trào đấu tranh sôi nồi đằu tiên có nội dung tích 
cực của đồng bào dàn tộc trong hệ thống đồn điền tư bản 
Pháp ờ nước ta. Từ năm 1941 cho đến Cách mạng Tháng 
Tám năm 1945, các dàn tộc ít người ờ  Lâm Đổng đă đứng 
lên đẫu tranh mãnh liệt chống thực dàn Pháp. Năm 1941, 
mớ đầu nhièu cuộc băi công, đổt phả đồn [điền tư bản 
Pháp ờ  Làm Đồng là cuộc nồi dậy của công nhàn đồn điền 
người Mạ, Kơho, Churu ử các đỏn điền vùng Bào Lộc. Sau đỏ 
là những cuộc nồi dáy bãi công và đổt phá đồn điền tư bản 
Pháp ở Di Linh và Phi Nôm của công nhàn người Việt và người 
dàn tộc nhằm chống áp bức, giết chết bọn tay sai tàn ác, bắt 
trói bọn đốc công, đổt phá các kho tàng trong đồn điền. Trong 
các cuộc nồi dậy nỏi trên, cuộc nồi dậy trong đổn điền Đồng 
Nai Thượng là nồi bật hơn cả. ở  đây, tinh đoàn kết giai cấp 
giữa công.nhân Việt và các dàn tộc đã gẳn bỏ chặt chẽ. Sự 
liên minh này đã làm thực dàn Pháp hoàng sợ vì cảc còng 
nhàn Mạ, Kơho đã cỏ những hành độiig phổi hợp vũ trang 
đẵu tranh. Tiếp đến là Nhật đảo chính Pháp, cuộc đấu tranh 
của đòng bào Mạ và Kơho lại càng phát triễn. Đổng bào vận 
động nhau chống nộp thuế cho Nhật, chổng đi xàu cho Nhật, 
hưởng ứng mọi chủ trương của Việt Minh. Ngày 23 tháng 8 
năm 1945, cùng với đòng bào trong toàn tỉnh, dưới ngọn cờ 
đỏ sao vàng và sự lành đạo của Mặt trận Việt Minh, hàng nghìn 
đồng bào Kơho ở ngoại thành Đà Lạt đà xuổng đường iỉiêu 
tình tham gia khởi nghĩa cướp chinh quvền. Ngày 28 tháng 8 
năm 1945, các dAn tộc Kơho, Mạ, Churu đã cùng vởi đổng bào 
Việt cướp lại chính quyền ở tỉnh Đồng Nai Thượng từ tay tên 
Việt gian thán Nhật Cao Minh Hiệu (1 2). Trong thành phăn ủy 
ban Cách mạng các căp đều có đại biêu các dàn tộc tham gia. 
Chinh quyền cách mạng đã thực hiện ngay một số chinh sách 
dàn tộc sau đày ở Làm Đồng :

(1) K’Voai, thực dàn Pháp gọi là K’hoa, là ngirởi mà nhà thơ  Tổ Hữu 
đã miêu tả trong bài thơ Châu Ro.

(2) T rước 1945, vùng Làm Hòng ngày nay bao gồm tĩnh Làm Viên (Hà 
Lyt) và tỉnh Hồng Nai Thưựng (.Di Linh).



1. Đưa các đại biễu các dàn tòc ít người vào các Ưy ban 
Cách mạng và Mặt trận Việt Minh, thực hiện đoàn kết dán tộc 
và binh đẳng vẽ mặt tham chỉnh cho dán tộc ít người.

2. Thi hành sắc lệnh bãi bỏ thuế thàn cho tất cả các dán 
tộc, thực hiện ngày làm 8 giờ cho nhàn dàn các dàn tộc ờ  
địa phương.

3. Thực hiện giảm tức, hoãn nợ cho người nghèo và đặc 
biệt là tuyên bố xóa nợ cho đòng bào dàn tộc ít người ở Đồng 
Nai Thượng nợ người Việt.

4. Dịch cảc bài hát cách mạng ra tiếng Kơho và Churu đễ 
phồ biến trong các vùng dàn. tộc, mở trường học ở vùng dàn 
tộc cho thanh thiếu niên.

5. Đằy mạnh phong trào ■ tăng gia sản xuất tự túc lương 
thực, giúp đỡ cho ngirời Kơho, người Mạ, người Churu làm 
ruộng và rẫy.

Song, chính quyền cách mạng ở Làm Đồng tồn tại trong 
hòa binh chỉ vỏn vẹn một tháng. Ngày 21 tháng 9 năm 1945, 
quàn Nhật ừ Đà Lạt theo lệnh quán đội Anh đã bắt đầu gày 
hấn. Ngày 3 thảng 10 trên đường phố Đà Lạt nhuộm máu các 
chiến sĩ cách mạng đã anh dùng hy sinh chống quân Nhật. 
Ngày 10 tháng 11, quàn Nhật từ đồng bang kéo lẻn phối hợp 
với cánh quàn đóng ở Đà Lạt. Ngày 17 thảng 11 năm 1945, 
quàn dội Nhật chiếm Đà Lạt và các thị trăn quan trọng. Các 
dàn tộc đà tham gia biễu tình vũ trang chống Nhật, đào chiến 
hào, tiếp tế cho những đơn vị tự vệ chiến đẫu. Dồng bào dàn 
tộc còn gia nhập vào các đội tự vệ vũ trang và các đơn vị Vệ 
quốc đoàn, dũng cảm chiến đấu bên cạnh các chiến sĩ người 
Việt. Đồng bào dàn tộc còn giúp đỡ lương thực, chỗ ở, đát đai 
làm ăn cho dồng bào Kinh (Việt) tản cư về sổng trong các buôn 
làng đề tiếp tục cuộc kháng chiến bảo vệ chính quvền cách 
mạng. Hình ảnh đoàn kết dân tộc nồi bật nhất vào thời đỏ là 
« đại đội Đà Lạt » của tỉnh Lâm Viên. Ở đại đội này có những 
sinh viên từ Hà Nội vào theo những đoàn quàn Nam tiến, có
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những chiến sĩ xuất thân là công nhàn, nông dàn người Việt ở 
miền Trung và cỏ cả những thanh niên người Mạ, người Kơho, 
người Churu ở hai tỉnh Làm Vièn và Đồng Nai Thượng cữ.

Thảng 1 năm 1946, thực dân Pháp trở lại thống trị ờ  Làm  
Đồng, chính quyền của nhAn dàn chỉ tồn tại ờ địa phương được 
158 ngày. Tháng 5 năm 1946, tại hội ngh^ Đà Lạt, thực dàn 
Pháp đã hộc lộ một àm mưu chính trị thâm độc trong « vẫn đề 
bảo vệ người dán tộc thiều sổ » nhằm tách Tàv Nguyên thành 
một nước riẻng trực thuộc Pháp Ợ). Thực dàn Phảp tự cho 
mình quyền bảo hộ và che chở « người Thượng ». Ở Lâm Đồng, 
chúng tuyên truyền và kich động tàm lý dàn tộc hẹp hòi chống 
người Việt, kích động tư tưởng đòi Tày Nguyên tự trị trong 
khuồn khồ bảo hộ cua Pháp, biến thành phố Đà Lạt thành 
trung tàm'chính trị của nước Tày Kỹ tự trị. Mặt khác, chúng 
ra sức khủng bố và tập trung, dồn dồn các làng người Kơhò, 
Churu vào các địa bàn chiến lược do chúng kiêm soát, ơ  đây, 
đạo Thiên chúa được phát triẽn và quàn đội Pháp đã biếncảc 
làng này thành những tấm lá chắn phòng ngự cho các căn cứ 
của Pháp, bảo vệ các đầu mối giao thông quan trọng. Đổi 
vời vùng Mạ, chủng tiến hành bao vây, cô lập về mọi mặt 
nhẳm làm cho xã hội Mạ cách biệt với các vùng. Từ năm 1949, 
người Pháp đặt ra chữ Kơho và nhờ cỏ các nhà truyền giảo, 
bộ chữ này đã được phồ biến trong các vùng dán tộc theo Thiên 
chúa giáo. Nhờ có bộ vàn chữ Kơho mà Kinh thánh đã được 
dịch ra bằng thứ chữ này đễ phồ biến sâu rộng trong nhiều 
vùng. Việc học chữ Kơhođă tập họp ngày càng đông các nhỏm 
ngôn ngữ Mỏn-Khơme của Lám Đồng xung quanh tộc người 
Kơho, tạo ra một quá trình hòa hợp của các nhỏm Lạt, Chil, 
Srê vào người Kơho, kẽ cà một số vùng Churu cùng nỏi tiếng 
Kơho học chữ Kơho. Đồng thời, thổng qua các nhà truyền giáo 
và các hoạt động của họ, sự đồi mửi trong phong tục tập quản 
đà diễn ra ở một số địa phương và trêh một vài khỉa cạnh hạn 
hẹp. Trưỏrc năm 1954, thực dàn Pháp đs đào tạo được vài chực

( t)  Theo Hoàng xuân Hãn. — Một vài ký vãng về hội nghị Đà Lạt, Tạp 
chi Sừ địa, số 23 và 24 tháng 6— 12 Sàigòn 1971, tr. 242 — 243.
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sĩ quan, viên chức, giáo viên, y tả người Kơbo vả Churu. 
Những người này chịu ảnh hưởng cùa Phạp sàu sắc và họ trở  
nên giàu có. Đỏ là hiện tượng phân hỏa mởi trong xã hội 
vùng đần tộc ờ Lảm Đồng trong lịch sử hiện đại.

Sau hiệp nghị Giơnevơ năm 1954, lực lượng thàn Pháp và 
do Pháp nắm trong các dàn tộc it người ờ Lâm Đong đà được 
tăng cường nhanh chỏng về mặt sổ lượng cũng như chất lượng. 
Thực dần Pháp đã dưa về đinh cơ  ờ  LAm đong hàng vạn tín 
đồ Thiên chúa giáo và các lực lượng dân tộc ít người miền 
Bắc di cư  (Nùng, Thái, Hoa, Tàv, Mèo,..). Bọn thủ lĩnh phản 
động trong Thiên chúa giảo di cư vá bọn thủ lĩnh dân tộc it 
người từ miền Bắc vào ra sức lừa bịp dong bào Thiên chúa 
và người lao động trong các df\n tộc đò biến họ thành những 
công cụ cho quAn đội Pháp. Bọn thực dân Pháp muốn sử dụng 
họ đẽ thực hiện âm mưu về một mr(Ve «Tây Kỳ tự trị»  mà 
Lâm Đong và Đà Lạt sẽ là trung tâm chỉ đạo của cái « quổc 
gia » quái thai đó.

Nhưng, từ nám 1956 trỏ về sau, dế quóc Mv dã thành 
công trong việc hất cẳng Pháp ra khỏi chiến trường Đông 
Dương, lập nên chỉnh quvền bù nhìn Ngô Đình Diệm thân Mỹ. 
Các lực lượng phân dộng trong các dán tộc và tôn giáo ở LiUn 
Đồng dàn dan chuyên sang làm tay sai cho Mỹ — Diệm. Với 
chinh sách dựa vào Thiên chúa giáo và đàu ỏc dân tộc phong 
kiến, Ngô Đình Diệnvmột mặt rảo riết xua đuồi và dồn người 
dàn tộc vào các ẫp chiến lược, mặt khác lại thành lập, mô 
rộng các khu dinh điền cho các vùng Thiên chúa giáo di cư 
người Việt ở những vùng dất canh tác màu mỡ của dồng bào 
các dân tộc, thực hiện phán biệt dân lộc và chinh sách dân tộc 
lởn đối với dân tộc ỉt người.

Từ năm 1960, đạo Tin lành được phát triền mạnh ơ Làm 
Đồng, nhẫt là ờ  vùng dàn tộc ít người. Cho dến khi quân dội 
Mỹ o ạt kéo đến miền Nam vào năm 1965 thì Làm Bồng dã 
hmh thành những vùng tín đồ Tin lành tập trung ờ những 
địa bàn chiến lược trong các dàn tộc Kơho, Chil, Lạt và Churu.
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Những địa phương như Đầm Hòn, xã Lạt, Kinplanhon Hạ (huvộn 
Lạc Dương), các thôn Binh Trang Hòa, (huyện Đức Trọng và 
Bơn Dương)... là những vùng tin đồ Tin lành người dàn tộc. 
chiếm tuyệt đại đa sổ dán cư. Mv-ngụy đã sử dựng « viện trợ  
Mỹ», «các quỳ từ tliign» đè xàv dựng nhà thờ, mở trường 
học, cung cấp mảy móc, phàn bón, đào tạo tay sai, hướng dẫn 
nghề nghiệp, phồ biến Kinh thánh và tàn nhạc, tuvên truyền 
chống cộng và lập ra những đội vũ trang dược. Mỹ trang Ịậ ở 
ngay địa phương. Đe cỏ những tên tay sai nòng cốt và trung 
thành với Mv-ngụy làu dài và nằm sâu trong các vùng dân 
tộc, đế quốc Mỹ đã lạo đièu kiện đễ hữu sản hỏa và tư 
sán hóa một sõ người truyền giáo Tin lành, sĩ quan, viẻn 
chức, ấp trưởng... người dàn tộc ờ địa phương. Bọn này có 
uiảv móc, ò ĩò vận tai, đất dai riêng đe trong trợt, cỏ vốn 
de thuê mướn nhàn còng sản xuất. Chủng ra sức kinh doanh 
và phát triẽn kinh tế hàng hỡa nhỏ, một sổ người đã mơ cửa 
hàng buôn bán, kinh doanh vàn tải dường ngắn... dê làm giàu. 
Thòng qua các chính sách thực dàn mới của Mỹ và các hoạt 
động kinh doanh hàng hóa nhỏ của bọn lay sai ở địa phương 
dã tạo nén những biến đồi khá sàu sắc về mặt xã hội trong 
một sổ vùng dán tộc nhất định. Sự biến dồi này dă làm tăng 
thêm và sảu sắc hơn bức tranh chênh lệch'giữa các dân tộc ở 
Lảm Bòng, giữa đời sổng của nhân dàn lao dộng cac dàn tộc 
và bọn tay sai phản động người dân tộc, giữa vùng Mạ bất 
khuẵl nêu cao ý chí chống đế quốc với các vùng dàn tộc do 
tồn giáo và dịch kiềm soát. Rhuvnh hướng tư sản trong quá 
trình phát triền tộc người, tư tưởng chống miền Bắc, chổng 
chù nghĩa xã bội, chống người Việt (Kinh), đề cao dàn tộc 
hẹp hòi dã bốt dầu àn sáu trong quan chúng một số vùng 
dàn tộc it người mà Mỹ-nguy nắm được.

Sau giâi phóng nam 1975, hậu quà của quã khứ lịch sử 
trên vẫn đè dàn tộc ở  Làm Bbng thật là nặng nè. Chiến tranh
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Jã  làiii cho vùng người Mạ chậm phát triẽn về mặt kinh tế 
và xã hội. Chủ nghĩa thực d àn  CÜ và mới đă đầu độc tình cảm  
và quan hệ dàn tộc giữa người đa số và thiêu số. Bọn thủ 
lĩnh tôn giáo phản dộng và tằng lớp trên lay sai cho Mỹ-ngụy 
trong đổng bào dàn tộc đã kích động tư tưởng dàn tộc hẹp 
hòi, gày nên tàm trạng hoang mang và nghi ngờ đối với chính 
quvền cách mạng, lôi kéo quần chúng dân tộc vào con đường 
tội ác. Sau giải phóng, trong hàng loạt địa phương vùng dàn 
tộc, bọn phản động đã gày ra nhiều vụ bạo loạn vG trang phản 
cách mạng. Chúng tuyên truyền chiến tranh, phô trương sức 
mạnh của dế quốc Mỹ, lôi kẻo thanh niên vào rừng tham gia 
các lực lượng phản động Fulrô ám sát cán bộ và bộ đội, phục 
kích vũ trang trên một số đoạn giao thòng và vũ trang xàm 
nhập phả hoại cảc nông trường, lâm trường, các cơ  sở sản 
xuất... Bọn phản động dân tộc đã được cơ quan tinh báo CIA 
của Mỹ, của Trung Quốc, của bọn Pôn Pốt — Iêng Xary và Thái 
Lan giúp đỡ và chỉ đạo. Các mục sư Tin lành phản động đã 
cấu kết và tồ chức những vụ bạo loạn ở vùng dàn tộc 
Lâm Đong.

Vi vậy, trong những năm 1975 cho đến 1978, vấn đề đáu 
tranh cho một cuộc sống hòa bỉnh, ồn định ở vùng dán tộc 
Làm Đòng là một vấn đề tiếp tục chiến đáu thật sự nhằm xóa 
bỏ hậu quả của chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ. Đó là một 
cuộc dẫu tranh bằng bạo lực cách mạng nhẳm đập tan các lực 
lượng phản cách mạng địa phương. Đỏ là một cuộc tiến cổng 
cảch mạng đầy phức tạp và khôn khéo về quán sự, chính trị 
và tàm lý, kinh tế và văn hóa. Cuộc tiến công nàv vừa phái 
đánh tan bạo loạn, vừa phải giải phỏng đồng bào ra khỏi 
những tư tưởng phản động và giác ngộ họ, vừa thực hiện 
định canh định cư, phát triên y tế, văn hỏa, giáo dục nhâm 
cải thiện đời sống đồng bào dàn tộc về mọi mặt, vừa đào tạo 
cán bộ và xáy dựng chính quyền mới. Những công việc này 
được thực hiện trong một thời gian ngắn và trong một hoàn 
cánh đầy khổ khăn ở Làm tìông là một kỳ cồng không thê nào 

uén được của nhàn dàn và Đảng bộ tỉnh Làm Đồng sau 
giải phóng.

3Ơ7



Vấn đề roộng đẫt là một vấn đề cốt tử nhằm đoàn kết 
đàn tộc và bình đẳng dàn tộc mà trong lịch sử quá khứ ở 
ỉirn  Đòng chưa có chinh quyền nào giải quyết được. Chỉ có 
t hính quyền cách mạng ngày nay mới cỏ thè giải quyết một 
cách cơ bản và triệt đễ vấn đề đất đai canh tác và cư trú cho 
đdng bào dàn tộc it người ở địa phương.

Cho đến năm 1979, Làm Bồng đả thu hòi được 11.949 hécta 
ruộng dất của 543 địa chủ, phú nòng, tư sản và bọn phản 
dộng trong 23 xã đề chia cho nông dàn các dân tộc và lập các 
nóng trường quốc doanh. Hơn 25.000 hộ bao gồm người Kinh 
(Việt) và các dàn tộc ít người đã (lược chính quyền địa phương 
chia cho hơn 4.398 hécta ruộng dát canh tác cỏ giá trị màu 
mỡ. Theo thống kê năm 1979, Lâm Đồng xày dựng được 13 
hợp tác xã, trong đỏ có 8 hợp tác xã vùng dân tộc. Qui mô 
diện tích mỏi hợp tác xã là 357 hécta. Hơn 75% dân cư lao 
đông tham gia các tập đoán sản xuất và 89% nòng dàn các 
dàn tộc ít người làm ăn trong các tồ hợp tác lao động (như 
tỗ đồi cỏng, nhưng cơ  chẽ quán lý giản đơn hơn và gần với 
tục lộ «Tôm ấp» cồ truvền) và tập đoàn sản xuất. Ở vùng Mạ, 
gàn 100% dán cư lao động trong các tồ chức tập thẽ (tồ hợp 
tác lao động và tập đoàn sản x u ấ t) (í). Ở vùng Kơho, có 
khoảng 80% dản cư  làm ăn trong các tồ chức lao động mới. 
Ờ vùng Churu đẫ có những hợp tác xã nông nghiệp đang 
phát triẽn và những tập đoàn sản xuẫt òn định, nhưng số 
nông dàn tập th? chưa chiếm tỷ lệ cao như các vùng Mạ và 
Kơho. Các xã người Mạ như Đạ Tẽ, Bạ Huoai đà xây dựng tốt 
các tập đoàn sản xuất và cỏ nhiều thành tích nồi bật trong 
còng tác trật lự an ninh ờ địa phương. Các xã này đã được 
Nhà nước thưởng cờ  luân lưu. Người Kơlio, Chil ỡ xã 
Kinplanhon Hạ (huyện Lạc Dương) đã dẫn đầu toán huyện 
về khai thác trổng rừng và ngày nav phần lớn dàn cư đà trở  
thành công nhàn làm nghiệp cho các lâm trường quốc doanh. 
Thanh niên xẩ Đạ Long (huvện Lạc Dương) đã xàv dựng hệ

(1) Theo báo cáo tống kết của Ban cái tao nống nghiệp, bộ phận cãc 
tình miền Trung, tháng 12-1980.
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thống thủy lợi địa phirơng tưới nưérc cho hơn 30 hécta ruộng 
khai hoang. Thanh niên dí\n tộc ở huyện Di Linh năm 1981 
đã làm được 11 còng trinh thủy lợi. Các dàn tộc đã hoàn 
thành các nghĩa vu của Nhà nước, nhất là nghĩa vụ lương 
thực. Năm 1981, xã N’Thỏn Hạ đạt nghĩa vu lương thực 99,2%, 
các xã Đạ Long, Đạ Tỏng, Đầm Ròn (huyện Lạc Dương) đã 
làm nghĩa vụ Nhà nước về lương thực đạt 98%.

Những hiện tượng mỏú trong 'sản xuất mà trước đây 
chưa hề có trong phong tue táp quán dán tộc đã xuất hiện 
ngày càng nhiều. Phu nữ người Kơho và Churu ở các xã Gung 
Rẻ, Đinh Trang Hòa, N’Thön Hạ, Tutra, Kađỏ đã rù nhau đi 
cấy và đã thành thạo lối cay theo kỹ thuật mới. Họ đẵ mạnh 
dạn dùng phàn chuồng trong việc trồng lúa. Năm 1980-1981, 
nông dàn người Kơho là K’rêm ở xă Gung Rẻ (huyện Di Linh) 
đã đạt được 70 tán phàn hữu cơ trong một vu — một điên 
hình về việc tạo nguơn phàn trong toàn tỉnh Làm Đong. Nhiều 
vùng dàn tộc đa thực sự đồi đời một cách cơ bàn. ơ  Đạ 
Tòng (huyện Lạc Dương) hơn 1.900 nhản khẫu người Chil bao 
gồm 293 hộ, trước năm 1980 vẫn còn sống du cư, du canh 
trên những vùng núi cao rét lạnh quanh năm. Ngày nav, số 
người trên đă xuống nui, định cư và canh tác ruộng n.::-c  
đời sống trở nên ồn định. Dàn cư các xẫ Kinplanhon Hạ. 
N’Thön Hạ đã từ tinh trạng đói rét, du cư quanh năm vẫn 
không đủ sống, nay dă trở thành nhúng làng sản xuất nông 
nghiệp và những trạm cồng nhản lâm nghiệp của Nhà nươc 
0 ’ Đức Trọng, Di Linh, đời sống đă thay đồi khá sàu sắc. 
Trước đày, người Ivơho sống trong những ắp chiến lược tảp 
trung. Họ thiếu dất Ư và đát đễ canh tác. Với chù trương 
a giãn dàn » kết hợp với định canh, định cư, chính quyèn l:a  
phương đă cung cấp đất thồ cư, đát vườn và đất ruọr.g í  ỉ 
canh tác. Chỉ có 3 năm qua, người Iíơho ờ  đày đã có nbữ*g 
vườn cày ăn trái, cà phổ, chè quanh nhà và ruộng đát của tip  
đoàn. Làng xóm trử nốn ngấn nắp, môi sinh cư trú đưcrc cải 
thiện, nền kinh tế hàng hỏa nhỏ của nông dân ờ đổng r a :  
Kơho trong các vùng này đang được phát triễn nhanr



về văn hỏa — xẵ hội từ sau giải phỏng đến nay cũng cỏ 
nhiều biến đồi lớn và quan trọng. Số trê con đirợc sinh ra 
sau giải phỏng ngày càng tăng trưởng, sổ tử hạ thấp rắt nhiều 
so với trước. Hệ thống bệnh viện, bệnh xá, trạm y tế xã... 
đă được hình thành ở vùng dân tộc. Còng tác phòng và chữa 
bệnh được tăng cường ở những vùng hêo lánh. Vi như năm 
1981, huyện Đạ Huoai đã phun thuốc trừ  muỗi sốt rét cho
5.000 gia đinh, cung cấp thuốc phòng sốt cho 17.820 người, 
tiêm trừ dịch và bại Hệt cho hơn 10.000 người. .

Trcn lãnh vực văn hóa, bước đầu cũng đa cỏ những biến 
đồi mới đáng kế. Năm 1981, trong các vùng dàn tộc có hơn 
18.300 học sinh phồ'thông (toàn tỉnh cỏ 90.812 học sinh phồ 
thông) và 3.428 học sinh mẫu giảo (toàn tỉnh có 14.785 em), 
300 học sinh dàn tộc theo hệ bồ túc văn hóa (toàn tỉnh có
1.000 học sinh bò túc). So với dân số chung người dân tộc ở  
Làm Đồng nàm 1981 cử khoảng gần 8 người dàn cỏ một học 
sinh người dần tộc, kẻ cả dàn số người già và trẻ sơ sinh. 
Đó là một con số rất có ý nghĩa đối với quả trinh phát triẽn 
văn hóa trong lịch sử các dàn tộc ở LAm Bồng qua các thời 
đại .Di sản văn hóa dán tộc ở địa phương đã dược chinh quyền 
chú ý bảo vệ và nâng cao. Trong những năm gần dày, thòug 
qua phong trào văn nghệ quần chúng, nhiều thôn ?íp vùng dàn 
tộc đã có những đội văn nghệ nghiụp dư, dụi thè thao. Nhiều 
đội đã có thành tích xuất sắc ử địa phương, có đội như dội 
nghệ thuật nghiệp dư ở N’Thôn Hạ dà đoạt dược những giải 
thường cao trong phạm vi ngoài tỉnh. Các đội thề thao như 
đội bỏng đá dàn tộc ờ Lâm Đòng cũng được hình thành. Phim 
ảnh cách mạng đã trử thành một nhu cầu khống thè thiếu 
được đối với đồng bào dàn tộc. ơ  vùng dán tộc Lâm Đồng, 
trung bình hàng tháng, đồng hào dàn tộc được xem từ một 
lần đến hai lần chiếu phim. Ở Di Linh và Bức Trọng, sổ 
làn được xem chiếu phim từ 3 đến 4 lần. Thanh niên dàn tộc 
ở quanh các thị trấn thường xuyên đến xem chiếu phim, biễu 
diễn nghệ thuật ở những rạp hát công cộng. Đó cũng là những 
hiện tượng mới ngày càng phát triên trong những năm gần 
đày. Sự thay đồi lớn trong xã hội vùng dàn tộc Lảm Đồng

310



»au giải phỏng là sự thay đồi vị tri của người phụ nữ. Khác 
với xưa, người phụ nữ dàn tộc ngày nay đẵ tham gia tích 
cực vào các công tác xã hội quan írọng. Họ tham gia đoàn thê, 
học văn hóa và kỹ thuật, tham gia những hoạt động sản xuất 
nông nghiệp và ồn định an ninh xã hội ở địa phương. Năm 
1981, phu nữ các dàn tộc ở Làm Bồng đã kêu gọi được hàng 
trăm tên phản động trốn tránh trong rừng sàu ra đầu hàng 
chính quyền. Họ tham gia việc giáo duc chinh trị và quản lỷ 
các lực lượng đầu hàng này một cách cỏ kết quả. Chính quyền 
địa phương trong những năm qua đă mở đường mới, sửa chữa 
đường cũ ở những vùng xa trong địa bàn cư trú của người 
Mạ. Nhiều khu kinh tế mới với hàng nghìn dàn cư khắp nơi 
trong cả nước đã được mở mang ở những vùng hoang vắng, 
biến các vùng dàn tộc thành những diêm dàn cư — Kinh tế 
phát triền trong những năm tới như các địa phương thuộc 
huyện Đạ Huoai hiện nay.

★* •¥■

Lâm Đồng là một vùng dàn tộc cỏ nhiều biến đồi xẵ hội 
trong lịch sử cận hiện đại. Từ một xã hội ỏ' trình độ thấp của 
thời kỳ Công xã nguyên thủy tan rã, xã hội các dàn tộc ở Lâm  
Đồng liên tiếp chịu ảnh hưởng và sự tác động của các xã hội 
bên ngoài. Chủ nghĩa thực dàn cũ của Pháp và chủ nghĩa thực 
dân mới của Mv đã tạo nên những màu thuẫn, những chênh 
lệch sàu sắc trong xã hội ở Làm Đòng. Tính chất phức tạp 
và gay gắt của vấn đề dân tộc ở Làm Bồng trong lịch sử cận 
hiện đại đã xuẩt phát từ sự tảc động mạnh mẽ của chủ nghĩa 
thực dàn cũ và mới trườc đây.

Nhưng từ năm 1930, nhàn dân lao động đà sờm chịu ảnh 
hưởng phong trào đấu tranh của giai căp công nhân Việt Nam 
do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Những cuộc dẵu tranh của người 
dàn tộc Kơho, Churu, Mạ trong các đồn điền tư bản Pháp từ  
những năm 30, 40 của thế kỷ này là những sư kiện điên hình 
trong lịch sử phong trào dàn tộc ở Việt Nam. Cho đến nay, 
vẫn chưa tìm tháy những tài liệu về các cuộc đẩu tranh sôi
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nòi của những người lao động dân tộc it người trong các đổn 
điền tư bản Pháp cỏ ỷ nghĩa đặc biệt như ử Làm Đòng. Cũng 
chưa có ở đâu như ở Lâm Đòng, tinh thàn đoàn kểt và binh 
đẳng giữa người Việt (Kinh) và đòng bào dán tộc đă gẳn liền 
với đấu tranh chống áp bức, gắn liền với đấu tranh giai cáp 
một cách rổ nhất như những cuộc đáu tranh trong các đồn 
điền thực dàn Pháp ở Làm Đồng trước đày. Hình ảnh người 
chiến sĩ của những phong trào chống Pháp ờ vùng dân tộc 
Làm Đồng mà nhà thơ Cách mạng Tố Hữu diễn tả trong bài thơ 
Châu Ro đã nỏi lên mối quan hệ nhẫt định giữa cảc phong 
trào này với'phong trào cách mạng sôi sục do Đảng ta lãnh đạo 
lúc báy giờ. Hình ảnh « Châu Ro » của Lỉ\m Đồng cũng là một 
sự kiện lịch sử đặc biệt của phong trào dàn tộc ờ Việt Nam.

Từ năm 1945 cho đến năm 1975, thực dàn Pháp và đế quốc 
Mỹ đà dung mọi thủ đoạn chính trị đẽ xóa bỏ và đảo ngược 
các quả trình xã hội đă được phát triẽn trong vùng các dàn 
tộc ở Làm Đồng trước đó. Chúng dùng tôn giáo như là một 
công cu đắc lực đễ chinh phục lòng người, đè làm quên lãng 
quá khứ đẩu tranh và hướng đến một tương lai không bao giờ 
có, thoát ly với xã hội hiện tại và đánh tan ý chỉ bất khuất 
mãnh liệt vổn có trong các dàn tộc. Chúng dùng ngôn ngữ, văn 
tự và giáo dục đễ tập hợp lực lượng các dán tộc, đào tạo tay 
sai và tuyên truyền lừa bịp về công ơn khai hốa. Chúng dùng 
những biện pháp kinh tế và xã hội đè tạo ra một tầng lớp 
trung gian, hình thành một giai cẩp bỏc lột mới, phát triến 
kinh tế đồn điền tư bản và tạo ra một khuynh hướng phát 
triễn tộc người theo hướng tư bản chủ nghĩa. Đó là những 
quá trinh xẵ hội đang diễn ra nhanh chỏng ở vùng dân tộc 
Làm Đồng trước năm 1975. Những quá trình xã hội này nhằm 
tăng cường cơ sở vật chẫt cho những lực lượng phản động 
trong các dàn tộc chống cách mạng xã hội chủ nghĩa, chống 
sự nghiệp thống nhăt đát nước, chống đoàn kết dàn tộc và 
thù địch với đồng bào đa số.

Những âm mưu chinh trị thàm độc đó dã dược thực hiện 
trong hơn 30 năm qua trong một địa bàn tập trung về dàn cư,
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nhỏ hẹp về diện tích và địch lại ra sức đàn ảp, bỉnh định gav 
gắt về mọi mặt. Tuy vậy, chì trong vòng 5 năm sau giải phỏng, 
những biến đồi cơ  bản trong vùng dàn tộc ở Lầm Đồng đà 
được thiết lập và phát triễn. Những quả trinh xã hội mới do 
cách mạng tạo nên, với một thời gian ngắn, đã xóa bỏ và đảo 
ngược lại những diễn biến xã hội cùa hơn 30 năm qua. Cũộc 
đấu tranh giữa hai con đường trên vấn đề dàn tộc ở Làm Đồng 
trong lịch sử cận hiện đại thật là gay gắt.

Nhưng mặt khác qua những biến đồi xã hội phức lạp như 
trên, ỷ thức dàn tộc ở đàjr ngày nay có những đặc thù vồ những 
đặc thù này là phản ánh những chỉnh sách dàn tộc đủng đắn 
đã được thực hiện ờ địa phương. Đỏ là ỷ thức phát triền về 
đău tranh giai cấp thông qua các hoạt động chống bạo loạn, 
là sự nhận định về kẻ thù của dàn tộc thòng qua các hành động 
lừa bịp của chiến tranh tàm 15’ mà bọn đế quốc đã tiến hành. 
Đó là sự hình thành lòng tin cậy đối với giai cấp công nhân 
Việt Nam, đối với Đảng và chỉnh quyền cách mạng thông qua 
những tiến bộ xã hội và biến đồi trong đời sổng mà họ được 
thụ hưởng. Đỏ là sự hình thành ỷ thức về cộng đồng các dàn 
tộc Việt Nam và Tồ quốc Việt Nam thổng nhất trong đồng bào 
cảc dàn tộc ở Lảm Đông ngày nay.
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